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LỜI NÓI Đẩu 


Quản lý dự án xây dựng là một lĩnh vực quản lý chuyên ngành còn tương đối mới mẻ ở 
nước ta, nó nghiên cứu các vấn đề về quản lý các dự án có xây đựng công trình. 

Tương ứng với các giai đoạn vòng đời của dự án. kiến thức về quản lý dự án xây dựng có 
thể gắn với các quá trình lập, thẩm định dự án, thiết kế, đấu thầu.... và thi công xây đựng công 
trình của dự án. 

Tài liêu "Láp và thám định dự án xây đựng" đi sâu nghiên cứu các vấn đẻ từ khi đự án 
còn trong ý tưởng đầu tư cho đến khi được lập thành đự án được phê duyệt. 

Để giúp người đọc có thể hiểu rõ về lý thuyết và có thể thực hành các công việc cụ thể như 
thực tế yêu cầu, ngoài các ví dụ cụ thể, tài liệu giới thiệu các nội dung chính của một dự án đầu 
tư xây dựng công trình có tính chất đặc trưng (dự án xây dựng cầu Thanh Trì) và các thực hành 
cụ thể gắn với dự án đó. 

Tài liệu có thể dùng để tham khảo hữu ích không chỉ cho các sinh viên, học viên các 
chuyên ngành kinh tế và quản lý xây dựng mà còn hữu ích cho các cán bộ quản lý kinh tế - kỹ 
thuật đang làm việc trong ngành xây dựng. 

Tác giả xim chân thành cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ cho bộ tài liệu được xuất 
bản, các tác piả của các sách, báo, giáo trình... mà bộ tài liệu đã tham khảo và sử dụng. 

Tài liệu "Lập và thẩm định dự án xảy dựng" được biên soạn lần đâu, mặc dù đã có rất 
nhiều cố gắng nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi thiếu sót. Tác giả rất mong được sự góp ý 
của các đồng nghiệp. của anh chị em sinh viên và tất cả bạn đọc để tiếp tục hoàn chỉnh trong 
lần tái bản sau. 

Mọi đóng góp xin gửi về địa chỉ: Bộ môn "Dự án và Quản lý dự án", Khoa Công trình, 
Trường Đại học Giao thông, Vận tải. 
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1. KHÁI NIỆM - VAI TRÒ - YÊU CẦU ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
1.1. Khái niệm 
Sự cần thiết phải đầu tư theo dự án: 


[loạt động đầu tư là hoạt động bỏ vốn vào một lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hay dịch vụ 
nhằm thu được lợi nhuận. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ này chịu sự tác động 
của nhiều yếu tố từ môi trường bên ngoài: môi trường chính trị, kinh tế - xã hội... hay còn được 
gọi là "môi trường đầu tư". Mặt khác, các hoạt động đầu tư là các hoạt động cho tương lai, do 
đó nó chứa đựng bên trong rất nhiều yếu tố bất định. Đó chính là các yếu tố làm cho dự án có 
khả năng thất bại, làm xuất hiện các yếu tố rủi ro, không chắc chắn và đồng thời nó cũng là 
nguyên nhân làm cho các nhà đầu tư có vốn lựa chọn hình thức đầu tư gián tiếp thông qua các 
cơ quan kinh doanh tiền tệ, mặc dù họ biết lãi suất thu được từ hình thức đầu tư gián tiếp thấp 
hơn so với hình thức đầu tư trực tiếp. 


Vì vậy, trong hoạt động đầu tư việc phân tích và đánh giá đầy đủ trên nhiều khía cạnh 
khác nhau là việc làm hết sức quan trọng. Việc phân tích phải được thực hiện một cách đầy đủ, 
thu nhận các thông tin về hoạt động kinh tế sẽ được tiến hành đầu tư, kể cả thông tin quá khứ, 
thông tin biện tại và các dự kiến cho tương lai. Sự thành công hay thất bại của một dự án đầu tư 
được quyết định từ việc phân tích có chính xác hay không. Thực chất của việc phân tích này 
chính là lập dự án đầu tư. Có thể nói, dự án đầu tư được soạn thảo tốt là cơ sở vững chấc cho 
việc thực hiện các công cuộc đầu tư đạt hiệu quả kinh tế — xã hội mong muốn. lầu hết các 
nước trên thể giới đều tiến hành hoạt động đầu tư dưới hình thức các dự án đầu tư. 


Khái niệm địt án đâu tư xây dựng công trùnh (theo Luật xây dựng): 


Dự án đâu tư xây dựng công trình là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để 
xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo Hhững công trình xây dựng nhằm mục dịch phát triển, duy 
trì, nâng cao chất lượng công trinh hoặc sản phẩm, dịch vụ trong một thời hạn nhất dịmh. 


Theo một quan điểm khác thì dự án đầu tư là tổng thể các giải pháp nhằm sử dụng các 
nguồn tài nguyên hữu hạn sẵn có để tạo ra những lợi ích thiết thực cho nhà đầu tư và cho xã 
hội. 

Dự án đầu tư có thể được xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau: 


- _ Xét trên tổng thể chung của quá trình đầu tư: dự án đầu tư có thể được hiểu như là kế 
hoạch chỉ tiết triển khai các hoạt động đầu tư nhằm đạt được mục tiều đã đề ra trong 
một khoảng thời gian nhất định, hay đó là một công trình cụ thể thực hiện các hoạt 
động đầu tư. 

- _ Xét về mặt hình thức: dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết 
và cố hệ thống các hoạt động và chí phí theo một kế hoạch để đạt được những kết quả 
và thực hiện những mục tiêu nhất định trong tương lai. 

- _ Xét trên góc độ quản lý: dự án đầu tư là một công cụ hoạch định việc sử dụng vốn, 
vật tư, lao động nhằm tạo ra những sản phẩm mới cho xã hội. 

- - Xét trên góc độ kế hơach hoá: dự án đầu tư là kế hoạch chí tiết để thực hiện chương 
trình đầu tư xây dựng nhằm phát triển kinh tế xã hội làm căn cứ cho việc ra quyết định 


đầu tư và sử dụng vốn đầu tư. 


- _ Xét trên góc độ phân công lao động xã hội: dự án đầu tư thể hiện sự phân công, bố trí 
lực lượng lao động xã hội nhằm giải quyết mối quan hệ giữa các chủ thể kinh tế khác 
nhau với xã hội trên cơ sở khai thác các yếu tố tự nhiên. 


- _ Xét về mặt nội đung: dự án đầu tư là một tập hợp các hoạt động cụ thể, có mối liên hệ 
biện chứng, nhân quả với nhau để đạt được mục đích nhất định trong tương lai. 


Dự án đầu tư là công cụ để tiến hành các hoạt động đầu tư, do đó bên NGHỆ nó chứa các 
yếu tố cơ bản của hoạt động đầu tư. 


Trước hết, dự án đầu tư phải thể hiện rõ mục tiêu đầu tư là gì, có thể là mục tiêu dài hạn, 
trung hạn hay ngắn hạn hoặc là mục tiêu chiến lược hay là mục tiêu trước mắt. Mục tiêu trước 
mắt được biểu hiện thông qua các chỉ tiêu kinh tế cụ thể như năng lực sản xuất, quy mô sản 
xuất hay hiệu quả kinh tế. Còn mục tiêu lâu đài có thể là các lợi ích kinh tế cho xã hội mà dự 
án đầu tư phải mang lại. 


Hai là, nguồn lực và cách thức để đạt được mục tiêu. Nó bao gồm cả các điều kiện và 
biện pháp vật chất để thực hiện như vốn, nhân lực, công nghệ... 


Ba là, với khoảng thời gian bao lâu thì các mục tiêu có thể đạt được và cuối cùng là ai có 
thể thực hiện hoạt động đầu tư này và kết quả của dự án. 


Vậy các đặc trưng chủ yếu của chí án đầu tư đó là: 

- Xác định được mục tiêu, mục đích cụ thể. 

- _ Xác định được hình thức tổ chức để thực hiện. 

- _ Xác định được nguồn tài chính để tiến hành hoạt động đầu tư. 
- _ Xác định được khoảng thời gian để thực hiện mục tiêu dự án. 
1.2. Vai trò của dự án đầu tư 


Dự án đầu tư có vai trò quan trọng sau: 


Là phương diện để tìm đối tác trong và ngoài nước liên doanh bỏ vốn đầu tư. 


Là phương tiện thuyết phục các tổ chức tài chính tiển tệ trong và ngoài nước tài trợ 

cho vay vốn. 

-_ Lầ cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện đầu tư, theo dõi đôn đốc quá trình thực hiện 
và kiêm tra quá trình thực hiện dự án. 

- - Là văn kiện cơ bản để các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét, phê duyệt, cấp giấy. 
phép đầu tư. 

-_ Lã căn cứ quan trọng nhất để theo đõi đánh giá và điều chỉnh kịp thời những tổn đọng 

và vướng mắc frong quá trình thực hiện và khai thác công trình. 


Dự án (báo cáo nghiên cứu khả thi) có tác dụng tích cực để giải quyết những vấn để 
nảy sinh tronp quan hệ giữa các bên có liên quan đến thực hiện dự án. 


Dự án (báo cáo nghiên cứu khả thị) là căn cứ quan trọng để xem xét, xử lý hài hoà 
mối quan hệ vẻ quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia liên doanh, giữa liên doanh 
và Nhà nước Việt Nam. Và đây cũng là cơ sở pháp lý để xét xử khi có tranh chấp giữt 
các bên tham gia liền đoanh. 
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- _ Dự án (báo cáo nghiên cứu khả thi) còn là căn cứ quan trọng để xây dựng hợp đồng 
Liên doanh, soạn thảo điều luật của doanh nghiệp liên doanh. 


Với những vai trò quan trọng như vậy không thể coi việc xây dựng một đự án đầu tư là 
việc làm chiếu lệ để đi tìm đối tác, xin cấp vốn, vay vốn, xin giấy phép mà phải coi đây là một 
công việc nghiên cứu nghiêm túc bởi nó xác định rõ ràng quyền lợi, nghĩa vụ của chính bản 
thân đơn vị lập đự án trước Nhà nước và nhân đân. 


3. Yêu cầu đối với dự án đầu tư 
Một dự án đầu tr để đảm bảo tính khả thi cần đáp ứng được các yêu cầu sau: 


- Tính khoa học và hệ thống: đòi hỏi những người soạn thảo dự án phải có một quá 
trình nghiên cứu thật tỉ mỉ và kỹ càng, tính toán cẩn thận chính xác từng nội dung cụ thể của 
dự án. Đặc biệt có những nội dung rất phức tạp như phân tích tài chính, phân tích kỹ thuật... 
đồng thời rất cần sự tư vấn của các cơ quan chuyên môn về dịch vụ đầu tư giúp đỡ. 


- Tính pháp lý: Các dự án đầu tư cần có cơ sở pháp lý vững chắc, tức là phải phù hợp với 
chính sách và pháp luật của Nhà nước. Do đó, trong quá trình soạn thảo dự án phải nghiên cứu 
kỹ chủ trương đường lối chính sách của Nhà nước và các văn bản quy chế liên quan đến hoạt 
động đầu tư. 


- Tính đồng nhất: Đảm bảo tính thống nhất của các dự án đầu tư thì các dự án đầu tư 
phải tuân thủ các quy định chung của các cơ quan chức năng về hoạt động đầu tư kể cả các quy 
dinh về thủ tục đầu tư. Đối với các dự án quốc tế còn EUnD tuân thủ những quy định chung 
mang tính quốc tế. 


- Tính hiện thực (tính thực tiên): Để đảm bảo tính thực tiễn các dự án phải được nghiên 
cứu và xác định trên cơ sở phân tích, đánh giá đúng mức các điều kiện, hoàn cảnh cụ thể có 
liên quan trực tiếp hay gián tiếp tới hoạt động đầu tư. Việc chuẩn bị kỹ càng có khoa học sẽ 
giúp thực hiện dự án có hiệu quả cao nhất và giảm tới mức tối thiểu các rủi ro có thể xảy ra 
trong quá trình đầu tư. 


2. CÁC GIẢI ĐOAN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 


Quá trình hình thành và thực hiện một dự án đầu tư được trải qua 3 giai đoạn: chuẩn bị 
đầu tư; th:*: hiện đầu tư; và kết thúc xây dựng, đưa dự án vào khai thác sử dụng. Lập dự án đầu 
tư chỉ là niọt phần việc của quá trình chuẩn bị đầu tư. Quá trình này bao gồm các nội dung: lập 
Báo cáo đầu tư xây dựng công trình và xin phép đầu tư, hoặc/Và lập dự án đầu tư xây dựng 
công trình hoặc lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây đựng công trình (hình 1. L). 


Các dự ấn quan trọng quốc gia phải lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình để trình 
Quốc hội thông qua chủ trương và cho phép đầu tư, các dự án nhóm A không phân biệt 
nguồn vốn phải lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình để trình Thủ tướng Chính phủ cho 
phép đầu tư. 

Khi đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư phải tổ chức lập dự án để làm rõ về sự cần 
thiết phải đầu tư và hiệu quả đầu tư xây dựng công trình, trừ những trường hợp công trình chỉ 
yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình và các công trình xây dựng là nhà ở 
riêng lẻ của dân. 

Chủ đầu tư không phải lập dự án mà chỉ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công 
trình để trình người quyết định đầu tư phê duyệt đối với các trường hợp sau: 
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¬ Công trình xây dựng cho mục đích tôn giáo; 
- — Công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới trụ sở cơ quan có tổng mức 
đầu tư dưới 3 tỷ đồng; 


- — Các dự án hạ tầng xã hội có tổng mức đầu tư dưới 7 tỷ đồng sử dụng vốn ngân sách 
không nhằm mục đích kinh doanh, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội, quy hoạch xây dựng và đã có chủ trương đầu tư hoặc đã được bố trí trong kế 
hoạch đầu tư hàng năm. 


2.1. Báo cáo đầu tư xây dựng công trình 
2.1.1. Nội dung Báo cáo đầu từ xây dựng công trình 
Nội dung Báo cáo đầu tư xây đựng công trình bao gồm: 


a) Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng công trình, các điều kiện thuận lợi và khó khăn; chế 
độ khai thác và sử dụng tài nguyên quốc gia nếu có, 


b) Dự kiến quy mê đầu tư: công suất, diện tích xây dựng; các hạng mục công trình bao 
gồm công trình chính, công trình phụ và các công trình khác; dự kiến vẻ dịa điểm xây dựng 
công trình và nhu cầu sử dụng đất; 


c) Phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật; các điều kiện cung cấp vật tư thiết 
bị, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật; phương án giải phóng mặt bằng, tái định 
cư nếu có; các ảnh hưởng của dự án đối với môi trường, sinh thái, phòng chống cháy nổ, an 
ninh, quốc phòng; 


đ) Hình thức đầu tư, xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, thời hạn thực hiện dự án, phương 
án huy động vốn theo tiến độ và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án và phân kỳ đầu tư nếu có. 


2.1.2. Đặc diểm của việc lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình 
- _ Sử dụng thòng tin về công nghệ, giá cả... ở mức thô, độ chính xác không cao. 
- _ Không ởi sâu vào các nội dung kỹ thuật, tài chính. 


- Trong quá trình phân tích tài chính không xét từng năm mà chỉ nghiên cứu một năm 
bình thường làm đại diện. 


-_ Phân tích mang bản chất tĩnh. 

2.2. Lập dự án đầu tư xày dựng công trình 

2.2.1. Nội dung của dự án đầu tự xảy dựng công trình 

Dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm 2 phần là thuyết minh dự án và thiết kế cơ sở. 
3.3.1.1. Nội dung của thuyết mình dự án 


1. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư; đánh giá nhu cầu thị trường, tiêu thụ sản phẩm đối với 
dự án sản xuất, kinh doanh; hình thức đầu tư xây dựng công trình: địa điểm xây đựng, nhu cầu 
sử dụng đất; điều kiện cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu và các yếu tố đầu vào khác. 


Kế hoạch, quy hoặch xây dựng của Nhà nước 
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TK - KT - TC: thiết kế kỹ thuật thi công 


Hình 1.1. Các giai đoạn khảo sát thiết kế và lập dự án đầu tư xây dựng công trình 


2. Mô tả về quy mô và diện tích xây dựng công trình, các hạng mực công trình bao gồm 
công trình chính, công trình phụ và các công trình khác; phân tích lựa chọn phương ấn kỹ 
thuật, công nghệ và công suất. 


3. Các giải pháp thực hiện bao gồm: 


Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và phương án hỗ trợ xây oựng hạ 
tầng kỹ thuật nếu có; 


Các phương án thiết kế kiến trúc đối với công trình trong đô thị và công trình 
có yêu cầu kiến trúc; 


Phương án khai thác dự án và sử dụng lao động; 


Phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hiện và hình thức quản lý dự án. 


4. Đánh giá tác động môi trường, các giải pháp phòng, chống cháy, nổ và các yêu cầu về. 
an ninh, quốc phòng. 


5. Tổng mức đầu tư của dự án; khả năng thu xếp vốn, nguồn vốn và khả năng cấp vốn 
theo tiến độ; phương án hoàn trả vốn đối với dự án có yêu cầu thu hồi vốn; các chỉ tiêu tài 
chính và phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội của dự án. 


2.2.1.2. Nội dung thiết kế cơ sở của dị án 


Nội dung phần thiết kế cơ sở của dự án phải thể hiện được giải pháp thiết kế chủ yếu, bảo 
đảm đủ điều kiện để xác định tổng mức đầu tư và triển khai các bước thiết kế tiếp theo, bao 
gồm thuyết minh và các bản vẽ. 


Thuyết minh thiết kế cơ sở được trình bày riêng hoặc trình bày trên các bản vẽ để diễn 
giải thiết kế với các nội đung chủ yếu sau: 


Tóm tắt nhiệm vụ thiết kế; giới thiệu tóm tắt mối liên hệ của công trình với quy 
hoạch xây dựng tại khu vực; các số liệu về điều kiện tự nhiên, tải trọng và tác động; 
danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng. 

Thuyết minh công nghệ: giới thiệu tóm tắt phương án công nghệ và sơ đồ công 
nghệ; danh mục thiết bị công nghệ với các thông số kỹ thuật chủ yếu liên quan đến 
thiết kế xây dựng. 

Thuyết minh xây đựng: 


ˆ. Khái quát về tổng mặt bằng: giới thiệu tóm tắt đặc điểm tổng mặt bằng, cao độ và 


toa độ xây dựng; hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các điểm đấu nối; diện tích sử 
dụng đất, diện tích xây dựng, điện tích cây xanh, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng 
đất, cao độ san nền và các nội dung cần thiết khác. 


Đối với công trình xây dựng theo tuyến: giới thiệu tóm tất đặc điểm tuyến công 
trình, cao độ và tọa độ xây dựng, phương án xử lý các chướng ngại vật chính trên 
tuyến; hành lang bảo vệ tuyến và các đặc điểm khác của công trình nếu có; 

Đối với công trình có yêu cầu kiến trúc: giới thiệu tóm tắt mối liên hệ của công 
trình với quy hoạch xây dựng tại khu vực và các công trình lân cận; ý tưởng của 
phương án thiết kế kiến trúc; màu sắc công trình; các giải pháp thiết kế phù hợp 
với điều kiện khí hậu, môi trường, văn hoá, xã hội tại khu vực xây đựng; 
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v Phần kỹ thuật: giới thiệu tóm tắt đặc điểm địa chất công trình, phương án gia cố 
nền, móng, các kết cấu chịu lực chính, hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật của 
công trình, san nền, đào đắp đất; danh mục các phần mềm sử dụng trong thiết kế; 

*“_ Giới thiệu tóm tắt phương án phòng chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường; 

Dự tính khối lượng các công tác xây dựng, thiết bị để lập tổng mức đầu tư và thời 
gian xây dựng công trình. 


Các bản vẽ thiết kế cơ sở bao gồm: 


Bản vẽ công nghệ thể hiện sơ đồ dây chuyển công nghệ với các thông số kỹ thuật 
chủ yếu; 

Bản vẽ xây dựng thể hiện các giải pháp về tổng mặt băng, kiến trúc, kết cấu, hệ 
thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật công trình với các kích thước và khối lượng chủ 
yếu, các mốc giới, toạ độ và cao độ xây dựng; 


Bản vẽ sơ đồ hệ thống phòng chống cháy, nổ. 


Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình có mục đích sản xuất kinh đoanh thì tuỳ 
theo tính chất, nội dung của dự án có thể giảm bớt một số nội dung thiết kế cơ sở nhưng phải 
bảo đảm yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, xác định được tổng mức đầu tư và tính toán được 
hiệu quả đầu tư của dự án. 


2.2.1.3. Hồ sơ trình phá duyệt dự án đầu tư xây đựng công trình 


Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi hỏ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình tới người quyết 
định đầu tư để phê duyệt. 


Hồ sơ dự án đầu tư xây đựng công trình bao gồm: 


Tờ trình phé duyệt dự án; 

Dự án bao gồm phản thuyết minh và thiết kế cơ sở; văn bản thẩm định của các Bộ, 
ngành liên quan (nếu có); 

Văn bản cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền đối với các dự án quan trọng quốc 
gia, dự ấn nhóm A. 


2.2.2. Đặc điển của việc lập dự án dầu tư xáy dựng công trình 


Phân tích kỹ, chỉ tiết mọi mát về kỹ thuật, tài chính, môi trường, kinh tế, thể chế và 
điều kiện xã hội. 

Phân tích mang tính chất động, xem xét đánh giá suốt cả đời dự án, các tính toán 
được tiến hành cho từng năm hoạt động. 


Điều tra kỹ, xác định rõ tính hiệu quả của dự án. 


Dự án đầu tư xây đựng công trình là tài liệu đánh giá toàn diện, là cơ sở cho các cấp phê 
duyệt dự án. Sao khi hoàn thành dự án đầu tư xây dựng công trình người ta có thể hình dung 
được toàn cảnh về xây đựng và khai thác công trình trong suốt thời gian tồn tại hoặc vòng đời 


dự án. 


2.3. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình 


2.3.1. Nội dung của Báo cáo kinh tế 2 kỹ thuật xáy dựng công trình 
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sự cần thiết đầu tư, mục tiêu xây dựng công trình; 


- địa điểm xây dựng: 

-_ quy mồ, công suất, cấp công trình; 

- _ nguồn kinh phí xây dựng công trình; 

- _ thời hạn xây dựng; 

- _ hiệu quả công trình; 

- _ phòng, chống cháy, nổ; 

-__ bản vẽ thiết kế thi công và dự toán công trình. 
2.3.2. Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình 
- _ Đơn của chủ đầu tư. 

- _ Bản báo cáo đầu tư. 

- Một số căn cứ pháp lý cần thiết tối thiểu. 


- _ Các ý kiến của các cơ quan và tổ chức có liên quan nếu cần thiết. 


3. TRÌNH TỰ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ 


Việc soạn thảo một đự án đầu tư phải đạt được mục tiêu là cung cấp cho chủ đầu tư và 
cấc cơ quan thẩm định những tài liệu, số liệu, các giải pháp, tính toán cần thiết và hợp lý để họ 
có thể quyết định có nên đầu tư hay không, có nên cấp giấy phép hay không. Nếu quả thật việc 
đầu tư không có hiệu quả hoặc hiệu quả thấp thì nhà đầu tư cũng có đủ căn cứ để huỷ bỏ ý định 
đầu tư, tránh phải tốn kém thêm hoặc nếu còn có thể được thì tiến hành điều chỉnh sửa đổi lại 
dự án ban đầu. 

Như vậy việc soạn thảo đự án là một khâu quan trọng, cần phải đâm bảo nội dung qui 
định của một dự án và phải tuân theo một trình tự chặt chẽ. 

Đối với các dự án có sự tham gia của nước ngoài thì dự án tiền khả thi (báo cáo đầu tư 
xây dựng công trình) thường do bên Việt Nam tự soạn thảo, đối với các dự án khả thị (dự án 
đầu tư) của các chương trình đầu tư lớn của nước ngoài thường đo hai bên nước ngoài và Việt 
Nam cùng phối hợp để soạn (hảo. Kinh phí lập dự án khả thi (dự án đầu tư) do chủ đầu tư chỉ 
tả. 

Trình tự lập đự án khả thi (dự án đầu tư) gồm các bước sau: 

3.1. Cử chủ nhiệm dự án 

- Khi chủ đầu tr sử dụng bộ máy của mình để lập dự án thì chỉ cần chỉ định chủ nhiệm 
đự án. Nếu chủ đầu tư thuê cơ quan tư vấn đầu tư lập dự án thì cơ quan này cử chủ nhiệm dự án 
và cần thống nhất với chủ đầu tư. 

- Chủ nhiệm dự án là người chịu trách nhiệm chính về chất lượng dự án, tiến độ lập dự án 
và là người điều hành toàn bộ quá trình lập dự án. 

- Chủ nhiệm dự án có thể thay mặt chủ đầu tư, thay mặt cơ quan tư vấn đầu tư để trình 
bày, bảo vệ dự án trước các cơ quan thẩm định nếu được uỷ nhiệm. 

- Chủ nhiệm dự án phải là người có trình độ tổng hợp, có kinh nghiệm lập dự án và là 
người có uy tín trong ngành chuyên môn liên quan đến dự án. 
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- Chủ nhiệm dự án cần phải được lựa chọn cẩn thận ngay từ đầu và không nên thay đổi 
nửa chừng vì kinh nghiệm cho thấy mỗi lần thay đổi chủ nhiệm dự án sẽ gây ra rất nhiều khó 
khăn, đảo lộn. 


- Cần chú ý rằng chủ nhiệm dự án không phải là một chức danh đại diện mà là một chức 
danh vừa mang tính chất lãnh đạo, điều hành, đồng thời là người trực tiếp soan thảo những 
phần quan trọng của dự án và là người trực tiếp đúc kết, viết tổng thuyết minh cũng như bản 
tốm tất dự án, 


Chọn được một chủ nhiệm dự án tốt ta có thể hình dung được kết quả của dự án. 
4.2. Lập nhóm soạn thảo 


- Chủ nhiệm dị án kiến nghị một danh sách các thành viên và lập một nhóm soạn thảo 
dự án. Tuỳ theo tính chất và qui mô của dự án mà quyết định số lượng các thành viên, ít nhất 
cũng phải có các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật, pháp lý. Các chuyên gia được mời có thể cùng, 
mriột cơ quan nhưng cũng có thể từ nhiều cơ quan khác nhau. Nhóm soạn thảo do chủ nhiệm dự 
án đứng đảu. 


- Đối với các dự án lớn trong nhóm soạn thảo có thể cử ra các chủ nhiệm bộ mòn. 


- Danh sách nhóm soạn thảo nếu được chủ đầu tư hoặc thủ trưởng cơ quan tư vấn chấp 
thuận thì càng thuận lợi nhưng tốt hơn hết các thủ trưởng nên dành quyền rộng rãi cho chủ 
nhiệm đự án trong việc lựa chọn các thành viên. 


3.3. Chuẩn bị các đề cương 
Có hai loại để cương phải chuẩn bị: để cương tổng quát và để cương chỉ tiết. 


- Đề cương tổng quát: bao gồm mục đích, yêu cầu, nội dung cơ bản, thời hạn, phương 
thức, các giải pháp chính của dự án, phân công trong nhóm, lịch trình tiến hành, lịch trình 
thông qua sơ bộ, thông qua chính thức, hoàn chỉnh hồ sơ. Để cương tổng quát do chủ nhiệm 
soạn thảo sau khi đã trao đổi vớt các chủ nhiệm bộ môn hoặc các chuyên gia chính. 


- Đề cương chị tiết: do các chủ nhiệm bộ môn hoặc các chuyên gia chính soạn thảo trên 
cơ sở đề cương tổng quát bao gồm nội dung, phương pháp thu thập tài liệu, số liệu, xử lý thông 
tin, lựa chọn các giải pháp, các phương án, phương pháp tính toán, sơ sánh và lịch trình thực 
hiện. 

Các đề cương chì tiết phải được chủ nhiệm dự án chấp thuận mới thực hiện. 

- Đối với các dự án lớn có rất nhiều loại đề cương chỉ tiết khá phức tạp. Phải có các 
chuyên gia mới soạn thảo được. 

- Để có thể viết được đề cương tổng quát và các đề cương chi tiết trước hết nhóm soạn 
thảo cần phải nhận đạng được đự án: xác định sơ bộ mục đích, qui mô và các vấn đề kinh tế - 
kỹ thuật chủ yếu của dự án, đồng thời phải xác định được vị trí của dự án, thứ tự ưu tiên của dự 
án trong chiến lược phát triển kinh tế của Nhà nước. Qua đó định hướng được công việc nghiên 
cứu, phạm vi nghiên cứu và từ đó mới viết được để cương. 


Láp dự toán kimh phí, soạn thảo và bảo vệ dự án. 


- Đối với đầu tư trong nước có thể tham khảo giá thiết kế (% giá trị công trình) rồi suy ra 
kinh phí lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật (% giá thiết kế) theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. 


- Đối với đầu tư nước ngoài, riêng phần lập và trình duyệt các văn bản, hợp đồng kinh 
doanh, điều lệ công ty liên doanh, luận chứng kinh tế - kỹ thuật, các văn bản pháp lý khác 
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được lấy bằng 3% tống vốn đầu tư. Kinh phí này thường không đủ để lập dự án. Vì vậy cần có 
dự toán, dự trù các khoản chi thực tế và có sự thoả thuận thống nhất giữa các bên tham gia đầu 
(tư, 


4.4. Triển khai soạn thảo dự án đầu tư 


Căn cứ vào đẻ cương chỉ tiết để thu thập thông tin. Mặc dù hiện nay có nhiều cơ quan có 
thể cung cấp thông tín như Tổng cục Thống kê, các uỷ ban Nhà nước, bộ chuyên ngành... 
nhưng đây vấn là một trong những công việc khó khăn nhất của nhóm soạn thảo. 


Trường hợp cần thiết phải tự điều tra bằng các phương pháp phỏng vấn, lấy mẫu... Chẳng 
hạn, trong lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông để xác định lưu lượng xe chạy trên 
đường, ngoài các số liệu thống kê ta cần tổ chức đếm xe, cân xe... 


* Phân tích, xử lý thông tin, dự báo. 


Việc phân tích xử lý thông tin cũng như đự báo phải được tiến hành bằng các phương 
pháp khoa học của toán thống kê đồng thời phải dựa vào các kinh nghiệm của các chuyên gia. 


* Lập các phương ấn, so sánh phương án. 


Dự án phải đạt được các giải pháp tốt nhất. Vì vậy quá trình lập các dự án có thể xem là 
quá trình lập các phương án và so sánh lựa chọn phương án. Mỗi giải pháp nên có tối thiểu hai 
phương án, qua tính toán so sánh chọn lấy một phương án. 


Trong lập dự án đầu tư xây đựng công trình giao thông cần chú ý đến các loại phương án 
sau đây: 


Các phương án tuyến. 

- - Các phương án kết cấu. 

- _ Phương án khu vực địa điểm và địa điểm cụ thể. 

- Phương án công nghệ, thiết bị. 

- _ Phương án về tổ chức thực hiện. 

-_ Phương án về xử lý chất thải. 

- _ Phương án về phân kỳ đầu tư. 

Việc so sánh các phương án với nhau phải dựa vào các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, đảm bảo 

tính khách quan và tính khả thị. 

* Đức kết viết tổng thuyết minh. 

- _ Sau khi đã có đủ số liệu của bộ phận, lựa chọn được các giải pháp hợp lý cần tổ chức 
họp chung trong nhóm để diều chỉnh, sửa đổi, thông qua. 

- _ Tiếp theo các bộ phận viết phần thuyết minh của mình lên các bảng biểu, bản vẽ cần 
thiết. 

- Chủ nhiệm dự án là người trực tiếp tổng hợp, đúc kết, gắn kết các bộ phận và viết 
tổng thuyết minh. Tổng thuyết minh là một văn kiện rất quan trọng, ngoài phần nội 
dung ra còn có chú ý đến cả hình thức trình bày, văn phong, chữ nghĩa. 

- Cuối cùng nên có một cuộc hợp thông qua nội bộ với thành phần mở rộng thêm các 
cán bộ có trách nhiệm và các chuyén gia khác. Tại cuộc họp này cần tiến hành thảo 
luận phản biện cả về nội dung lẫn hình thức của dự án. 
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* Hoàn chỉnh, lập hồ sơ, trình duyệt: 


Dự án cần được hoàn chỉnh dựa trên các kết luận hợp lý của hội nghị nói trền. Sau đó 
có thể hình thành hồ sơ chính thức để trình duyệt. Hồ sơ phải nghiêm chỉnh, đúng qui 
cách, trình bày đẹp, in ấn rõ ràng, dễ đọc, đóng bìa cần thận. 


Thông thường ngoài bản dự án chính thức cần lập bản tóm tất dự án để tiện làm việc, 
glao dịch. 

Nội dung các văn bản trình duyệt và làm thủ tục trình duyệt sẽ được trình bày về các 
cơ sở pháp lý của công tác thẩm định dự án đầu tư. 


Phối hợp với nước ngoài để lập dự án khả thí: 


Đối với các dự án đầu tư trực tiếp bằng vốn nước ngoài có qui mô lớn, phức tạp, hiện nay 
thường phải phối hợp với các cơ quan tư vấn của nước ngoài để lập dự án khả thi. Kinh phí lập 
dự án khả thi cũng lớn và thường do phía nước ngoài trả là chủ yếu. Phía Việt Nam thường 
không đủ tiền để làm việc này mà chỉ góp thêm một phần kinh phí. Nội dung phối hợp, tuỳ 
thuộc vào các dự án cụ thể nhưng thường như sau: 


Phía Việt Nam chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề thủ tục, pháp lý phù hợp với 
luật lệ của Việt Nam, tiến hành thu thập tài liệu, số liệu, điều tra khảo sát thị trường, 
hiện trường, tiến hành các thí nghiệm tại chỗ, cung cấp qui trình, qui phạm, tiêu 
chuẩn của Việt Nam, thương luận đàm phán với các cơ quan Việt Nam, dịch thuật. 
Phía nước ngoài phụ trách các khâu tính toán kinh tế, kỹ thuật, lập bản thảo dự án. 


Phối hợp chung để thông qua, trình duyệt dự án. 


Để có thể đạt kết quả tốt cần phải: 
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Thống nhất đề cương tổng quát và kinh phí lập dự ấn. 
Thống nhất qui trình, qui phạm, tiêu chuẩn được sử dụng trong khi lập dự án. 


Cần tổ chức cho cả hai bên đi khảo sát thị trường, hiện trường nhất là đối với địa điểm 
xây dựng. 


Bảo đảm khâu thông tin liên lạc kịp thời chính xác. 


Lựa chọn chuyên gia có đủ trình độ để tham gia vào nhóm soạn thảo chung của cả 
hai bên. Đây là khâu có tính chất quyết định nhất. 


PHỤ LỤC CHƯƠNG 1 
MỘT SỐ QuY ĐỊNH VỀ Dự áN Đầu Tư 
XâY DựNG CÔNG TRÌNH 


1. PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỤNG CÔNG TRÌNH 

2. MẪU TỜ TRÌNH PHẾ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
3. MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
4. MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỤNG VÀ XÂY DỤNG TẠM 


5. MẪU GIẤY PHÉP XÂY DỰNG VÀ XÂY DỰNG TAM 


Phụ lục 1.] 


PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
(Ban hành kèm theo Nghị định số !6/2009ND-CP 


ngày Ó7 tháng 02 năm 2005 của Ciúnh phú) 


LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 


TỔNG MỨC 
ĐẦU TƯ 


Dự án quan trọng Quốc gia 


Ị Theo Nghị 
quyết của Quốc 
hội 


NHÓM A 


Các dự án đầu tư xây đựng công trình: thuộc lĩnh vực bảo vệ an ninh, 
quốc phòng có tính chất bảo mật quốc gia, có ý nghĩa chính trị - xã hội 
quan trọng. 


Không kể mức 
vốn 


Các dự án đầu tư xây dựng công trình: sản xuất chất độc hại, chất nổ; hạ 
tầng khu công nghiệp. 


Không kể mức 
vốn 


Các dự án đầu tư xây dựng công trình: công nghiệp điện, khai thác dầu 
khí, hoá chất, phân bón, chế tạo máy, xi măng, luyện kim, khai thác chế 
biến khoáng sản, các dự án giao thông (cầu, cảng biển, cảng sông, sân 
bay, đường sắt, đường quốc lộ), xảy dựng khu nhà ở, 


— 


Trên 600 
đồng 


tỷ 


Các dự án đầu tư xây dựng công trình: thuỷ lợi, giao thông (khác ở điểm 
I-3), cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật điện, sản 


Trên 400 


đồng 


xuất thiết bị thông tin, điện tử, tin học, hoá được, thiết bị y tế, công trình 


cơ khí khác, sản xuất vật liệu, bưu chính, viễn thông. 


Các đự án đầu tư xây dựng công trình: công nghiệp nhẹ, sành sứ, 
thuỷ tỉnh, in, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, sản xuất 
nông, lầm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, chế biến nông, lâm sản. 


Trên 300 tỷ 


đồng 


khác. 


Các dự án đầu tư xây đựng công trình: y tế, văn hoá, giáo dục, phát 
thanh, truyền hình, xây dựng dân dụng khác (từ xây dựng khu nhà ở), 
kho tàng, du lịch, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học và các dự án 


Trên 200 ty 


đồng 


20 


sản xuất thiết bị thông tín, điện tử, tim học, hoá dược, thiết bị y tế, công 
trình cơ khí khác, sản xuất vật liệu, bưu chính, viễn thông, 


3 |Các dự án đầu tư xây dựng công trình: hạ tâng kỹ thuật khu đô thị mới, 

công nghiệp nhẹ, sành sứ, thuỷ tình, in, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên 

nhiên, sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, chế biến nông, 
lâm sản. 


4_ |Các dự án đầu tư xây dựng công trình: y tế, văn hoá, giáo dục, phát 
thanh, truyền hình, xây dựng dân dụng khác (trừ xây dựng khu nhà ở), 
kho tàng, du lịch, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học và các dự án 
khác. 


m Nhóm B 
1 | Các dựán đầu tư xây dựng công trình: công nghiệp điện, khai thác dâu | Từ 30 đến 600 
khí, hoá chất, phân bón, chế tạo máy, xi măng, luyện kim, khai thác chế | tỷ đồng 
biến khoáng sản, các dự án giao thông (cầu, cảng biển, cảng sông, sân 
bay, đường sắt, đường quốc lộ), xây dựng khu nhà ở. 
2 |- Các dự án đầu tư xây dựng công trình: thuỷ lợi, giao thông (khác ở| Từ 20 đến 400 
điểm II-3), cấp thoát nước và công trình hạ tảng kỹ thuật, kỹ thuật điện, | tỷ đồng 


Từ 15 đến 300 
tỷ đồng 


Từ 7 đến 200 
tỷ đồng 


Nhóm C 


| Các dự án đầu tư xây dựng công trình: công nghiệp điện, khai thác 
dầu khí, hoá chất, phân bón, chế tạo máy, xi màng, luyện kim, khai 
thác chế biến khoáng sản, các dự án giao thông (cầu, cảng biển, cảng 
sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ). Các trường phổ thông nằm 
trong quy hoạch (không kể mức vốn), xây đựng khu nhà ở. 


` -Ï 


2 |Các dự án đầu tư xây dựng công trình: thuỷ lợi, giao thông (khác ở điểm 
H-3), cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật điện, sản 
xuất thiết bị thông tin, điện tử, tin học, hoá được, thiết bị y tế, công trình 
cơ khí khác, sản xuất vật liệu, bưu chính, viền thông. 


3 |Các dự án đầu tư xây dựng công trình: công nghiệp nhẹ, sành sứ, thuỷ 
trnh, in, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, sản xuất nông, lâm 
nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, chế biến nông, lãm sản. 


4 | Các dự án đầu tư xây dựng công trình: y tế, văn hoá, giáo dục, phát 
thanh, truyền hình, xây đựng dân dụng khác (trừ xây dựng khu nhà ở), 
kho tàng, du lịch, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học và các dự án 


Dướ 30 tỷ 
đồng 
Dưới 20 tý 
đồng 


Dưới 15 


đồng 


Ghi chú : 


1. Các dự án nhóm A về đường sắt, đường bộ phải được phân đoạn theo chiều dài 


đường, cấp đường, cầu theo hướng dân của Bộ Giao thông vận tải. 


2. Các dự án xây dựng trụ sở, nhà làm việc của cơ quan nhà nước phải thực hiện theo 


quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 
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Số: 


22 


Phụ lục 1.2 


Chủ đâu tư CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH. 
Kính gửi: 


- Căn cứ Nghị định số... ngày... của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây đựng công 
trình; _ 


- Các căn cứ pháp lý khác có liên quan; 

Chủ đầu tư trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chính sau: 
1. Tên dự án: 

2. Chủ đầu tư: 

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: 

4. Chủ nhiệm lập dự án: 

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: 

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây đựng: 

7. Địa điểm xây đựng: 

8. Diện tích sử dụng đất: 

9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở): 

10. Loại, cấp công trình: 

11. Thiết bị công nghệ (nếu cô): 

12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có): 
13. Tổng mức đầu tư của đự án: 

Tổng cộng: 

Trong đó: 


« Chị phí xây dựng: 


e — Chỉ phí thiết bị: 
° Chỉ phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư: 
° Chi phí khác: 
° Chí phí dự phòng: 
14. Nguồn vốn đầu tư: 
15. Hình thức quản lý dự ấn: 
16. Thời gian thực hiện dự ấn: 
17. Các nội dung khác: 
18. Kết luận: 


Chủ đầu tư trình... thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình./. 


Chủ đầu tư 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Lưu: 
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Phụ lục 1.3 


Cơ quan phê duyệt CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM 
Số. Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc 
........, HẦY......... KHẲNG......... HĂM......... 
QUYẾT ĐỊNH CỦA... 


Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây đựng công trình 
(Tên cá nhân/cơ quan phê đuyệt) 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của...; 


Căn cứ Nghị định số... ngày... của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình; 


Các căn cứ pháp lý khác có liên quan; 

Xét để nghị của... tại tờ trình số... ngày... và báo cáo kết quả thẩm định của..., 
QUYẾT ĐỊNH : 

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình... với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên dự án: 

2. Chủ đầu tư: 

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: 

4. Chủ nhiệm lập dự án: 

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: 

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây đựng: 


7. Địa điểm xây dựng: 
8. Diện tích sử dụng đất: 


9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở): 

10. Loại, cấp công trình: 

11, Thiết bị công nghệ (nếu có): 

12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có): 


3 13. Tổng mức đầu tư của đự án: 


Tổng mức: 
Trong đó: 
- Chi phí xây dựng: 
- Chi phí, thiết bị: 
- Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư: 
- Chi phí khác: 
- Chị phí dự phòng: 
14. Nguồn vốn đầu tư : 
15. Hình thức quản lý dự ấn : 
16. Thời gian thực hiện dự ấn : 
L7. Các nội dung khác : 


Điều 2. Tổ chức thực hiện. 


Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định./. 


Cơ quan phê duyệt 
(Ký, ghỉ rỡ họ tên, chức vụ và đóng đấu) 


Nơi nhận - 

- Như Điều 3, 

- Các cơ quan có liên quan 
- bưu: 


Phụ lục 1.4 
(Mẫu ¡) 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 
(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đó thị) 


TINH PT: á2xxbocca606ea6esi2sbifof6sadesbvrAÐifs 


Tz7I*Ên:cHU đầu TP: c220240 466, 6 soá 10 À2 x6 41 ÁN lý ào ád: ĐÁ cauàg 6 sô Bib,agset 
- Người đại diện ..................... CHÚC VỤ: s16 2 90s6 
- Địa 3i1800/12501s55 2277. .ẽ...ẽẽẽ..ẽ ca... ẽố 


2. -Địa điểm xây Ji hố .ốẽẽẽẽ.ẽ ẽ nh 
5 1L.Ô đất SỐ 4 sac gi 00y9/020214 140160114) Diện tích.............. mỉ. 


¬ Phường (Xã). cv ấn bột e2 ,DM dd cáo e1 URA e6 do Quận (huyện).......... 

=11:I1H THANH ĐO, 64-2 2à 54204 est X0 độ gà 62-4 Giu:bi8 82) 26 0 ac2ggôni 
S0 IPU0DLPBOG81L6ac 241022 ad: ftaebloseeok 4u EM tiia 49440469 s24 

1: IXOI/GU0I.Ä1U) DHẾP) s vyt Âu goi c4 26460 S 5Á 06 0404 404)1204 010 ⁄5Á 0 esedeL sua 
- Loại công trình: .................... Cấp công trình:.......... 
- Diện tích xây dựng tầng l:........................... m° 
- Tổng diện tích sàn: ÃôÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔỒ mứ. 


- Địa chỉ. An... nẽ (cố ốẽốốẽổ hố aố nh. sC 


: Giấy phép hành nghề số (nếu có):.............. cấp ngày....... 
6. Phương án phá dỡ, di đời (nếu có): . _ A 
7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: . S6 ưyÖNa vế: - thắng. 
§. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tòi xin hoàn 
toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 


xuy&y Ngày..... tháng .... HĂm .... 


Người làm đơn 
(Ký gÌủ rõ họ tên) 
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Phụ lục 1.4 
(Mẫu 2) 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM 


$ SỐ :TNÀ 1 y8 cố Xo đ va vế Ra 4A1 60s v00 suêo Đường.......... 


7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:.... tháng. 

8. Tôi xin cam kết làm theo đúng giấy phép được cấp và tự đỡ bỏ công trình khi Nhà nước 
thực hiện quy hoạch theo thời gian ghi trong giấy phép được cấp. Nếu không thực hiện đúng 
cam kết tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 


Tỉnh (thành phố), ngày tháng năm 


Người làm đơn ký tên 
(đóng dấu nếu có) 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 
(Sử dụng cho nhà ở nông thôn) 


- Diện tích xây dựng tầng một........... HA... ốc. 
- Tổng diện tích sàn.................. ".ố. an 


- Chiểu cao công trình............... SỐ TH, Àn/4258 19 2ne: 05 122AysiEVsg 


4. Cam kết: 


Phụ lục 1.5 


Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép xây dựng được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn 


chịu trách nhiệm và xử lý theo quy định của pháp luật. 


cao: Ngày..... tháng... năm... 


Người làm đơn 


(Kỹ ghi rõ họ tên) 
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Phu lục 1.6 (mẫu 7) 
(Trang l) 
(Màu vàng - khổ A4) 


UBND tỉnh, CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TP trực thuộc TW Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc 
Cơ quan cấp GPXD... 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 


Số: /GPXD 
(Sử dụng cho công trình, nhà ở nêng lẻ đỏ thị) 


- Chiều cao công trình:........... tfl/y6440 9 xuố số tầng........ 
# Trên: lÔ đất: ¿+2 21 v2211:Ạ-6566 521598 đà Diện tích......... mˆ... 
- Cốt nền xây đựng công trình:............ chỉ giới xây dựng... 


Tại (số nhà):........................ QƯƠN E 2ó sĩ v44 3c26 026L 


3. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 01 năm kể từ 
ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải xin gia hạn giấy phép. 


si xế ngày — tháng năm..... 
Cơ quan cấp giấy phép xây dựng 
(ký tên, đóng đấu) 


Nơi nhận: 


- Như trên, 
- Lưu: 


29 


Phụ lục 1.6 (mẫu 1) 
(Trang 2) 


CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 


1. Phải hỏàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp 
của các chủ sở hữu liền kề. 


2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và 
Giấy phép xây dựng này. 


3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, 
xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải...). 


4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng 
và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định. 


5. Khi cần thay đổi thiết kế thì phải báo cáo và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy 
phép xây dựng. 


GIA HẠN GIẤY PHÉP 
1. Nội dung gia hạn: 
2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: 
söŠt: tiỆny ngày ...... tháng...... HÃm........ 


Cơ quan cấp giấy phép xây dựng 
(ký rên, đóng dấu) 
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Phụ lục 1.6 (mẫu 2) 


(Trang l) 
(Màu hồng - khổ A4) 
UBND tỉnh, CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TP trực thuộc TW Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Cơ quan cấp GPXD 


GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM 
Số: /GPXDT 
(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ) 


='SỐ HH4 2960201746 cớ gỗ á 8 80 xui g Sun 4o s06 b5 i64 Đường.......... 


2 bọ 20120 dd 040 s54 T*ng cảng 2M Â », V92SE ng 4 9 A98 v20 44 L “..... 


S⁄2TTEH 1Ô Ea sa si, bái is Đá  kuậy ụ Diện tích......... mỶ... 
- Cốt nền xây dựng công trình:............ chỉ giới xây dựng..... 


3. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn O1 năm kể từ ngày cấp; 
quá thời hạn trên thì phải xin gia hạn giấy phép. 


tưng ngày thắng năm... 
Cơ quan cấp giấy phép xây dựng 
(ký tên, đóng dấu) 
Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Lưu: 
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Phụ lục 1.6 (mẫu 2) 
(Trang 2) 
CHỦ ĐẦU TƯPHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 


1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xám phạm các quyền hợp pháp 
của các chủ sở hữu liền kể. 


2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy 
phép xây dựng này. 


3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, 
xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải...). 


4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng 
và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định. 


5. Khi cần thay đổi thiết kế thì phải báo cáo và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy 
phép xây dựng. 


6. Phải tự đỡ bỏ công trình khi nhà nước giải phóng mặt bảng để thực hiện quy hoạch. 


GIA HAN GIẤY PHÉP 
1. Nội dung pia hận: 
2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: 
di SUẾN, ngày ...... thẳng ...... HÃM......... 


Cơ quan cấp giấy phép xây dựng 
(ký tên, đáng dấu) 


Phụ lục 1.6 (mẫu 3) 
(Trang 1) 
(Màu xanh đa trời - khổ A4) 


UBND huyện .... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
UBND xã.... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 
Số: /GPXD 


(Dùng cho nhà ở nông thôn) 


- Địa chỉ thường trú:.............................-.... Q.Ặ.. 
2. Được phép xây dựng nhà Ở:................................. 
7c... 
- Diện tích xây dựng tầng l:................ m 

- Tổng diện tích sàn xây dựng:................................ 
- Chiều cao công trình:................ m, số tầng:............. 


.-..... !GÀy — tHÁHg — HĂH........ 
Chủ tịch UBND xã ... 
(ký tên, đóng dấu) 


GIA HẠN GIẤY PHÉP 
1. Nội dung gia hạn: 
2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: 
tá g0) Hgày...... tháng ...... HĂM........ 


Cơ quan cấp giấy phép xây dựng 
(ký tên, đóng dấu) 
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CHưƯƠNG 2 


PHƯƠNG PHáP XâY DỰNG Các NỘI DUNG 
của Dự áN XâY DỰNG 


1. NHỮNG CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰCẦN THIẾT CỦA DỰÁN 
2. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

3. PHÂN TÍCH KINH TẾ, TÀI CHÍNH 

4. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
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Nội dung chủ yếu của một đự án xây dựng công trình thông thường có thể chia thành 4 
phần là: 


a) Những căn cứ xác định sự cần thiết phải đầu tư. 
b) Phân tích khía cạnh kỹ thuật của dự án. 

c)_ Phân tích khía cạnh kinh tế, tài chính của dự án. 
d} Phân tích tác động môi trường. 


Phần b không nằm trong mục đích nghiên cứu nên trong tài liệu này chúng tôi xin phép 
chỉ đề cập đến các nét khái quát. Phần c sẽ được nghiên cứu cụ thể hơn ở các chương 4 và 5. 


1. NHỮNG CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẨN THIẾT CỦA DỰ ÁN 
1.1. Các căn cứ pháp lý 
Các căn cứ pháp lý của một dự án là: 


- - Các văn bản cho phép ban đầu của các cơ quan Nhà nước có liên quan về việc khởi 
thảo dự án đầu tư, nhất là cơ quan quản lý trực tiếp của chủ đầu tự. 


- _ Tư cách pháp nhân của chủ đầu tư. 


- _ Các văn bản pháp quy có liên quan đến đầu tư như: Luật xây dựng, Luật đất đai, Luật 
đầu tư... 


1.2. Nhu cầu về việc thực hiện đường lối phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 


- Các đự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước phải xuất phát trực tiếp từ nhu cầu 
thực hiện đường lối và kế hoạch phát triển của đất nước, căn cứ vào quy hoạch tổng thể phát 
triỀn các vùng và các ngành kinh tế. 


- Đối với các dự án đầu tư của các đoanh nghiệp được thực hiện bằng vốn tín dụng hay tự 
có thì đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước chỉ có tính chất định 
hướng. 


1.3. Nghiên cứu về tình hình kinh tế - xã hội của khu vực đặt dự án 


Nghiên cứu tình hình kinh tế - xã hội của khu vực đặt dự án phải phục vụ cho cả giải 
đoạn xây đựng và giai đoạn khai thác công trình đự án sau này. Nội dung nghiên cứu gồm: 


- Tình hình kinh tế - xã hội của khu vực nói chung, (uỳ theo tính chất của dự án mà có 
thể gồm các vấn đề như tốc độ tăng trưởng kinh tế của khu vực; tình hình dân số, lao động và 
việc làm; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của khu vực; các quy hoạch xây đựng có liên 
quan đến dự án... 


- Tình hình thị trường liên quan đến sản phẩm của dự án. 

- Khả năng cung cấp vật tư và nhân lực của địa phương. 

- Tình hình an ninh và ảnh hưởng của dự án đến môi trường văn hoá, xã hội. 
1.4. Nhu cầu thị trường 


Tình hình thị trường liên quan đến sản phẩm của đự án là căn cứ quan trọng chứng mini 
sự cần thiết của dự án. Nội dung nghiên cứu thị trường phải gồm các nội đung như nghiên cứu 
(lựa chọn) chủng loại sản phẩm bay dịch vụ của dự án; nghiên cứu (dự báo) như cầu về số 
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lượng sản phẩm; nghiên cứu vẻ tiếp thị và nghiên cứu vẻ tình hình cạnh tranh và khả năng 
chiếm lĩnh thị trường của sản phẩm dự án. 


1.4.1. Nghiên cứu chủng loại sẵn phẩm hay dịch vụ của dự án 


Chủng loại sản phẩm của một dự án xây dựng thường là nhu câu về các loại nhà ở (đự án 
xây dựng công trình nhà ở); nhu cầu về vận tải hàng hoá, hành khách (dự án xây dựng cầu 
đường); nhu cầu về cấp thoát nước (dự án xây dựng thuỷ lợi)... 


1.4.2. Dự báo nhu cầu về số lượng sản phẩm 

Dự báo nhu cầu thị trường vẻ số lượng sản phẩm dự án phải gồm các nội dung: 
-  Tiểm năng tiêu thụ của thị trường đối với sản phẩm đang xét. 

- Thị phần tối đa mà đự án có thể đạt được tính cho cả đời dự án. 

-_ Lượng sản phẩm dự án có thể cung cấp theo các thời đoạn nghiên cứu. 

- _ Lượng sản phẩm có thể tiêu thụ được của dự án theo các giai đoạn. 

1.4.3. Nghiên cứu về tiếp thị 


Phần nghiên cứu tiếp thị thể hiện các dự kiến về chính sách sản phẩm, chính sách giá cả, 
chính sách phân phối và các chính sách khác liên quan đến marketing cho sản phẩm của dự án. 


1.4.4. Nghiên cứu về tình hình cạnh tranh và khả năng chiếm lĩnh thị trường 
Nghiên cứu khả năng cạnh tranh của sản phẩm dự án là nghiền cứu vẻ các khía cạnh: 


- - Nghiên cứu thế mạnh, điểm yếu của các đối thủ cạnh tranh đã, đang và sẽ sản xuất 
loại sản phẩm dự án sẽ cung cấp. 


- - Khả năng cạnh tranh về mặt giá cả của sản phẩm dự án đối với các đối thủ trong và 
ngoài nước. 


- _ Khả năng cạnh tranh về mật chất lượng sản phẩm; 
- _ Vớc tính thị phần sản phẩm dự án có thể đạt được. 


2. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

2.1. Phân tích điều kiện thiên nhiên khu vực 

Miêu tả các điều kiện địa hình, địa chất, khí tượng, thuỷ văn, vật liệu xây dựng, các vùng 
rừng cấm, vùng chịu ảnh hưởng của các công trình thuỷ lợi, các vùng có khả năng chịu ảnh 
hưởng của dự án. 

2.2. Chọn cấp hạng và tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình dự án 

Trình bày các dự kiến khác nhau (các phương án) vẻ cấp hạng và tiêu chuẩn kỹ thuật, kể 
cả dự kiến phân kỳ đầu tư toàn bộ dự án hoặc một bộ phận, một hạng mục công trình. 

2.3. Chọn hướng tuyến (nếu cố) 

Nêu rõ lý do xây dựng các điểm khống chế, các điểm tựa trung gian, lý do đề xuất các 
phương án theo đặc điểm địa hình, ưu và khuyết điểm của các phương án. Trình bày các đoạn 
khó khăn, các nguyên tắc chọn tuyến trên bình đỏ, trắc dọc. Các biền bản thoả thuận về hướng 
tuyến và khả năng giải phóng mặt bằng với các cơ quan địa phương. 
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2.4. Các giải pháp thiết kế đối với các hạng mục của công trình 


Trình bày quy trình, quy phạm, định hình đã áp dụng khi thiết kế công trình chính và các 
công trình phụ trợ. Trong đó phải để xuất các phương án giải pháp thiết kế và lý do chọn giải 
pháp thiết kế. Thông kê khối lượng công việc đối với từng hạng mục. 


2.5. Trình tự và kế hoạch triển khai dự án 

Phân tích và trình bày các nội dung: 

- _ chủ đầu tư và chủ quản đầu tư, 

-_ thời hạn khởi công và hoàn thành công trình dự án; 

- trình tự đưa vào xây dựng các bộ phận, các hạng mục công trình; 

- _ khối lượng, nhu cầu nhân - vật lực, MMT, vật liệu xây dựng cần thiết. 
2.6. Kế hoạch quản lý và khai thác công trình dự án 


Phân tích và trình bày các vấn đề về quản lý, khai thác bao gồm cả duy tu, sửa chữa công 
trình. 


3. PHÂN TÍCH KINH TẾ, TÀI CHÍNH 

Phân tích kinh tế, tài chính bao gồm các nội dung: 

- _ Tính toán tổng mức đầu tư. 

- _ Xác định nguồn vốn, loại nguồn vốn và nhu cầu vốn theo tiến độ. 

-_ Phân tích hiệu quả đầu tư (từ góc độ tài chính và góc độ kinh tế - xã hội) và lựa chọn 

phương ấn tối ưu. 

3.1. Tính toán tổng mức đầu tư đối với mỗi phương án 

3.1.1. Khái niệm, nội dung của tổng mức đầu tư 

.1.1.1. Khát niệm tổng mức đầu tư 

Tổng mức đầu tư của dự án là khái toán chỉ phí của toàn bộ dự án được xác định trong 
giai đoạn lập dự án, gồm chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chí phí đền bù giải phóng mặt bằng, 
tái định cư; chỉ phí khác bao gồm cả vốn lưu động đối với các dự án sản xuất kinh doanh, lãi 
vay trong thời gian xây dựng và chi phí dự phòng. 

Tổng mức đầu tư dự án được ghi trong quyết định đầu tư là cơ sở để lập kế hoạch và quản 
lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà 
nước, tổng mức đầu tư là giới hạn chỉ phí tối đa mà chủ đầu tư được phép sử dụng để đầu tư 
xây dựng công trình. 

Tổng mức dầu tư dự án chỉ được điều chỉnh, tương tự như đối với điều chỉnh dự án, tức là 
khi có một trong các trường hợp sau đây: 

~ Xuất hiện các yếu tố bất khả kháng do thiên tai như động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng 

thần, lở đất; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh; 

: Do biến động bất thường của giá nguyên vật liệu, do thay đổi tỷ giá hối đoái đối với 

phần vốn có sử dụng ngoại tệ hoặc do Nhà nước ban hành các chế độ, chính sách 
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mới có quy định được thay đổi mặt bằng giá đầu tư xây dựng công trình; 


- — Do người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư thay đổi khi thấy xuất hiện những yếu 
tố mới đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao hơn cho dự án; 


- _ Khi quy hoạch xây dựng đã được duyệt thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp đến dự án. 


Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước phải được người 
quyết định đầu tư cho phép và được thẩm định lại đối với các phần thay đổi so với tổng, mức 
đầu tư đã được phê duyệt. Đối với các dự án sử dụng vốn khác thì chủ đầu tư xây dựng công 
trình tự quyết định việc điều chỉnh. 


3.1.1.2. Nội dung tổng mfc đổu tự 


Tổng mức đầu tư bao gồm: Chi phí xây đựng: Chỉ phí thiết bị; Chi phí đền bù giải phóng 
mặt bằng, tái định cư, Chỉ phí quản lý dự án và chi phí khác; Chi phí dự phòng. 


Chỉ phí xây dựng bao gồm: Chí phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình thuộc 
dự án; Chi phí phá và tháo đỡ các vật kiến trúc cũ; Chỉ phí san lấp mặt bằng xây dựng; Clu phí 
xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công (đường thi công, điện nước, nhà 
xưởng v.V...); Nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thị công. 

Chỉ phí thiết bị bao gồm: Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ (gồm cả thiết bị phi tiêu 
chuẩn cần sản xuất, gia công) và chỉ phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có), chỉ phí 
vận chuyển từ cảng hoặc nơi mua đến công tình, chi phí lưu kho, lưu bãi, chí phí bảo quản, 
bảo dưỡng tại kho bãi ở hiện trường, thuế và phí bảo hiểm thiết bị công trình; Chi phí lắp đặt 
thiết bị và thí nghiệm, hiệu chính (nếu có). 

Chi phí đến bù giải phóng mặt bàng, tái định cư bao gồm: Chỉ phí đền bù nhà cửa, vật 
kiến trúc, cây trồng trên đất,.., Chỉ phí thực hiện tái định cư có liền quan đến đền bù giải 
phóng mặt băng của dự án; Chi phí của Ban đền bù giải phóng mặt bằng; Chỉ phí sử dụng đất 
như chi phí thuê đất trong thời gian xây đựng, chỉ phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật (nếu có). 


Chỉ phí quản lý dự án và chỉ phí khác bao gồm: Chỉ phí quản lý chung của dự án; Chi 
phí tổ chức thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiêm của Chủ đầu tư, 
Chỉ phí thẩm định hoặc thẩm tra thiết kế, tổng dự toán, dự toán xây dựng còng trình; Chỉ phí 
lập hồ sơ mời dự thầu, hồ sơ mời dấu thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đấu thầu; 
Chi phí giám sát thi công xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng và lấp đạt thiết bị, Chi phí 
kiểm định và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; Chi phí nghiệm thu, 
quyết toán và quy đổi vốn đầu tư, Chi phí lập dự án; Chi phí thí tuyển kiến trúc (nếu có); Chỉ 
phí khảo sát, thiết kế xây dựng; Lãi vay của Chủ đầu tư trong thời gian xây dựng thông qua 
hợp đồng tín dụng hoặc hiệp định vay vốn (đối với dự án sử đụng vốn ODA)}; Các lệ phí và chỉ 
phí thẩm định; Chi phí cho Ban chỉ đạo Nhà nước, Hội đồng nghiêm thu Nhà nước, chỉ phí 
đăng kiểm chất lượng quốc tế, chi phí quan trắc biến dạng công trình (nếu có); Vốn lưu động 
ban đầu cho sản xuất; Chi phí nguyên liệu, năng lượng, nhân lực cho quá trình chạy thử không 
tài và có tải (đối với dự án sản xuất kinh đoanh), Chỉ phí bảo hiểm công trình; Ch¡ phí kiểm 
toán, thảm tra, phê duyệt quyết toán và một số chỉ phí khác. 

Chí phí dự phòng: Là khoản chỉ phí để dự trù cho các khối lượng phát sinh, các yếu tố 
trượt giá và những công việc chưa lường trước được trong quá trình thực hiện đự án. 
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3.1.2. Phương pháp lập tổng mức đầu tư 


Tổng mức đầu tư được xác định trên cơ sở khối lượng chủ yếu các công việc cần thực 
hiện của dự án theo thiết kế cơ sở và các khối lượng khác dự tính hoặc được xác định theo chi 
phí xây dựng của các dự án cố tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật tương tự đã thực hiện hoặc theo 
suất đầu tư xây dưng công trình. Nếu dự án đầu tư gồm nhiều công trình thì mỗi công trình có 
thể vận dụng phương pháp tính sau đây để tính tổng mức đầu tư: 


3.1.2.1. Căn cứ theo thiết kế cơ sở của dự ấn 


Chi phí xây dựng được tính theo những khối lượng chủ yếu từ thiết kế cơ sở, các khối 
lượng khác dự tính và đơn giá xây dựng phù hợp. 


Chi phí thiết bị được tính theo số lượng, chủng loại, giá trị từng loại thiết bị hoặc giá trị 
toàn bộ đây chuyển công nghệ (nếu mua thiết bị đồng bỏ) theo giá thị trường ở thời điểm lập 
dự án hoặc theo báo giá của Nhà cung cấp và dự tính các chi phí vận chuyển, bảo quản, lấp đặt 
những thiết bị này và chỉ phí đào tạo, chuyển giao công nghệ (nếu có). 


Chi phí đến bù giải phóng mặt bằng, tái định cư được tính theo khối lượng phải đền bù, 
tái định cư của dự án và các quy định hiện bành của Nhà nước về giá đền bù và tái định cư tại 
địa phương nơi xây dựng công trình, chỉ phí thuê đất thời gian xây dựng, chỉ phí đầu tư hạ tầng 
kỹ thuật (nếu có). 


Chỉ phí quản lý dự án và chi phí khác được tính theo các quy định hiện hành hoặc có thể 
ước tính bảng 10% + 15% của tổng chí phí xây dựng và thiết bị và chưa bao gồm lãi vay của 
Chủ đầu tư trong thời gian xây dựng đối với các dự án sản xuất kinh doanh. 


Chi phí dự phòng được tính không vượt quá 15% của tổng các chi phí nêu trên (chi phí 
xây dựng; ch: phí thiết bị; chị phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư; chí phí quản lý dự 
án và chị phí khác). 


3.1.2.2. Trường hợp có số liệu của các dự án có tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật tương tự đã 
thực hiện thì có thể sử dụng các số liệu này để lập tổng mức đầu tư. Trường hợp này phải tính 
quy đổi số liệu đó về thời điểm lập đự án và điều chỉnh các khoản mục chỉ phí chưa tính để xác 
định tổng mức đầu tư. 


3.1.2.3. Đối với các công trình thông dụng như nhà ở, khách sạn, đường giao thông v. V... 
tổng mức đầu tư có thẻ xác định theo giá chuản hoặc suất vốn đầu tư xây đựng công trình tại 
thời điểm lập đự án và điều chính, bổ sung các chi phí chưa tính của cơ cấu tổng mức đầu tư. 

3.1.2.4, Các dự án phải lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình để xin chủ trương đầu tư 
trước khi lập dự án thì việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư có thể ước tính theo suất vốn đầu tư 
hoặc theo chỉ phí của dự án tương tự đã thực hiện. 

3.2. Xác định nguồn vốn, loại nguồn vốn, nhu cầu vốn theo tiến độ 

Một trong những nội dung quan trọng của đự án là xác định hình thức huy động vốn. Có 
các hình thức thực hiện dự án theo nguồn vốn như sau (không kể nguồn vốn ngân sách): 

Hình thức BOT (xây dựng, khai thác chuyển giao) 

Theo hình thức này chủ đầu tư tự bỏ vốn để xây đựng công trình, sau đó tự quản lý khâu 
vận hành, khai thác để thu hồi vốn và có lợi nhuận trong một thời gian nhất định. Hết thời hạn 
này chủ đầu tư phải chuyển giao công trình cho Nhà nước không có bồi hoàn. 
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Hình thức BTO (xây dựng, chuyển giao, khai thác) 


Theo hình thức này chủ đầu tư ban đầu tự bỏ vốn xây dựng công trình, cơ sở hạ tầng và 
chuyển giao cho Nhà nước, Nhà nước dành cho chủ đầu tư một thời gian nhất định để kinh 
doanh. 


Hinh thức BT (xáy dựng, chuyển giao) 


Theo hình thức này chủ đầu tư ban đầu tự bỏ vốn xây dựng các công trình, sau đó chuyển 
piao cho Nhà nước khai thác kinh doanh, Nhà nước sau đó sẽ tạo điều kiện cho chủ đầu tư thực 
hiện dự án đầu tư khác để thu hồi vốn. 


Hình thức đâu tư trực tiếp FDI 


Đầu tư trực tiếp là hình thức hợp tác kinh đoanh dưới hình thức công ty liên doanh hoặc 
công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài. 


Hình thức vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển chính thức QDA 

Theo hình thức này dự án được vay vốn nước ngoài lãi suất thấp. 

Nhu cầu vốn theo tiến độ được xác định theo khối lượng công việc thực hiện. 
3.3. Phân tích hiệu quả đầu tư và lựa chọn phương án tối ưu 


Hiệu quả đầu tư có thể phân tích từ 2 giác độ: phân tích tài chính và phân tích kinh tế - xã 
hội. Trong phần này cần thuyết minh rõ phương pháp phân tích, căn cứ của các thông số đưa 
vào tính toán, chí rõ cách tính các chi phí, cách tính và đối tượng được hưởng các lợi ích của 
việc xảy dựng công trình dự án, thời hạn phân tích và kết quả phân tích. 


_— Dựa vào các kết quả phân tích tài chính, kinh tế - xã hội và một số các chỉ tiêu kỹ thuật 
tổng hợp, các ưu khuyết điểm mỗi phương án (kể cả vấn đề nghiên cứu tác động môi trường) 
để đưa ra kết hận và kiến nghị chọn phương ấn. 


Các nội dung phân tích tài chính và phân tích kinh tế - xã hội của một dự án đầu tư xây 
dựng công trình giao thông sẽ được trình bày cụ thể ở các chương 4 và 5 của tài liệu này. 


4. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
4.1. Khái niệm môi trường và đánh giá tác động mòi trường 
4,1,1. Khái niệm thôi trường 


Môi trường được hiểu là không gian và hoàn cảnh sinh sống của con người. Các yếu tố 
môi trường chính là các yếu tố ảnh hưởng đến không gian và hoàn cảnh sinh sống của con 
người. Các yếu tổ môi trường mà một dự án xây dựng giao thông có thể ảnh hưởng bao gồm: 


4.1.1.1. Yếu tố môi trường kinh tế - xã hội - nhân văn 
- _ Nự đi lại, làm việc của đân cư. 


- Môi trường hoạt động kinh tế và điều kiện sinh sống như chiếm dụng đất và tái định 
Cư. 


- _ Môi trường nông nghiệp, thuỷ lợi. 
- Môi trường đu lịch, lịch sử và di sản văn hoá. 
- Môi trường thẩm mỹ và cảnh quan. 
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e_ để xuất các giải pháp đền bù những hậu quả do các tác động bất lợi đó gây ra 
đối với môi trường. 

Trong trường hợp môi trường bị tác động nặng nề (thì thậm chí phú kiến nghị huỷ bở dự 
án (hoặc phương án của dự án). Trường hợp có khả năng hạn chế. khác phục các tắc động bất 
lợi bằng các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu thì người thiết kế còn phải lập kế hoạch và để 
xuất các biện pháp theo döi, giám sát môi trường trong giải đoạn thí công và khai thác công 
trình dự án (hình 2. l). 

Tóm lại, đánh giá tác dộng môi trường là một quả trình được sứ dụng khi xây đựng và 
khai thác công trình nhằm bảo về và phái triển bên vững môi tTHỜng. 

Đánh giá tác động môi trường là một công cu quản lý giúp cho các cơ quan có thấm 
quyền: 

- _ xác định tính hiện thực của đự án; 

- giảm tối thiểu những hậu quả có hại của dự án: 

- _ nâng cao lợi ích và khả năng khai thác của dự án. 

Như vậy đánh giá tác động môi trường giống như một luận chứng kính tế - kỹ thuật hoặc 
như một nghiên cứu khả thị vẻ lĩnh vực môi trường trong dự án. Những đánh giá này sẽ cung 
cấp cơ sở, căn cứ để thiết kế các công trình lớn có tính thực tiễn kinh tế cao và đảm bảo bảo vệ 
môi trường bao gồm các cơ sở hạ tầng như đường bộ, đường sắt, đập nước... và các khu công 
nphiệp chuyên ngành như nhà máy lọc đầu, khu chế xuất, nhà ga, bến cảng hay các khu công 
nghiệp khác. 

4.2. Nội dung các giai đoạn đánh giá tác động môi trường 

[linh 7.I trình bày các giai đoạn đánh giá tác động môi trường theo các giai đoạn của dự 
án, đó là sàng lọc về môi trường, đánh giá sơ bộ và đánh giá chì tiết. 

4.2.1. Sàng lọc về môi trường 

Sàng lọc về môi trường được thực hiện trong giai đoạn lập quy hoạch mạng lưới đường 
hoặc lập báo cáo NCTKT (báo cáo đầu tư xây dựng công trình). Trong bước này chỉ yêu cầu 
nhận biết, sàng lọc và đánh giá các yếu tố môi trường có thể phải chịu tác động lớn nếu thực 
hiện dự án. Những thông tin về môi trường có thể giúp trong việc điều chính vị tí hay quy mô 
của công trình dự án hoặc thậm chí xem xét việc hoãn thực hiện dự án. 

Sàng lọc về môi trường gồm các nội dung: 

- _ tổng quát về đự án; 

- _ khái quát về các yếu tố môi trường có thể chịu tác động của dự án; 

- _ lập ma trận theo mẫu ở bảng 2.1 để nhận biết các yếu tố môi trường bị tác động trong 
các giai đoạn trước, trong, sau khi thực hiện và khi khai thác dự án. Từ đó sàng lọc 
các yếu tố tác động quan trọng cần được xem xét, đánh giá. 

-_ đánh giá hiện trạng môi trường và dự báo (chủ yếu là định tính) tác động môi trường 
đối với các yếu tố đã sàng lọc để rút ra các kết luận và kiến nghị vẻ vị trí. quy mô dự 
án hay các hạng mục của nó. 

Việc sàng lọc vẻ môi trường thường được thực hiện với nguồn kinh phí có hạn và chủ 

yêu dựa vào việc thu thập các số liệu sản có hoặc đựa vào sự đánh giá của các chuyên gia về 
môi lrường. 
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Ngoài ra người ta còn đánh giá cường độ tác động và phạm vi tác động. 
Cường độ tác động được đánh giá tuỳ theo: 


- _ giá trị của yếu tố môi trường, biểu thị tầm quan trọng của yếu tố được đánh giá và 
thường do các chuyên gia về môi trường xác định (gồm các mức giá trị rất cao, cao, 
trung bình và thấp); 


- mức độ tác động:. 


« mạnh: khi tác động làm thay đổi toàn bộ các đặc tính riêng của yếu tố môi 
trường vốn có; 


e©_ trung bình: chỉ làm thay đổi một số đặc tính hoặc làm suy giảm chất lượng yếu 
tố môi trường; 


«yếu: như trung bình nhưng với mức độ tác động thấp. 


Phạm vị tác động thường được đánh giá trong bán kính 200 +300 mỗi bên của công trình 
và cũng được phân biệt đánh giá với các mức: tác động điểm (chỉ ảnh hưởng trong phạm vi liền 
kề công trình dự án) và tác động khu vực (ảnh hưởng tới cả vùng gồm cả ngoài phạm vì dự án). 


4.2.2. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường 


Đánh giá sơ bộ tác động môi trường thường được thực hiện trong giai đoạn lập báo cáo 
NCKT. Nội dung, yêu cầu và cách thức thực hiện báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường 
về cơ bản là giống với báo cáo sàng lọc về môi trường nhưng được thực hiện cho tất cả các 
phương án đề xuất của dự án. Ngoài ra phải có sự phân tích so sánh và kiến nghị lựa chọn 
phương án trên quan điểm đánh giá tác động môi trường. 


Thông thường có thể phân tích, so sánh các phương án về tác động môi trường theo 
phương pháp dùng một chỉ tiêu không đơn vị đo (xem chương 3). Theo phương pháp này trước 
hết cần thống kê định lượng các yếu tố môi trường bị tác động đối với mỗi phương án. Tiếp đó 
thực hiện vô thứ nguyên hoá. Bước tiếp theo dựa vào sự đánh giá của chuyên gia để cho điểm 
yếu tố nào bị ảnh hưởng là nguy hại hơn (cho hệ số cao hơn). Đem nhân hệ số với giá trị định 
lượng đã vô thứ nguyên hoá rồi cộng lại. Phương án nào có điểm tổng cộng cao hơn là phương 
án xấu hơn (gây tác động xấu nhiều hơn) về môi trường. 


4.2.3. Đánh giá chỉ tiết 

Đánh giá chị tiết được thực hiện trong giai đoạn lập thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ 
thi công nên trong pham vị tài liệu này không trình bày chỉ tiết. 

Đánh giá chỉ tiết tác động môi trường được thực hiện theo phương án đã chọn của dự án. 
Báo cáo đánh giá chỉ tiết tác động môi trường cũng gồm các nội dung như 2 giai doạn trước 
nhưng yêu cầu đánh giá tất cả mọi tác động có thể một cách định lượng (chỉ đánh giá định tính 
những tác động không thể định lượng). 

Ngoài ra báo cáo còn phải có thêm các nội dung: 

- Thiết kế các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động bất lợi, để xuất các giải pháp 
đền bù hậu quả do các tác động bất lợi gây ra. 

- Phân tích những lợi ích và tổn thất kinh tế do các tác động môi trường trên cơ sở sơ 
sánh sự thay đổi các yếu tố môi trường khi có và không có dự án. 
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- LẬp kế hoạch theo đõi, giám sát môi trường trong giai đoạn thi công và giải đoạn khai 
thác dự án về việc thực hiện các biên pháp, giải pháp đã để xuất, thiết kế. 


- Lập bản đồ môi trường (hiện trạng và đưự báo) của vùng nghiền cứu để thể hiện các yếu 
tố môi trường. 


Bảng 2.1. Ma trận sàng lọc vò xác dịnh các tác động môi trường 


Các yếu tố môi Các giai đoạn và yếu tố tác động 
trường L_Ö.đ. chuẩn bị Giai đoạn thi công Giai đoạn khai thác dự án 

thi công _—_ -_ 
chiếm | dì lấy thi thủ | vận hoạt | xe cây | chỗ | cảu, 
đất dân. | đất, | công | công | chuyển | động | chạy | trồng | đào, | cống, 
tái đồ | đường | cầu vật của đã | rãnh 
định | đất liệu Xe đất 


— eM.._ -| máy | | — 
đi lại làm 
việc của dân II †—————— —— 
| các hoạt ị | 
động kinh tế IS | 
đi sản văn 
hoá, du lịch 

L nỗng nghiệp 

thuỷ lợi 


sử dụng đất 
chất lượng 


đất ] -Ì x.. NI 
thuỷ — văn, 
đồng chảy ID | 

chất lượng l j== 
nước mặt _ 
xói lờ, vối Ị 
mòn 

TỦI T0 và tại 
biến môi 
mnường _ 
tham thực 
VẬt và hệ 
sinh thái 
dưới nước 
động vật | 
hoang đã, 
quý hiếm 


Xã hội - kinh tế 


[ 


Tài nguyên, thiên nhiên 


nguyên 


Tài 
sinh thái 


tiếng ồn 
chất lượng 
không khí | 
thấm mỹ và 
cảnh quan_ 

tập — quán lRư Ị 
sinh hoại, 
dãn tộc, tôn 
giáo | s 
chất thải [ 


p——= -—— 


Chất lượng sinh hoạt 


Ghỉ chú: 


Trong bảng 2.1 dùng các ký hiệu khác nhau để biểu thị các mức độ tác động: 
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- tác động lâu dài có lợi; 
- tác động ngắn hạn có lợi; 
- tác động lâu dài bất lợi; 
- tác động ngắn hạn bất lợi; 


- các ö để trống là không có tác động tương hỗ. 


PHỤ LụC CHƯƠNG 2 
GIỚI THIỆU MỘT SỐ NỘI DUNG 
Dự áN XâY DựNG Cấu THaäNH TRÌ 


1. NHỮNG CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰCẦN THIẾT CỦA DỰÁN 
2. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DỰ ÁN CẦU THANH TRÌ 
3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN CÂU THANH TRÌ 
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Trong phụ lục này chỉ giới thiệu các phần: những căn cứ xác định sự cần thiết của dự án 
cầu Thanh Trì, phán tích kỹ thuật và phân tích tác động môi trường. Các phân tích tài chính và 
phân tích kinh tế - xã hội dự án cầu Thanh Trì sẽ được lần lượt trình bày chỉ tiết trong các phụ 
lục chương 4 và 5. 


1.NHỮNG CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẨN THIẾT CỦA DỰ ÁN 
1.1. Giới thiệu chung dự án 
1.1.1. Bối cảnh chiến lược phát triển giao thóng Hà Nội 


Hà Nội đang phát triển nhanh chóng về dàn số và kinh tế, cùng với việc mở rộng vùng 
ngoại ô một cách lộn xộn. Mức thu nhập của người dân tăng lên cùng với mức tăng xe chạy. 
Khu vực giao thông chính của Hà Nội tăng nhanh số người sử dụng xe máy, thay thế cho xe 
đạp trước đây. Các loại xe 2 bánh này rất thuận lợi ở Hà Nội so với đi lại bằng các loại xe lớn 
hơn. Trong khi đó giao thông công cộng còn rất kém phát triển với một số ít tuyến xe buýt và 
khóng có đường sắt nội đó. 

Mội vấn đề đặt ra là phải làm sao để Hà Nội không bị ùn tắc giao thông vì ùn tác giao 
thôn làm chậm lại tiến trình phát triển kinh tế của Hà Nội thành một trung tâm hành chính, 
thương mại và du lịch. 

Dự án Quy hoạch tổng thể Giao thông mới có tén là: "Nghiên cứu giao thông đô thị Hà 
Nội - Việt Nam năm 1995" được Tổ chức hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) thực hiện năm 
1995 chính là để khác phục nguy cơ trên. Nội dung chính là: 

- Định hình Kế hoạch chủ đạo về chiến lược giao thông đô thị cho Hà Nội. 

- Đưa ra dự án khả thí và giải pháp lựa chọn trong thời kỳ đầu, phù hợp với yêu cầu giao 

thông tương lai. 

Trong Kế hoạch chủ đạo về chiến lược giao thông đô thị cho Hà Nội có kế hoạch xây 
dựng cầu qua sông Hồng. 

Dự đoán yêu cầu giao thông qua sông Hồng từ 0,48 triệu lượt/ngày năm 1995 lên 1,48 
triệu lượt/ngày năm 2015. Nếu năng lực thông xe không tăng lên, tý lệ V/C (lưu lượng/năng 
lực) qua sông Hồng sẽ tăng từ 0,46 năm 1995 lên 1,39 năm 2015, 

Giao thông qua sông Hồng hiện nay được phục vụ bởi 3 cầu: 

1. Cầu Chương Dương bao gồm cả ô-tô và xe máy. 

2. Cầu L.ong Biên cho tầu hoá và 2 lần bên cho xe đạp. 

3, Cầu Thăng Long gồm 2 tầng cho ô-tô và tầu hoá. 

Cầu Chương Dương và Long Biên cùng kết hợp phục vụ yêu cầu giao thông năm 1995 là 
80.000 xe con (quy đổ))/ngày, tương lai tăng 24.100 xe con/ngày năm 2015. Cầu Thăng Long 
ước tính 66.000 xe con/ngày năm 1995, tăng lên 20.700 xe con/ngày năm 2015 vượt quá khả 
năng giao thông. 

Một cầu mới: cầu Thanh Trì dự kiến xây dựng ở phía nam cầu long Biên và cầu Chương 
Dương, là một phần của đường vành đai 3, nối với quốc lộ LA tại khu cư dân đô thị phía nam 
và quốc lộ 5 tại quận Gia Lâm, như một đường tránh cho xe từ Hải Phòng về (ngoài ra còn có 
kế hoạch xây dựng 2 cầu mnới nữa). 
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1.1.2. Cơ sở lập dự án khả thị. Mục đích, ý nghĩa. Khu vực nghiên cứu 

- Cơ sở lập dự ấn: đự án khả thi nầy được lập theo kết quả nghiên cứu "Kế hoạch chủ đạo 
về giao thông cho thành phố Hà Nội" do JICA làm năm 1995. 

Nhà nước Việt Nam đã quyết định xây dựng khẩn cấp cầu Thanh Trì và đoạn phía nam 
đường vành đai 3. 

- Mục đích, ý nghĩa: theo chính sách đổi mới, Hà Nội đang phát triển nhanh để trở thành 
một trung tâm thương mại, tài chính, công nghiệp, giao thông vùng châu thổ sông Hồng và là 
vùng trọng điểm kinh tế phía Bắc, nằm trong tam giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng 
Ninh. 

Hệ thống giao thông có hiệu quả là yêu cầu cấp bách để phát triển kinh tế - xã hội trong 
tương lai. Hạng mục nghiên cứu khả thị là cầu Thanh Trì và đoạn phía nam đường vành đai 3, 
nối điểm giao nhau với QL 1 và QL 5 ở Hà Nội. 

Ngoài ra dự án còn có ý nghĩa chuyển giao kỹ thuật cho đối tác Việt Nam (là PMU 
Thăng long) trong quá trình nghiên cứu dự án và xây dựng công trình sau này. 

- Khu vực nghiên cứu: Vùng ảnh hưởng trực tiếp và không trực tiếp của dự án bao gồm 
các quận huyện của Hà Nội và ó tỉnh xung quanh như Hà Tây, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc 
Giang, Bác Ninh và Hưng Yên. 

1.1.3. Các bước thực hiện công tác nghiên cứu 

Nghiên cứu được chia thành 4 bước thực hiện liên tục như sau: 

Bước ?: Rà soát những số liệu hiện có (tháng 4/1999), 


Bước 2: Thu thập số liệu, khảo sát điều kiện tự nhiên, thiết kế cơ bản và khảo sát hiện 
trường (từ tháng 4 đến tháng 6/1999). 


Bước 3: Thiết kế chỉ tiết, đánh giá tác động môi trường, lập kế hoạch xây đựng, dự toán, 
lập kế hoạch thực hiện và chuẩn bị dự thảo hồ sơ thầu (từ tháng 8/1999 đến tháng 3/2000). 


Bước 4: Chuẩn bị và trình nộp báo cáo cuối cùng (tháng 5/2000). 
1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 
1.2.1. Dân số 


Theo cuộc tổng điều tra dân số năm 1989, tổng số dân của cả nước là 64,77 triệu người. 
Con số ước tính gần hơn cho thấy năm 1996 là 75,36 triệu người. Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm 
là khoảng 1,9 - 2,4% trong vòng 7 năm. Tỷ lệ dân thành thị ổn định, khoảng 20% trên tổng số. 


Hà Nội có tốc độ đô thị hoá lớn nhất trong toàn quốc. Tổng số dân Hà Nội năm 1995 là 
2.335,4 nghìn người và năm 1996 là 2.397,6 triệu người. Theo niên giám thống kề của Hà Nội 
năm 1996 con số đó chiếm 3,2% của cả nước. Rõ ràng dân số tăng một cách đáng kể trong 
những năm gần đây và tập trung chủ yếu vào các khu vực đô thị, có xu hướng giảm dần về phía 
tây và phía nam. 


Khu vực ngoại thành có xu hướng chuyển đổi theo huyện. Trong huyện Gia Lâm dân số 
tăng rõ rệt từ năm 1989 đến năm 1995, trong khi đó huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Thanh Trì tỷ lệ 
tăng lại giảm xuống, Huyện Thanh Trì nằm góc tây nam của Hà Nội và là khu vực chính của 
đoạn đường đẻ xuất. Khu vực này có mật độ dân cư khá thấp mặc dù nằm kể với các quận đô 
thị vì khu vực này bị lụt thường xuyến, các hồ, ao cá chiếm phần lớn diện tích huyện. 
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1.2.2. Việc làm 


Cấu trúc lao động của Việt Nam xác lập từ năm 1990 đến năm 1994 là: 73% lĩnh vực 
(nông nghiệp, lâm và ngư nghiệp), 13% linh vực 2 (công nghiệp, xây dựng) và 14% lĩnh vực 
dịch vụ. 

Sự kết hợp các lĩnh vực nghề nghiệp ở Hà Nội khác với toàn đất nước: ít trong lĩnh vực 1, 
nhiều trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. 

1.2.3. Tổng sẳn phẩm quốc dân GDP 

Tăng trưởng sản phẩm quốc dân khu vực (GRDP) hàng năm cao trên toàn quốc (6,0 đến 
9,5% giai đoạn 1990-1996) và của Hà Nội (trung bình 8,2% giai đoạn 1989-1996), tăng trưởng 
GRDP theo đầu người của Hà Nội là rất cao: trung bình 13,4% năm 1089-1996, trong khi toàn 
quốc chỉ có 5,5%. 

Thực tế đó cho thấy Hà Nội có đủ tiềm năng là một lõi đô thị/vùng trong khu vực nghiên 
cứu, trong cả hiện tại và tương lai. Điều cần thiết là phải có kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng 
mong muốn cho cả Hà Nội để định hướng phát triển toàn diện. 

Một ý tưởng là liên kết các lõi phát triển đô thị phía Bác Việt Nam, thể hiện vai trò trung 
tâm của Hà Nội, và kiến nghị xây dựng một mạng lưới đường trục chính kết hợp đường nan 
quạt với đường vành đai theo kế hoạch chủ đạo của Hà Nội tới năm 2020. Đường vành đai 3 là 
một trong những dự án chính trong kế hoạch xây dựng đường. 


1.2.4. Cơ cáu kinh tế - xã hội tương lai 
Dự đoán cơ cấu kinh tế - xã hội tương lai được thực hiện bởi Tổng cục Thống kê. 
1.3. Tình hình hiện trạng đường giao thông 


Hệ thống giao thông trong khu vực gồm 3 loại: đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội 
địa, trong đó giao thông đường bộ đóng vai trò quan trọng đối với cả giao thông trong và ngoài 
khu vực. Các con đường trục chính ra vào thành phố theo các trục hướng tâm nối liền các thành 
phố lớn trên cả nước với các tỉnh thành lân cận. 


Tuy nhiên ở Hà Nội tổng chiểu đài hệ thống đường bộ không đủ đáp ứng nhu cầu sử 
dụng ngày càng tăng. Hệ thống đường vành đai chưa được thực hiện, đường không đủ rộng để 
đáp ứng các loại xe tải trọng lớn, các cây cầu đang ngày càng xuống cấp. 


1.4. Dự đoán yêu cầu giao thông tương lai 
Bảng 2.2. Tỷ lệ tăng trưởng lưu lượng xe bình quản p (%) 


Xe buýt Xe máy 


Do đường vành đai 3 có một vai trò quan trọng trong mạng lưới đường trục chính của 
Thủ đô Hà Nội, phân tích yêu cầu giao thông không thực hiện như một đoạn đường độc lập mà 
như một phần của toàn bộ mạng lưới đường, mặc dù đoạn đề nghị làm chỉ là một phần của 
đường vành đai 3. 


Dự báo yêu cầu giao thông trong từng thời kỳ theo lưu lượng xe ngày trung bình năm cho 
4 loại xe: xe máy, xe con, xe buýt và xe tải. 
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Dự đoán tỷ lệ tăng trưởng lưu lượng theo tỷ lệ tăng GDP (có tính tới xu hướng chuyển 
sang sử dụng xe con và xe buýt) của từng loại xe như bảng 2.2 và 2.3. 


Bảng 2.3. Lưu lượng giao thông tương lai Dự án cầu Thanh Trì 


Loại xe Lưu lương (xe) | 
Tổng PCU năm 2010 73.100 | 
trong đó: Xe con 7.480 
SẺ DA nà DI cỦ Ý TG Bnuiiadas- xa ==- `... 
nh“. EEP:2IMANOGITHSAiADAibaebpwsaro020A00áE: 
Tên "_.n ` PT G na công TỢ hưng 
Tổng PCU năm 2020 111.700 
trong đó: Xe con 35.055 
|| 9 2C gan 5) SN Ba cổ xxx 
—. =— 
Xe máy _ F QQ Q NgNgỢ 55 120 


2. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DỰ ÁN CẤU THANH TRÌ 
2,1. Điều kiện vật lý khu vực nghiên cứu và khảo sát công trình 
2.1.1. Điều kiện vật lý khu vực nghiên cứu 

Địa hình" 


Địa hình nói chung thuận lợi trong toàn khu vực công trường. Đất đai bằng phẳng trong 
vùng đồng bằng sông Hồng với cao độ nhỏ hơn L0 m. Các khu vực tiếp giáp chủ yếu trồng lúa. 

Địa chát. 

Địa chất vùng đồng bằng châu thổ sông Hỏng thuộc dạng bồi tích hoặc lũ tích thuộc kỷ 
Holocencc hoặc Pleistocence, bao gồm các loại sỏi, cát, sét, phù sa và sét. 

Khi hận: 


Lượng mưa trung bình hàng năm ở Hà Nội khoảng 1.200 mm, trong đó 80-85% trong 
mùa mưa. Nhiệt độ trung bình hàng năm 23,6°C, thấp nhất 4°C, cao nhất 39,4°C. Độ ẩm trung 
bình §2%. 


2.1.2. Khdo sát địa hình 
Khảo sát địa hình được thực hiện theo 3 phương án tuyến, nội dung chính là: 


-_ Khảo sát tim tuyến, cất dọc 


- - Khảo sát bình đồ 

- _ Khảo sát cắt ngang 

- _ Khảo sát mật cắt sông 

Dựa trên số liệu khảo sát, đã thiết kế sơ bộ với khối lượng như sau: 

1. 28 tờ bản đồ tỷ lệ L/2.000, thể hiện các địa hình, địa vật hai bên như nhà cửa, đường 
sá, đường dây điện, ruộng lúa hoặc kênh tưới tiêu, ao cá... 

2. Cắt dọc tim tuyến tỷ lệ ngang 1/1.000, đứng tỷ lệ 1/200, gồm cả cầu Thanh Trì. 


3. Cất ngang cách nhau từng đoạn 50 m đọc tuyến với tỷ lệ ngang I/1.000, đứng tỷ lé 
1/200. 


4. Vị trí và cao độ mặt đất các lỗ khoan. 

5. Báo cáo khảo sát địa hình. 

2.1.3. Khảo sát thuỷ văn 

Mục đích của khảo sát thuỷ văn là nhằm giải thích rõ đặc điểm của đòng chảy tại hiện 
trường dự án và những ảnh hưởng tương tác giữa cầu và sông. Khảo sát tập trung xác định mực 
nước cao và tốc độ dòng chảy theo chu kỳ tần suất thiết kế, mô phỏng dòng chảy đọc sông gần 


khu vực cầu, xác định mức độ ảnh hưởng của cầu đối với sông, đê và tính toán khả năng xói lở 
trụ cầu. 


Kết quả khảo sát cho thấy: 

- _ Tốc độ đòng chảy thay đối từ 0,8 mí ở gần đáy sông và l,5 m/s ở gần mặt nước. 

- _ Mực nước lũ cao nhất với chu kỳ lặp lại 20 năm trong thiết kế là 12,50 m. Mực nước 

lũ cao nhất với chu kỳ lặp lại IO0 năm là khoảng 13,90 m. 

2.1.4. Khảo sát địa chất và vật liệu 

Khảo sát địa chất và vật liệu chủ yếu gồm việc thăm đò hiện trường, phân tích lớp đất 
yếu và thiết kế chỉ tiết về địa chất. Khảo sát hiện trường và thí nghiệm trong phòng thí nghiệm 
do một công ty tư vấn Việt Nam thực hiện. Phân tích lớp đất yếu được tiến hành để tính toán 
độ lún cố kết và ổn định nền đất. Thiết kế chi tiết được thực hiện chủ yếu dựa trên xử lý trước 


toàn diện đẻ xuất cho lớp đất yếu, các công việc hỗ trợ cho công tác xử lý trước và đảm bảo ổn 
định cho nền đường. 


Mục đích của công tác khảo sát địa chất để thu thập số liệu cho thiết kế kỹ thuật về lĩnh 
vực địa chất công trình bao gồm xác định tầng chịu lực cho kết cấu, móng nền đường, phân 
tích độ ổn định và độ lún của lớp đất yếu. Đồng thời công tác khảo sát này cũng nhằm thu thập 
số liệu cho thiết kế kỹ thuật đối với vật liệu đắp bao gồm đất, mỏ vật liệu, nước để trộn bê-tông 
và bề-tông trộn sẵn... 


Phạm vì khảo sát địa chất bao gồm các công tác sau: 

1, Khảo sát hiện trường 

2. Điều kiện địa chất liên quan đến thiết kế móng cầu 

3. Điều kiện địa chất liên quan đến thiết kế móng nền đường 
4. Vatliệu 

5. Phân tích lớp đất yếu 

h2 


6. Thiết kế chỉ tiết 

2.2. Tiêu chuẩn thiết kế 

2.2.1. Tiêu chuẩn thiết kế đường 

Tiêu chuẩn thiết kế được quyết định dựa trên những tiêu chuẩn của Việt Nam có tham 
khảo tiêu chuẩn Nhật Bản và tiêu chuẩn AASHTO của Mỹ. Ngoài ra tiêu chuẩn thiết kế còn 
dựa trên kết quả NCKT do JICA thực hiện. Bảng 2.4 và bảng 2.5 tóm tắt tiêu chuẩn thiết kế 
cho đường chạy suốt, đường gom và đường nhánh nối rẽ. 

Bảng 2.4. Kết cẩu mặt đường 


` 
Vật liệu Chiều dày kết cấu (cm) 
đường đường gom đường nhánh nối rẽ 
chạy suốt 
FI F2 Pháp Vàn- | QL5 | đường 
Cầu Giẽ khác 
| Lớp bề-tông asphalt rải mặt | 5 | 5 3 5 5 Ậ 
Lớp đệm bê-tông asphalt | 5 | Š - 5 | 5 Ị - 
Lớp móng trên tưới nhựa | 10 | 1Ô | 10 10 lU) 10 
Lớp móng trên cấp phối chặt | 15 | 15 15 15 15 15 
Lớp móng đưới đá hỗn hợp | 40 | 30 | 35 30 35 Ị 35 
Tổng công 75 ó5 65 65 70 65 
L 4 


Về mặt đường, kiến nghị lựa chọn áo đường mềm vì: 

- _ mặt đường cứng rất nhạy cảm với khu vực đồng bằng nước đọng mặt đất mềm. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy khu vực dự án hầu hết là mặt đất mềm và cần có sự ổn định 
dất để thi công đường. 

- _ đường trong dự án này là đường cao tốc nội đô và đường thu phí, do đó đòi hỏi giao 
thông phải thông suốt. Mặt đường mềm tốt hơn từ góc độ này. 

- mặt đường mềm đảm bảo thi công khẩn trương, đặc biệt khu vực địa chất không 
thuận lợi. 

- _ chị phí ban đầu thấp. 

2.2.2. Tiêu chuẩn thiết kế cầu 

Tải trọng thiết kế 

Dựa theo tiêu chuẩn thiết kế cầu của Việt Nam (22TCN 018-729) và tiêu chuẩn AASIHTTO. 

Dùng tải trọng của AASHTO HS 20-44 x ¡25% (lấy bằng 125%) làm tải trọng thiết kế. Tải 
trọng này tương ứng với tải trọng H30 của Việt Nam. 

Tĩnh không 
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Tĩnh không thông thuyền cần thiết đối với cầu là 10 m trên mực nước cao và phải có 
chiều rộng 80 m. 


Bảng 2.5. Tóm tát tiêu chuẩn thiết kế các loại đường dự án cầu Thanh Trì 


Mô tả đơn vị | Giá trị áp dụng 
đường nhánh nối đường nhánh nối 
rẽ tại nút giao 2làn | rẽ tại nút giao llàn 
xe, một chiều xe, một chiều 
Cấpdường jm Em. n sẽ 'ằ«a 
“Tốc độ thế kế | km/h | 100 _ ID 0 SE hi... (I0 on. >0) Si 
Các yếu tố mặt cất nang | — — | | | |... ` 
số lượng làn xe _|Bnxel 4 | 2 | - 5mm. nh: nh 
....Chiều rộng lần xe... | _I 20H |SE° 7/101 ES-;= PIN SE. `". 
___ chiều rộng dải phâncách | m __ lục n2. Hàn ca nÐ SẺ He in) 
`. chiêu rộng vai đường trong | mm | 10 | 05 | l0 | 25 
chiểu rộng vai đường| m 1,0 1,0 
| To vÌ ĐỀ Hot vn c co b= se lo > sự | eo M|b- sec (cơ co ca ÍĐ aa có ce heo 
độ đốc ngang phần xe|  % 2,0 2,0 
V3 TÔ HA cài Ti cm nh s2 ly ca In ch hà lóc cỊÝÌÌ vi Tu g2 
bê cổ độ dốc ngang va đường | %2 | 20 | 20 | 20... 20... 
_..... Siêu cao lớn nhất _ IN...4. 17/0 l0... SG EN: l1 TY | AE: 10 
độ dốc dọc thành phần RA |SE.. E00 E0 TÊN DEN. LH nạ vui xế CÓ, 
Bình diện tuyến Gv leo TS | te ha 2 vi c3 sec |6 á5 c5ua sa |Làu có u/ ai 
bán kính tối thiểu m 50 50 
bán kính đường cong nhỏ m 140 140 
__ nhất có chuyển tiếp _ cu II NH0 min acc nh nh 
bán kính đường cong nhỏ m 600 600 
| Ai nhất không có siệêucao | _ Khi 02 J6 xe Giế lúc l5 như 3ax3 cap eiz-a lay ai tuÖệt eo seoed 
Trácđọctuyn. ._ _ )“.. 5. 6U Y  nc Ô  c  sc 
In SG2 lá 585 95305018.0151T PPRDNN|VHR+, 001/06. 6: TP SG... RE NI TU 
bán kính nhỏ nhất đường 
....cong đức  _____ bơ lon y1) “nh. 6c. sa S 
Jnm_=.. v6 can lôi m | 6000 | 1500| 900 | 900 - 
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2.3. Mặt bàng các phương án tuyến 


2.3.1. Nghiên cứu các phương án tuyến 
NHiiện trường dự án 


Đoạn phía nam đường vành đai 3 Hà Nội nằm trong huyện Thanh Trì và Gia Lâm, cắt 
qua sông Hồng ở vị trí 6.5 km phía hạ lưu cầu Chương Dương và 3,5 km hạ lưu cảng Phà Đen. 
Điểm bắt đầu của đoạn vành đai 3 ở Pháp Van trên QL 1, điểm cuối ở Sài Đỏng trên QL 5. 


Các phương án tuyến 
Phương án I - chiều đài cầu ngắn hơn 


Giả sử chiều dài cầu giới hạn trong phạm vị khoảng cách 2 bờ đê, điểm cắt qua ngắn nhất 
được chọn về phía bắc so với vị trí để nghị của TEDI (dài 1.860m sơ với 2.340 m của 
TEDI).Cũng như vậy, chiều dài đường ngắn hơn phương án 3 gần 700 m. 


Phương án 2 - ít ảnh hưởng đến dân cư nhất 


Đoạn nam đường vành đai 3 Hà Nội vượt sông Hồng tại điểm do TEDI đề xuất và chạy 
qua khu vực chưa phát triển sẽ ít ảnh hưởng đến nhà dân và nhà cao tầng nhất. 


Phương án 3 - ít trưng dụng đất nhất 


Đường vành đai 3 cắt qua sông Hồng ở vị trí TEDI để nghị, sử dụng toàn bộ đường hiện 
có nên phạm vi đền bù đất đai ít nhất. 


2.3.2. Nghiên cứu kết cấu cầu và các kết cấu khác 


Kết cấu cầu bắc qua sông Hồng gồm cầu chính và cầu dẫn. Trong đó cầu dẫn gồm có: 
cầu dân 1, cầu dân 2 và cầu vượt đề. 


Cầu chính: qua nghiên cứu một số loại cầu, đội nghiên cứu tập trung vào các phương án 
cầu chính như sau: 


Phương án I: cầu dầm hộp liên tục, bê-tông ứng suất trước, chiều dài nhịp giữa 130 và 
t50m. 


Phương án 2: cầu lưng vòm bê-tông ứng suất trước, chiều dài nhịp giữa 180 m. 
Phương án 3: cầu dây văng bê-tông ứng suất trước, chiều dài nhịp giữa 260 m. 
Cầu dẳn: đội nghiên cứu xem xét lựa chọn 3 loại sau: 
- _ kéo dài dạng kết cấu cầu chính 
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- _ đùng trụ đỡ đơn giản đổ bê-tông trước, dầm bê-tông ứng suất trước kéo sau có nhịp 
40-50 m. 


- _ dùng đầm bê-tông ứng suất trước kéo sau với bản nối qua trụ tạo thành bản mặt cầu 
liên tục. 


Cầu vượt đê: Mặt bằng cầu vượt đê Hà Nội có góc xiên 50” và có chiều dài nhịp yêu cầu 
khoảng 130 m theo tuyến đường. Đội nghiên cứu đã dùng nhịp 130 m với 2 nhịp bên 75 m. 


Cầu qua đê phía Gia Lâm có chiều đài khoảng 180 m đọc theo tuyến đường, giữa cao độ 
đất hiện trạng. Nhịp cầu vượt qua đê là 80 m với 2 nhịp bên 50 m. 


Cả 2 vị trí này đội nghiên cứu đã xem xét dùng cầu dầm hộp bê-tlông ứng suất trước, 
dùng ván khuôn tạm thời đỡ bản mặt cầu trong quá trình thi công. 


2.4. Lựa chọn phương án tuyến tối ưu 
2.4.1. Nguyên tắc chung 


Tạo nên sự nhất quán giữa các cơ quan Nhà nước về phương hướng phát triển đường vành 
đai 3 phía nam Hà Nội. Xác định tuyến tối ưu là rất cần thiết trước khi thiết kế sơ bộ. 


Để so sánh các phương án tuyến cần xét đến các chỉ tiêu về: khả năng đất đai; tác động 
đến môi trường - xã hội; kinh tế xây đựng; lợi ích cho người sử dụng và hình thái dọc bờ sông. 


2.4.2. Đánh giá các phương ún tuyến 


Bảng 2.6. So sánh các phương án tuyến dự án câu Thanh Trì 


Chỉ tiêu | Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 


Các chỉ số chính 


cư dân bị ảnh hưởng 


Đạt đai cần thiết 


Cần đến bù 3,6 ha đất có 
người ở đọc theo QL 1, QL 
5 và 2 bờ đê, có ảnh hưởng 
đến l xưởng gốm, nhà kho 
ở Nam du hạ. Không có 
khu vực nào bị ảnh hưởng 
môi trường cần bảo vệ, vì 
đường qua khu đất trống 
như ao hồ, đất trồng trọt, 
vùng chưa phát triển. 


Tác động môi trường | Đường đi qua cạnh nghĩa 


xã hội 


trang Pháp Vân và Yên 
Duyên - Thanh Trì cần di 
đời một số xã nếu cần thiết. 
Phải di dời một số mồ mả ở 
Thọ Khôi - Gia Lâm. 


Cần đến bù 3,0 ha đất có 
người ở dọc QLI và QL 5, 
một kho ximăng của nhà 
máy Chinfan ở Lĩnh Nam 
sẽ bị ảnh hưởng môi trường 
cần bảo vệ. Đường sẽ đi 
tránh bên cạnh nghĩa trang 
liệt sỹ xã Lĩnh Nam trong 
trường hợp giới hạn đường 
đó yêu cầu là 50 m. 


Đường đi qua cạnh nghĩa 
trang Pháp Vân và Yên 
Duyên - Thanh Trì cẩn di 
dời một số xã nếu cần thiết. 
155 rong số 255 nhà bị ảnh 
hưởng và phải di chuyển 
một số mồ mả. 


Kinh tế xây đựng 


Chiều dài đường ngắn nhất, 
chiểu đài cầu cũng ngắn 
hơn. Đường qua vùng chứa 
nước, ao hồ, phải xử lý nên 
đất yếu khi cần thiết. 

Chỉ phí xây dựng thấp 
nhưng chỉ phí sửa chữa cao, 
thời gian thi công cũng dài 
hơn. 


Tuyến ñmvŠ đi qua một số 
vùng chứa nước, ao hồ, phải 
xử lý nền đất yếu khi cần 
thiết. 

Chi phí xây dựng và sửa 
chữa cao. 


Cần đến bù 9,6 ha đất dọc 
QL 1, QL 5 và 4 km dọc 
đường hiện có tại Vén Sở và 
Thanh Trì Tuy vậy, do 
không gian 2 bên đường 
rộng nên để dàng tái định 
cư. Ảnh hường I kho xỉ- 
màng Chimfon tại Lĩnh 
Nam. Đoạn dường còn lại 
qua khu trống như ao, hồ, 
Đường đi qua khu nhà ở 
đày đặc của Yên Sở và đến 
chùa thuộc xã Trần Phú, 
Thanh Tr, một số biện 
pháp cần thực hiện với các 
xã liên quan. 162 trong số 
422 nhà bị ảnh hưởng, phải 
đi đời đi nơi khác, 


Mặc dù tuyến đường là dài 
nhất, cầu cũng đài hơn PA 1 
nhưng chiểu dài qua khu 
chứa nước, ao hồ ngắn hơn. 
Chí phí sửa chữa và thời 
gian xây dựng dự tính ít 
hơn. 


Lợi ích người 
dụng đường, 


Hinh thái học dòng | Mật cất sông được khảo sát |Ì 


sông 


sử | Sơ đồ tuyến ngắn hơn nên 


tiết kiệm thời gian và chi 
phí chạy xe 


Bán kính đường cong nầm 
nhỗ hơn 500 m nên tỷ lé tai 
nạn giao thông cao, cần có 
biện pháp tránh sự lộn xón 


gồm các khu không có dân 
cư. Xối mòn lòng sông 
mạnh hơn. 


Khảo sát mặt cất sông để 
biết chắc mức độ xói mòn 
cân bằng 2 bờ và lòng sông. 
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Quan hệ quy hoạch 


Đánh giá toàn điện 


Tuyến đường cần kết hợp 
với kế hoạch gìao thông chủ 
đạo của Hà Nội để tìm cách 
cất qua Yên Sở phù "hợp với 


acc... 


Tuyến đường cần kết hợp 
với kế hoạch giao thông chủ 
đạo của Hà Nội để tìm cách 
cắt qua Yên Sở phù hợp với 
quy hoạch Thanh Trì 


ích cho người sử dụng cao. 
Nhưng có nitược điểm về sự 
ồn định hình thái làng sông, 
không gãy ảnh hưởng nhiều 
về môi trường, xã hội. Phải 
đi chuyển một số mồ mả, 
nhà cửa. 


Chỉ phí xây dựng thấp, lợi: 


Tốt về mát ' môi ¡ trường, XÃ: 


hói, đặc biệt ít ảnh hưởng. 
đến con người Tuy vậy, 


kém về bình đổ, kinh tế xây 
dựng và sự vững chắc của 
quy hoạch. 


=Ặ Ắ....-a. 


Chiều đài tuyến dài hơn nên 
thời gian giao thông và chị 
phí chạy Xe cao. 


Khảo sát mật cất sông để 
biết chắc mức độ xói mòn 
cần bằng 2 bờ và lòng sông, 
Phương án này trùng với 
đường quy hoạch thành phố 
trong kế hoạch chủ đạo của 
Hà Nội. 


Số người chịu ảnh hưởng có 
vẻ nhiều hơn nhưng chủ yếu 
dọc đường hiện cố ở Yên 
Sở, để dàng tái dịnh cư ở 
QL5 mở rộng. Hình thái 
dòng sông ổn định, kinh tế 
xây dựng và quy hoạch ồn 
định, 


Kết luận: Lựa chọn phương án 3 
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2.4.3. Mô tả tuyến đường cao tốc trên cơ sở tuyến đã chọn 


Tuyến bắt đầu ở nút giao cùng mức của QL, ! và đường 2 làn cũ là con đường nối liên đê 
phía tây (đường Thanh Trì) với QL, 1. Tuyến chạy đọc theo con đường cũ tạo thành một mạng 
lưới đường chính Đông Tây ở Thanh Trì và khu vực phía nam Hà Nội. Những đặc điểm cơ sở 
hạ tầng chủ yếu dọc theo con đường này là trạm bơm nước ngầm, một cầu sắt dài 23 m và 2 
đường dây tải điện cao ấp. 

Hiện nay có rất nhiều nhà cửa đang xây dựng đọc theo tuyến đường cũ nên cần phải hiểu 
rằng mặc dù giảm bớt diện tích thu hồi đất thì tuyến đường này vẫn có thể gây ảnh hưởng đối 
với dân cư trong vùng. Tuy nhiên có thể di chuyển những ngôi nhà chịu ảnh hưởng nằm sát 
những đường gom dự kiến tới địa điểm khác. 

Làng Sở Thượng tại lý trình km3 + 800 nằm ở nút giao cắt với đường Bắc Nam Yên Sở - 
Mai Động cắt qua các khu dân cư nơi có rất nhiều nhà ở, trường học trong khu vực dân cư lân 
cận nút giao cắt. Trước khi nối với đê phía tây, đường Nam vành đai 3 được quy hoạch di tách 
khỏi đường cũ cắt qua các khu dân cư nơi có cả nhà thờ và công viên. 

Đường nam vành đai 3 Hà Nội sau đó chạy vẻ hướng bắc đọc theo bên rìa các khu dân 
cư và đi vào khu vực nhà kho xi-măng của nhà máy Chinfon để đảm bảo có đủ khoảng cách 
cần thiết cho Chùa Thanh Trì, khu đân cư mới phát triển và trường học tại lý trình km 5 + 800. 

Đường nam vành đai 3 cất vào khu vực dân cư đông đúc ở phía Nam Dư Hải để đảm bảo 
có đủ khoảng cách cân thiết cho dự án môi trường và cấp nước Hà Nội - giai đoạn I (1997 - 
1999) do WB ôi trợ, nhà máy hoá chất Ba Nhất và nghĩa trang liệt sỹ làng Lĩnh Nam tại lý 
trình km ố + 800. Một cầu cạn cũng được thiết kế để giảm thiểu ảnh hưởng đến khu vực này. 


Đường nam vành đai 3 dự kiến vượt qua sông Hồng tại điểm trên tuyến cửa TEDI. Tuy 
nhiên, tuyến sẽ đi về hướng bắc khoảng 150 m từ điểm giao cắt ban đầu với đê phía đông để 
tránh di tích lịch sử và mồ mả trên cánh đồng huyện Gia Lâm. Sau đó tuyến chạy song song 
với đường cũ. 

Tuyến kết thúc tại điểm giao cắt đã thiết kế trên QL, 5, nơi đoạn phía nam của QL 1 mới 
do Ngân hàng phát triển Châu Á tài trợ đang được thực hiện. 


Tổng chiều dài trên đường giữa Pháp Vân trên QL 1 và Sài Đồng trên QL 5 khoảng 12,2 
km và khoảng giữa các đê khoảng 2.400m. 


2.4.4. Vị trí trạm thu phí cầu đường 


Dự kiến đặt trạm thu phí kiểu Barie trên đường nam vành đai 3 Hà Nội để thu phí người 
sử dụng đoạn đường này. VỊ trí trạm thu phí dự kiến đặt trong khoảng cách giữa đường đê Gia 
Lâm và nút giao QL 5. 


Trạm thu phí đài gần 200 m sẽ được xây dựng trước đường quy hoạch đô thị và xe tải 
hạng nặng khi xuống dốc cần giảm tốc độ đần dần rồi dừng lại theo hàng. Như vậy, trạm thu 
phí phải ở lý trình km 1]+!00. 


Tuy nhiên xe cộ sử dựng nút giao thông tại các vị trí đê có thể không đi qua trạm thu phí 
này. Vì vậy, đã có đề xuất l trạm thu phí phụ trên lối lên xuống của những con đường này. 


2.5. Nghiên cứu và lựa chọn phương án cầu 
2.5.1. Các phương án cho cầu chính 
Phương án l: Cầu dầm hộp liên tục BTƯST với các nhịp: 


38 


§0 m + 4x 130 m + §0 m = 680 m 

Theo các hè số qui định cứng cao, trụ đỡ kết hợp bản mặt cầu được dùng ở phía Hà Nội 
và Gia Lâm. 

Các lỏng sắt trong móng cọc được được thiết kế khác nhau (như cọc ống thép, cọc ống 
bê-tông đổ tại chỗ). Qua so sánh, chọn loại cọc ống bê-tông đổ tại chỏ đường kính 2.000 mm. 


Phương án 2: Cầu lưng vòm BTUST (PC Extradose Bridge) 


Tăng chiều dài nhịp lên I§O m, cần thiết dầm hộp bê-tông cao 10,5 m tại các trụ cầu. 
Chiều cao này có thể khó thi công tại Việt Nam nên đội nghiên cứu đề nghị dùng đầm hộp bê- 
tông lai phép. Loại cầu này kết hợp với cáp neo ở cao độ thấp để tăng cường độ chịu lực của 
đoạn dầm trên trụ cầu. Bố trí các nhịp là: 


100 m + 3 x 180 m + 100 m = 740 m 

với tháp cao 20,0 m phía trên mặt cầu. 

Phương án 3: Cầu dây văng BTƯST 

Đội nghiên cứu lựa chọn bố trí nhịp kinh tế nhất: 
130 m + 260 m + 130 m = 520 m 


Chiều cao tháp cầu khoảng 95 m trên mực nước biển, trong giới hạn cho phép bởi Cục 
Hàng không Việt Nam. 


2.5.2. Xác định loại cầu cho cầu dẫn và cầu qua đê 
Câu dẫn 1 (cầu giữa nhịp sông chính và cầu qua đê): 


Cầu dầm hộp liên tục BTUST nhịp cầu 50 m. Hình dạng các trụ cầu tương tự cầu chính, 
do đó phía Hà Nội và Gia Lâm khác nhau. Dùng móng cọc bê-tông đổ tại chỗ đường kính 
1.500 mm. 


Câu đẫn 2 (cầu giữa cầu qua đê và mối): 


Dùng dầm bê-tông đúc sẵn, trụ đỡ đơn giản hoặc liền tục theo điều kiện tải trọng động 
với chiều dài nhịp là 30 m. Trụ cầu có hình cột thon. 


Cầu qua đề: 

Bố trí nhịp cầu qua đê như sau: 
- Phía Hà Nội: 

75 m + 130m + 75 m = 280 m 
- Phía Gia Lâm: 

50 m + 80m + 50m = 180m 


Tuy vậy, nghiên cứu kỹ hơn sẽ theo khảo sát địa hình trong thiết kế kỹ thuật chỉ tiết. Trụ, 
móng cầu tương tự như cầu dẫn. 


2.5.3. Đánh giá, lựa chọn phương án cầu 
Về cầu chính: 
Phương án 2 bị loại bỏ theo quyết định của Ban chỉ đạo Nhà nước. 


39 


Còn 2 phương án, đội nghiên cứu dùng một số phương pháp, trong đó có phương pháp 
theo tiêu chuẩn Nhật Bản, phương pháp tỷ số... Nghiên cứu các loại cầu trên đã được thực hiện 
trên cơ sở phân tích kinh tế đây đủ. Kết quả nghiên cứu thể hiện trong bảng 2.7. 


Bảng 2.7. Tóm lắt phân tích kinh tế các phương án cầu 


đ.v: tiệu VNĐ 


lx Š 2G B 
Hạng mục PA 1 - dầm hộp | PA 3 - đây văng 

1, Chi phí xây dựng đường và nút giao khác mức 1.390.860 1.390.860 ï 
|. Chỉ phí xây đựng câu Thàh TH 2660900 | 3251600 — 
3. Đên bù đất đai và ti định  Ð 129654 | 129654 
ÑÔ....-t{á..... hộ 
| Tổng ch phí ti cỉủh 7 7 7 7 ca |  Ã44ã@œ | 5081086 | 
mm ammwww_m ga | as60 | 
“Tỷ lệ nội hoàn kinh tếEIRR  — RA... 
“Tỷ số thù chí BỊC uái chiết khẩu = 12) | 106 | 098 


Về cầu dẫn: 


Cầu dẫn 1: dầm hộp liên tục BTUST, nhịp 56 m. 
Cầu dẫn 2: đầm chữ I giản đơn BTƯST, nhịp 30m, móng: cọc bê-tông đúc tại chỗ, đường 


kính 1.500 mm. 


Cầu qua đê: dầm hộp liên tục BTUST, nhịp như trên (mục 5.2.5.2), móng: cọc bê-tông 


đúc tại chổ, đường kính I.500 mm. 
2.6. Thiết kế sơ bộ đường 


Thiết kế sơ bộ đường gềm những phần chính sau: 


1. Yêu cầu chung cho thiết kế 
2. Thiết kế mặt cắt ngang 

3. Thiết kế nút øiao khác mức 
4. Tóm tắt thiết kế hình học 


5. Thiết kế mặt đường - tiêu chuẩn thiết kế theo AASHTO (1972 và 1986): 


- loại mặt đường: mặt đường mềm 

- tuổi thọ thiết kế: L0 năm 

- hệ số tổn thất tính năng phục vụ: 2,5 
- cường độ nền: CBR = 6 

Kết cấu các lớp mặt đường (bảng 2.4). 
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2.7. Thiết kế sơ bộ cầu 
Bảng 2.8. Cấu tạo hình học chung cầu Thanh Trì 


Loại cầu I Kết cấu Bố trí nhi p/chiều đài(m) 
Cầu chính dầm hộp liên tục BTUST 80 + 4 x 130 + 80 = 680 
Câu dẫn I: 
- phía Thanh Trì đầm hộp liên tục BTƯST 620 
- phía Gia Lâm dầm hộp liên tục BTƯST 780 
Cầu qua đê: Ị 
- phía Thanh Trì dầm hộp liên tục BTƯST 75 + 130 + 75 = 280 
- phía Gia Lâm dầm hộp liên tục BTUST__) 50 + 80 + 50 = 180 
Cầu dẫn 2: 
- phía Thanh Trì đầm chữ I, BTƯST 270 
- phía Gia Lâm dầm chữ I, BTUST 300 


Thứ tự hình học các phần cầu theo hướng từ Thanh Trì sang Gia Lâm: 
Thanh Trì - cầu dẫn 2 - cầu qua đề - cầu dẫn 1 - cầu chính - cầu dẫn 2 - cầu qua đê - cầu dẫn 1 - 
Gia Lám. 
2.8. Kế hoạch thi công 
Gồm các để mục: 
1. Các gói thi công và phạm vi 
2. Vận chuyển vật liệu xây dựng 
3. Nguồn vật liệu 
4. Phương pháp thi công 
3. Tiến độ thi công 
Về kế hoạch thực hiện dự án: 
Lựa chọn nhà thầu: 


Việc lựa chọn nhà thầu cho đự án được quyết định với sự tư vấn của OECF, thông qua 
đấu thầu cạnh tranh quốc tế có sự sơ tuyển thầu phù hợp với hướng dẫn của OECF cho vốn vay 
OECF. 


Dịch vụ tư vấn cho dự án: 


Việc lựa chọn và thuê tư vấn cho các dịch vụ tư vấn kỹ thuật (thiết kế chỉ tiết và giám sát 
thi công) phải được tiến hành theo phương pháp danh sách ngắn, phù hợp với hướng dân của 
OECT về việc thuê tư vấn của bên vay OECF. 

Về ngân quỹ dành cho dự án: 

Bất kỳ khoản nào không được tài trợ bằng vốn vay OECF đều phải do Chính phủ trang 
trải. 
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Tiến độ thực hiện: 


Toàn bộ quá trình thì công được chia thành 4 gói thầu. Để có được tiến độ đầu tư tối ưu, 


việc thi công tất cả các gói thầu sẽ hoàn thành cùng lúc vào tháng thứ 48. 


gồm: 


đài 6, 
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- Gói 1 - cầu Thanh Trì, tổng thời gian thì công 48 tháng, gồm 7 phần: 


+ cầu dẫn 2 (phía Thanh Trì) 19 tháng 

+ cầu qua đê (phía Thanh Trì) 31 tháng 
+ cầu dẫn I (phía Thanh Trì) 33 tháng 
+ cầu chính 46 tháng 

+ cầu dẫn l (phía Gia Lâm) 36 tháng 
+ cầu qua đẻ (phía Gia Lâm) 3l tháng 
+ cầu dẫn 2 (phía Gia Lâm) 17 tháng 


- Gói 2 - phần phía Gia Lám, tổng thời gian cần thiết 42 tháng, tổng chiêu dài 3,5 km, 


+ đường chạy suốt 4 làn xe, đường gom và đường dành cho xe thô sơ, người đi bộ 


+ một nút giao bán hoa thị nối đoạn tuyến phía nam vành đai 3 Hà Nội với QL 5 và cầu 
vượt 


+ một nút giao hình bán thoi nối cầu Thanh Trì và đường đê Gia Lâm 


+ 3 cầu cho đường chạy suốt và 2 cầu trên nhánh nối rẽ tại nút giao (cầu cong) với loại 
cầu dầm bè-tông dự ứng lực. 


Trong đó các cầu chính là: 


+ cầu vượi QL. 5 30 tháng 
+ cầu cong lí nút giao QL 5 14 tháng 
+ cầu vượt đường Gia Lâm 08 tháng 
+ cầu vượt kênh Cầu Bây 20 tháng 


- Gói 3 - phần phía Thanh Trì, tổng thời gian thi công cân thiết 42 tháng, tổng chiêu 
2 km, gÔm: 


+ đường chạy suốt 4 lần xe, đường gom và đường dành cho xe thô sơ, người đi bộ 


+ một nút giao hình kèn trumpet đơn nổi đoạn tuyến phía nam vành đai 3 Hà Nội với QL 
1, kể cả cầu cạn 


+ một nút giao hình thoi hoàn chỉnh nối cầu Thanh Trì và đường đê Thanh Trì 


+ một nút giao hình bán thoi nối đoạn tuyến phía nam vành đai 3 Hà Nội và đường 
Nguyễn Tam Trinh 


+ một trạm thu phí loại barie 


+ 4 cầu cho đường chạy suốt và 3 cầu trên nhánh nối rẽ tại nút giao với loại dầm bê-tông 
dự ứng lực. 


Trong đó các cầu chính là: 


+ cầu cạn Pháp Vân 26 tháng 
+ cầu cong tại nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ 20 tháng 
+ cầu vượt sông Kim Ngưu 12 tháng 
+ cầu Nguyên Tam Trinh 09 tháng 
+ cầu Lĩnh Nam 09 tháng 


- Gói 4 - xây dựng khu tái định cư; tổng thời gian thi công cần thiết để xây dựng cơ sở 
hạ tầng khu tái định cư khoảng I8 tháng, gồm: 


+ đường dẫn và đường nội bộ 


+ hệ thống cung cấp và thoát nước 


+ khu dành cho hoạt động công cộng và công viên 


2.9. Quản lý và khai thác công trình 


2.9.1. Hệ thống duy tu sửa chữa đường 


Để đạt được yêu cầu quản lý, sửa chữa đường, toàn bộ hệ thống duy tu sửa chữa đường 
phải hoạt động có nguyên tắc và theo một cách thức hoàn chỉnh. Các tổ chức quản lý được 
thành lập phải bao gồm các thành phần công việc yêu cầu và có đủ năng lực cần thiết. 


Công tác duy tu sửa chữa đường bao gồm các công việc khác nhau liên quan đến kiểm 
tra, duy tu, sửa chữa. Những công tác này cần thực hiện nhanh để đảm bảo giao thông liên tục. 


2.9.2. Hệ thống hoạt động duy tr sửa chữa 


Để thực hiện các hoạt động duy tu, sửa chữa, cần quy định các vấn đề sau: 


Hệ thống thông tin, liên lạc (chỉ dẫn, phụ trách, nhiệm vụ, ra quyết định và hợp tác) 
giữa văn phòng chỉ huy Khu đường bộ, Phân khu sửa chữa đường bộ. 


Tãng cường hoạt động và trách nhiệm giữa Khu đường bộ với Phân khu đường bộ. 
Cần khuyến khích nhà thầu thực hiện sửa chữa đường bộ: 

Hoạt động sửa chữa dựa trên kế hoạch hằng năm, hàng tháng. 

Chỉ rõ các chỉ tiêu công việc duy tu và sửa chữa. 


Xây dựng một hệ thống hợp đồng kiểm tra và nghiệm thu công tác duy tu sửa chữa 
đường. 


Hướng dẫn trước các nhà thầu các quy định cho công tác duy tu sửa chữa đường. 


2.9.3. Hệ thống quản lý và cơ sở dữ liệu 


Hệ thống quản lý và cơ sở dữ liệu là không thể thiếu trong công tác duy tu sửa chữa 
đường. Một trong những hoạt động quan trọng nhất là thu thập các số liệu cần thiết, đặc biệt là 
các bản vẽ thì công và các văn bản như báo cáo thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, ghi chép thi công 
Và lịch sử sửa chữa. 
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2.9.4. Hoạt động và nhiệm vụ duy tụ sửa chữa đường 
Các hoạt động và nhiệm vụ duy tu sửa chữa đường thể hiện trên hình 2.2. 


—————— | Thanh tra thường xuyên, định kỳ và đặc biệt 


Dọn sạch mặt đường, hầm, tường, thoát nước và 
các thiết bị trên đường 


| k 


im tra cây cỏ - cát có - trồng cây 


Sửa chữa an toàn giao thông - lan can - biển báo -` 
chiếu sáng và thiết bị quản lý 


Sửa chữa mật đường: vá ổ gà, tráng mặt, xử lý 
mật, vệt lún, nứt gẫy 


Sửa chữa nhỏ cầu: bó via, lan can, sơn 


Sửa chữa nhỏ kết cấu khác: cống, kết cấu thoát 
nước 


Duy tu 
sửa chữa 
đường 


Các việc khác, sửa chữa nhỏ để ngăn ngừa tai hoạ 
và phục hồi 


Sửa chữa mật đường, úp phủ và thay thế 


ST Sửa chữa Sửa chữa cầu: bản, dầm, khe nối, gối, trụ, mỡ 


Sửa chữa các kết cấu khác: cống, thoát nước 


Ngừa tai hoạ và phục hồi bảo vệ ta luy - tường 
chắn - mặt đường, cầu 


Hình 2.2. Hoạt động và nhiệm vụ duy tu sửa chữa đường 


3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN CẦU THANH TRÌ 
3.1. Phạm vi, mục đích và nội dung nghiên cứu 


Công tác nghiên cứu tác động môi trường bao gồm: 


- _ đánh giá sơ bộ về môi trường IEE, được thực hiện theo 3 phương án tuyến, nhằm mục 
đích xác định các yếu tố môi trường trong các phương án đó. 


- _ đánh giá tác động môi trường EIA: được thực hiện đọc tuyến đường lựa chọn. Phạm 
vị khảo sát môi trường trên một dải rộng 200 m (tức là rộng 100 m mỗi phía, tính từ 
tim tuyến). 


Mục đích của đánh giá tác động môi trường EIA là dự đoán tác động của các yếu tố môi 
trường và xem xét mức độ giảm nhẹ các tác động nghiêm trọng có thể Xảy ra. 


Nội dung nghiên cứu: 

- Nêu rõ các điều kiện môi trường hiện tại của khu vực nghiên cứu; 

- Phân tích và dự báo các hạng mục gây tác hại cho môi trường trong giai đoạn xây 
dựng và sử dụng công trình; 

- _ Lập kế hoạch quản lý tác động môi trường cho đự án bao gồm các biện pháp giảm 
thiểu tiếng ôn và kế hoạch theo đối kiểm tra tác động môi trường: 

- _ Lập kế hoạch tái định cư. 

3.2. Phương pháp nghiên cứu 


Xem xét môi trường ban đầu 1EE được thực hiện trên cơ sở thu thập các số liệu thông tin 
từ các cơ quan liên quan và điều tra hiện trường. 


Mở rộng hơn, dựa trên các kết quả của IEE và các thông tin hữu ích khác, điều kiện môi 
trường hiện có trên tuyến được chọn và trên vùng lân cận, thực hiện đánh giá tác động môi 
trường EIA theo các giai đoạn thi công và sửa chữa. Cuối cùng, đựa trên các phân tích đề ra 
biện pháp giảm nhẹ các tác động nghiêm trọng có thể xảy ra. Nghiên cứu bao gồm cả dự tính 
chi phí thực hiện các biện pháp đó. 


3.3. Đánh giá môi trường 

Dựa trên kết quả của IEE và phân tích EIA, đánh giá môi trường trong giai đoạn Xây 
dựng, hoạt động và duy tu sửa chữa theo tuyến đường được chọn thể hiện trong bảng 2.9. 

3.4. Các biện pháp giảm nhẹ tác động bất lợi tới mồi trường 

Thiết kế kỹ thuật và phương pháp thi công sẽ xem xét cả các biện pháp giảm nhẹ tác 
động bất lợi tớt môi trường. Các biện pháp đó là: 

3.4.1. Giai doan thi công 

- _ kiểm tra ô nhiễm các chất độc, a-xit hoặc các chất kiểm; 

-__ kiểm tra chất lượng nước dùng trước khí thi công; 

- _ han chế xối mòn và lắng động bằng cách trồng lại cây cỏ trên vùng đất bị xáo trộn; 

-_ hạn chế ô nhiễm khí quyển bằng tráng nhựa mặt đường; 

- _ đo kiểm tra chất lượng không khí do xe thi công gây ra; 

- _ hạn chế tiếng ồn và chấn động, đặc biệt ở nhà máy trộn bê-tông; 

- _ quản lý việc mua/loại bỏ vật liệu xây dựng như các cọc móng cầu; 

- _ quản lý các công trình tạm; 


- _ chí dẫn công nhân hiểu biết các đặc điểm văn hoá quan trọng. 
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3.4.2. Giai đoạn hoạt động, duy tu sửa chữa 


- _ hạn chế xói mòn bàng trồng cây cỏ ven bờ sông; 


-_ kiểm tra ô nhiễm nước do nước bẩn đổ ra sông; 


- __ đo kiểm tra chất lượng không khí do lưu lượng giao thông tăng lên; 


- __ đo kiểm tra tiếng ồn giao thông; 


- _ Xem xét lập rào chắn tiếng ồn dọc Trường tiểu học Trần Phú. 


Bảng 2.9. Tóm tắt đánh giá môi trường dự án câu Thanh Trì 


L3 Danh mục Đánh giá Tác động và nguyên nhán 
môi trƯỜng 
Môi trường - Xã hội 
1 | Tái định cư BLL(C) | Khoảng 100 nhà và I2 ha đất nông nghiệp phải phá 
bỏ. 
2_ | Hoạt động kinh tế BLN(C) | Mất một số ruộng lúa và ao cá ở một vài đoạn. Tuy 
TĐN (O) | vậy hoạt động kinh tế sẽ được tăng cường do có dự 
án. 
3 |Phương tiện giao ˆ Tuyến đường tốt ưu được thiết kế qua rất gần một số 
thông / công cộng công trình công cộng như trường tiểu học. 
4_ | Làng xã rời rạc - Tuyến đường tối ưu được quy hoạch tránh khu mật 
độ dân cư cao. 
53 | Đặc tính văn hoá - Tuyến đường tối ưu bảo đảm khoảng cách cần thiết 
tới các công trình văn hoá. 
6 | Quyền công cộng - Không có quy tác Nhà nước cho nơi nuôi cá. 
7 | Điều kiện sức khoẻ - Không có hậu quả về sức khoẻ cho dự án. 


công cộng 


9 |Tai nạn (sự nguy ˆ 
hiểm) 
M 


Quản lý rác bẩn trong giai đoạn xây dựng sẽ được 
xem xét. 


Tai nạn, nguy hiểm tăng lên khi có dự án. 


ôi trường tự nhiên 


10 


II 


13 


14 
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Địa hình, địa chất 
Xói mòn đất 


Nước ngầm 


ˆ Phạm vi dự án không lớn, không gây ra sự thay đổi 
đáng kể về địa hình, địa chất. 


Cần có biện pháp giảm nhẹ xói mòn nhỏ trén khu đất 
cao do mưa, sau khi cây trồng bị phá bỏ. 


- Không có sự thay đổi phân bố nước ngầm. 


BLN (O) 


Tình trạng thuỷ văn 


Vùng ven biển - 


- Không có sự thay đổi lưu lượng và dòng chảy của 
sông. 


Dự án không có vùng ven biển. 


15 Í Hẹ động vật và thực P=°s Không có hoặc có ít giống loài trong khu vực dự án 
Vật | và tác động đến hệ sinh thái rất ít. 
16 | Khí hậu -_ | Không có sự ảnh hường đến khí hậu. K 
17 Í Phong cảnh Ị BLN (C) | Mặc dầu mỹ quan phong cảnh có thể bị ảnh hưởng 
TĐN (O) | khi xây dựng, như rác bẩn, nhưng thiết kế cầu đã xét 
đến sự hài hoà với phong cảnh tự nhiên. 
Ô nhiễm môi trường 
18 | Ô nhiễm khí quyền BLN (C) | Do lưu lượng giao thông tăng lên có thể gây tăng nhẹ 
BLN (O) | ô nhiễm khí quyển. Cần có biện pháp giảm nhe. 
19 | Ô nhiễm nước BLN (C) | Ô nhiễm có thể tăng nhẹ khi thí công, chủ yếu đo 
nước bẩn. Cần có biện pháp giảm nhẹ. 


20 Ề nhiễm đất đai - 


Phương pháp thi công cần xét đến biện pháp chống ô 
nhiễm đất đai. Ảnh hưởng này sẽ rất nhỏ. 
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| 


Tiếng ồn và chấn | BLN (C) 
động BLN (O) 


biện pháp giảm nhẹ. 


Vì một vài đoạn đường được thiết kế gần khu nhà ở 
nên có ảnh hưởng nhẹ về tiếng ồn, chấn động. Cần có 


22 JE8 sụt đất đai : 


đất đai. Tác động này sẽ rất nhỏ. 


Phương pháp thi công cản có biện pháp chống sụt lở 
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¡Sư lan toả các mùi - 


Có rất ít yếu tố gây lan toá các mùi bởi dự án. 


Ghi chú: 
TL: chịu tác động lớn; 
TĐN: chịu tác động nhẹ; 
BLL tác động bất lợi lớn; 
BLN: tác động bất lợi nhỏ; 
(C): trong giai đoạn thí công; 


(O): trong giai đoạn hoạt động, duy tu sửa chữa, 
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CHƯƠNG 3 
MỘT SỐ PHƯƠNG PHáP SO SáNH, 
Lựa CHỌN PHƯƠNG đN 
của Dự áN XâY DỰNG 


1. PHƯƠNG PHÁP DÙNG MỘT VÀI CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH KINH TẾ TỔNG HỢP 
KẾT HỢP VỚI MỘT HỆ CHỈ TIỂU BỒ SƯNG 


2, PHƯƠNG PHÁP DỪÙNG MỘT CHỈ TIÊU TỔNG HỢP KHÔNG ĐƠN VỊ ĐO 
3. PHƯƠNG PHÁP GIÁ TRỊ - GIÁ TRỊ SỬDỤNG 
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1. PHƯƠNG PHÁP DÙNG MỘT VÀI CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH KINH TẾ TỔNG 
HỢP KẾT HỢP VỚI MỘT HỆ CHỈ TIỂU BỒ SUNG 

1.1. Cơ sở lý luận chung 

Phương pháp dùng một vài chỉ tiêu tài chính kinh tế tổng hợp kết hợp với một hệ chỉ tiêu 


bổ sung lấy chỉ tiêu tài chính kinh tế tổng hợp làm chỉ tiêu chính để lựa chọn phương án còn hệ 
chỉ tiêu bổ sung chỉ có vai trò phụ. 


Phương pháp này lấy chỉ tiêu tài chính kinh tế tổng hợp làm chỉ tiêu chính để so sánh lựa 
chọn các phương án vì chỉ có loại chỉ tiêu này mới có thể phản ánh khái quát phương án một 
cách tương đối toàn diện các mặt kinh tế, tài chính, kỹ thuật và xã hội. Các chỉ tiêu kỹ thuật 
không có khả năng này. 


Phương pháp này giúp ta đánh giá và lựa chọn phương án một cách tương đối toàn diện 
phưng không tránh khỏi một số nhược điểm là các chỉ tiêu tài chính kinh tế tổng hợp chịu sự 
biến động của giá cả, của tỷ giá hối đoát (nếu dự án có liên quan đến ngoại tê), chịu sự tác động 
của quan hệ cung cầu nên không phản ánh bản chất ưu việt về kỹ thuật của phương án. 


Phương pháp xác định, phương pháp sử dụng và phạm vì sử dụng các chỉ tiêu tài chính và 
kinh tế - xã hội để so sánh, lựa chọn phương ánldự án dầu tư sẽ được trình bày cụ thể trong 
chương 4 và 5, trong chương này chỉ nêu một cách khái quái về hệ thông các chỉ tiêu. 


1.2. Hệ chỉ tiêu sử dụng để đánh giá 
1.2.1. Nhóm các chỉ tiêu tài chính và kinh tế - xã hội 
1.2.1.1. Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính 
Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính bao gồm: 
- Các chỉ tiêu tĩnh: 
+ lợi nhuận tính trên một đơn vị sản phẩm; 
+ mức doanh lợi một đồng vốn đầu tư; 
+ thời hạn thu hồi vốn đầu tư (chưa tính đến giá trị thời gian của tiền). 
- Các chỉ tiêu động bao gồm: 
+ hiệu số thu chỉ (NPW hoặc NFW, NAW); 
+ guất thu lợi nội tại (IRR); 
+ tỷ số thu chi BCR (B/C); 
+ thời hạn thu hồi vốn đầu tư (có tính đến giá trị thời gian của tiền). 


Các chỉ tiêu nêu trên phản ánh lợi ích trực tiếp của doanh nghiệp. Chúng có thể đóng vai 
trò chi tiêu tài chính kinh tế tổng hợp. Khi quyết định phương án chủ đầu tư chỉ dùng một trong 
các chỉ tiêu trên làm chỉ tiêu chính, các chỉ tiêu còn lại chỉ để tham khảo. Còn hệ chỉ tiêu bổ 
sung có thể dùng các chỉ tiêu kỹ thuật, môi trường và xã hội khác (trình bày trong các mục 1.2.2 
và I.2.3 của chương này) tuỳ theo từng trường hợp của dự án nghiên cứu. 

Như sau này sẽ chứng mỉnh dù ta có sử dụng các chỉ tiêu khác nhau như hiệu số thu chỉ, 
suất thu lợi nội tại hay tỷ số thu chỉ để lựa chọn phương án tốt nhất trong một tập hợp các 
phương án thì kết quả luôn luôn cho ta cùng một phương án giống nhau. Hay nói khác đi 3 chỉ 
tiêu nêu trên cho cùng một kết quả khi so sánh lựa chọn phương án tối ưu. 
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1.2.1.2. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế - xã hội 


Các chỉ tiêu hiệu số thu chi, suất thu lợi nội tại, tỷ số thu chỉ cũng có thể dùng để đánh giá 
hiệu quả kinh tế - xã hội của một dự án đầu tư. Trong trường hợp này chúng cần phải được xác 
định từ giác độ lợi ích của toàn bộ nên kinh tế quốc dân, của toàn xã hội. 

Cũng giống như các chỉ tiêu hiệu quả tài chính, các chí tiêu kinh tế - xã hội nêu trên cũng 
có thể đùng làm chỉ tiêu tài chính kinh tế tổng hợp để quyết định phương án đầu tư. 


Ngoài ra, trong phân tích kinh tế - xã hội người ta còn sử dụng các chi tiêu như mức đóng, 
góp hàng năm cho ngân sách Nhà nước, làm tăng mức sống dân cư, tạo thêm công ăn việc làm, 
giải quyết nan thất nghiệp, bảo vệ mói trường... 


1.2.1.3. Các chỉ tiêu chỉ phí 


Trong nhóm này có các chỉ tiêu như giá thành (tổng chi phí xây dựng công trình dự án), 
chị phí đầu tư, chỉ phí khai thác, chi phí vận hành... 


1.2.2. Nhóm các chỉ tiêu kỹ thuật 

a) Các chỉ tiêu về khối lượng xây lắp 

b) Các chỉ tiêu về tuyến (đối với các công trình xảy dựng giao thông) 
c) Các chỉ tiêu khai thác 

1.2.3. Các chỉ tiêu về môi trường và các chỉ tiêu xã hội khác 

: diện tích xây dựng, diện tích chiếm đất; 

¬ mức độ ảnh hưởng đên mùa màng nông nghiệp; 


: mức độ ảnh hưởng đến môi trường như khả năng gây xói lở, thay đối dòng chảy, ảnh 
hưởng đến hệ động thực vật, tiếng ồn, chất lượng không khí, vấn đẻ thẩm mỹ, cảnh 
quan, ảnh hưởng đến các đi sản văn hoá, khu du lịch, thay đổi tập quán sinh hoạt của 
dần... 


Ngoài ra vấn đề an ninh quốc phòng là rất quan trọng phải được xem xết ngay từ giai đoạn _. 
đầu của dự án. Phải tính đến cả các ảnh hưởng thứ cấp như: kích thích phát triển các ngành sản 
xuất liên quan như sản xuất nguyên vật liệu xây dựng, phát triển giao thông tạo tiền để cho các 
ngành khác phát triển... 


2. PHƯƠNG PHÁP DÙNG MỘT CHỈ TIÊU TỔNG HỢP KHÔNG ĐƠN VỊ ĐO 

2.1. Cơ sở lý lưận chung 

2.1.1. Sự cần thiết của phương pháp 

Trong so sánh, đánh giá, lựa chọn các phương án đầu tư có trường hợp phải dùng nhiều chỉ 
tiêu khác nhau với các đơn vị đo khác nhau. Thường thường, phương án này hơn phương án kia 
ở một số chỉ tiêu nhưng lại kém ở một số chỉ tiêu khác. Ví dụ: một phương án xây dựng công 
trình cầu đường có vốn đầu tư ban đầu lớn thì chi phí duy tu, bảo dưỡng lại nhỏ; phương án cho 
sản phẩm chất lượng tốt thì chỉ phí không thể thấp... 

Từ đây nảy sinh nhu cầu so sánh các phương án bằng một chỉ tiêu nào đó tổng hợp được, 
tính gộp được tất cả các chỉ tiêu muốn so sánh. Trong khi các chỉ tiêu muốn so sánh lại có đơn 
vị khác nhau nên không thể cộng lại một cách trực tiếp. Muốn thế trước hết phải làm mất đơn vị 
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đo của chúng (vô thứ nguyên hoá), làm cho chúng trở nên đồng hướng rồi mới có thể tính gộp 
lại được. Đó là lý do ra đời phương pháp dùng một chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo để xếp 
hạng phương án đầu tư. 


Về bản chất, chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo là tất cả các chỉ tiêu cần thiết để đánh giá 
các phương án đầu tư vốn có ý nghĩa, vai trò khác nhau, đơn vị đo khác nhau được làm cho đồng 
hướng, làm mất đơn vị đo, được đánh giá về mức độ quan trọng (theo phương pháp chuyên gia) 
rồi tính gộp lại trong một chỉ tiêu bằng phép bình quân gia quyền có trọng số bằng mức độ quan 
trọng đã đánh piá. 


Phương pháp dùng một chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo thường được áp dụng cho các 
trường hợp khi có nhiều chỉ tiêu có mức độ quan trọng gần như nhan, ví đụ như trong phân tích 
kinh tế - xã hội của dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thì các chỉ tiêu cân được xem 
xét có thể là: thúc đẩy kinh tế khu vực phát triển, đảm bảo an ninh quốc gia, tăng cường đảm 
bảo trật tự an toàn giao thông... 


2.1.2. Ưu, nhược điểm của phương pháp 

Vẻ ưu điểm: 

- __ việc so sánh lựa chọn đơn giản và thống nhất vì chỉ dùng một chỉ tiêu duy nhất; 

- _ có thể đưa nhiều chỉ tiêu vào so sánh, giúp cho việc so sánh có tính tổng hợp và phản 
ánh được tất cả các mặt, các khía cạnh của các phương án; 


- _ có thể tính đến cả các chỉ tiêu không thể lượng hoá và các chỉ tiêu chỉ có thể diễn tả 
bằng lời, ví dụ như tính thẩm mỹ, khía cạnh tâm lý... bằng phương pháp cho điểm của 
chuyền gia. 

Vẻ nhược điểm: 

- để mang tính chủ quan trong bước cho điểm mức độ quan trọng của các chỉ tiêu vì 

phải hỏi ý kiến chuyên gia; 

' để che lấp mất chỉ tiêu chủ yếu nếu đưa quá nhiều các chỉ liêu vào so sánh; 

ˆ các chử tiêu đưa vào so sánh có thể bị trùng lặp ở một mức độ nhất định. 

2.1.3. Phương pháp vác định mức độ quan trọng (trọng số) của các chỉ tiêu 


Để xác định tầm quan trọng của các chỉ tiêu người ta thường dùng phương pháp lấy ý kiến 
chuyên gia. Chuyên gia là những người có kiến thức, kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực nghiên 
cứu. Số lượng chuyên gia thu hút vào việc lấy ý kiến không nén ít quá vì như vậy không đảm 
bảo độ chính xác. Ngược lại, nếu thu hút nhiều chuyên gia quá thì trong một số trường hợp sẽ 
khó tìm được một kết luận chung (nếu kết luận này là cần thiết) và ngoài ra nó đòi hỏi những chỉ 
phí lớn không cần thiết. 

Để lấy ý kiến chuyên gia, người ta có thể sử dụng nhiều phương pháp: phương pháp ma 
trận vuông Warkentin, phương pháp cho điểm theo thang điểm cho trước, phương pháp số bình 
quân... trong đó phương pháp ma trận vuông Warkentin được sử dụng phổ biến hơn cả. Nội 
dung của phương pháp ma trận vuông Warkentin như sau: 

Vị dụ 3.1: 


A. Trước hết lập một ma trận gồm có m+3 cột và m+2 dòng, m là số lượng các chỉ tiêu 
(NR - Norm) cần xác định trọng số. Cột đầu và dòng đầu của ma trận chính là các chỉ tiêu cần 
xác định trọng số. Bảng điểm tạo nên từ cột thứ 2 đến m+1 (gồm m cột) và từ dòng thứ 2 đến 
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đồng thứ m+l (gồm m dòng) của ma trận (vì vậy được gọi là ma trận vuông). Mỗi chuyên gia 
cho điểm đánh giá vào bảng điểm trên cơ sở so sánh từng cặp chỉ tiêu. Cột m+2 là cột ghi tổng 
điểm số đã cho theo đòng. Cột m+3 là cột ghi trọng số W, sau khi đã xác định được. Dòng m+2 
là dòng phục vụ tính toán (xem bảng 3. l). 


B. Tiến hành cho điểm bằng cách so sánh từng cặp các chỉ tiêu theo các ô của ma trận: 


BI. Điểm H, là điểm được ghi tại ô của cột thứ k, dòng thứ t của bảng điểm, là điểm số 
chi tầm quan trọng của chỉ tiêu NR, trong so sánh với chỉ tiêu NR,. Lưu ý là số chạy t và k dùng 
để chỉ thứ tự của dòng và cột (t là cho đòng, k là cho cột) của bảng điểm chứ không phải của bản 
thân ma trận. 


B2. Giá trị của Hạ„ được từng chuyên gia xác định theo quan điểm của mình về tầm quan 
trọng của các chỉ tiêu dựa trên nguyên tắc so sánh cặp đôi và cho điểm như sau: 


-_ nếu NR, kém ý nghĩa hơn nhiều so với NR, thì cho H,=0; 

-_ nếu NR, kém ý nghĩa hơn không nhiều so với NR, thì cho H„=1; 

-_ nếu NR, bằng nhau về ý nghĩa so với NR, thì cho H,„=2; 

-_ nếu NR, có ý nghĩa hơn không nhiều so với NR, thì cho H„=3:; 

-_ nếu NR, có ý nghĩa hơn nhiều so với NR, thì cho H,=4; 

B3. Các trị số H¿ trong bảng điểm phải đảm bảo quy luật: 

(Ù. Hy + H, phải luôn luôn bằng 4. 

(2). Hạ = Hạ = 2 với i=j. 

(3). Bảng điểm tạo nên từ m cột và m đòng nên có mỶ ô. Tổng của điểm số trong 2 ö đối 
xứng theo đường chéo (đường chéo từ góc trên bên trái xuống góc dưới bên phải của bảng điểm) 
luôn luôn bằng 4 (theo quy luật (1)) nên tổng đại số tất cả các ö của bảng điểm phải bằng 2m: 
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Ÿ`H„ =2m? 4.1) 


B4. Việc cho điểm được tiến hành theo từng dòng của bảng điểm, bắt đầu từ đồng thứ 
nhất. Sau khi đã cho điểm xong dòng thứ nhất thì chuyển tiếp sang dòng thứ 2 và quan điểm cho 
điểm đã đưa ra phải nhất quán cho tất cả các bước so sánh tiếp theo, nghĩa là phải đảm bảo các 
quy luật nêu trong mục B4. 


Khi lập bảng 3.1 người chuyên gia đã có các lập luận sau: 
Đối với đồng đầu t=1, tức là khi ta so sánh chỉ tiêu AN với các chỉ tiêu khác: 


- Khi so sánh AN với chính AN của cột đầu (k=l) người chuyên gia cho H,,=2 vì 2 chỉ 
tiêu này là một, lẽ đi nhiên ý nghĩa phải như nhau. 


- AN ý nghĩa hơn không nhiều so với MT nên cho H,;=3; 


Vì H¡;=3 nên H¿, phải bằng I hay nói khác đi khi so sánh MT của dòng 2 (t=2) với AN 
của cột I (k=l) với người chuyên gia phải quán triệt quan điểm đã dùng khi so sánh AN (dòng 
1; t=l) với MT (cột 2; k=2) như đã thực hiện. 


- AN bàng về ý nghĩa so với KT nên cho H,¡=2; 
Tương tự, khi cho điểm ở đồng 3 thì H;, phải bằng 2. 
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- AN có ý nghĩa hơn nhiều so với AT (cột 4; k=4) nên cho H,„=4. 
Khi cho điểm ở dòng 4 thì H,„=0. 


Trên đây là các lập luận đối với dòng I, làm tương tự như vậy với các dòng tiếp theo người 
chuyên gia sẽ cho ta kết quả như bảng 3.1. 


Bảng 3.1. Ma trận vuông Warkentin 

Kết quả cho điểm của một chuyên gia khi so sảnh 4 chỉ tiêu: 

1. mức độ đảm bảo anh ninh quốc gia - ký hiệu AN; 

2. mức độ ảnh hưởng đến môi trường sinh thái - ký hiệu MT; 

3. khả năng thúc đẩy nền kinh tế khu vực phát triển - ký hiệu KT; 

4. mức độ giải quyết vấn đề an toàn giao thông trong khu vực - ký hiệu AT, 


AN MT KT AT G s 
bà H, )} H, 
k=l k=2 k=3 k=4 ra Jÿ =_= 
;“=«=.._Ắ 
3,3, H„ 
AN(=l) 2 3 2 4 11 0.34 
MT (=2) Í 2 | 3 7 0.22 
KT (=3) 2 3 2 3 10 0.31 
AT=34) 0 1 1 2 4 0.13 
| >> .H„= 3 2 3 W= I 


B5. Tổng hợp kết quả cho điểm của các chuyên gia, lấy trị số trung bình của các trọng số 
ta thu được kết quả trọng số của từng chỉ tiêu. 


2.2. Một số phương pháp cụ thể 

2.2.1. Phương pháp đơn giản 

Phương pháp đơn giản áp dụng cho các trường hợp có đặc điểm sau: 
- các chỉ tiêu so sánh chỉ là định tính và không có đơn vị đo; 


- mức đáp ứng của các phương án theo các chỉ tiêu và mức quan trọng (trọng số) của 
các chỉ tiêu so sánh được xác định theo phương pháp chuyén gia. 


Như vậy, phương pháp này mang nặng tính chủ quan và chỉ nên áp dụng cho các trường 
hợp không có hoặc không thể tính toán các chỉ tiêu so sánh định lượng. 


Ví dụ 3.2: 


Một dự án đâu I xáy dựng giao thông cần so sánh 2 vị trí xây dựng là A và B. Các chỉ 
tiêu đưa ra vo sánh là: 


1. mức độ đảm bảo anh ninh quốc gia; 


Tả 


2. mức độ ảnh hưởng đến môi trường sùth thải; 
3. khả năng thúc đẩy nên kinh tế khu vực phát triển; 
4. mức độ giải quyết vấn đê an toàn giao thông trong khu vực. 


Khả năng đáp ứng của các phương án đối với các chỉ tiêu so sánh được đánh giá bằng cách 
cho diểm của chuyên gia với thang điểm I0, Tầm quan trọng của từng chỉ tiêu cũng được cho 
điểm theo phương pháp chuyên gia. Kết quả cho điểm của các chuyên gia như bảng 3.2. 


Bảng 3.2. Kết quả cho điểm của các chuyên gia 


Các chỉ tiêu so sánh Tầm quan Mức độ đáp ứng của phương án 
trọng của chỉ "—— =--. 
tiêu so sánh 


1. mức độ đảm bảo anh ninh quốc gia 6 4 6 
3 


2. khả năng thúc đẩy kinh tế 


5 
3. mức đệ ít ảnh hưởng đến môi trường 3 
3 


4. giải quyết vấn đề an toàn giao thông 


Từ bảng 3.2 ta tổng hợp điểm cho từng phương án theo bảng 3.3. 
Theo kết quả tính toán ở bảng 3.3 ta thấy phương án A tốt hơn. 


Có thể lý giải điều này như sau phương án mặc dù mức độ đảm bảo an ninh quốc gia kém 
phương án B nhưng nó thúc đẩy nền kinh tế phát triển tốt hơn, đặc biệt ít ảnh hưởng hơn hẳn đến 
môi trường. Về giải quyết vấn để an toàn giao thông thì cả 2 phương án như nhau. 


Bảng 3.3. Bảng điểm đánh giá tổng hợp 


Các chỉ tiêu 


Điểm đánh giá tổng hợp của phương án 


I. mức độ đảm bảo anh ninh quốc gia 

2. khả năng thúc đầy kinh tế 15 
3. mức độ ít ảnh hưởng đến môi trường 21 9 
4. giải quyết vấn đề an toàn giao thông 15 15 
Tổng công 85 75 


2.2.2. Phương pháp Pattern 
Trình tự tính toán của phương pháp Pattern gồm các bước sau: 
Bước 1. Lựa chọn các chỉ tiêu để đưa vào so sánh 


Các chỉ tiêu đưa vào so sánh không được trùng lặp. Ví dụ nếu đã đưa vào so sánh chỉ 
tiêu NPW thì không nên đưa vào so sánh chỉ tiêu vốn đầu tư vì trong chỉ tiêu NPW đã có vốn 
đầu tư rồi. 
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Bước 2. Xác định hướng của các chỉ tiêu và làm cho các chỉ tiêu đồng hướng 


Trước hết cần xác định chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo (hàm mục tiêu) là cực đại 
hay cực tiểu. Nếu hàm mục tiêu là cực đại thì các chỉ tiêu lợi nhuận, hiệu quả, giá trị sử 
dụng được để nguyên, còn các chỉ (tiêu về chi phí phải đếi thành số nghịch đảo của chúng 
(đem 1 chia cho trị số của các chỉ tiêu đó) để đưa vào tính toán (bởi vì chí phí phải càng nhỏ 
càng tốt mà hàm mục tiêu lại là cực đại). Trong trường hợp hàm mục tiêu là cực tiểu thì vấn 
đề được làm ngược lại. 


Bước 3. Làm mất đơn vị đo của các chỉ tiêu 


Có nhiều phương pháp làm mất đơn vị đo của các chỉ tiêu như phương pháp giá trị nhỏ 
nhất, giá trị lớn nhất, giá trị định mức, phương pháp trị số tốt nhất hay tiêu chuẩn... Trong các 
phương pháp này tuỳ theo loại chỉ tiêu đang xét mà người ta chọn giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn 
nhất, giá trị định mức hay trị số tốt nhất hoặc trị số tiêu chuẩn của chỉ tiêu đang xét làm đơn vị 
(trị số của chỉ tiêu sau khi vô thứ nguyên hoá là l). Giá trị của chỉ tiêu đang xét trong các 
phương án khác được làm mất đơn vị đo bằng cách chia nó cho giá trị đã được chọn làm đơn vị. 


Các phương phấp hay được dùng hơn cả là phương pháp Patern và phương pháp so sánh 
cặp đôi. Sau đây là phương pháp Pattern. 

Theo phương pháp Pattern, trị số đã vô thứ nguyên hoá P¿ của chỉ tiêu ¡ trong phương án j 
(có giá trị chưa vô thứ nguyên hoá là C.) là: 


8 
P_ "—.100 (3.2) 


Ụ " 


trong đố n là số phương án. 
Bước 4. Xác định tâm quan trọng của mỗi chỉ tiêu 
Theo phương pháp chuyên gia người (a sẽ xác định được trọng số W, của chỉ tiêu ¡. 
Bước 5. Xác định chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo của các phương án 
Chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo Vị của phương án j được xác định theo công thức sau: 
XS ng cờ @.3) 
trong đó: 
S=P,.W, (3.4) 
Bước 6. So sánh hựa chọn phương án. 


Tuỳ theo hàm mục tiêu là cực đại hay cực tiểu mà ta xếp hạng các phương án theo thứ tự 
giảm dần hay tăng dần của chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo V. Phương án tốt nhất là phương 
án đứng đầu tiên trong bảng xếp hạng. 


Vị dụ 3.3: 


Theo phương pháp dùng một chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo để xếp hạng 3 phương án 
đầu tư xây đựng công trình cầu Thanh Trì với các chỉ tiêu so sánh như bảng 3.4. 
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Bảng 3.4. Cúc chỉ tiêu so sánh của 3 phương án xảy dựng cầu Thanh Trì 
(Nguồn. Báo cáo NCKT câu Thanh Trì) 


Tên chỉ tiêu Đơm vị Các phương án 
đo 
I 2 3 
1. chỉ số chi phí xây đựng - ký hiệu là C ¬ 0.95 1.01 1.00 
2. diện tích chiếm đất - ký hiệu là G ha 68.3 70.7 61.7 
3. chiều đài cầu - ký hiệu là B m 1860 2340 2340 
† 
4. chiều đài đường - ký hiệu là R km 11.6 12.05 12.3 


Lời giải: 
Bước !. Lựa chọn chỉ tiêu so sánh: Các chỉ tiêu đưa vào so sánh trên là các chỉ tiêu chính. 


Trên thực tế còn nhiều chỉ tiêu khác cần và có thể đưa vào so sánh ví dụ về số nhà dân bị ảnh 
hưởng và liên quan tới nó là chỉ phí đến bù; vấn để mói trường... 

Bước 2. Xác định hướng của các chỉ Hêu và làm cho các chỉ tiên đồng hướng: Các chỉ tiêu 
nêu trên đều càng nhỏ càng tốt. Hàm mục tiêu ta cũng nên và chọn là cực tiểu, vì vậy các chí 
tiêu đã chọn đều đồng hướng, không phải đối thành số nghịch đảo. 


Bước 3. Làm mất dơn vị do của các chỉ tiêu 
Theo công thức 3.2. ta có: 
Đối với chỉ tiêu l: 

0.95 


Phương án l: ñ; = 100 =32.1 
0.95+1.01+1.00 

Phương án 2: B, = Th, 100 =34.1 
0.95 +T1.01+1.00 

Phương án 3: #, = căng 100 =33.8 


0.95+[.01+1.00 
Tương tự với các chi tiêu khác, ta có kết quả như bảng 3.6. 
Bước +1. Xác định tâm quan trọng của môi chỉ tiêu 


Ta có kết quả cho điểm của một chuyên gia tiêu biểu về trọng số của các chỉ tiêu đem ra 
so sánh như bảng 3,5, 


Trong ví dụ này ta lấy các trọng số trong bảng 3.5 làm trọng số trung bình và sử dụng 
chúng để tính chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo. 


Bước $. Xác định chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị do của các phương án 
Theo công thức 3.3 ta tính được trị số V của phương án I là (xem bảng 3.6): 


U, = Š`S„ = S` P,W, =32.1x0.41+34.1x0.28+28.4x0.19+32.3x0.12=31.99 


z=l r=l 
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Bảng 3.5. Kết quả cho điểm của một chuyên gia tiêu biểu 


Ì C G B R „m Lưi 
H H 
k=l k=2 k=3 = » tk Hhb tk 
_,3,H, 


22 .H,=32 


Tương tự ta có: 
V¿= 34.66; 
Vị= 33.36 


Bảng 3.6. Kết quả tính toán so sánh 3 phương án cầu Thanh Trì theo phương pháp 
dùng môi chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị Ảo 


Chỉ | Trọng Phương án l | Phương án 2 Phương án 3 
tiêu | số W, 
C, PP. Si C; Đạ Sụ Cạ Đạ S 
C 0.41 0.95 321) 1316| 1.01 34.1 | 13.98 1.00 33.8 | 13.86 
G 028 | 683 34.1 9.55| 20.7 3452| 9.86| 61.7 307. 8.60 
P—=='—  —=—>-x= —--_--=', 

B 0.19 | 1860 284. 5.40| 2340 358| 6.80 2340 358 | 6.80 
R 


V,= 31.99 V,= 34.66 V;= 33.36 


T8 


Bước 6. So sánh lựa chọn phương án 

Ta có thứ tự xếp hạng các phương án như sau: 
1. phương án l; 

2. phương án 3; 

3, phương án 2. 


Như vậy phương án được chọn sẽ là phương án I. 


2.2.3. Phương pháp so sánh cặp đôi 


Các bước tính toán của phương pháp này cũng giống như của phương pháp Pattern, chỉ có 
cách làm mất đơn vị đo của các chí tiêu và cách lựa chọn phương án cuối cùng là có điểm khác. 


2.2.1.1. Cách làm mất đơn vị do của các chi tiêu 


Khi so sánh cặp đôi 2 phương án a và b theo chỉ tiêu ¡ nào đó thì trị số không đơn vị đo 
của chỉ tiêu ¡ của phương ấn: 


- a so với b là: D? = bi (3.5); 
NR° 
NR° 

Siisovg2jáy bai (3.6); 
NR? 


trong đó: 
NR- - giá trị của chỉ tiêu ¡ trong phương án a; 
NR} - giá trị của chỉ tiêu ì trong phương án b. 


Nếu có 3 phương án a, b và c đem ra so sánh thì ta lần lượt sơ sánh từng cặp đôi a với b; a 
với c và b với c. Mỗi cặp lại được so sánh như 2 công thức (3.5) và (3.6). 
Ví dụ 3.4: 


Hai phương án a và b có giá trị của chỉ tiêu cần so sánh là 7 và 10 tr.VNĐ. Trị số không 
đơn vị đo trong so sánh cặp đôi 2 phương án này được tính toán trong bảng 3.7. 


Bảng 3.7. Kết quả tính toán trị số không đơn vị đo trong so sánh cặp đói 2 phương án 


phương ấn a phương án b 


— TT 
Giá trị của chỉ tiêu 1 đem ra so sánh 7 tr. VNĐ 10 tr. VNĐ 
In 


Trị số không đơn vị đo của phương án : 7 | # 10 
này so với phương án kia D= Ti uAi D”> nh 


L 


2.2.3.2. Cách xác dịnh chỉ tiêu tổng hợp không đơn vì đo 


Chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo cũng được tính trong so sánh theo từng cặp phương án. 
Nếu có 2 phương án đem ra so sánh là a và b theo m chỉ tiêu thì chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị 
đo của phương án: 


- a so với b là: Vụ =3 D??W, (3.7); 
= ›3 DW. (3.8). 


- bso với a là: VỊ 
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Nếu có 3 phương án so sánh là a, b và c thì ta lần lượt so sánh từng cặp đôi a với b; a với c 
và b với c. Nếu số phương án đem ra so sánh nhiều hơn nữa ta cũng phải so sánh lần lượt từng 
cặp đôi theo nguyên tắc trên. 

2.2.3.3. Cách hựa chọn phương án tốt nhất 

Các trị số của chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo V được tính toán trong so sánh từng cặp 
sau đó được tính theo % so với nhau, trong đó phương án nào có V lớn hơn thì được cho là 
100%. Sau đó ta lập ma trận vuông từ các phương án trong sơ sánh cặp đôi. Giá trị của mỗi ô 
trong ma trận là trị số % của phương án của dòng đó so với phương án của cột tương ứng. 

Từ ma trận thu được, nếu hàm mục tiêu là cực tiểu thì ta lựa chọn phương án tốt nhất theo 
quy tắc maximin (quy tắc lạc quan hay còn gọi là quy tắc thuận lợi nhỏ nhất). Nếu hàm mục 
tiêu là cực đại ta phải lựa chọn phương án tốt nhất theo quy tắc minimax. 

Ví dụ 3.5: 

Vẫn với ví dụ như ví dụ 3.3 nhưng bỏ bớt 2 chỉ tiêu ít quan trọng hơn là chỉ tiêu chiều dài 
cầu B và chiêu dài đường R, thêm chỉ tiêu hệ số khả năng thúc đấy Kinh tế khu vực phát triển E 
(bảng 3.8). Trọng số của các chỉ tiêu đã được xác định trước theo phương pháp ma trận vuông 
Warrkenuin. 

Theo bằng 3.8 chỉ tiêu chị phí xây dựng và chỉ tiêu chiều dài cầu là lấy theo báo cáo 
NCKT cầu Thanh Trì còn chỉ tiêu hệ số khả năng thúc đẩy kinh tế khu vực phát triển là giả định. 

Nhận xét rằng các phương án xây dựng đem ra so sánh là các phương án kỹ thuật nền các 
chỉ tiêu chi phí được coi trọng hơn. Vì vậy, hàm mục tiêu được chọn là cực tiểu. Các chỉ tiêu ] 
và 3 trong bảng 3.8 là các chỉ riêu càng nhỏ càng tốt, như vậy chúng đã đồng hướng. Chỉ tiêu 2 
càng lớn càng tốt, để làm nó đồng hướng ta lấy số nghịch đảo của nó và bằng: 

- với phương án a: 1/1.1=0.910; 

- với phương án 2: 1/I.15=0.820 

- với phương án 3: 1/1.05=0.952 


Bảng 3.8. Các chỶ Hêu sơ sánh của 3 phương án xây dựng cầu Thanh Trì 


Tên chỉ tiêu Trọng | Đơn Các phương án 
số W, | viđo 
a b C 
1. chỉ số chi phí xây dựng 0.50 - 0.95 L.01 1.00 
I———= 
2. hệ số khả năng thúc đẩy kinh tế Ù33 | ‹¿ L1 1.15 105 
3. chiều đài cầu 0.17 m 1860 2340 2340 


a. Làm mất đơn vị lo của các chỉ tiêu theo công thức (3.5) và (3.07: 
Khi so sánh phương án a với phương án b: 
* Với chỉ tiêu ]: 
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- a so với b là: Dƒ” = c Ta: =0.970 
NR, 1.01 
b 
- bso với a là: DJ” = TIỆC [SẺ =0 
NRP_ Ý0.95 


* Với chỉ tiêu 2: 


- a so với blà: Dị” = Ca li ạm 1.022 
NR° 0.870 
b 
- bso với alà: D?" = Hi: ÔN két TU NT - 
MRP 0.910 


* Với chỉ tiêu 3: 


N 4 
- a so với blà: D¿” = ˆ, TH 0.892 
NR) 2340 


- bso với a là: Đ” = Tuy | Sa T22 
h 1860 


Tương tự, khi so sánh phương ấn a với phương án c: 


SIš| š|š 


* Với chỉ tiêu 1: 


- ä so với c là: Dị” = Ai si e7 
NRƑC 1.00 
R h 
-€ so với alà: Dị” = AT Đ ty 
NR>_ Ý095 
* Với chỉ tiêu 2: 
E n 
-a so với c là; D/” = nh p b =0.978 
NRịỆ Ý0952 
== 
NR: 2 
- € so với a là: D;” = ni 2 ai đồ 
NR; 0.910 
* Với chỉ tiêu 3: 
N a 
- a so với c là; Dị” = 2. | 5© đag2 
NRC 2340 


bộ) 


-€ so với alà: Dị” = m. (seo =1.122 
3 


Bảng 3.9. Kết quả của phép làm mát đơn vị Ảo 


L0 103 098 08924 1422 


Tương tự, khi sơ sánh phương án b với phương án c: 
* Với chỉ tiêu l: 


Bảng 3.10. Kết quả tính chỉ tiêu V 


b so với a b so với 


c€ so với b 


| 
L0 
Sosnh5 |  ø] 106 9) l0] — 9|] — lọ 


* Với chỉ tiêu 2: 


b 
-bso với chà: ĐP = LỒP: - |S879 - oos 
|NR; ` Ý0952 


-c so với b là: D;” = 


NR: |0952: 3 
NR} Ý0.870 


* Với chỉ tiêu 3: 


b 
- b so với c là: Sn TỰ = Tag — 1000 
3 


- c so với blà: ý” = H “(2 aag “1000 
3 


Kết quả của phép làm mất đơn vị đo được thể hiện trong bảng 3.9. 
Các kết quả tính toán trình bày ở bảng 3.10. 


b. Tính các tích số D.W và từ đó tính các chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị do V của các 
phương án trong so sánh cặp đôi theo các công thức (3.7) và (3.8): 


Giải thích cách tính kết quả so sánh %: 
V.=0.974 và V, =1.030 nên Vị, được coi là 100%, từ đó tính được V. = 95% 
V„=0.961 và Vị =1.042 nên Vụ. được cơi là 100%, từ đó tính được V,.= 92% 
V,.=0.987 và V.,=1.013 nên V.¿ được coi là 100%, từ đó tính được VỊ, = 98% 
c. Lập ma trận vuông từ các kết quả %- 


Các kết quả % khi so sánh cặp đôi được thể hiện trong ma trận vuông bảng 3. L1, 


Bảng 3.11. Ma trận so sánh cặp đôi các kết quả %6 


phương ấn a phương án b phương án c 
phương án a - 95 92 
phương án b 100 : 98 
phương án c | 100 100 - 


Trong bảng 3.11 có thể hiểu: 

- phương án a bằng 96% phương án b và bằng 99% phương án c; 

- phương án b bằng 100% phương án a và bằng 83% phương án c; 
- phương án c bảng 100% phương án a và bằng 100% phương án b. 


Bảng 3.12. So sánh lựa chọn phương án tốt nhất (theo quy lắc maximin) 


phương án a | phương ấn b | phương án c |_ cực đại của dòng maximin 
phương án a - 95 92 | 95 95 
| phương án b 100 - 98 100 
phương án c 100 100 - 100 


đ, So sánh và lựa chọn phương án tốt nhất: 


Vì hàm mục tiêu là cực tiểu nên ta chọn phương án tốt nhất theo quy tắc maximin hay còn 
gọi là quy tác thuận lợi nhỏ nhất. Theo quy tắc này, trong mỗi dòng của ma trận vuông ta chọn 
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trị số lớn nhất. Trong các trị số lớn nhất đó ta lại chọn trị số nhỏ nhất. Kết quả tính toán và lựa 
chọn thể hiện trong bảng 3.12. 


Như vậy phương án được chọn là phương án a. 


3. PHƯƠNG PHÁP GIÁ TRỊ - GIÁ TRỊ SỬ DỰNG 
3.L. Cơ sở lý luận chung 
3.1.1. Sự cần thiết của phương pháp 


Mỗi phương án kỹ thuật luôn luôn được đặc trưng bằng các chỉ tiêu giá trị và các chỉ tiêu 
giá trị sử dụng. 


Các chỉ tiêu giá trị được biểu diễn bằng tiền như vốn đầu tư, tổng chỉ phí xây dựng, các chỉ 
tiêu hiệu quả tài chính, kính tế... 


Các chỉ tiêu giá trị sử đụng được biểu diễn theo các đơn vị đo khác nhau như công suất, 
tuổi thọ, chất lượng... 


Ta có thể lấy ví dụ (ví dụ 3.6) như bảng 3. !3. 


Rõ ràng, ta chưa thể kết luận ngay là nên chọn phương án nào vì cầu sắt rẻ hơn nhưng 
chóng hỏng, cầu bê-tông đất hơn nhưng bên hơn. Muốn so sánh ta phải đưa 2 phương án về 
cùng một mặt bằng tính toán. 


Ví dụ 3.6: 
Có 2 phương án xây đựng một cây cầu nhỏ trong giao thông nóng thôn như bảng 3.13. 


Bảng 3.13. Các phương án xảy dựng cầu giao thông nông thôn 


An 
chỉ phí xây dựng (tỷ VNĐ) tuổi thọ công trình (năm) 
phương án !: cầu sắt s4 3 10 
LẺ Hệ án 2: cầu bê-tông 4 12 


Phương pháp giá trị - giá trị sử dụng so sánh các phương án trên cơ sở tính toán giá trị 
hoặc chỉ phí cần thiết để có được một đơn vị giá trị sử dụng của sản phẩm dự án. 


Giá trị sử dụng ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, hay nói khác đi nó có thể được thể biên 
chỉ bằng một chỉ tiêu giá trị sử dụng đơn lẻ nào đó, mà cũng có thể là một chỉ tiêu giá trị sử 
dụng tổng hợp được xác định theo phương pháp xác định chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị do. 


Phương pháp giá trị - giá trị sử dụng có thể áp dụng cho các trường hợp: 
- so sánh các phương án đầu tư có giá trị sử đụng khác nhan; 
- các dự án phục vụ lợi ích công cộng, không lấy mục tiêu lợi nhuận là chính: 


- phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, 
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3.1.2. Ưu nhược điểm của phương pháp 

Phương pháp giá trị -giá trị sử dụng có những ưu điểm của chỉ tiêu kính tế tổng hợp khi 
tính chỉ tiêu giá trị và của chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo khi tính chỉ tiêu giá trị sử dụng tổng 
hợp. 

Nhược điểm của phương pháp cũng bao gồm: 


- các nhược điểm của chỉ tiêu tài chính kinh tế tổng hợp như chịu sự biến động của giá cả, 
của tỷ giá hối đoái (nếu dự án có liên quan đến ngoại tệ), chịu sự tác động của quan hệ cung cầu 
nên không phản ánh bản chất ưu việt về kỹ thuật của phương án kỹ thuật; 


- các nhược điểm của chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo như: đễ mang tính chủ quan trong 
bước cho điểm mức quan trọng của các chỉ tiêu và để che lấp mất chỉ tiêu chủ yếu nếu đưa quá 
nhiều các chỉ tiêu vào so sánh... 


3.2. Nội dung của phương pháp 


Theo phương pháp giá trị - giá trị sử dụng các phương án có thể được so sánh theo tiêu 
chuẩn giá trị (chỉ phí) G„ nhỏ nhất để đạt được một đơn vị giá trị sử dụng tổng hợp: 


G, => min (3.8) 
hay tiêu chuẩn giá trị sử dụng tổng hợp S, lớn nhất đạt được tính trên một đồng chỉ phí: 
5 
S Sr: Nàng: @.9) 


trong đó: 
G - giá trị hay chỉ phí của phương án; 
Š - giá trị sử dụng của phương án. 
__— Giá trị sử dụng tổng hợp §, của phương án j có thể xác định bằng phương pháp chỉ tiêu 
tông hợp không đơn vị đơ: 


S,=Ÿ)P,W @.10) 


Ñ;eC .11) 


trong đó: 

€, - chỉ tiêu giá trị sử dụng thứ ¡ của phương án j khi còn đơn vị đo ban đầu; 
P, - chỉ tiêu giá trị sử dụng thứ ¡ của phương án j khi đã làm mất đơn vị đo; 
\W, - trọng số của chỉ tiêu i; 

m - số chỉ tiêu giá trị sử dụng đưa vào so sánh; 


n - số phương án. 
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Ví dụ 3.7: 
Hãy so sánh 2 phương án xây dựng cầu Thanh Trì theo số liệu bảng 3. 14. 
Bảng 3.14. Số liệu của 2 phương án xây dựng cầu Thanh Trì 


Chỉ tiêu PA 1: cầu dầm hộp PA 2: cầu đây văng 


Chỉ tiêu giá trị: Tổng chi phí xây đựng cả 
cầu và đường (tỷ VNĐ) 


4465 5 097 


Các chỉ tiêu giá trị sử dụng: 


Lợi ích cho người sử dụng năm đầu khai 


thác (ty VNĐ) 330 410 
Điện tích đất đai yêu cầu (ha) 68.3 61.7 
Số nhà dân bị ảnh hưởng (hộ gia đình) 315 422 
Kiến trúc - thẩm mỹ 6 điểm/10 điểm 8 điểm/10 điểm 


Các bước tính toán: 
A. Trước tiên ta phải tính chỉ tiêu giá trị sử dụng tổng hợp không đơn vị đo 
A1. Làm đồng hướng các chỉ tiêu giá trị sử dụng 


- Lợi ích cho người sử dụng năm đầu khai thác, điểm kiến trúc thẩm mỹ càng lớn càng tốt, 
đồng hướng với hàm mục tiêu là cực đại. 


- Diện tích đất đai yêu cầu, số nhà đân bị ảnh hưởng càng nhỏ càng tốt nên phải lấy số 
nghịch đảo (bảng 3.5). 


A2. Làm mãi đơn vị ảo các chỉ tiêu giá trị sử dụng theo công thức (3.!1) 
Với chỉ tiêu lợi ích cho người sử dụng năm đầu khai thác: 
PA 1: 530 x 100/(530+410) = 56.38 
PA2: 5097 x 100/(4465+5097) = 43.62 
Với chỉ tiêu điện tích đất đai yêu cầu: 
PAI: 0.0146 x 100/(0.0146+0.0162) = 47.40 
PA2: 0.0162 x 100/(0.0146+0.0162) = 52.60 
Với chỉ tiêu số nhà dân bị ảnh hưởng: 
PA1: 0.00317 x 100/(0.00317+0.00237) = 57.22 
PA2: 0.00237 x 100/(0.00317+0.00237) = 42.78 
Với chỉ tiêu kiến trúc - thẩm mỹ: 
PAI: 6x I0/(6+8) = 42.86 
PA2: 8 x 100/(6+8) = 57.14 
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Các số liệu tính toán thể hiện trong bảng 3.15. 


Bảng 3.15. Số liệu tính toán của 2 phương án cầu Thanh Trì sau khi đã làm đông 
hướng và máf Âơn vị do 


Chỉ tiêu PA 1: cầu dám hộp PA 2: cầu đây văng 
đã làm đỏng | đã mất đ@v | đã làm đồng , đã mất đ(V đo 
hướng đo hướng 

Chỉ tiên giá trị: Tống chi phí xây 
dựng cả cầu và đường (tỷ VNĐ) 4465 5 097 
Các chỉ tiêu giá trì sử dụng: 
Lợi ích cho người sử dụng năm 3530 36.38 410 43.62 
đầu khai thác 
Diện tích đất đai yêu cầu 0.0146 47.40 0.0162 52.60 
Số nhà dân bị ảnh hưởng 0.00317 37.22 0.00237 42.78 
Kiến trúc - thẩm mỹ 6 42.86 8 57.14 


A3. Xác định trọng số của các chỉ tiêu giá trị sử dụng 
Lập ma trận vuông Warrkentuin cho 4 chỉ tiêu giá trị sử dụng (bảng 3.16). Đây là một ma 
trận tiêu biểu, ta lấy các trọng số này làm trọng số trung bình cho các chỉ tiêu. 
Bảng 3.1á. Ma trận vuông Warkentin xác định trọng số các chỉ liêu giá trị sử dụng 
công trình cầu Thanh Trì 


Lợi ích Diện tích | Số nhà dân | Kiến trúc - Đ J, 
ngườisử | đất yêu bị ảnh thẩm mỹ ĐC 
dụng k=l | cầu k=2 | hưởng k=3 k=4 x8 
Lượi ích người 2 3 3 4 12 0.375 
sử dụng (f=l) 
Diện tích đất 1 2 3 3 9 0.281 
yêu cầu (t=2) 
Số nhà dân bị | 1 2 3 7 0.219 
ảnh hưởng 
(=3) 
TC 
Kiến trúc - 0 1 1 2 4 0.125 
thẩm mỹ (t=4) 
XYH,=32 | XWl 


B. Tính chỉ tiêu giá trị sử dụng tổng hợp (không đơn vị đo) theo công thức (3.10) 
Cho phương án l: 
S,=56,38x0.375+47.4x0.281+57.22x0.219+42.86x0.125=52.35 
Cho phương án 2: 
= 43.62x0,375+52.6x0.281+42.78x0.219+57.14x0.125=47.65 
Kết quả tính toán thể hiện trong bảng 3.17. 
Bảng 3.17. Các kết quả tính toán 


L 


Chỉ tiêu Trọng số W | PA 1: cầu dầm hộp | PA 2: cầu dáy văng 


: =_: 
Tổng chỉ phí xây dựng (tỷ VNĐ) 4465 5 097 


Tính chỉ tiêu giá tri sử dụng tổng hợp không đơn vị đo S 


P PWw 
Lợi ích cho người sử đụng 0.375 530 Ỉ 56.38 410 43.62 
Diện tích đất đai yêu cầu 0.281 0.0146 47.40 0.0162 Ì 32.60 | 
Số nhà đân bị ảnh hưởng 5Ì 0.219 —] 0.00317 | 37.22 0.00237 42.78 
Kiến trúc - thẩm mỹ 0.125 ló 42.86 8 57.14 
Chỉ tiêu giá trị sử xi? tổng hợp § S=5235 S%=47.65 
Chỉ phí cho L đ/v chỉ tiêu giá trị sử dụng G,¡=85.29 | G,;=106.97 


tổng hợp G, 


C. Tính chỉ tiêu chí phí cần thiết để đạt 1 đơn vị giá trị sử dụng tổng hợp theo công 
thức (3.8) 


Cho phương ấn l: 

Gu= G/S.=4465/52.35 = 85,29 
Cho phương án 2: 

Gy= G,/S;=5097/47.65=106.97 
Ð. So sánh lựa chọn phương án 
Gạ¡<G¿¿, vậy ta chọn phương án |. 
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1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG 
1.1. Khái niệm, mục đích của phân tích tài chính 


1.1.]!. Khái niệm 


Tài chính được đặc trưng bằng sự vận động độc lập tương đối của tiền tệ với chức năng 
làm phương tiện thanh toán và phương tiện cất trữ trong quá trình tạo lập hay sử dụng quỹ tiên 
tệ đại điện cho sức mua nhất định ở các chủ thể kinh tế - xã hội. Tài chính phản ánh tổng thể 
các mối quan hệ kinh tế trong phân phối các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng yêu cầu tích luỹ hay 
tiêu dùng của các chủ thể trong xã hội. 


Một trong những vai trò của tài chính là khai thác, thu hút các nguồn tài chính nhằm đảm 
bảo cho nhu cầu đầu tư phát triển của đoanh nghiệp nói riêng và toàn xã hội nói chung. Do đó 
tài chính là một trong những điều kiện tiên quyết cho sự thành công của một dự án. Thực tế đã 
cho thấy có nhiều dự án đã không dủ vốn thì không thể thực hiện được, mà thông thường 
nguồn vốn cho một dự án là có từ nhiều nơi hoặc là từ Chính phủ, từ viện trợ hoặc huy động 
của các cổ đông... cho nên tài chính phải phát huy vai trò tìm nguồn vốn và huy động nguồn 
vốn cho dự án. 


Phân tích tài chỉnh một dự án đầu tư là một tiến trình chọn lọc, từm hiểu về tương quan 
của các chỉ tiêu tài chính và đánh giá tình hình tài chính về một Ai án đầu tư nhằm guíp các 
nhà đầu ii đưa ra các quyết định đầu tư có hiệu quả. 


1.1.2. Mục đích của việc phản tích tài chính 


- Các nhà đầu tư luôn mong muốn dự án thành công, phân tích tài chính sẽ giúp họ nhìn 
thấy những bước tiến triển của dự án để họ đưa ra các biện pháp thích hợp bằng cách dự tính 
+ Z Õ zZ ` Z + Z , ` 
trước các phương án khác nhau và lựa chọn được phương án cụ thể cho dự án của mình. 


- Phân tích tài chính sẽ giúp các nhà đầu tư thấy được hiệu quả của dự án thòng qua việc 
so sánh giữa mọi nguồn thu của dự án với tổng chi phí hợp lý của dự án (cả chỉ phí đột xuất). 


- Phân tích tài chính luôn diễn ra từ bước lập Báo cáo đầu tư xây đựng công trình cho đến 
khi đưa công trình vào vận hành, nên phân tích tài chính sẽ giúp các nhà đầu tư dự tính được 
cho tương lai khi có sự thay đổi về thu nhập và chi phí để kịp thời điều chỉnh và rút kinh 
nghiệm. 


- Phân tích tài chính là kế hoạch để trả nợ, bởi nó đưa ra các tiêu chuẩn về hoạt động và 
những cam kết về những hoạt động của mình. Người tài trợ căn cứ vào kết quả phân tích tài 
chính để đưa ra các quyết định tài trợ tiền (đầu tư vốn) tiếp nữa hay không. 


Nếu vay và trả nợ đúng cam kết thì lần sau vay sẽ để dàng hơn và chứng tỏ sự thành công 
của dự án. 

1.2. Các bước tính toán, so sánh phương án 

Tính toán so sánh các phương án đầu tư phải được tiến hành ở bước lập Báo cáo đầu tư 


xây dựng công trình và lập Dự án đầu tư xây đựng công trình. Trong bước lập Báo cáo đầu tư 
xây dựng công trình các giai đoạn tính toán thường đơn giản hơn và chỉ cho một năm đại diện. 
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Trong bước lập Dự án đầu tư xây dựng công trình việc tính toán so sánh thường được tiến hành 
theo trình tự sau: 


1.2.1. Xác định số lượng các phương án có thể đưa vào so sánh 
Một dự án có thể có nhiều phương án thực hiện, nếu chọn phương án này thì thường phải 
loại trừ những phương án khác. Tuy nhiên, có những phương án (hoặc dự án) mà việc lựa chọn 


nó không dẫn đến việc loại trừ các phương án khác. 


Với dự án đầu tư lớn việc xác định số lượng phương án đem ra so sánh phải thận trọng để 
vừa đảm bảo chất lượng của dự án lại vừa tránh các chi phí quá lớn cho việc lập dự án. 


Các phương án đem ra so sánh có thể khác nhau về địa điểm xây dựng, dây chuyển công 
nghệ, nguồn vốn... 


1.2.2. Xác định thời kì tính toán của phương án đầu lư 

Thời kì tính toán (hay tuổi thọ hoặc vòng đời của dự án) là chỉ tiêu quan trọng, vì nó vừa 
phải đảm bảo tính có thể so sánh được của các phương án lại vừa phải đảm bảo lợi nhuận ở 
mức cần thiết cũng như đảm bảo hoàn vốn và tính pháp lý qui định trong luật đầu tư. 

1.2.2.1. Khái mệm 

Thời kì tính toán (hay còn gọi là vòng đời, thời kì tồn tại) của dự án để so sánh các 
phương án khi lập dự án đầu tư là khoảng thời gian bị giới hạn bằng thời điểm khởi dâu và kết 
thúc của dòng tiên tệ của toàn bộ dự án. Thời điểm khỏi đâu thường được đặc trưng bằng một 
khoản chỉ ban đâu và thời điểm kết thúc thường được đặc trưng bằng một khoản thu từ thanh lý 
tài sản cố định và khoản vốn lưu động đã bỏ ra ban đầu. 

1.2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến thời kì tính toán 

_ Ý đồ chiến lược kinh doanh của chủ đầu tư. 


vˆ_ Đặc tính kỹ thuật của TSCĐ; thời hạn khấu hao của TSCĐ (do cơ quan tài chính qui 
định). 


*“ Nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước (với công trình do 
Nhà nước bỏ vốn). 


vˆ Tuổi thọ của các giải pháp kỹ thuật. 

“Trữ lượng tài nguyên mà dự án định khai thác. 

vˆ_ Qui định của pháp luật do Luật Đầu tư qui định. 

1.2.2.3. Một số trường hợp xác định thời kì tính toán 

* Trường hợp mua sắm máy móc, thời kì tính toán thường lấy bằng bội số chung bé nhất 


của tuổi thọ các máy đem ra so sánh. 
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* Trường hợp các công trình giao thông thường được xây dựng để phục vụ vĩnh cửu, do 
đó thời kì tính toán cho các dự án xây đựng công trình giao thông thường lớn (từ trên 20 
năm). Thời điểm đầu thường lấy là thời điểm kết thúc xây dựng bắt đầu đưa công trình vào 
khai thác sử dụng. Thời hạn tính toán có thể lấy bằng tuổi thọ kĩ thuật hoặc tuổi thọ kinh rế 
của công trình. 


Tuổi thọ kỹ thuật của công trình là thời gian mà công trình còn có thể phục vụ đảm bảo 
glao thông, còn đủ năng lực thông qua. 


Tuổi thọ kinh tế của công trình giao thông là tính đến khi chí phí đảm bảo cho việc khai 
thác công trình còn chưa vượt quá lợi ích từ việc khai thác nó. 

1.2.3. Tính toán các chỉ tiêu thu, chỉ, hiệu số thu chỉ của các phương án qua các năm 

1.2.4. Xác định giá trị tương đương của tiên tệ theo thời gian 


Trong bước này cần xác định suất chiết khấu hay suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được để 
qui đổi các đòng tiên của dự án về cùng một thời điểm. Vấn đề này sẽ xem xét cụ thể trong 
mục 1.4. 


1.2.5. Lựa chọn loại chỉ tiêu dùng làm chỉ tiêu hiệu quả tổng hợp 


Chỉ tiêu hiệu quả tổng hợp ở đây được lựa chọn tùy theo quan điểm và chiến lược của 
chủ đầu tư và nó nằm trong số các chỉ tiêu tĩnh hoặc động, ví dụ NPW, NPW/V, IRR, B/C, 
đua 


Đối với dự án xây dựng công trình chỉ tiêu hiệu quả tổng hợp thường được chọn là NPW. 
Nếu dự án được đầu tư theo hình thức BOT thì chủ đầu tư có thể quan tâm nhiều tới chỉ tiêu 
[RR. Nếu dự án xây dựng công trình chủ yếu là phục vụ công cộng thì chỉ tiêu B/C được chú ý 
nhiều hơn (lúc này dự án được phân tích từ góc độ kinh tế — xã hội với các dòng chi phí và lợi 
ích không giống như trong phân tích tài chính). 


Trị số hiệu quả định mức hay ngưỡng của hiệu quả là mức tối thiểu mà phương ấn phải 
đảm báo, nếu không nó (phương án) phải bị loại trừ ngay khối tính toán so sánh. 


Như sau này sẽ chứng minh, trong một tập hợp các phương án thực hiện một dự án đầu 
tư, đù ta dùng chỉ tiêu nào (trong 3 chỉ tiêu NPW, IRR hay B/C) làm chỉ tiêu so sánh thì kết 
quả tìm ra luôn luôn là một phương án và phương án đó cũng là phương án có NPW lớn nhất. 

1.2.6. Xác định tính đáng giá của mỗi phương án đem ra so sánh 

1.2.7. So sánh các phương án theo chỉ tiêu hiệu quả đã lựa chọn 


1.2.8. Phân tích độ nhạy, độ an toàn và mức tin cây của phương án 


1.2.9. Lựa chọn phương án tốt nhất có tính đến độ an toàn và tín cậy 
của kết quá tính toản 
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1.3. Xác định chỉ phí sử dụng vốn 

Chỉ phí sử dựng các nguồn vốn là căn cứ quan trọng đề chủ đâu tư lựa chọn nguồn, là căn 
cứ để tính suất chiết khấu. Chi phí sử dụng vốn là lãi suất làm cân bằng giữa giá trị của nguồn 
vốn nhận được và giá trị qui vẻ thời điểm hiện tại của các khoản chủ đầu tư phải chỉ trả trong 
tương lai, như tiền trả lãi vay, tiền trả vốn gốc, trả lãi cổ phần... và được xác định như sau: 


C: 


(+r} 


Vo =Co+>3, (4.1) 


trong đó: 
r - chỉ phí sử dụng vốn; 
Cụ - chỉ phí hoa hồng, môi giới, khai trương, bảo hiểm... ở thời điểm đi vay t=0, 
Vụ - vốn ròng nhận được tại thời điểm t=0; 


CŒ, - các khoản phải thanh toán cho chủ nợ tại thời điểm t liên quan đến huy động 
vốn, kể cả tiền trả vốn gốc là tiền trả lãi vay. 


Chí phí trung bình trọng của vốn đâu tư WACC 
WACC được tính như sau: 
WACC=W,.k,+ W,,k,+ ...+W,.k, (4.2) 
trong đó: 
W, - thể hiện tý lệ hay tỷ trọng của nguồn vốn thứ i; 
K, - l chi phí của nguồn vốn thứ ¡. 

—_ Trong phần này tập trung nghiên cứu chi phí của 4 nhân tố cấu thành cơ cấu vốn bao 
gồm: nợ, cổ phiếu ưu tiên, lợi nhuận không chia và cổ phiếu thường mới. Chi phí cấu thành của 
chúng được kí hiệu như sau: 

K¿ chị phí nợ trước thuế. 
K„: chỉ phí của cổ phiếu ưu tiên. 
K: chi phí của lợi nhuận giữ lại. 
K,: chi phí của vốn cổ phiếu thường mới. 
1.3.1. Chỉ phí của nợ vay 
1.3.1.1. Cỉ phí của nợ vay trước thuế 
Chi phí nợ trước thuế (K,) được tính trên cơ sở lãi suất nợ vay và một số khoản chi phí 
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phát sinh một lần (nếu có) như: phí môi giới... Lãi suất nợ vay thường được ấn định trong hợp 
đồng vay tiền. 


1.3.1.2. Chỉ phí nợ vay sau thuế 


Chi phí nợ sau thuế K,(1- Ð, được xác định bằng chi phí nợ trước thuế trừ đi khoản tiết 
kiệm nhờ thuế. Phần tiết kiệm thuế này được xác định bằng chỉ phí trước thuế nhân với thuế 
suất (K„.0). Vì vậy, nếu doanh nghiệp À vay tiền với lãi suất 10% và thuế suất thu nhập là 25% 
thì chi phí nợ sau thuế là 2,5% 


K„(1- Ð = 10%(1-0,25) = 7,5% 
1.3.2. Chỉ phí của vốn chủ sở hữu 
1.3.2.1. Chí phí cổ nhiều tu tiên 


Chi phí của cổ phiếu ưu tiên (K,) được xác định bằng cách lấy cổ tức ưu tiên (D,) chia 
cho giá phát hành thuần của cổ phiếu (P,) — là giá mà doanh nghiệp nhận được sau khi đã trừ di 
chi phí phát hành. 


K,=SP (4.3) 


Ví dụ: 


Doanh nghiệp A sử dụng cổ phiếu ưu tiên phải trả 10 đ cổ tức cho mỗi cổ phiếu mệnh giá 
100 đ. Nếu doanh nghiệp bán những cổ phiếu ưu tiên mới với giá bằng mệnh giá và chịu chỉ 
phí phát hành là 2,5% giá bán hay 2,5 đ cho một cổ phiếu, khoản thu ròng sẽ là 97,5 đ với một 
cổ phiếu. Vì vậy, chi phí cổ phiếu ưu tiên của doanh nghiệp A sẽ là : 


K;= 10/97.5 = 10,3%. 
1.3.2.2. Chỉ phí của lợi nhuận giữ lại 


Chỉ phí nợ vay và chi phí cổ phiếu ưu tiên được xác định dựa trên thu nhập mà các nhà 
đầu tư yêu cầu đối với những chứng khoán này. Tương tự, chi phí của lợi nhuận giữ lại là tỉ lệ 
cổ tức mà người nắm giữ cổ phiếu thường yêu cầu đối với dự án doanh nghiệp đầu tư bằng lợi 
nhuận không chia. 


Chỉ phí của vốn lợi nhuận giữ lại liên quan đến chi phí cơ hội của vốn. Lợi nhuận sau 
thuế của doanh nghiệp thuộc về người nắm giữ cổ phiếu. Người nắm giữ trái phiếu được bù đấp 
bởi những khoản thanh toán lãi, người nắm giữ cổ phiếu ưu tiền được bù đáp bởi những cổ tức 
ưu tiên, nhưng lợi nhuận giữ lại thuộc về người nắm giữ cổ phiếu thường. Phần lợi nhuận này 
để bù đấp cho người nắm piữ cổ phiếu thường về việc sử dụng vốn của họ. Công ty có thể trả 
phần lợt nhuận này đưới hình thức cổ tức hoặc là dùng lợi nhuận đó để tái đầu tư. Nếu công ty 
quyết định không chia lợi nhuận thì sẽ có một chi phí cơ hội liên quan. Cổ đông lẽ ra có thể 
nhận được phần lợi nhuận đưới dạng cổ tức và đầu tư dưới nhiều hình thức khác. Tỷ suất lợi 
nhuận mà cổ đông mong muốn trên phần vốn này chính là chi phí của nó. Đó là tỷ suất lợi 
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nhuận mà người nắm giữ cổ phần mong đợi kiếm được từ những khoản đầu tư có mức rủi ro 
tương đương. 

Vì vậy, giả sử cổ đông của doanh nghiệp A mong đợi kiếm được một tý suất lợi nhuận K, 
từ khoản tiên của họ. Nếu doanh nghiệp không thể đầu tư phần lợi nhuận không chia để kiếm 
được một tỷ suất lợi nhuận ít nhất là K, thì số tiền này sẽ được trả cho các cổ đông để họ đầu tư 
vào những tài sản khác. 


Khác với nợ và cổ phiếu ưu tiên, người ta không dễ dàng đo lường được K,. Có thể dùng 
các phương pháp sau: 


Phương pháp 1. Sử dựng mô hình tăng trưởng không đổi (hoặc giảm dân) 


Nếu tỷ lệ tăng trưởng lợi tức cổ phần không đổi và là g, lợi tức kỳ vọng năm kế tiếp là D, 
trên mỗi cổ phần thì giá bán hợp lý ở thời điểm hiện tại là: 


Đ;=D/(Œ -g) (4.4) 
Hay: 
K,= D/P; + g (4.5) 
Trong thực tế, chúng ta không thể khẳng định rằng lợi tức cổ phần sẽ tuân theo một mô 
hình gia tăng hoàn toàn không đổi mãi mãi trong tương lai. Ngoài ra cũng cần lưu ý là: thuật 
ngữ “tăng trưởng” để chỉ sự gia tăng lợi nhuận của doanh nghiệp và lợi tức của mỗi cổ phần, 
không phải vấn đề tăng trưởng quy mô hoạt động. 
Phương pháp 2. Sử dụng mô hình định giá tài sản vôn CAPM 
GỌI: 


v“_ I là lãi suất của tài sản không có rủi ro, hay nói khác đi là chỉ chịu rủi ro hệ thống. 
Lãi suất này thường lấy bằng lãi suất trái phiếu kho bạc; 


B là hệ số rủi ro của cổ phiếu đang Xét; 
*⁄_ 1„ là lãi suất của cổ phiếu có độ rủi ro trung bình trên thị trường. 
Thay thế những giá trị trên vào phương trình CAPM ta có: 
K,= lạ + ty — ÿ). B (4.6) 
Phương pháp trên có một số nhược điểm: 


- _ Trái phiếu kho bạc có nhiều thời hạn khác nhau với lãi suất khác nhau, vậy cần phải 
lấy lãi suất của loại nào? 


- _ Hệ số B rất khó dự đoán. 
- _ Khó xác định lãi suất của cổ phiếu có độ rủi ro trung bình. 
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Phương pháp 3. So sánh chỉ phí của vốn cổ phần và chí phí của nợ vay 

Phương pháp này mang nặng tính chủ quan. Các nhà phân tích thường dự đoán chỉ phí 
của lợi nhuận giữ lại bằng việc cộng một phần thưởng rủi ro nhất định vào lãi suất nợ dài hạn 
của công ty. Như vậy, những công ty phải phát hành trái phiếu với lãi suất cao cũng có K, lớn. 

1.3.2.3. Chỉ phí cổ phiếu thường mới K, 

Muốn phát hành cổ phiếu mới cần phải tính đến các chỉ phí như: chỉ phí in ấn; chỉ phí 
quảng cáo; hoa hỏng v.v...Các chỉ phí này nhiều hay ít tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố và có thể 


chiếm tới 10% tổng giá trị phát hành. Vậy chỉ phí của vốn cổ phần mới sẽ là bao nhiêu? 


Vốn huy động bằng phát hành cổ phiếu mới phải được sử dụng sao cho cổ tức của cấc cổ 
đông cũ ít nhất không bị giảm. 


Gọt: 
D, - là cổ tức mong đợi trong năm thứ t; 
F - là chí phí phát hành. 
Giá thuần mỗi cổ phiếu mới doanh nghiệp thu được là: 
P,=P,(1-F) (4.7) 
Theo các giả thiết đã nêu trên, rỷ lệ tăng trưởng của cổ tức là ø ta có thể viết: 
P,(I-F) =D,(K,-g) (4.8) 
Từ đó chỉ phí của cổ phiếu mới là: 
D, 


K.=——— 
Po(— F) 


+ (4.9) 


1.3.3. Chỉ phí sử dụng vốn của công ty 


Thực chất phép tính chi phí sử dụng vốn của công ty 1„„ là cách tính số bình quân gia 


~ kì - - - k , ^ “ CÀ ~ cự 
quyền của các chi phí sử dụng các nguồn vốn riêng rẽ: 


.._ 8S Bị, Dị 
„= —+ —= 4.10 
kẻ hi9V Vỹ Đế) 


trong đó: 
V- giá trị vốn của công ty; 
1¡ — chỉ phí sử dụng vốn cổ phần (vốn chủ sở hữu) loại j (E,); 
1„ — Chi phí sử dụng vốn vay loại j (D). 
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Ta thấy chỉ phí sử dụng vốn của công ty phụ thuộc vào chí phí sử đụng vốn chủ sở hữu, 
chí phí sử dụng vốn vay và tỷ số vốn vay D/V hay còn gọi là đòn bẩy tài chính. Chỉ tiêu này có 
tác dụng 2 mặt: 


* Mặt tốt: khi công ty tăng tỷ lệ vốn vay, tiền lãi thu được trên một cổ phần tăng do chỉ 
phí sử dụng vốn vay được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế. 

* Mặt xấu: làm tăng độ rủi ro về tài chính, tăng nguy cơ phá sản và do đó các cổ đông 
cũng đòi hỏi mức lãi cao hơn để bù đấp cho sự rủi ro lớn hơn đó. Vì vậy khi tỷ số D/V tăng thì 
chỉ phí sử dụng các nguồn vốn khác cũng có xu hướng tăng theo. 


Nếu tính đến nhân tố rủi ro thì chí phí sử đụng một nguồn vốn thành phần j kí hiệu ¡, nào 
đó được tính như sau: 


1=Ìy+iutt, (4.11) 
trong đó: 
_ ủš — lãi suất không, có rủi ro; 
¡¿ — chỉ phí bù đắp rủi ro kinh doanh, nó tồn tại ngay cả khi D/V=0; 
1 — chi phí bù đắp rủi ro về tài chính. 
1.3.4. Phương pháp xác định chỉ phí sử dụng vốn có tính đến lạm phát 
Chi phí sử dụng vốn trong trường hợp có lạm phát được xác định từ phương trình: 
(+i)=d+i)(+9) (4.12) 
trong đó: 
1 — chỉ phí sử dụng vốn có tính đến lạm phát; 
1ạ — chỉ phí sử dụng vốn không tính tới lạm phát; 
f— tỷ lệ lạm phát. 
Vậy: 


ñy=iạ+f+iyŸ (4.13) 
1.4. Giá trị của tiên tệ theo thời gian 
Hiệu quả kinh tế của cùng một số vốn bỏ ra ở các thời điểm khác nhau sẽ khác nhau. Do 
đó ta không thể cộng dồn các khoản chi phí bỏ ra ở các thời điểm khác nhau một cách trực 


tiếp, trừ trường hợp khoảng cách thời gian lớn không đáng kể hay các tính toán mang tính chất 
gần đúng. 


Vấn đề tính toán tính chất thời gian của vốn đầu tư nảy sinh từ thực tế là trong xây dựng 
có thể tiến hành theo giai đoạn hoặc phải có vốn đầu tư bổ sung theo giai đoạn để đảm bảo 
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khối lượng công tác tảng lên, hoặc là trong trường hợp phải so sánh các phương án có thời hạn 
xây dưng khác nhau, hoặc sự phân bố vốn đầu tư cho các năm xây dựng khác nhau. 


Tính chất thời gian của vốn đầu tư được quyết định bởi 3 yếu tố: 

chỉ phí đến bù lạm phát (hiện nay trong một nền kinh tế ổn định cũng tồn tại lạm 
phát, được gọi là lạm phát dự kiến, nó không ảnh hướng đến GDP vì cả giá cả và tiền 
lương cùng tăng). 


v chị phí cho các yếu tố ngẫu nhiên có thể xẩy ra theo thời gian, thường là sự thể hiện 
kết quả điều tiết vĩ mô của Nhà nước. 


v chỉ phí cơ hội đo sử dụng tiền vào hoạt động này mà không sử dụng vào hoạt động 

khác. 

Cơ sở của việc tính toán đến yếu tố thời gian là quan niệm cho rằng trong nền kinh tế thị 
trường đồng tiền luôn luôn phải được sử dụng có lời với một lãi suất nhất định. Nếu đồng tiền 
không được sử dụng thì phải coi đó là một thiệt hại do ứ đọng vốn và cũng phải tính đến khi 
phân tích phương án. 

1.4.1. Khái niệm suúi chiết khấu 


Để quy đổi những lượng tiền phát sinh tại các thời điểm khác nhau về cùng một thời 
điểm người ta dùng “suất chiết khấu”. 


Suất chiết khấu lò lãi suất dùng để tích lũy dòng tiền quã khứ hoặc chiết giảm dòng tiên 
tương lai vẻ giá trị hiện tại tương đương. 


Lãi suất là tỷ lệ phần trăm của lượng tiền lãi thu được trong một đơn vị thời gian so với 
vốn gốc. Người ta phân biệt lãi suất đơn và lãi suất ghép: 


- - Lãi suất đơn sử dụng khi tiền lãi chỉ được tính đối với vốn gốc, không tính đến khả 
năng sinh lãi thêm của các khoản lãi phát sinh tại các thời đoạn trước (ãi mẹ không 
đẻ lãi con). 


- - Lãi suất ghép có tính đến khả năng sinh lãi của các khoản lãi phát sinh tại các thời 
đoạn trước (lãi mẹ đẻ lãi con). 


Suất chiết khẩu là một dạng lãi ghép. 


Suất chiết khấu thường được thể hiện dưới dạng % và do không biết trước nó có thể thay 
đối theo hướng nào nên trong tất cả các đánh giá, thông thường người ta coi nó là cố định. 


1.4.2. Các công thức quy đối dòng tiên 
Trong phân tích, các ký hiệu sau đây thường được sử dụng: 


P- Giá trị hoặc tổng số tiền ở một mốc thời gian quy ước nào đó được gọi là hiện tại. 
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E - Giá trị hoặc tổng số tiền ở một mốc thời gian quy ước nào đó được gọi là tương lai. 


Á - Mội chuỗi các giá trị tiền tệ có trị số bằng nhau và phát sinh đều đặn tại cuối các thời 
đoạn, nghĩa là phát sinh từ thời điểm thứ 1. 


n - Số thời đoạn (năm, tháng). 
¡- Lãi suất trong một thời đoạn tính lãi, thường biểu thị theo %. 


Các dòng tiền tệ được biểu diễn như trên hình sau: 


Á 1% 


INN Ni; 


0 | 2 


n-2 n1 n t 

Theo đó, ta có thể lập các công thức biểu thị sự liên quan giữa các đại lượng P, F, A: 

13.21. Quan hệ Pvà F 

Một người gửi vào một tài khoản tại thời diểm hiện tại một lương tiên là P. Biết lãi suất 
của tài khoản là t9%blnăm. Hãy cho biết sau H năm người này sẽ cá một lượng tiên F là bao 
HjHênt? 

Tại thời điểm 1, người đó có lượng tiền cả vốn lẫn lãi là: P + P.1 = P(1+i) 


Tại thời điểm 2, người đó có lượng tiền cả vốn lẫn lãi là: P(1+1) + P(1+Di = P(1+iỶ 


F=? 
P 
1% 
| ID E T= 
già n-l n L 


0 1 2 


Tương tự như trên, tại thời điểm n (hay cuối thời đoạn n) người đó có một lượng tiền là: 
F=f(I+i} (4.14) 
Ngược lại, nếu người đó muốn có một lượng tiền F tại năm thứ n thì ngay bây giờ người 


đó phải gửi vào tài khoản trên một lượng-tiền P có thể tính được theo công thức sau: 
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| 


(+ 


P=F (4.15) 


1.4.2.2. Quan hệ A và F 


Cứ cuối môi năm, một người gửi một lượng tiển bằng nhan và bằng A vào mội tài khoản 
có lãi suất là i9%Inăm. Háy cho biết đến hết năm thứ n người đó có một lượng tiền P bảng bao 
nhiều trong tài khoản của mình? 


0 | 2 _ n-l n l 


Trị số A ở thời điểm L quy đổi về thời điểm cuối n có giá trị tương đương là: 
A(ql+?)"! 

Trị số A ở thời điểm 2 quy đổi về thời điểm cuối n có giá trị tương đương là: 
A(I+0?? 


Tương tự như trén với các trị số A khác. (Trị số A ở thời điểm n có giá trị tương đường 
chính bảng A.) 


Vậy giá trị tương lại của chuỗi tiền tệ đều A bằng: 
FẽA(d+r!+ A(+???+... + A(1+)+ A 
=>FƑ=A[(O+i)*!+ (1+0°?+... + (1+0) + LỊ 


Từ đó rút ra: 


EeiA EU si (4.16) 
‡ 


Ngược lại, muốn sau n năm có một lượng tiền là F thì cuếi môi năm, người đó phải gửi 
vào tài khoản nêu trên một lượng tiền AÁ được tính theo công thức sau: 


A=F—— (4.17) 
+12 3. Quan hệ A và P 


Một người, ngay báy giờ, có thể mua một tòi sản có giá trị P bằng bạo nhiền theo 


t00 


phương thức trả góp trong vòng n năm, nết biết rằng mỗi năm người đó có thể trả mội lượng 
tiền là A và lãi suất tính toán của hãng bán trả góp là i%Inăm. 


Từ công thức 4.15 và công thức 4.lố ta có: 


p=AÑtJ-1 (4.18) 


+} 


0 1 2 = n-l n { 


Ngược lại, nếu mua một tài sản có giá trị là P tại thời điểm hiện tại theo phương thức trả 
góp trong vòng n năm thì lượng tiền phải trả góp hàng năm là: 


(4.19) 


1. Trường hợp chuỗi tiền tệ A tăng (hoặc giảm) đêu mỗi năm một lượng là G 


À p-) 


Ô l 2 le n-2 n-l n f 


_ (+1 6 +ij—1_n 
Khả» i(+i} In nơi tên, 


r=A 0) ¬_ " (421) 
1 


1 1 


2. Trường hợp chuỗi tiên tệ A tăng theo qui luật hàm số mũ với hệ số tăng trưởng q 
Giá trị A, phát sinh tại thời điểm t có thể tính theo công thức sau: 


HỦI 


A,= A,(1+qd)" (4.22) 
Gọi A, = A, ta có thể tính P theo 2 trường hợp: 


*Nếu q #i: 
I] .Ằn 
p--A Ẻ Ta) ' A_(IxaƑ-(+i) (4.23) 
1+ial l+i h (+i} 
* Nếu q=í: 
P=nA/(1+i) (4.24) 


Phần sau của chương này sẽ giới thiệu một số hàm tài chính của EXCEL phục vụ tính 
toán một trong các đại lượng P, F, A, 1, n khi biết các đại lượng còn lại. 


2. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 
Trong việc phân tích tài chính cần zác định rõ các vấn đề sau: 


- _ Xác định tổng vốn đầu tư, cơ cấu các aguồn vốn và loại vốn của đự án (nội dung này 
đã được xem xét trong chương và phương nháp xây dựng các nội đuaa :ủa đự án). 


b 
- _ Xác định các đòng thu - chi của dự án. 

- _ Xác định các chỉ tiêu hiệu quả. 

-_ Phân tích độ an toàn về mặt tài chính. 


Phân tích tài chính là một nội dung kinh tế quan trọng của dự án. Nó cho biết qui mô đầu 
tư. hiệu quả đầu tư và an toàn về đầu tư, giúp cho nhà đầu tư quyết định có nên dâu tư hay 
không, hiệu quả đến đâu, đồng thời cũng giúp các cơ quan thẩm đinh biết được tính thực thi 
của đự án về phương điện tài chính. 


2.1. Xác định các đòng thu - chỉ 

2.1.1. Xác định dòng chỉ 

Các chỉ tiêu chỉ phí quan trọng là: vến đầu tư (kể cả vốn lưu động), giá thành sản phẩm 
hay dịch vụ, chỉ phí vận hành (không kể khấu hao), khếu hao, các khoản tiền phải trả nợ (cả 
gốc và lãi) theo các năm, các khoản thuế. 


2.1.2. Xác định dòng thu 


Các khoản thu chủ yếu là doanh thu hàng năm, giá trị thu hồi khi đào thải TSCĐ trung 
gian và cuối cùng, khoản thu hồi vốn lưu động cuối đời dự án. 
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Trong dự án xây đựng công trình giao thông các khoản thu chủ yếu, xét từ gốc độ phân 
tích tài chính, là đoanh thu từ thu phí cầu đường (nếu có tổ chức thu phí). 

Như sau này sẽ chứng minh, trong các công thức tính các chỉ tiêu động của đự án đầu tư 
nếu đã phản ánh tiền vốn vay để đầu tư tại thời điểm chủ đầu tư chi vào dự án lúc ban đầu thì 
tiền trả lai vốn vay không được phản ánh vào chỉ phí, vì như thế là tính lãi 2 lần. Các chỉ tiêu 
thu chỉ trong phân tích sau thuế được xem xét cụ thể trong phần sau. 


2.2. Đánh giá dự án với nhóm chỉ tiêu tĩnh 
2.2.1. Chỉ tiêu chỉ phí cho một đơn vị sản phẩm Cụ 
Chí tiêu này được xác định bằng tỉ số giữa chi phí về vốn cố định và vốn lưu động trong 


một năm trên số lượng sản phẩm trong năm của dự án, phương án nào có chỉ phí cho một đơn 
vị sản phẩm nhỏ nhất là phương án tốt nhất: 


1(Vi 
=—Ì —+Cạ 4.26 
Ca "Ế ©] ( ) 


(rong đó: 
N - năng suất hàng năm; 
V- vốn đầu tư cho TSCĐ; 
1- suất chiết khấu; 
€,- chi phí sản xuất hàng năm, 

2.2.2. Chỉ tiêu lợi nhuận tính cho một đơn vị sản phẩm L„ 

Chỉ tiêu này được xác định bằng giá bán L đơn vị sản phẩm G, trừ đi chị phí tính cho một 
đơn vị sản phẩm Cụ. Phương án nào có chí tiêu lợi nhuận tính cho một đơn vị sản phẩm lớn 
nhất là phương án tốt nhất: 

La = GáT— Ca (4.27) 

2.2.3. Chỉ tiêu mức doanh lợi của đẳng vốn đầu tư D 

Chỉ tiêu này được xác định bằng tỷ số mà tử số là lợi nhuận của một năm hoạt động của 
đự án L và mẫu số là tống chi phí đầu tư của dự án. Phương án nào có chỉ tiêu này lớn nhất là 


phương ấn tốt nhất: 


L 


trong đó: 
Vụ- vốn đầu tư cho TSCĐ loại ít hao mòn; 


V.- vốn đầu tư cho TSCĐ loại hao mòn nhanh. 
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2.2.4. Chỉ tiêu thời hạn thu hồi vốn đầu tư 


Chí tiêu này được xác định bằng tỉ số giữa số vốn đầu tư V cho dự án với lợi nhuận L và 
khấu hao cơ bản hàng năm K,. Phương án nào có chỉ tiêu này nhỏ nhất là phương ấn tốt nhất. 


: 
L+K, 


Tk (4.29) 


Thời hạn thu hồi vốn đầu tư còn có thể là khoảng thời gian mà vốn đầu tư được trang trải 
chỉ bằng lợi nhuận thu được từ dự án. 


To = TL (4.30) 


Ưu điểm của các chỉ tiêu tĩnh là đơn giản phù hợp cho khâu lập dự án tiền khả thí (báo 


cáo đầu tư xây dựng công trình) hoặc cho các dự án nhỏ, ngắn hạn không đòi hỏi mức chính 
XÁc cao. 


2.3. Đánh giá dự án với nhóm chỉ tiêu động 
2.3.1. Trường hợp thị trường vốn hoàn hảo 
Một thị trường vốn được coi là hoàn hảo khi nó đảm bảo được các điều kiện sau đây; 


- _ Như cầu về vốn luôn luôn được thỏa mãn và không bị một hạn chế nào về khả năng 
cấp vốn. 


- _ Lãi suất phải trả khi vay vốn và lãi suất nhận được khi cho vay vốn là bằng nhau. 
- _ Tính thông suốt của thị tường về mọi mặt được đảm bảo. 

Các tính toán sau đây chỉ đảm bảo chính xác trong trường hợp thị trường vốn hoàn hảo. 
2.3.1.7. Chỉ tiên hiệu số thu chỉ 


Khí áp dụng chỉ tiêu hiệu số thu chi, trước khi tính toán phải kiểm tra sự đáng giá của 
phương án sau đó mới lựa chọn trong số các phương án đáng giá đó một phương án tốt nhất. 


+ Trường hợp quy đổi hiệu số thu chỉ về thời điểm hiện tại (NPW): là một phương pháp 
để hiểu, được sử đụng rộng rãi vì toàn bộ thu nhập và chỉ phí của phương ấn trong suốt thời kỳ 
phân tích được quy đổi thành một giá trị tương đương ở hiện tại (thường quy ước là ở đầu thời 
kỳ phân tích). 


Giả sử có một dự án tiêu biểu với dòng thu chí được thể hiện trong hình sau: 


104 


Gì C Œ 


Vọ 


Nếu ta ký hiệu mọi khoản thu (mũi tên chỉ lên trên) là B và mọi khoản chi (mũi tên chỉ 
xuống đưới) là C thì tiêu chuẩn về sự đáng giá của phương án là: 


NPWE=Y Bị " t 


t9(+i}'. mó(+i} 


>0 (4.31) 


trong đó: 
B, - khoản thu ở năm †; 
€, - chi phí bổ ra ở năm t, đây là chỉ phí vận hành, không kể khấu hao; 
n - tuổi thọ quy định của phương án; 
1 - suất chiết khấu. 
Trong công thức trên ta thấy rằng thực ra tại thời điểm t=0 không có khoản thu nào, chỉ 
có vốn đầu tư ban đầu V,. Ngoài ra tại thời điểm n, trị số SV phát sinh không phải từ hoạt động 
sản Xuất kinh đoanh của dự án mà từ hoạt động bất thường (thanh lý tài sản). Nếu ta tách các 


giá trị Vụ và SV ra thì đồng tiền còn lại là dòng thu - chi từ hoạt động sản xuất kinh doanh của 
dự án. Trị số NPW lúc này có thể xác định theo công thức sau: 


NPW =-Vạ+ AC =cJ + Sài 


4.32: 
œ1 (I+iŸ (+i} ( °) 


Nếu tại mỗi thời điểm có phát sinh thu chị, ta lấy thu trừ chỉ thì dòng tiền còn lại là dòng 
các khoản (hu nhập hoàn vốn N (vì C là chỉ phí vận hành không kể khấu hao nên thu nhập 
hoàn vốn N cũng chính bằng lợi nhuận L cộng khấu hao KHI): 

B-C=L+KHEN (4.32b) 
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thời kỳ phân tích được lấy bằng thời kỳ tồn tại đó. 


(thông thường là cuối thời kỳ phân tích). Tiêu chuẩn đáng giá của các phương án là: 
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Các dòng tiền của dự án lúc này có dạng: 


Ñ› 


, † - l 


Nhi 


Vụ 


Công thức 4.32a có thể viết lại thành: 


NPW = VN bài cc 
= TÌPH TẾ (+i} 


(4.32c) 


Nếu trị số N, là đêu đặn hàng năm (và bằng N) thì công thức trên có thể viết lại thành; 


#0 =1 - SV 
t2}. (+ 


NPW=-Vva+N 


(4.33) 


Sau khi kiểm tra sự đáng giá của các phương án, phương án nào có trị số NPW lớn nhất là 
phương án tốt nhất. Khi hai phương án có số vốn đầu tư khác nhau, người ta phải giả định có 
một phương án đầu tư tài chính phụ thêm vào phương án có vốn đầu tư nhỏ hơn (trong thị 
trường vốn hoàn hảo NPW của phương án đầu tư tài chính phụ thêm bằng 0). Khi các phương 
án có tuổi thọ khác nhau thì thời kỳ tính toán để so sánh được lấy bằng bội số chung nhỏ nhất 
của các tuổi thọ của các phương án. Nếu thời kỳ tổn tại của đự án được xác định rõ ràng, thì 


+ Trường hợp quy đổi hiệu số thu chỉ về thời điểm cuối (NFW): Phương pháp này quy 
đổi tất cả các khoản thu, chí của dự án được quy vẻ một mốc thời gian nào đó trong tương lai 


NFW = ŸYp.(Ixiff'— Šc(01}7'>0 


1+0 


Hoặc là một cách tương tự quy đổi các công thức về năm tương lai ta có: 


NEW =-Vv;(+i†'+ SíÍP, _ cú +iƑ!''+§V 


và: 


NEW =~vo(I+i}" +(B~—C)~ = 


(4.34) 


(4.35) 


(4.36) 


Sau khi kiểm tra sự đáng giá, phương án nào có trị số NEW lớn nhất là phương án tốt 
nhất. Còn về thời kỳ tính toán cũng xác định giống như trường hợp quy đổi vẻ thời điểm ban 
đầu (thời điểm hiện tại). 


+ Trường hợp quy đổi hiệu số thu chỉ sau đều hàng năm: Nếu các trị số thu chì không 


đều đặn thì trước hết phải tính giá trị hiện tại của hiệu số thu chỉ (NPW) sau đó theo công thức 
tính đổi tính trị số NAW. 


NAW =NPW tin (4.37) 


Phương án đáng giá là phương án có NAW >0. Còn phương ấn tốt nhất là phương án có 
trị số NAW lớn nhất. 


Nếu các trị số thu chi phát sinh đều đặn hàng năm thì sự đáng giá của các phương án sẽ 


là: 
NAW =B„- C„ - CR >0 (4.38) 
trong đó: 
Bụ„ - trị số thu đều đặn hàng nãm; 
€„ - trị số chị đều đặn hàng năm; 
CR - tổng số khấu hao cơ bản hàng năm (ký hiệu là A) và lãi rung bình hàng năm 
phải trả cho số giá trị tài sản cố định chưa khấu hao hết ở đầu mỗi năm (ký 


hiệu là R) với giả thiết là chỉ phí cho đầu tư ban đầu là nhờ nguồn vốn đi vay 
và khấu hao cơ bản hàng năm sẽ được trả nợ hết. 


CR= A+R (4.39) 
A=(V-SV)/n (4.40) 
RS 6U la (4.41) 


(I+iƑ'—1 5+} 
trong đó: 


V„ - giá trị tài sản cố định còn chưa được tính khấu hao cơ bản ở năm t của phương 
án; 
t- khoảng cách tính từ cuối năm t đến thời điểm bắt đầu sử dụng phương án. 
__ Phương án có trị số NAW lớn nhất là phương án tốt nhất. Khi quy đổi hiệu số thu chi san 
đều hàng năm không phải quy đổi thời gian tính toán của các phương án thành bằng nhau (bội 


số chung nhỏ nhất) và như vậy phải giả định rằng các trị số thu chi là khêng thay đổi qua các 
thời kỳ. 
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Để thấy rõ cách vận dụng các chỉ tiêu hiệu số thu chỉ ta giải các bài tập ví dụ sau: 
a. Bài tập ví dụ 
Ví dụ 1 


Dùng chỉ tiêu giá trị hiện tại hoặc giá trị tương lai để chọn phương án đầu tư theo số liệu 


như biểu sau: 


Chỉ tiêu Năm thứ PAI PA2 
1. Vốn đầu tư ban đầu V 0 100 [00 
2. Thu nhập hoàn vốn N Ị 30 40 
ˆ 2 40 30 
` 3 30 20 
b 4 20 30 
5 20 20 
3. Giá trị còn lại hì 2 2 
4. Suất chiết khấu | 0,1 0,1 
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Lời giải: 
Bước 1; Viết công thức. 


Vì thu nhập hoàn vốn Ñ là không đều đặn hàng năm nên ta áp dụng công thức: 
NPW=-V+ ÈN.(x" +SV(+i}" 

hoặc: 

NEW =—V(+iƑ'+ ẰN, (+iƑƑ'+SV 


Bước 2: Thay số. 

(Thay số đúng theo thứ tự viết công thức.) 

NPW;= -100 + (30/1.1 + 40/1.1? + 30/1.1? + 20/1.12 + 20/1.17) + 2/1.1 = 10.18 
NPW;= -100 + (40/1.1 + 30/1.1? + 20/1.1” + 30/1.1Ý + 20/1.17) + 2/1.1) = 10.33 
Đối với NFW: 

NFW,=-100#1.1' + 30*#1.1? + 40*1,1° + 30*1.1?+ 20*1.1 + 20 +2 =16.46 


NFW,=-100#1.1' + 40*1.]? + 30*1,1” + 20*1.1? + 30*1.1 + 20 +2 =16.69 


Bước 3: So sánh, lựa chọn. 
NPW,<NPW, hay đối với NEW: 
NFW,<NFW; 


Vậy ta chọn phương ấn 2. 


Ví dụ 2 

Dùng giá trị hiện tại hoặc giá trị tương lai để chọn phương án đầu tư theo tài liệu sau: 
Chỉ tiêu PAI PA2 

1. Vến đầu tư ban đầu 100 150 

2. Thu nhập hoàn vốn hàng năm 30 40 

3. Giá trị còn lại 2 0 

4. Tuổi thọ dự án h) 10 

3. Suất chiết khấu 0,12 0,12 

Lời giải: 

Phương pháp 1 


Bước 1: Nhận xét chung. 


Tuổi thọ các phương án không bằng nhau, để so sánh chúng ta phải dùng phương pháp đầu 
tư bổ sung. Trước hết, ta quy các phương án vẻ cùng một thời hạn tính toán. Thời hạn tính toán 
bằng bội số chung nhỏ nhất của các tuổi thọ các phương án đem ra so sánh. Trong trường hợp cụ 
thể thời hạn tính toán là: BSCNN(5;10)=10. Vậy phương án 1 có đầu tư bổ sung (một lần). 


Bước 2: Lập dòng tiền tệ. 


`© œ ~¬I ŒƠ Œ + s2) B =ĩmỊC 


30+2 


® 
+ 
—=) 
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Bước 3: Viết công thức. 


NPW=-V+N=Í, sự ,jy« 


i(x+ 
hoặc: 
sày (I+i}"—] 
NEW =-V(I+i!'+N————+§V 
1 
Bước 4: Thay số. 


NPW,=- 100 +30*(1.12!-1)*0.12!*1.12-100#1.12 +2*1.12+2*1.129=14.53 
NPW;=-I50 +40*(1.12'-1)*0.12'*1.12'°=76 

Đối với NFW: 

NEW,=-100*1.12'9+30%(1.12”9-1)*0.12 '-100*1.12'+2*1.12'+2 =45.17 
NEW;=-150*1.12'"+40%(1,12”°-1)*0.12” = 236.05 

Bước 5: So sánh, hra chọn: 

NPW,<NDW, hay đối vớ NEW: 

NFW,<NFW; 

Vậy ta chọn phương án 2. 

Phương pháp 2 


Từ bước 2 fa lập dòng tiền tệ theo phương ngang, sau đó đối với phương án có đầu tư bố 
sung thì trước hết tính NPW hoặc NFW đối với mỗi vòng đời. Dòng tiền tệ lúc này được thay 
bằng đồng các NPW hoặc NFW có giá trị bằng nhau và phát sinh đều đặn tại các thời điểm là 
thời điểm đầu (đối với NPW) và thời điểm cuối (đối với NFW) của từng vòng đời. NPW và 
NFW của phương án là NPW và NEW được tính đối với dòng tiền tệ mới lập được (hình 4. L). 


1PW của vòng đời Í XP của vòng đời 2 


30 


30 30 
+ 
7 8 


30 30 
Tá. 
ọ 


10 l 


100 


Hình 4.1. Dòng tiền tệ ban đầu của phương án l1 


được thay bằng dòng các NPW của mỗi vòng đời (thể hiện bằng nét đôi) 


1IÔ 


b. Ưu nhược điểm của phương pháp chỉ tiêu hiệu số thu chỉ 
Ưu điểm: | 

- _ Có tính đến sự biến động của các chỉ tiêu theo thời gian. 

- _ Có tính đến giá trị của tiền tệ theo thời gian. 


- _ Có thể tính đến trượt giá và lạm phát thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiều: doanh 
thu, chỉ phí và trị số của suất chiết khấu, 


- __ Có thể tính đến nhân tố rủi ro thông qua mức độ tăng trị số của suất chiết khấu. 


- _ Có thể so sánh các phương án có vốn đầu tư khác nhau với điều kiện lãi suất đi vay 
và lãi suất cho vay bằng nhau một cách gần đúng. (Bổ sung cho phương án có vốn 
đầu tư nhỏ một phương án đầu tư tài chính bổ sung, ví dụ đi vay vốn để hoạt động 
trên thị trường vốn. Nhưng vì lãi suất đi vay và lãi suất cho vay bằng nhau một cách 
gần đúng nên hiệu số thu chỉ của phương án đầu tư tài chính bổ sung này bằng 
không. Do đó trong trường hợp thị trường vốn hoàn hảo không cần chú ý đến điều 
kiện vốn đầu tư ban đầu bằng nhau). 


Nhược điểm: 


- _ Chỉ bảo đảm chính xác trong trường hợp thị trường vốn hoàn hảo, một điều khó bảo 
đâm trong thực tế. 


- _ Khó dự báo chính xác các chỉ tiêu cho cả đời dự án. 


- - Kết quả lựa chọn phương án phụ thuộc rất nhiều vào độ lớn của suất chiết khấu ¡, 
việc xác định nó rất khó khăn. 


- _ Thường nâng đỡ các phương án có vốn đầu tư ít và ngắn hạn. 


- - Hiệu quả không được biểu diễn dưới đạng tỷ số, chưa được so với một ngưỡng hiệu 
quả có trị số dương khác 0. 


- _ Khi xét phương án bổ sung khi 2 phương án có vốn đầu tư ban đầu khác nhau đã coi 
lãi suất cho vay và lãi suất đi vay và suất thu lợi tối thiểu (suất chiết khấu) là như 
nhau, một điều không phù hợp với thực tế. 

Ví dụ 3 


Dùng chỉ tiêu NPW hoặc NFW để so sánh lựa chọn phương án đầu tư theo số liệu: 


IHI 


Phương án 1 2 3 


Vụ 150 1 200 | 300 


N 100 105 H10 
SV 30 100 150 
n 3 4 6 

ị 0.1 0.1 0.1 


Các kết quả tính toán như bảng sau: 


Phương án | 2 3 
NPW 373 432 412 
NFW 1172 1357 1295 


2.3.1.2. Chỉ tiêu suất thụ lợi nội tại 


Suất thu lợi nội tại (ITRR) là mức lãi suất mà nếu dùng nó làm suất chiết khấu để quy đổi 
các dòng tiên tệ của phương án thì giá trị hiện tại của thụ nhập PW, sẽ cân bằng với giá trị 
hiện tại của chỉ phí PWẠ, nghĩa là NPW = 0. Hay nói khác di IRR là nghiệm của phương trình: 


NPW=S PL. _ ý 


" - 4.42 
tz0(I+IRR} È(¡+IRR} ( ) 


Về thực chất chỉ số IRR là suất thu lợi tính theo các kết số cồn lại của vốn đầu tư ở đầu 
các thời đoạn và khi sử dụng chỉ tiêu IRR như là mức sinh lợi do nội bộ của dự án sinh ra 
người ta đã ngầm công nhận rằng những hiệu số thu chỉ dương thu được trong quá trình hoạt 
động của dự án đều được đem đầu tư lại ngay lập tức cho dự án với suất thu lợi bằng chính trị 
số IRR, và ngược lại những hiệu số thu chỉ âm sẽ được bù đắp ngay bằng nguồn vốn chịu lãi 
suất bằng chính trị số IRR. 


Về bản chất IRR là khả năng cho lãi của dự án, là lãi suất lớn nhất có thể vay vốn để đầu 
tư mà không bị lỗ. 


Sự đáng giá của các phương án là khi thoả mãn điều kiện sau: 
IRR > MARR. (4.43) 


trong đó: MARR là suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được (Minimal Attractive Rate of 
Return). 


Để tìm TRR, ta dùng phương pháp nội suy gần đúng. 
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Hình 4.2. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa NPW và suất chiết khấu ì 


Trên hình 4.2 đồ thị biểu điễn mối quan hệ giữa NPW và suất chiết khấu ¡ cắt trục hoành 
tại điểm I. Hoành độ của I chính là IRR. 


Đầu tiên, ta cần phải xác định một trị số NPW, dương (càng nhỏ càng tốt) tương ứng với 
giá trị suất chiết khấu là 1, sau đó ta lại xác định một trị số NPW; < 0 (càng gần 0 càng tốt) 
tương ứng với 1;. Trên đồ thị ta thấy 2 tam giác AIC và BID là đồng dạng. Vậy: 


AŒ/RBD = CLUID 
hay: 
NPW,  IRR-i, 


|NPW,[ ¡;—IRR 
Trị số IRR cần tìm được xác định theo công thức sau: 


NPW, ii 


IRR=i +Ñ, -LỎNpy +[NPW;] 
1 2 


Lựa chọn phương án tốt nhất: 
Trường hợp có 2 phương án: 


- Nếu vốn đầu tư ban đầu cho tài sản cố định là bằng nhau thì chọn phương án nào có 
IRR lớn hơn là phương án tốt nhất. 


- Nếu vốn đầu tư ban đầu khác nhau thì phải so sánh lựa chọn theo nguyên tắc "gia số 
đầu tư”. Nghĩa là phương án có vốn đầu tư ban đầu lớn hơn được chọn là phương án tốt nhất 
nếu gia số đầu tư của nó đáng giá (tức là IRR(A) > MARR). Nếu gia số đầu tư của nó IRR(A) 
< MARR thì chọn phương án có vốn đầu tư nhỏ hơn. 

- Trường hợp có nhiều phương án thì các bước tiến hành so sánh lựa chọn phương, ấn 


I13 


được tiến hành như sau: 


I - Xếp hạng các phương án theo thứ tự tăng dần của vốn đầu tư ban đầu. Lấy phương 
án số 0 làm phương án cơ sở tính toán (phương án số 0 có vốn đầu tư = 0). 


2 - Tính suất thu lợi nội tại của gia số đầu tư của phương án Ì so với phương án 0. Tức là 
tính TRR,, nếu IRR, < MARR thì loạt bỏ phương án Ì, và lấy phương án 2 sơ sánh với phương 
án 0. Nếu [RR; < MARR thì loại bỏ phương án 2, cứ như vậy cho đến khi tìm được phương án 
thứ n nào đó có IRR, > MARR lúc này sẽ chọn phương án cơ sở là phương án thứ n. 


3 - Tiếp tục so sánh phương án thứ n với phương án n+l bằng cách xác định chuỗi tiền tệ 
của gia số đầu tư bằng dòng tiền tệ của phương án có vốn đầu tư lớn trừ đi dòng tiền tệ của 
phương ấn có vốn đầu tư nhỏ) sau đó cũng xác định trị số IRR của gia số đầu tư nếu ]RR (A) > 
MARR thì sẽ loại bổ phương án n và phương án (n+ ]) sẽ được đùng làm phương án cơ sở để 
tiếp tục so sánh. Nếu IRR (A) < MARR thì phương án (n+ Ù) bị loại bó và phương án n sẽ tiếp 
tực so sánh với phương án (n+2). 


Việc so sánh từng cặp hai phương án như vậy lặp lại cho đến khi còn lại một phương ấn, 
đó là phương án được chọn. 


a. Bài tập ví dụ 


Ví dụ 4 
Hãy tính suất thu lời nội tại IRR và đánh giá dự án theo số liệu như bảng sau: 
Chỉ tiêu ' Số liệu 

1 Vốn đầu tư ban đầu | 100 

2. Thu nhập hàng năm %5 

3. Chị phí hàng năm 25 

4. LÃI suất tiền vay hàng năm 12% 

5, Tuổi thọ dự án 5 ị 
Lời giải: 


Bước I1: Lập luận chung 

IRR là khả năng cho lãi của dự án. là lãi suất lớn nhất có thể vay vốn để đầu tư mà không 
bị lỗ. Vì vậy để đánh giá dự án, trước hết ta tính IRR của nó rồi so sánh với lãi suất tiền vay 
hàng năm. Nếu TRR lớn hơn lãi suất tiền vay thì dự án là đáng giá. 


Để tính IRR ta chọn í, lớn nhất thoả mãn điều kiện NPW,>0 và ¡; nhỏ nhất thoả mãn 
điền kiện NPW;<O, lưu ý ¡; luôn luôn phải lớn hơn j,. 


Ta chọn i;=0.2 và 1,=0. Í. 
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Bước 2: Tính NPW. 


Công thức: NPW =—V+ (B - sàng +S§V(+i}" 
1 tÌ+I 


Thay số: 

NPW,= -100 + (55 - 25) *(I.U- 1) *0.1'* 1.1 9= 13.72 
NPW;= -100 + (55 - 25) * (1.2°- 1) *0.2!* 1,2? = -10.28 
Bước 3: Tính [RR. 


Công thức: IRR =¡+(¿—¡)}—— PM 
NPWi +ÌNPW¿| 


Thay số: 

IRR=0.1+(0.2-0.1)*8.15/(8.15+6. I8) =O.1524 

hay: IRR = 15.24% 

Bước 4: Đánh giá. 

IRR (khả năng cho lãi của dự án) lớn hơn lãi suất tiên vay. 
Vậy dự án là đáng giá. 

Ví dụ 5 


Dùng chỉ tiêu IRR để chọn phương án đầu tư theo tài liệu sau: 


Chỉ tiêu |_ PAI PA2 | PA3 
1. Vốn đầu tư ban đầu 100 R 190 190 
2. Thu nhập hoàn vốn hàng năm 33 35 37 
3. Giá trị còn lại 0 20 20 
4. Tuổi thọ dự án 5 10 10 
5. Lãi suất tiền đi vay 01 0.1 0.1 


Lời giải: 
Bước 1: Tính thử 


Cho phương án Ì› 


Lấy i, = 0.15, i; = 0.2 ta tính được NPW, = 10.62; NPW; = -1.3i = IRR, =0.194. 
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Cho phương án 2: 
Lấy 1, = 0.10, ¡; = 0.2 ta tính được NPW, = 32.77; NPW; = -40.03 — IRR; =0. 145 
Cho phương án 3: 
Lấy I = 0. L5, ¡; = O.2 ta tính được NPW, = 0.64; NPW; = -31.65 —> IRR;= 0.151 


Rõ ràng cả IRR; và IRR; đều nhỏ hơn IRR, trong khi V, lại nhỏ hơn V; và Vị. Vậy để so 
sánh các PA trên ta phải dùng phương pháp gia số đầu tư, 


Bước 2: Lập dòng tiền tệ 


Các phương án có tuổi thọ khác nhau nên ta phải đầu tư bổ sung. Thời hạn tính toán ở 
đây là 10 năm. 


| Năm ị PA3 | PA 2 | PAI | AI (PA2-PAI) A2 (PA3-PAI) | 
0 -190 -190 -100 -90 -90 
1 37 35 33 2 4 
2 37 35 33 2 4 
3 37 35 33 2 4 
4 37 35 33 2 4 
3 3? 35 33-100 2+100 4+100 
6 37 35 33 2 4 
7 37 35 33 2 4 
§ 37 35 33 2 4 
9 37 35 33 2 4 
10 37+20 35+20 33 2+20 4+20 


Bước 3: Tính ITRR của các gia số lầu tư 

Cho AI: 

Lấy ¡, = 0.08, Iạ = 0.1 ta có: 

NPW,= -90 + 2*(1.08'9-1)/(0.08#1.08'? + 100/1.08°+ 20/1.08'9= 0.742; 


tương tự: 
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NPW,=-90 + 2#(1.1!9-1)/(0.1*1.119) + 100/1.11+ 20/1.19= -7.91 

Vậy IRR của AI tính ra là: 

IRR(AI) = 0.08+0.02*0.742/(0.742+7.91) = 0.0817 nhỏ hơn so với lãi suất tiền vay 0. l. 
Vậy PA2 bị loại bỏ so với PA. 

Cho A2: 

Lấy i, =0.1,i;= 0.15 ta cố: 

NPW,= -90 + 4*(1.1'9-1)/(0.1*1.19 + 100/1.17+ 20/1.1!9= 4.381. 

Tương tự: 

NPW;= -90 + 4*(1.15'9-1)/(0.15*1.15'%) + 100/1.L5'+ 20/1.15'9 = -15.264. 


Vậy I[RR của Á2 tính ra là IRKR(A2) = 0.1+0.05*4.381/(4.381+15.264) = 0.111 lớn hơn 
so với lãi suất tiền vay 0.1. 


Vậy PAI bị loại bỏ so với PA3. Hay nói khác ởi ta chọn PA3. 

Lưu ý: 

Trong mọi tình huống ta luôn luôn có: NPW;=NPW,+ NPWA. Nếu IRR¿ lớn hơn lãi 
suất tiền vay thì NPWa lớn hơn 0. Do đó PA chọn được từ phương pháp dựa vào chỉ tiêu IRR 
luôn luôn là phương án có NPW lớn hơn. Suy ra trong một tập hợp các phương án đầu tư ta 
lựa chọn phương án tốt nhất bằng chỉ tiêu IRR thì phương án này luôn luôn là phương án có 
NPW là lớn nhất. 

b. Ưu nhược điểm của phương pháp suất thu lời nội tại 


Ưu điểm: 


- - Có tính đến sự biến động của các chỉ tiêu theo thời gian và tính toán cho cả đời dự 
án. 


- __ Hiệu quả được biểu diễn dưới đạng số tương đối và có thể so với một chỉ số hiệu quả. 


-_ Trị số IRR được xác định từ nội bộ phương án một cách khách quan và do đó tránh 
được việc xác định suất chiết khấu rất khó chính xác như khi dùng chỉ tiêu NPW, 


- _ Có thể tính đến trượt giá và lạm phát bằng cách thay đổi các chỉ tiêu của dòng thu chỉ 
qua các năm. 


-_ Thường được dùng phổ biến trong kinh doanh. 


- _ Giúp ta có thể tìm được phương án tốt nhất theo cả 2 chỉ tiêu hiệu quả NPW và IRR 
trong các điều kiện nhất định. 
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Nhược điểm: 

- _ Phương pháp này chỉ cho kết quả chính xác với điều kiện thị trường vốn hoàn hảo. 

- _ Khó ước lượng chính các chỉ tiêu cho cả đời dự án. 

- - Phương pháp này nâng đỡ các các dự án ít vốn đầu tư, ngắn hạn, có tỷ suất doanh lợi 
cao so với các dự án tuy cần nhiều vốn, đài hạn, có tÿ suất sinh lời thấp nhưng hiệu 
số thu chỉ cả đời dự án (số tuyệt đối) cao, nếu chỉ dựa vào các chỉ tiêu IR một cách 
thuần tuý. 

- - Đã giả định các hiệu số thu chỉ đương qua các năm (thu nhập hoàn vốn N) được đầu 
tư lại ngay vào phương án với suất chiết khấu bằng chính trị số IRR cần tìm. Điều 
này không phù hợp với thực tế nếu IRR tìm ra quá lớn. 

- _ Việc tính toán trị số IRR phức tạp nhất là khi dòng tiền tệ đổi dấu nhiều lần. 

c. Phương pháp dùng chỉ tiêu suất thu lợi tính 2 lần 


Khi [RR tìm được quá lớn sẽ không phản ánh đúng tình hình thực tế vì ta đã giả định 


rằng các trị số thu nhập hoàn vốn dương được đảu tư lại ngay vào phương án đang xét với suất 
chiết khấu đúng bằng IRR quá lớn đó. Trong trường hợp này cần điều chỉnh lại kết quả tính 
toán IRR bằng cách tính chỉ tiêu suất thu lợi tính 2 lần E. Phương pháp này cũng giải quyết 
được trường hợp dòng tiền tệ đối dấu nhiều lần và [RR có nhiều nghiệm. 


- Tự chọn một suất thu lợi tái đầu tư ¡,„ theo kinh nghiệm, có thể bằng mức doanh lợi 


trung bình thực tế đã đạt được của doanh nghiệp. 


đầu): 


- Tính giá trị tương lai của các hiệu số thu chỉ qua các năm (không kể vốn đầu tư ban 


FW, = ÈNi (ng lào 
t= 


- Xác định E từ phương trình: 


FWwx 


(+E} Bàn. 


=E=tl—®-I (4.45) 


Có thể coi suất thu lợi tính 2 lần E là suất thu lợi ngoại lai ERR (External Rate of 


Retum) vì phương trình trên tương đương với phương trình: ###, =W(1+ E)” hay nói khác 


đi ERR là suất chiết khấu làm cân bằng giá trị tương lai của vốn đầu tư ban đầu và giá trị 
tương lai của các hiệu số thu chi qua các năm được tính toán với suất chiết khấu tự cho từ 
bên ngoài I,„. 
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Ví dụ 6 

Tính ERR và đánh giá dự án biết rằng: 

V=200; N=5ó; SV=40; n=5 năm và MARR=90.08. 
Lời giả: 

Tính IRR: 

Lấy I¡ =0.1; 1; = O.2 ta tính được: 

NPW/ = 37.12; NPW; = -16.45 

và từ đó tính ra IRR = 0.17 

Tính ERR: 


EFWS = 56 x (1.08” - I)/0.08§ + 40 = 368.53 


ERR= HE —I=0.i3 
200 


Vì 0.13 >0.08 nên phương án là đáng giá. 


2.3.1.3. Chỉ tiêu tỷ số thu chỉ (Tỷ số lợi ích ! chỉ phí) 


Phương pháp phân tích dựa trên tỷ số B/C được sử dụng phổ biến đối với các dự án phục 
vụ công cộng, các dự án mà Nhà nước không đặt ra mục tiêu hàng đầu là lợi nhuận. 


Tỷ số lợi ích - chỉ phí (B/C) là tỷ số giữa giá trị tương đương của lợi ích trên giá trị tương 
đương của chi phí. Các giá trị tương đương này có thể là PW, AW hay FW (giá trị FW ít được 
sử dung nhất). 


Công thức thông thường nhất của chỉ tiêu tỷ số thu chỉ có thể biểu diễn như sau : 


B/_.}_B. "€; 4.46 
ĐC mm đa 


Với các dự án (cơ hội đầu tư) khi tỷ số B/C > I thì dự án đó được coi là đáng giá về mặt 
kinh tế. So sánh các phương án khi sử dụng chỉ tiêu B/C cũng tương tự như đối với chỉ tiêu 
IRR. Nghĩa là cũng sử dụng nguyên tắc phân tích theo gia số đầu tư. 


Trường hợp hai phương án có số vốn đầu tư ban dầu bằng nhau và đã quy về cùng một 
thời hạn tính toán thì phương án nào có ty số B/C lớn hơn là phương án tốt hơn. Nếu vốn đầu tư 
khác nhau thì phải so sánh theo gia số đầu tư. Nếu B/C (A) > Ì thì phương án có vốn đầu tư lớn 
hơn sẽ là phương án tốt nhất; và ngược lại khi B/C(A) < I thì phương án có vốn đầu tư nhỏ hơn 
sẽ là phương án tốt nhất. 
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Khi tỷ số B/C có các dấu khác nhau thì việc lựa chọn phương án có vốn đầu tư lớn hơn 
chỉ khi mẫu số của tỷ số B/C < l mang dấu âm (C<0). Trường hợp có nhiều phương án cùng so 
sánh lựa chợn theo trình tự như đã trình bày đối với việc sử dụng chỉ tiêu IRR. 


Ngoài công thức trên, người ta có thể có các cách khác để tính chỉ số này: 


su gư (4.47) 
C K 

`. (4.48) 
C PW(C„+K) 

SN. (4.49) 
C C„¡+K 

B_PW@, -Cu) (4.50) 
C PW(Œ) 

trong đó 


B„ - khoản thu đều hàng năm; 
Cự - chỉ phí vận hành đều hàng năm (không có khấu bao); 


K - chỉ phí đều hàng năm tương đương để hoàn lại vốn đầu tư ban đầu và trả lãi vay 
với giả định là chủ đầu tư phải vay vốn để kinh doanh và tiền khấu hao được 
đem trả nợ ngay hàng năm. Trị số K có thể xác định như CR theo công thức 
4.39. 


PW nghĩa là hiện giá (giá trị hiện tại tương đương). 
2.3.1.4. Chỉ tiêu thời gian hoàn vốn tính bằng phương pháp hiện giá 


Thời gian hoàn vốn tính bằng phương pháp hiện giá T,„ là thời gian mà kể từ đó trở đi 
hiệu số thu chỉ qui về thời điểm hiện tại trở nên không âm. Hay nói khác đi thời gian hoàn vốn 
tính bằng phương pháp hiện giá là nghiệm của phương trình NPW = 0 đối với ẩn số là thời kì 
tính toán. 


Giải phương trình trên không đơn giản. Thông thường người ta dùng phương pháp gần 
đúng. Có các phương pháp gần đúng là phương pháp cộng dồn và phương pháp trừ dần. Về bản 
chất 2 phương pháp này giống nhau. Sau đây là nội dung của phương pháp cộng dồn: 


Dùng kỹ thuật hiện giá ta qui đồng thu nhập hoàn vốn về thời điểm ban đầu rồi cộng dồn 
dần dần các giá trị hiện tại tương đương đó lại cho đến khi nào giá trị tích lũy cân bằng với vốn 
đầu tư ban đầu đã bỏ ra. Thời gian tính từ thời điểm ban đầu đến thời điểm cân bằng vừa tìm ra 
chính là Tị. 


Ta vận dụng phương pháp luận trên để giải bài tập sau: 
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Ví dụ 7 


Hai phương án đầu tư có tài liệu như sau. Dùng chỉ tiêu thời gian hoàn vốn tính bằng, 
phương pháp hiện giá để chọn. 


Chị tiêu Năm thứ PAI PA2 

{. Vốn đầu tư 0 95 100 
2. Khấu hao + lãi 1 40 30 
É 2 40 30 
3 20 40 

` 4 30 20 
5 20 20 

3. Suất chiết khấu 10% 10% 


Lời giải: 


Bước I: Lý luận chung. 


Dùng kỹ thuật hiện giá ta quy đồng thu nhập về thời điểm ban đầu rồi cộng đồn chúng 
lại đến khi nào hiện giá dòng thu nhập cân bằng với vốn đầu tư ban đầu đã bỏ ra thì thời gian 
tính đến thời điểm đó là thời gian hoàn vốn tính bằng phương pháp hiện giá của phương án 


đầu tư. 


Bước 2: Lập bảng. 


Công thức quy đổi thu nhập năm thứ t về thời điểm ban đầu là: N(i+i)°, ta có hiện giá 


đồng thu nhập như bảng sau: 
Chỉ tiêu Năm PA I PA 2 
thứ [Jồnztiên| hiệngiá | cộng đến | dòng tiên | hiện giá] cộng đến 
JKZÃ 0 | -95 | -95 -95 -100 -100 -100 
N | 40 36364 | 36364 | 30 [27873 | 27873 
2 40 34.056 | 69.420 30 24.192 | 52.065 
3 20 15026 | 84.446 40 30.052 1 82.117 
4 30 20.496 | 104.492 20 13.664 | 95781 
5 20 20 12.418 | 108.199 
Ty Giữa năm 3 và năm 4 “SỈ Giữa năm 4 và năm 5 


Bước 3: Tính cụ thể thời gian hoàn vốn. 


Nhìn vào bảng ta thấy thời gian hoàn vốn của phương án | vào khoảng giữa năm thứ 3 và 
năm thứ 4, của phương án 2 vào khoảng giữa năm thứ 4 và năm thứ 5. Để tính cụ thể thời gian 
đến số tháng ta dùng phương pháp nội suy (hình 4.3). 
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Hình 4.3. Sơ đồ nội suy số tháng cụ thể cho phương án 1 


Phương án 1 có số tháng cụ thể là: 

12 tháng x (95 - 84.446)/(104.492 - 84.446) ~ 6 tháng 
Phương án 2 có số tháng cụ thể là: 

12 tháng x (100 - 95.781)/(108.199 — 95.781) ~ 4 tháng 
Bước 4: So sánh, lựa chọn. 

Thời gian hoàn vốn của phương án 1 là 3 năm 6 tháng. 
Thời gian hoàn vốn của phương án 2 là 4 năm 4 tháng. 
Ta có: Tiy<T; , vậy tà chọn phương án Ì. 

2.3.2. Trường hợp thị trường vốn không hoàn hẻo 


- _ Trong thị trường vốn không hoàn hảo lãi suất đi vay 1„ khác (lớn hơn) lãi suất cho 
Vay là. 


-_ Thời điểm mốc để quy dẫn chi phí được lấy là thời điểm cuối. 


- _ Cần phân biệt 2 trường hợp được phép và không được phép điều hoà các giá trị hiệu 
số thu chỉ (thu nhập hoàn vốn) khác dấu phát sinh tại các thời điểm liền nhau. 


Trong trường hợp thị trường vốn không hoàn hảo người ta thường sử dụng chỉ tiêu NEW 
hoặc chỉ tiêu CRR. 


2.3.2.1. Phương pháp dùng chỉ tiêu NEW 

q. Trường hợp không được pháp điều lioà 

Trường hợp này nghĩa là nếu có một năm bất kỳ t nào đó bị lỗ ta không được dùng tiền 
lãi của năm trước t-1 để bù mà phải đi vay tiền bên ngoài với lãi suất đi vay (1x) để bù vào. 
Còn tiền lãi của năm È' bất kỳ nào đó sẽ đượ: đem đầu tư tài chính với lãi suất cho vay ¡„„. Ta 
có công thức tính NEW; 
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NFW =NFW(,) + NFW(Q,) (4.51) 


Nghĩa là hiệu số thu chi quy về thời điểm tương lai của cả dự án bằng tổng đại số của 
hiệu số thu chỉ quy về thời điểm tương lai của dòng thu nhập hoàn vốn dương với lãi suất cho 
vay NFW(ï,„) và hiệu số thu chi của đồng thu nhập hoàn vốn âm với lãi suất đi vay NFWQ). 


b. Trường hợp dược pháp điều hoà 


Trường hợp này ngược lại với trường hợp trèn, nghĩa là được phép dùng tiền lãi các 
năm trước bù cho khoản lỗ hiện tại. Bởi vì được phép điều hoà như trên nên ta không thể tách 
biệt 2 dòng tiền với 2 loại lãi suất như công thức 4.51. Ta phải tính dân dần về tương lai (theo 
biểu đồ đồng tiền là từ trái sang phải) khi nào dòng tiền (sau khi đã bù trừ) mang dấu âm thì 
phải dùng lãi suất đi vay, khi nào dòng tiền (sau khi đã bù trừ) mang dấu dương thì dùng lãi 
suất cho vay. Chính vì phải tính đần về tương lai nên trong trường hợp này ta không thể tính 
được chỉ tiêu NPW. 


Ví dụ 8 ˆ 


So sánh các phương án sau: 


tá. = 
Phương án t=0 t=l t=2 t=3 =4 
— 
J -330 +200 +200 +90 | +80 
2 -210 +20 +20 +200 +250 
3 -240 +360 +360 -200 -300 


(Với: j„= 0.1; ¡„ = 0.05) 

Ta tính toán giá trị tương lai của đồng tiền (kể cả vốn đầu tư ban đầu - thời điểm t=0) dần 
dần từ thời điểm đầu đến thời điểm cuối, ở thời điểm nào trị số của nó dương thì ta áp dụng ¡,„ 
ngược lại, âm thì ta ấp dựng 1„. Trong ví dụ trên ta có, với phương án Ì: 

FW,= -330 

FW, = -330 x I.I + 200 = -163 

EW, = -163 x 1.1 + 200 = 20.7 

FW; = 20/7 x I.05 + 90 = [11.74 

NEW, =EW,= 111.74 x 1.05 + 80 = 197.32 

Tương tự ta tính cho các phương án 2 và 3 rồi so sánh. 

2.3.2.2. Cách giải dùng chỉ tiêu suất thu lợi hôn hợp CRR (Composit Rate oŸ Relurn) 

Điều kiện đáng giá khi dùng chỉ tiêu CRR: 

CRR - max(„ 1„) > Ö (4.52) 


123 


Suất thu lợi hồn hợp CRR là suất chiết khấu âm được dùng để chiết khấu dòng hiệu số 
thu chi âm (thay cho ¡„) cùng với suất chiết khấu đương ¡„ chiết khấu dòng hiệu số thu chi 
đương để sao cho giá trị tương lai của cả dự án bằng 0, nghĩa là NFW(CRR, 1„) = 0 hay 
FW(CRR) + FWI(,) = 0. 

Danh từ hỗn hợp là để chỉ rõ phải sử dụng hỗn hợp 2 suất chiết khấu để tính toán. Suất 
chiết khấu t„ có tính chất ngoại lai, còn CRR thì được rút ra từ nội tại phương án nhưng phải kết 
hợp với suất chiết khấu cho trước 1,„. Bản chất của việc tìm CRR nghĩa là: ta đã biết lãi suất tái 
đầu tư đối với dòng hiệu số thu chỉ dương là ¡„„ vậy ta có thể vay tiền để đầu tư (và bù trừ cho 
những hiệu số thu chỉ âm) qua các năm với lãi suất tối đa CRR là bao nhiêu thì không bị lõ. 

Ta tính toán đối với ví dụ 8: 

a. Trường hợp không được phép điều hoà 

PA I:  FW(CRR,)=-330(1+CRR,) 

FW(ï,) = 200 x 1.05” + 200 x 1.052 + 90 x 1.05 + 80 = 626.53 
=  NFW = -330(1+ CRR,} + 626.53 =0 
= CRR,>0.1738 
PA 2: Tương tự ta có: 
-210(1 + CRR,)!+ 20 x 1.0%” + 20 x 1.0 + 200 x 1.05 + 250 =0 
=_ CRR,=0.2454 

PA 3: -240(1 + CRR/)”- 200(1 + CRR;) - 300 + 360 x 1.05” + 360 x 1.05) =0 

=> CRR,=0059 

Kết luận: PA L và PA 2 là đáng giá còn PA 3 là không đáng giá do: 

CRR, = 0.059 < 0.1 =i„. 

Ta có thể chọn phương án tốt nhất kết hợp với chỉ tiêu NEW đã tính ở trên. 

b. Trường hợp được phép điều hoà 

Trường hợp không được phép điều hoà để tính CRR ta buộc phải tính dần dần từ cuối 
dòng tiền (từ tương lai ngược về hiện tại) với giả định NFW(CRR, ¡„) = 0 hay FW(CRR) + 
FW(,„) = 0. 

Với PA 1 và 2 dòng tiền tệ chỉ có một số âm ở thời điểm t = 0 và sau đó hoàn toàn là số 
đương. Trong trường hợp này trong quá trình tính toán sẽ không xuất hiện một tái đầu tư trung 
gian với suất chiết khấu đương 1„„ do đó trị số CRR đang cần tìm trùng với trị số của suất thu 


lợi nội tại IRR. Tính tương tự như cách tính để tìm IRR ta được: CRR, = IRR, = 0.3239; và 
CRR; = TRR; = 0.2919. 
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Với phương án 3 cách tính CRR; là phải tính toán từ cuối dòng tiền tệ: 


Kết số đầu tư của phương án tại thời điểm cuối FW, chính bằng NEW của cả đời dự án 
và bằng 0 (từ định nghĩa CRR). Vậy ta có: 


FW,=0=FW.xiv,+N, 

= FW,x1I05-300=0 

= IFW,=285.7I 

Tương tư: 

285.71 = FW;= FW; x 1.05 -200 

=> FW;=462.59 

462.59 =FW, = FW, x 1.05 +360 

=> FW,=97/7 

97.7 =FW, = FW¿ x (I+CRR,) + 360 
FW,=-240 => CRR;=0.0929, 


Kết luận: Rõ ràng ngay cả trong trường hợp được bù trừ thì suất thu lợi hôn hợp tìm ra 
cho PA 3 cũng nhỏ hơn i„, do đó PA 3 không đáng giá. 


2.4. Phản tích độ an toàn về mặt tài chính 

Độ an toàn về tài chính là một nội dung cần xem xét trong quá trình phân tích và thẩm 
định tài chính dự án đầu tư. Nó là căn cứ quan trọng để đánh giá tính khả thi về mặt tài chính 
của dự án. 

Độ an toàn về tài chính được thể hiện trên các mặt sau: 

- __ An toàn về nguồn vốn. 

- - Khả năng trả nợ. 


- Độ nhạy của đự án (phương pháp phân tích độ nhạy đã được xem xét trong chương 
về quản lý rủi ro dự ấn). 


2.4.1. An toàn về nguồn vốn 


- - Các nguồn vốn huy động phải đảm báo không chỉ đủ về số lượng mà còn cần phải 
phù hợp về tiến độ cần vốn. 


- _ Tính đảm bảo về pháp lý và cơ sở thực tiễn của các nguồn vốn huy động. 


- _ Xem xét các điều kiện cho vay, hình thức thanh toán và trả nợ vốn. 
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2.4.2. Khả năng trả nợ 
Đối với dự án vay vốn để đầu tư cần phải xem xét khả năng trả nợ. 


Tỷ số khả năng trả nợ = tỷ số giữa nguồn trả nợ hàng năm và nợ phải trả hàng năm (cả 
gốc và lãi) 

Nguồn trả nợ hàng năm gồm lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản. 

Nợ phải trả hàng năm chủ yếu gồm tiền trả vốn gốc và tiên lãi phải trả hàng năm. 


Tỷ số khả năng trả nợ phải lớn hơn hoặc bằng 1. Trong trường hợp tại một năm nào đó tỷ 
số này nhỏ hơn 1 thì chủ dự án phải huy động tiền từ nguồn khác để thanh toán, nếu không dự 
án sẽ không được chấp nhận. 


Khả năng trả nợ của dự án cần được phân tích trong suốt vòng đời của dự án, nó có vai 
trò quan trọng trong việc đánh giá độ an toàn về tài chính của dự án đồng thời cũng là chỉ tiêu 
được các nhà cung cấp tín đụng quan tâm và coi là tiêu chuẩn để chấp nhận cung cấp tín dụng 
cho dự án hay không. 


Ngoài ra, khả năng trả nợ của dự ấn còn được xem xét thông qua sản lượng và doanh thu 
hòa vốn tại điểm hòa vốn trả nợ. 


Khả năng trả nợ của dự án trong phân tích sau thuế được xem xét cụ thể trong mục 3.2. 
của chương này. 


2.5. Phân tích dự án trong trường hợp có rủi ro và bất định 
2.5.1. Khái niệm 


Quá trình ra quyết định để lựa chọn phương án đầu tư diễn ra trong bốt cảnh hiện diện ở 
một chừng mực nhất định nào đó các yếu tố bất định. Các yếu tố bất định đó có nguồn gốc từ: 


-  Ironp khi lựa chọn quyết định tối ưu không nắm vững hết: các tham số, các tình 
huống có thể xảy ra, các trạng thái...; không thể tính đầy đủ và chính xác tất cả thông 
tin, sự thay đổi của môi trường...; 

- _ các yếu tố ngẫu nhiên; 


- các yếu tố đối kháng mang tính chủ quan khi quá trình ra quyết định diễn ra trong 
tình huống có quyền lợi không cùng chiều, thậm chí đối lập của đối tác. 


Như vậy, ra quyết định lựa chọn phương án của dự án luôn diễn ra trong điều kiện rủi ro 
và bất định. Hai phạm trù này liên quan mật thiết với nhau. 

Bát định, hiểu theo nghĩa rộng, là sự không đầy đủ và không chính xác của thông tin về 
dhụự án, trong đó có các vấn để liên quan đến chỉ phí và kết quả của dự án. Bất định phản ánh 


tình huống trong đó không tính được xác suất xuất hiện của sự kiện. 


Rúi ro là tổng hợp những yếu tố ngẫu nhiên, những tình lung không thuận lợi liên quan 
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đến bất định, có thể áo lường bằng xác suất không đạt mục tiêu đã định của dự án và gây nên 
các mất mát, thiệt hại. 


Như vậy, theo ý hiểu thông thường, rủi ro luôn luôn là yếu tố mang mầu sắc tiêu cực, 
nhưng khác với bất định, rủi ro có thể đo lường, lượng hoá được. 


Rủi ro liên quan đến những kết cục thiệt hại và mất mát. Về mặt toán học có thể xem rủi 
ro là một hàm số của mức độ thiệt hại với biến số là sự không chắc chắn. Đây là mội hàm số 
thuận biến, nghĩa là độ không chắc chắn càng cao thì rủi ro càng lớn, thể hiện ở mức thiệt hại 
càng cao, 


Bản chất của rủi ro, bất định trong lập, phân tích và thực hiện đự án liên quan trước hết 
tới khả năng bị thiệt hại về tài chính đo hậu quả của tính dự báo, tính xác suất của các dòng 
tiền và do phải thực hiện các yếu tố mang tính xác suất của dự án. Ngoài ra, rủi ro và bất định 
cũng liên quan tới sự đa dạng của các thành viền dự án, các loại nguồn lực dùng trong dự án và 
các loại hoàn cảnh, tình huống đa dạng bên trong, cũng như bên ngoài dự án. 


Mối liên hệ giữa bất định, rủi ro và thiệt hại có thể được biểu diễn trong hình 4.6. 


Bất định 
sự không đẩy đủ 
và không chính 
xác của thông tin 
về các điều kiện 
thực hiện dự án 


Rũúi ro 
khả năng, xác suất 
thiệt hại mất mát 
liên quan đến bất 
định 


Thiệt hại 
thiệt hại, mất mát do xuất hiện sự 
kiện rủi ro trong điều kiên bất định, 
ví dụ mất thời gian làm việc của 
công nhân, thiếu hụt thu nhập, gia 
tăng chỉ phí... 


Hình 4.6. Mối liên hệ giữa bất định, rủi ro và thiệt hại 


2.5.2. Các phương pháp phán tích rủi ro cơ bản 


2.5.2.]!. Phương pháp toán xác suất 

Phương pháp này cho phép lượng hóa được những biến cố trong tương lai. Khi lập và 
phân tích dự án ta phải dự đoán các trường hợp có thể xảy ra với xác suất của chúng. Bằng việc 
tính toán kì vọng toán học EV của các biến cố nhà đầu tư có thể cân nhắc để lựa chọn phương 
án tối ưu. 


Gọi q, là xác suất của biến cố ¡, p, là giá trị của nó, ta có: 


Xa, =l (4.60) 
i=l 


EV=Ð q,p; (4.61) 


t=Ï 
Có thể hiểu EV như mức độ trung bình của giá trị biến cố. 
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2.5.2.2. Phương pháp xác định tỷ suất lợi nhuận có điều chỉnh theo rủi ro 


Công thức tính tỷ suất lợi nhuận có điều chỉnh theo rủi ro là: 
IRR¿=——— (4.62) 


trong đó: 
rụ, - lãi suất giới hạn; 
q - xấc suất rủi ro. 
Ví dụ: 
Trong một dự án khai thác đầu, người ta thấy rằng cứ 100 mũi khoan thì chỉ có khoảng 
30 mũi có dầu. Nếu dự án đi vay vốn với lãi suất 8% thì IRR của dự án cần phải đạt được trong 


khai thác dâu là bao nhiêu để dự ấn không bị thua lô. 


Giải: Xác suất rủi ro là (100-30)/100 = 0.7. Vậy IRR cần đạt được phải là: 8/(1-0.7) = 
26.67%. 


2.5.3. Ra quyết định trong điêu kiện bát định 

Trong điều kiện bất định, người ta có các phương pháp sau để phân tích, so sánh và lựa 
chọn phương án đầu tư: phương pháp chuyên gia, phương pháp tương tự, phương pháp phân 
tích các kịch bản phát triển... (xem "Các nguyên lý quản lý dự án"). Sau đây, trong tài liệu này 


xin trình bày các quy tắc minimax, maximin... để ra quyết định lựa chọn phương án của dự án. 


Gọi A„ là chỉ số kết quả của phương án ï xảy ra trong tình huống j, các quy tắc được hiểu 
như sau: 


1. Quy tắc minimax 


Quy tắc này còn gọi là quy tắc bất lợi tốt nhất hay quy tắc bị quan. Theo quy tắc này, 
người ta lựa chọn phương án có trị số kết quả A tốt nhất trong tình huống xấu nhất (bi quan): 


^ =max[mm(A,)] (4.63) 
2. Quy tắc maximin 
Quy tắc này gọi là quy tắc lạc quan hay quy tắc thuận lợi nhỏ nhất. Theo quy tắc này 
người ta lựa chọn phương án có trị số kết quả À nhỏ nhất trong các tình huống tốt nhất (lạc 


quan): 


A =min[max(A,)] (4.64) 
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Bảng 4.2. Ví dụ cho 3 quy tắc minimax, maxUnit và nưLvimax 


Tình Tình Cực tiểu của dòng | Cực đại của dòng 
huống huống (trị số bí quan của | (trị số lạc quan của 
H; Hạ phương án ) phương án) 


Phương án F, 20 25 | l5 25 

Phương án F, L2 24 18 12 24 
__—— ˆ} 

Phương án F; 30 22 14 14 30 


3. Quy tắc maximax 
Quy tắc này dành cho những người cực kỳ lạc quan hay còn gọi là thuận lợi lớn nhất. 
Theo quy tắc này người ta lựa chọn phương án có trị số kết quả A lớn nhất trong các tình 
huống tốt nhất. 
A =max[max(A,] (4.65) 
Ví dụ thể hiện 3 quy tắc này như sau: 


Cho các trị số kết quả của 3 phương án đầu tư theo các tình huống như bảng 4.2, hãy 
chọn phương án theo các quy tắc đã biết. 


L - Thco quy tắc bất lợi tốt nhất minimax ta chọn phương án 1 có trị số bi quan 15 là lớn 
nhất (cực tiểu của dòng là lớn nhất). 


2 - Theo quy tắc thuận lợi nhỏ nhất maximin ta chọn phương án 2 có trị số lạc quan 24 là 
nhỏ nhất (cực đại của dòng là nhỏ nhất). 


3 - Theo quy tắc thuận lợi lớn nhất maximax ta chọn phương án 3 có trị số lạc quan 30 là 
lớn nhất (cực đại của dòng là lớn nhất). 


4. Quy tắc bàng quan 


Quy tắc bàng quan coi như các tình huống đều xây ra với xác suất như nhau, và vì vậy 
người ta chọn phương án có trị số tốt nhất của các kết quả kỳ vọng: 


A =max, lzỶ ¬ (4.66) 


trong đó: 


n - số lượng các tình huống. 
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Với các phương án và tình huống như bảng 4.2 ta có các tính toán như bảng 4.3. 


Bảng 4.3. Các tính toán cho quy tắc bàng quan 


Tìnhhuống H, | Tìnhhuống H; | Tìnhhuống H, | Trị số kỳ vọng 
—————_- — 
Phương ấn F, 15 20 25 20 
Phương án F; 12 24 18 18 
hp ==—== am 
he. án F: 30 22 14 22 
=—————=.-..-—.-——- 


— 


Với các số liệu bảng 4.3, theo quy tác bàng quan ta có thể chọn phương án 3 với trị số kết 
quả kỳ vọng 22 là lớn nhất. 


5, Quy tắc Savage-Niehans 


Đây còn gọi là quy tắc tổn thất (hay hối tiếc) bé nhất. Tến thất hay hối tiếc là hiệu số 
giữa trị số kết quả của phương án đã chọn và kết quả của phương án tốt nhất trong một tình 
huống. Trên cơ sở của các số liệu xuất phát về các trị số kết quả của các phương án trong các 
tình huống như bảng 4.2 người ta lập bảng thứ 2 gọi là ma trận tổn thất hay ma trận hối tiếc 


(bảng 4.4). 


Giá trị một ô i -j của ma trận hối tiếc chính là đại lượng hối tiếc thể hiện tổn thất nếu 
trong tình huống j đó ta chọn phương án ¡ chứ không phải là phương án có trị số kết quả lớn 
nhất trong tình huống Jj này, nghĩa là hiệu số giữa trị số kết quả lớn nhất của cột trừ đi trị số 
kết quả của chính cột đó trong bảng số liệu ban đầu. 


Bảng 4.4. Ma trận tổn thái/hối tiếc 


Tình Tình Tình Cực đại của dòng 
huống huống huống (hay tổn thất lớn nhất của phương ấn) 
H, | H; H, 
Phương ấn F, 15 4 P 1Š 
—== ` —— 
Phương án F; 18 0 1 18 
—=— . 
Phương án F, 0 2 § H 


Theo quy tắc Savage-Niehans, trên ma trận hối tiếc bảng 4.4 có thể chọn phương án 3 có 


mức độ tổn thất/hối tiếc 11 là nhỏ nhất. 
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3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ THAM KHẢO TRONG PHÂN TÍCH SAU THUẾ 
3.1. Không đưa tiền trả lãi vay vào chỉ phí khi tính các chỉ tiêu động 


Đề đánh giá dự án đầu tư sau thuế ta phải xác định các dòng tiền tệ. Chúng có liền quan 
với nhau theo bảng 4.5, 


Bảng 4.5. Các dòng tiền của mội dự án (rút gọn) 


U/t Tên chỉ tiêu Ký hiệu Cách tính 

1| Doanh thu B ° 

2 | Chi phí vận hành (không có khấu hao) CC 

3 | Dòng tiền trước thuế và lãi vay CFBT B-Q 

4_ | Khấu hao cơ bản KH - 

3 | Tiền trả lãi vay | - 

6 | Thu nhập chịu thuế Bế B-C-KH-I 
7| Thuế thu nhập Tụ t„.TL 

8§_ | Thu nhập hoàn vến (sau thuế) N bu 


trong đó: 

t„ - thuế suất thuế thu nhập. 

Một vấn đề đặt ra là cần phải tính thu nhập hoàn vốn như thế nào, có được khấu trừ tiền 
trả lãi vay I hay không? Để trả lời các câu hỏi này ta xét 2 trường hợp: trả nợ gốc một lần và nợ 
gốc được hoàn trả dần từng phần qua các năm. Để đơn giản hoá giả sử vốn đầu tư là đi vay 
hoàn toàn với một chỉ phí sử dụng vốn nhất định. 

3.L1. Trường hợp nợ gốc được trả mật lần 

Xét ví dự: 


Cho một dự án đầu tư với số liệu (đã rút gọn) như bảng 4.6. 


Rõ ràng dự án thể hiện trong bảng 4.6 là đáng giá vì đến hết năm thứ 2 ta chỉ phải trả cả 
vốn và lãi (tính lãi ghép) là 242 tr. trong khi thu nhập mỗi năm đã là 130 tr. 


Nhưng nếu khấu trừ tiền trả lãi vay hàng năm I = 200 x 10% = 2O tr. vào doanh thư thì 
thu nhập hoàn vốn hàng năm là: 


Ne 230 - 100 - 20 = I10 tr, 
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Bảng 4.6. Số liệu của một dự án đầu tư 


tt Chỉ tiêu Giá trị 
H Vốn đầu tư ban đầu (V) 200 tr. 
2_ | Lãi suất tiền vay 10% 

3 Tuổi thọ dự án (n) 2 năm 


4_ | Doanh thu (B) 


- năm l: 230. 
- năm 2: 230 tr. 
5 | Chi phí và các loại thuế nhưng không kể khấu hao và tiên trả lãi 
vay (CC, +Tu) 
- năm 1: 
100 tr 
- năm 2: 
100 tr 
6 Giá trị còn lại (SV) 0 


Đây là một trường hợp tiêu biểu của dự án đầu tư có vốn đầu tư bỏ ra một lần ban đầu với 
thu nhập hoàn vốn đều đặn hàng năm nên ta áp dụng công thức tính hiệu số thu chỉ qui về thời 
điểm hiện tại: 


NPW =_v ".. SV 


iả} (+ 


(4.67) 


trong đó: 

¡ - suất chiết khấu. 
Nếu lấy suất chiết khấu chính bằng chi phí sử dụng vốn thì ta có: 
NPW = -200 + 110x(1.1”-1)/[01x(1.1?)] = - 9.09 tr. 


NPW < 0 đông nghĩa với dự án không đáng giá. Kết luận này hoàn toàn trái ngược với 
thực tế. 


3.1.2. Trường hợp tiên vốn gốc được hoàn trả dần từng phần qua các năm 


Vẫn ví dụ trên nhưng tiền vốn gốc được trả dần từng phần theo bảng phân kỳ trả nợ như 
bảng 4.7. 
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Bảng 4.7. Bảng phán kỳ trả nợ 


Năm Nợ năm Tiển trả | Tiền trả vốn | Nợ chuyển | Tổng tiền phải trả trong 
thứ | trước chuyển | lãi vay I gốc TVG năm sau nấm Á=TVG+I 
sang 
1 200 20 100 100 120 
2 100 1Ô 100 0 110 


Trong trường hợp này vốn đầu tư ban đầu V đã được phân tích thành 2 dòng tiền: dòng 
tiền trả vốn gốc TVG và đòng tiền trả lãi vay I. Vậy ở đây có khác gì so với trường hợp thứ 
nhất? 


Để trả lời câu hỏi trên fa xác định giá trị hiện tại của đòng tổng tiền phải trả hàng năm 
với suất chiết khấu chính bằng chi phí sử dụng vốn: 


PW, = 120/1.1 + 110/1.12= 200 


Đây chính là giá trị vốn đầu tư đã vay ban đầu. Như vậy, hiện giá của dòng tổng tiền phải 
trả PW, chính bằng vốn vay ban đầu V. 


Mô tả quá trình trên một cách khác ta có: khi tính toán giá trị hiện tại của dòng tổng tiền 
phải trả hàng năm ta phải thực hiện phép chiết khấu. Việc chiết khấu dòng tổng tiền phải trả về 
hiện tại với suất chiết khấu bằng ch¡ phí sử dụng vốn cho ta giá trị chính bằng vốn đầu tư đã 
vay ban đầu. Điều này có nghĩa là việc chiết khấu với suất chiết khấu bằng chỉ phí sử dụng vốn 
chính là đã tính lãi. Do đó, khi tính toán các chỉ tiêu động (NPW, IRR...), nếu ta khấu trừ tiền 
trả lãi vay vào doanh thu (hoặc cộng vào chỉ phí) rồi đưa vào công thức tính, tức là tiếp tục thực 
hiện phép chiết khấu thì vẻ thực chất là ta đã tính lãi 2 lần. 


3.2. Phương pháp thể hiện tiền trã lãi vay 
3.2.1. Xác định lịch trả nợ và các dòng thu chỉ 


Trong quá trình phân tích dự án đầu tư có sử dụng vốn vay, tiền trả lãi vay được khấu trừ 
khi tính thuế thu nhập, do đó nó ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nợ gốc. Mặt khác, bản 
thân tiền trả lãi vay lại được tính toán xuất phát từ nợ gốc năm trước chuyển sang. Vì thế, nhà 
phân tích có thể sẽ gặp một số khó khăn nhất định khi xác định các dòng tiền của dự án. Để 
giải quyết vấn đề này cần thiết phải lập được một bảng tính các dòng tiền kết nối giữa năm 
trước và năm sau, liên tục từ dầu đến cuối vòng đời dự án. 


Cần phân biệt 2 trường hợp sau: trong hợp đồng vay vốn đầu tư lịch trả nợ đã được ấn 
định cụ thể (cả về thời gian và về lượng tiền phải trả hàng năm) và không được ấn định cụ thể 
(chỉ ấn định về thời gian, không ấn định về lượng tiền phải trả hàng năm). 

3.2.1.1. Trường hợp lịch trình trả nợ đã được ấn định trước 

Trong trường hợp lịch trả nợ đã được ấn định cụ thể từ trước cả về thời gian trả nợ và 
lượng tiền vốn gốc phải trả hàng năm thì ta có thể có lịch trả nợ như bảng 4.8. 
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Như vậy, tiền lãi ] và tiền vốn gốc TVG phải trả hàng năm đã được xác định cụ thể trong 
hợp đồng vay vốn. Các dòng tiền của dự án có thể được tính toán theo trình tự như bảng 4.9. 


Hệ số khả năng thanh toán hàng năm được xác định như sau: 
H,= (KH+L)/CTVG + (4.68) 


Bảng 4.8. Kế hoạch trả nợ 


TỊ T 
nãm Nợ năm trước Tiên lãi phải Ị Tiền vốn gốc Tổng tiền phải trả | Nợ chuyển 
thứ | chuyển sang V., trả I phải trả TVG Irong năm năm sau V, 
lm 1 2=lxr 3 4=2+3 ÁÌ 35=1-3 
1 {- | 
0 
1 
lệ 
2 
{ 
l ID 


Trong bảng 4.8 ta có r là lãi suất tiển vay 

Hệ số này (H,) phải luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 1. Nếu nó nhỏ hơn 1 thì có nghĩa là 
tổng khả năng thanh toán của dự án nhỏ hơn tổng số nợ phải trả trong năm. Trong trường hợp 
này nếu chủ dự án không huy động từ các nguồn khác để trả cho đủ thì lịch trả nợ bị phá vỡ và 
chủ đự án bị coi là vi phạm hợp đồng. 

Bảng tính các dòng tiền của dự án phải có dạng như bảng 4.9. 


Bảng 4.9. Bảng tính các dòng tiền của dự án 


nãm Doanh Chí phí Khấu | Thu nhập Thuế | Lãi sau Thu 
thứ thu vận hành hao | trước thuế thu thuế nhập 
không (không kể và lÃI vay nhập (chưa _ | hoàn vốn 
kể khấu hao) trừ tiền 
thuế trả lãi 
VAT n 
(láy từ bảng 5.8) x8) 
B lÔ ,$ KH EBTT TN | L N 
I 2 3 | 4= 5 6 |7=4-| 8= = 
l 1-2-3 XU 4-7 8+3 
+— + ¬—— 
0 
_ In SIẾ =. | 
l 
BI + 
2 
E | Ị | 


Trong bảng 4.9: t„ — thuế suất thuế thu nhập. 
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Cần phải lưu ý thêm rằng lãi sau thuế L, có thể không được đem trả nợ hết do chủ dự án 
có thể trích một phần vào các quỹ cần thiết. 


3.2.1.2. Trường hợp lịch trình trả nợ chưa được ấn định cụ thể 


Trường hợp trong hợp đồng vay vốn chỉ ấn định thời gian trả nợ mà không ấn định lượng 
tiền vốn gốc phải trả hàng năm thì có thể hiểu là chủ dự án được quyền tự xác định mức trả nợ 
gốc hàng năm tùy theo khả năng của dự án. 


Các đòng tiền của dự án cần phải được thể hiện như bảng 4-l0. 


Bảng 4.10. Bảng tính các dòng tiên và kế hoạch trả nợ của dự án 


năm | Doanh | Chiphí | Khấu | Thu Nợ | Tiển | Thuế | Lãi | Thu | Tiển Nợ 
thứ thu vận hao | nhập năm lãi thu sau nhập trả chuyển 
không hành trước trước phải | nhập | thuế | hoàn | vốn nâm 
kể (không thuế | chuyển trả (chưa | vốn pốc sau 
thuế kể và sang trừ 
VAT khấu lãi tiền 
hao) vay trả lãi 
vay) 
—— | B CK KH |EBT| Vụ I TN | L N_ | TVG V, 
] 2 3 4= 5 6=5 |7=(4-| 8= = 10= li= 
1-2-3 xr 6)x 4-7 8+3 9-6 3-10 
tu 
0 
| 
— —¬- 
2 
—— `. 


Ghi chú: trong 2 bảng 4.9, và 4.10 trên chưa tính đến thuế tiêu thụ đặc biệt, khấu hao sửa 
chữa lớn, các loại tiền phạt, phải trích, phải nộp... (nếu có) 


Ngoài ra, tiền trả lãi I phải được khấu trừ khi tính thu nhập chịu thuế. Thu nhập chịu thuế 
P., của dự án hàng năm là: 


P„= EBIT- I 
=B=ÉK=KH=l (4.69) 


Thuế thu nhập TN được xác định như sau: 
TN =t„(B-CK—KH—]) (4.70) 


Lãi ròng của dự án hàng năm (lượng tiền chủ dự án thực thu được trong nam) bằng: 


L=P„-TN 
= EBIT—I—TN 
f2 (4.71) 


Như vậy, nếu lấy thu nhập trước thuế và lãi vay EBTT trừ đi thuế thu nhập TN thì ta có lãi 
sau thuế (chưa trừ tiền trả lãi vay) L, còn nếu lấy thu nhập chịu thuế P,, từ đi thuế thu nhập TN 
thì ta có lãi ròng L„ của dự án. 

Khi tính thu nhập hoàn vốn N của dự án ta không được khấu trừ tiền trả lãi vay I nên nó 
(thu nhập hoàn vốn N) phải bằng khấu hao KH cộng với lãi sau thuế (chưa trừ tiền trả lãi 
vay) L 

NEKH+L=B-CX-TN (4.72) 

Đây cũng là tổng khả năng trả nợ của dự án hàng năm. Lượng tiền này nếu không phải 
trích, phải nộp, phải chịu phạt... thì sau khi trả tiền lãi ] có thể đem trả nợ gốc. Vậy tiền trả nợ 
gốc hàng năm bằng: 

TVG =B-~ CK - TN - Ï (4.73) 


Trong trường hợp này hệ số khả năng thanh toán của dự án luôn luôn bằng 1. Các đòng 
tiền của dự án và lịch trả nợ có thể được tính toán theo trình tự như bảng 4.10 ở trên. 


Xác định nợ gốc chuyển năm sau: 


Gọi Vụ, là nợ gốc năm trước (năm t-I) chuyển sang năm nay (năm †), tiền lãi phải trả 
năm t là: 


k=rV, (4.74) 
Tiền trả vốn gốc năm t bằng: 
TVG, = B, ~ CK, — t„(B, — CK, ~ KH, — 1) - 
= B_K, ~ t„.(, ~ CK,— KH, —r.V,,) - r.V,¡ (4.75) 
Nợ gốc chuyển từ năm nay sang năm sau (năm t+1) bằng: 
V.=V,.- TVG, 
= V¿,—[B,- CK,- t„(B,— CK,~ KH, —r.V,.,) - r.V, ] 
_= Vụ—.(1- t,).V,¡ ~[B,— CK, — t„Œ ~ CK, — KH, )] (4.76) 
3.2.1.3. Xác định các chỉ tiêu thu, chỉ khi tính các chỉ tiên hiệu quả của dự án 


Trong cả 2 trường hợp, thu hàng năm của dự án là đoanh thu không kể thuế B. Cồn chỉ 
hàng năm là chỉ phí không kể khấu hao CK cộng khấu hao KH cộng thuế thu nhập TN: 


C=CK +KH+TN 
=CK + KH+t,„ŒBIT - I) 
= CK + KH +t,(B-CK-KH-D) (4.77) 
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Thu nhập hoàn vốn hàng năm được xác định như sau: 
N=L+KH=E(B-C)+KH 
=B-(CK +KH+TN) + KH 
=B- ŒK - t,(BCK-KH-D (4.78) 


Lưu ý thêm: biểu thức B - CK - t„(B-CK-KH) chính là thu nhập hoàn vốn của dự án 
trường hợp không phải trả tiền lãi. Vậy t,„.I chính là khoản tiết kiệm thuế đo tiền trả lãi vay. 


3.2.2. Phương pháp thể biện tiên trả lãi trong các công thức tính các chỉ tiêu động 


Ta có đẳng thức: 
V=SV+ŠKH,=ŠTVG, (4.79) 
mm te] 


trong đó: 
n - thời hạn khấu hao; 
m - thời hạn trả nợ của dự án; 
SV - giá trị còn lại; 
V - vốn đầu tư ban đậu (hoàn toàn là vốn vay). 


Ta có tổng khả năng trả nợ lớn nhất trong năm của dự án chính là thu nhập hoàn vốn N 
và bằng khấu hao KH cộng lãi sau thuế (chưa trừ tiền trả lãi vay) L: 


N=B-CK-TN=KH+L (4.80) 
Lượng tiền này nếu đem thanh toán tiền lãi phải trả trong năm I thì phần còn lại có thể 
dùng để trả vốn gốc (TVG). Do đó, nếu tất cả thu nhập hoàn vốn đem trả nợ hết thì ta có đẳng 
thức: 


KH,+L.=l,+TVG@, (4.81) 


t=1,2,3,...,m-l, 


Nhận thấy rằng, các khoản tiền V ở thời điểm 0, TVG và I ở các thời điểm tiếp theo nếu 
nhìn nhận ở các góc độ khác nhau sẽ có ý nghĩa khác nhau: 


- Tại thời điểm 0, khoản tiền V nhìn từ góc độ chủ dự án là thu trong hoạt động vay vốn 
và chỉ trong hoạt động đầu tư vào dự án, nhìn từ góc độ chủ nợ thì đây là một khoản chỉ. 


- Các khoản tiền TVG, I ở các thời điểm tiếp theo, nhìn từ góc độ chủ dự án là các khoản 
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chi, nhìn từ góc độ chủ nợ lại là các khoản thu. 
Cần phân biệt các dòng tiền trên như bảng 4. 1. 


Nhìn vào bảng 4.II và đẳng thức (4.81) có thể thấy L. là khoản lãi của chủ đự án còn I là 
tiền lãi của chủ nợ (nhà đầu tư tài chính). Ta có thêm đẳng thức: 


(4.82) 


trong đó: 
í - chỉ phí sử dụng vốn. 


Bảng 4.11. Các dòng tiên của dự án nhàn từ các góc độ 


¬T 5) 
Các năm 
t =0 0| t=i IL= ... | em (=m+l Ti, t=n 
L ——— — 
Nhìn từ góc độ của chủ dự án 
F 1 — T— ~ — 
Đàng tiền thụ Ì Chỉ | V 
chỉ cho hoạt BI TT Nữ Bí 
động của dự | Thư KH, KH; |. ị KH, KH gà KH,tSV 
án T TT ] 
§ L¡ L¿ xế 4 Lạ Ị ky „ vặt lấn 
t—— ¬~ +—~ ¬— ——— — +— 
Dòng tiển thụ | Thu | V 
h ý. L— ¬ +— SỈ, 
củ cha quá = ¬T TT 
trình vay vốn | Chỉ TVG, | TVG; TVG; 
H NA =t Ƒ 
1 L Tụ 
+ c2 - . 
Nhìn từ góc độ của chủ nợ 
= c 
Chỉ V 
T—~ TT | T ] 
Thu TVG, | TVG; ] TVG„ 
L— +— — 
lÑ 1; | | H 
—_- ——— 


Trên đây là cách tính và phân biệt các đòng tiền của dự án đầu tư sử dụng vốn vay, còn 
cách tính các chỉ tiêu động trong trường hợp này? 


Công thức tính NPW thường dược viết đưới dạng: 
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NPW= -i|ỆN : ma bài 


= (I+er}"| (+r} 
Xuất phát từ đẳng thức 4.78 và 4.79 công thức trên có thể biến đổi thành: 


SV 


(+ +} 


NPW =_—V 'lÊ®- CK,~ TNh mỊ 


=_V vi kh Tmịi NP 


SA. 4.83 
0e | 0ỹ li 


trong đó: 
r - suất chiết khấu. 


Trong các công thức trên không thể có thành phần tiền trả lãi vốn vay vì vốn đầu tư ban 
đầu V được thể hiện ở thời điểm tf=O. Tuy nhiên, xuất phát từ đẳng thức (4.82): 


m 1 
V = TV An P8: 
à ° Lư 


như thói quen mà thay vào đó là các khoản tiền trả vốn gốc TVG và lãi I ở các thời điểm chủ 
dự án chi trả cho chủ nợ. Lúc này công thức (4.83) có thể viết lại thành: 


ta cũng có thể không phản ánh vốn đầu tư ban đầu V ở thời điểm t=0 


NPW =~Ễ (Vũ. th) + šp -G-TN} TT xin (4.84) 


= (+r}| (+r 


Trong công thức trên rõ ràng ta đã tách bạch hoạt động sản xuất kinh doanh (thành 
phần trong ngoặc vuông) và các hoạt động khác (hoạt động tài chính, hoạt động bất thường) 
của dự án. 


Nhận thấy rằng các khoản TVG và I bằng 0 trong thời đoạn từ m đến n, vì vậy nếu suất 
chiết khấu bằng chi phí sử dụng vốn, hay cho r = ¡ thì công thức (4.84) có thể viết lại thành: 


SG, 
(+¡i} 


Công thức (4.84) và (4.85) là cách tính NPW cho trường hợp vốn vay ban đầu được trả 
dần qua các năm. Trong trường hợp vốn gốc được trả một lần tại thời điểm m nào đó hay 
TVG=0 với t=l1, 2,..., m-l, và TVG„=V thì công thức (4.84) có thể viết thành: 


NPW= Ễ ÍB,- CK, - TN,—-TVG,— Dị + (4.85) 
t> 1 


vw=|ftnng "quy "|Äf6-Œk~)g,7|*Ƒ 649 


Công thức (4.85) trở thành: 
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V " | SsV 
bò) 2) o yAPRasrrr “CKi=<TÑN.SlJ—vl*z v 4.87 
na lắp NT mi tảng 
Hay: 
V " 1 SV 
NPW=—-——— TỦ 4.88 
(H} lšN Tin, ki: 


Vậy, nếu muốn thể hiện tiền trả lãi vay trong công thức tính các chỉ tiêu động của dự án 
đầu tư có sử dụng vốn vay thì tiền trả vốn gốc V không được thể hiện ở thời điểm (=0 như thói 
quen mà cần phải được thể hiện ở các thời điểm chủ dự án thực chỉ trả cho chủ nợ. 


4. MỘT SỐ ỨNG DỤNG EXCEL TRONG PHÂN TÍCH DỰ ÁN 

Trong các mục trên tài liệu đã giới thiệu phương pháp phân tích tài chính dự án đâu tư 
xây dựng. Tài liệu cũng vận dụng những phương pháp đó để phân tích một dự án xây dựng 
công trình giao thông cụ thể (trong phần phụ lục) nhằm giúp độc giả có thể thực hành ngay 
những kiến thức lý thuyết đã được giới thiệu. Những tính toán trong các phụ lục đó là rất cụ 
thể, chi tiết và do đó chỉ cần những thao tác đơn giản nhất (cộng trừ, nhân, chia) trên bảng tính 
EXCEL. 


Tuy nhiên, trong EXCEL còn nhiều chức năng (hàm) có thể giúp tính nhanh các chỉ tiêu 
tài chính cần thiết, kể cả các chỉ tiêu IRR hay NPW. 


Mục này, tài liệu hướng dẫn sử dụng một số hàm EXCEL cơ bản phục vụ phân tích dự án. 
4.1. Hàm FV 
4.1.1. Chức năng và cú pháp 
Chức năng: 
Hàm FYV tính giá trị tương lai của một chuỗi các khoản đầu tư đều. 
Cú pháp: 
=FV(rate;nper;pmt;[pv];[type]) 
tham số: 
rafe lãi suất cho một chu kỳ/“thời đoạn tính toán; 
nper số thời đoạn/chu kỳ; 


pmt là số tiền trả cho mỗi chu kỳ/“thời đoạn, giá trị này không được thay đổi trong 
suốt thời kỳ tính toán; 
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pY giá trị hiện tại của tài khoản, nếu bỏ qua máy sẽ mặc định coi bằng Ô; 
type có một (rong hai giá trị: 

0 nếu thanh toán ở cuối mỗi thời đoạn; 

1 nếu thanh toán ở đầu mỗi thời đoạn. 

Giá trị mặc định là 0. 

Ví dụ: 

=FV(1,2%; 12;-20)=256,49 

4.1.2. Bài toán vận dụng 

Có thể mô tả bài toán vận dụng hàm FV như sau: 

Một người cứ cuối mỗi thời đoạn/chu kỳ (type=0) gửi vào một tài khoản một lượng tiền 
có giá trị không thay đổi và bằng pm. Lãi suất của tài khoản tính cho một thời đoạn là rate. 
Hỏi sau nper thời đoạn người đó sẽ có một lượng tiền FV bằng bao nhiêu trong tài khoản của 
mình, biết rằng lúc ban đầu người đó đã có sắn một lượng tiền bằng pv trong tài khoản. 

Lưu ý: 

* Với pv=O thì nếu pmt mang dấu âm (tiên được đưa vào tài khoản) ta sẽ có lượng tiền 

trong tài khoản trong tương lai FV mang dấu dương; nếu pmt mang dấu dương (tiền 
được rút ra khỏi tài khoản) lượng tiền phải trả trong tương lai FV sẽ mang dấu âm. 


*“ Thời đoạn (hoặc chu kỳ) tính toán của các biến số phải giống nhau và có thể là năm, 
tháng, tuần... 


Máy tính sẽ cho các kết quả như sau: 


| tp | FV _| 
— —T man 
E== 
IE=—— 


Giải thích: 

Trường hợp A: Người A cứ cuối mỗi năm gửi vào một tài khoản 10 tr.đ. Lãi suất của tài 
khoản là 10%/năm. Trong tài khoản đã có sắn 10 tr.đ. Sau 2 năm (ứng với 2 lần gửi tiền) người 
đó sẽ có một lượng tiền bằng 33,01 tr.đ trong tài khoản. 


Trường hợp B: Người B cứ cuối mỗi tháng gửi vào một tài khoản 20 tr.đ. Lãi suất của tài 
khoản là 1,2%/tháng. Lúc ban đầu tài khoản không có gì. Sau 12 tháng (ứng với I2 lần gửi 
tiền) người đó sẽ có một lượng tiền bằng 256,49 tr.đ trong tài khoản. 
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Trường hợp C: Người C cứ cuối mỗi năm lại phải đi vay ngân hàng một lượng tiền 100 
tr.đ. Lãi suất phải trả là 10%/năm. Lúc ban đầu người đó đã vay sản 1.000 tr.đ. Sau 5 năm (ứng 
với 5 lần vay tiền) người đó sẽ nợ ngân hàng một lượng tiền là 2.221,02 tr.đ. 


4.2. Hàm PV 

4.2.1. Chức năng và cú pháp 

Chức năng: 

Hàm PV tính giá trị hiện tại của một chuỗi các khoản đầu tư đều. 

Cú pháp: 

=PVf(rate:nper;pmr;[fV];[type]) 

tham số: 
fY giá trị tương lai của tài khoản, nếu bỏ qua máy sẽ mặc định cơi bằng Ô; 
các tham số còn lại tương tự như hàm FV. 

Ví dụ: 


=PV(7%;10;-10)=70,24 


4.2.2. Bài toán vận đụng 


Trường hợp Á: Người A cứ cuối mỗi năm gửi vào tài khoản một lượng tiên đều đặn và 
bằng !Ô tr.đ trong suốt một thời kỳ 1Ũ năm liền, lãi suất của tài khoản là 7%/năm. Tất cả 
những lượng tiền đó tương đương với 70,24 tr.đ hiện tại. 


Trường hợp B: Người B sẽ phải trả trước ngay bây giờ một lượng tiền là bao nhiêu để 
mua một ð-tô có giá trị là 300 ir.đ theo phương thức trả góp trong 5 năm biết rằng khả năng 
thanh toán của anh ta mỗi năm là 50 tr.đ. Lãi suất tính toán của hãng bán trả góp là 10/năm. 
Cuối năm thứ Š, ngoài 5Ö tr.đ đã định, người B sẽ còn trả thêm 20 tr,đ. 

Theo kết quả như bảng trên, giá trị hiện tại của các khoản trả gốp trong tương lại là: 

PV=201,96 trả 

Vậy để mưa một ô-1ô có giá 300 tr.đ người đó phải trả trước ngay bây giờ một lượng tiền 


là 300 - 201,96 = 98,04 tr.đ. 
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4.3. Hàm RATE 
4.3.1. Chức năng và cú pháp 
Chức năng: 


Hàm RA TE xác định lãi suất của một khoản vay dựa vào số lần thanh toán (nper), giá trị 
khoản thanh toán mỗi lần (pmt) và khoản vay gốc (pV). 


Cú pháp: 
=RATE(nper;pmt;pv;[fv];[type];[guess]) 
tham số: 
Ív giá trị tương lai của tài khoản, nếu bỗ qua, máy sẽ nhận giá trị mặc định bằng 0; 


guess là dự đoán lãi suất của khoản vay (kết quả ước tính), nếu bỏ qua máy sẽ nhận 
giá trị mặc định bằng I0%. 


EXCEL sử dụng guess như là điểm khởi đầu để tính toán. Sau một số lần thử nhất định 
mà không đạt kết quả EXCEL sẽ cho thông báo lõi #NUM! Khi thông báo lỗi này hiện lại cần 
đưa vào một giá trị puess khác. 


Ví dụ: 
=RA TE(5;-80;300)=0,1042 (hay 10,42%) 


4.3.2. Bài toán vận dụng 


Trường hợp A: Người A hiện tại vay một lượng tiền là 70 tr.ở, cứ cuối mỗi năm người đó 
trả một lượng tiền 10 tr.đ. Sau [0 năm (10 lần trả tiền) người đó vẫn còn nợ lại 20 tr.đ. Như 
vầy, người đó đã chịu một mức lãi suất tiền vay là 9,75% /năm. 


Trường hợp B: Người B mua một tài sản trị giá 300 tr.đ trả góp trong Š năm, mỗi năm 
trả 80 tr.đ. Như vậy, người B đã chịu một lãi suất là 10,42% /năm. 


4.4. Hàm NPV 
4.4.1. Chức năng và cú pháp 
Chức năng: 


Hàm NPV tính giá trị hiện tại (hay chính là hiệu số thu chi quy về hiện tại NPW) của một 
đòng tiền value1;[value2];[value3]... với một suất chiết khấu cho trước rafc. 
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Cú pháp: 


=NPVf(rate;value1;[value2];[value3];...) 


tham sờ: 


valuel; [value2]; [value3];... là một mảng hay tham chiếu đến các ô là giá trị của 
dòng tiền ròng tại cuối mỗi thời đoạn (trong phân tích dự án đầu tư có thể lấy 
bằng thu nhập hoàn vốn N). Nếu value mang dấu âm nghĩa là lượng tiền chỉ ra 
(là vốn đầu tư chỉ ra hay bị lỗ), value mang đấu đương nghĩa là lượng tiền thu 


về. Hàm NPV có thể tính toán được với 29 giá trị của biến số value. 


Ví dụ: 


=NPV(10%;-100;50;50;50)=22,13 


4.4.2. Bài toán vận dụng 


Đự án A: Vốn đầu tư ban đầu là 900 tr.đ bỏ ra tại năm đầu (năm thứ 0), sau đó từ năm 
thứ 1 đến hết năm thứ 5 đều làm ăn có lãi. Lãi suất tính toán (suất chiết khấu) bằng 10%. Giá 


trị hiện tại tính được là: 276,23 tr.đ. 


Dự án B: Vốn đầu tư bô ra tại năm thứ 1, tại năm đầu (năm thứ 0) được trả trước một 
khoản liên, nhưng dự án lại bị lỗ ở các năm thứ 4 và năm thứ 7. Giá trị hiện tại tính được là 


một giá trị âm: -74,65 tr.đ. 


144 


Dự án À 
dòng tiễn 
276.23 


b 
= 
Ï 


G›) |2 
Chị 
G|© 


200 


Năm thứi  rate 

10% 
0 
] 
2 

SG DO Ni 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


4.5. Hàm IRR 


tà 
C— 


4.5.1. Chức năng và cú pháp 


Chức năng: 


Hàm TRR tính suất thu lời nội tại của một dòng tiền. 


NPV dòng tiền 
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Củ pháp: 
=IRR(values;[guess]) 
tham số: 
values là một mảng hay tham chiếu đến các ô là giá trị của dòng tiền ròng tại cuối 
mỗi thời đoạn; 
guess là kết quả ước tính, nếu bỏ qua thì máy tính sẽ nhận giá trị mặc định bằng 10%. 
Ví dụ: 
=[lRR(-900;250;300;350:500;200)=0,2195 (hay 21,95%). 
4.5.2. Bài toán vận dụng 
Với các dòng tiền của các dự án như trong 4.4.2 máy tính sẽ cho các kết quả như sau: 
Dưán A: 
IRR, =2L,95% 
Dự án B: 
IRR„ = 8,43% 


Dư án À 
Năm thứ |_ dòng tiền 
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= 
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4.6. Hàm MIRR 
4.6.1. Chức năng và cú pháp 
Chức năng: 


Hàm MIRR tính suất thu lời nội tại của một đồng tiền, trong đó có phân biệt lãi suất tài 
chính cho dòng tiền âm và lãi suất tái đầu tư cho dòng tiền dương. 


Cú pháp: 
=MIRR(values;finance_rate;reinvest_rafe) 
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tham số: 
finance_rate là lãi suất tài chính áp dụng cho đòng tiền âm; 
reinvest_ rafe là lãi suất tái đầu tư áp dụng cho dòng tiền đương. 
Như vậy, trong dòng tiên phải có tối thiểu một giá trị âm và một giá trị dương, nếu 
khóng, máy sẽ báo lỗi #DIV/0!. 
MIRR được xác định từ công thức: 
I 
- NPV(yrate; values[positveÌ)* (+ rrate}" \! -1 (4.89) 
NPV(rate;values|negativeÌ) + are) 


MMLRR = 


trong đó: 
rrate là reInVesf_ rafe; 
fratce là finance_ rate. 


Nếu ký hiệu giá trị hiện tại của đòng tiền dương với suất chiết khấu rrate là NPVạ (hoặc 
NPV(R)) và giá trị hiện tại của đòng tiền âm với suất chiết khấu frate là NPV; (hoặc NPV(ŒF)) 
thì có thể viết công thức (4.89) lại như sau: 


— NPE, (+ rrare)" 


me c. 4.90 
NPV,(I+ #ate) bọn 


MIIRR = xi 


4.6.2. Bài toán vận dụng 


an dòng tiền 


MIRR 
10.61% 


Trong dự án A: NPV của dòng tiền đương với suất chiết khấu rrate là: 
NPV(R)= 356.65 : 

NPV của dòng tiền âm với suất chiết khấu frate là: 

NPV(F)= -264.46 
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Như vậy, xét trong một dự án bất kỳ thì MIRR là suất chiết khấu làm giá trị tương lai của 
NPV; cân bằng với giá trị tương lai của NPV; với suất chiết khấu rrate theo công thức (4.91) 
(là công thức (4.90) sau khi đã biến đổi): 


~ NPV, (+ #raieXI + MIRR)” = NPV, (I + rrare)" (4.91) 
4.7. Hàm NPER 

4.7.1. Chức năng và cú pháp 

Chức năng: 


Hàm NPER xác định số thời đoạn cho một khoản đầu tư dựa trên một khoản chỉ định kỳ 
không đổi và một tỷ lệ lãi suất không đổi. 


Cú pháp: 
=NPERfrate;pmt;pv;[fv];[type]) 
Tham số: 


fv là giá trị tương lai của khoản đầu tư, nếu bỏ qua máy sẽ nhận giá trị mặc định 
bằng 0; 


pmtf là khoản chị định kỳ có giá trị không đối trong suốt thời kỳ tính toán. 
Ví dụ: 
=NPER(1%;-100;- 1000; 10000)=ó60 


4.7.2. Bòi toán vận dụng 


A 


Trường hợp A: Người A biện tại không có tiền trong tài khoản, cứ cuối mỗi năm anh ta 
đưa vào tài khoản một lượng tiền đều đặn và bằng 100 tr.đ. Lãi suất của tài khoản là 12%/năm. 
Để có một lượng tiền trong tương lai là 820 tr.đ anh ta cần phải thực hiện 6 lần gửi tiền, tương 
đương với 6 năm. 

Trường hợp B: Người B hiện tại có 100 tr.đ trong tài khoản, cứ cuối mỗi tháng anh ra 
đưa vào tài khoản một lượng tiền đều đặn và bàng 10 tr.đ. Lãi suất của tài khoản là 1%/tháng. 
Để có một lượng tiền trong tương lai là 330 tr.đ anh ta cần phải thực hiện 19 lần gửi tiền, tương 
đương với 19 tháng, 
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4.8. Hàm PMT 
1.8.1. Chức năng và cú pháp 
Chức năng: 


Hàm PMIT dùng để tính khoản thanh toán cần thiết mỗi kỳ để trả cho một khoản nợ trong 


một khoảng thời gian xác định với giả thiết khoản thanh toán này không đổi và lãi suất cũng 
không đổi. 


Cứ pháp: 
=PMTfrate;nper;pv;[fv]:[type]) 
tham số: 


fv là giá trị tương lai của khoản nợ, nếu bỏ qua máy sẽ nhận giá trị mặc định bằng 
0; 


pmt là khoản thanh toán định kỳ có giá trị không đổi trong suốt thời kỳ tính toán. 
Ví dụ: 
=PMT(I%;36, 1000;0)=-33,21 


Nghĩa là khoản trả định kỳ cố định hàng tháng cho một khoản vay 1000 tr.đ với lãi suất 


1%/tháng với thời hạn 36 tháng là 33,21 tr.đ. 


| Trườnghợp | rate | npẹr | pv | fw | type | 
——- 
RE. 


4.8.2. Bài toán vận dụng 


PMT 


| 122j 10 10 0 | 770 
72 s5 410, lj | 22465 


Trường hợp A: Người A đang nợ một lượng tiền là 100 tr.đ với lãi suất tính toán là 


12%/năm. Để trả nợ hết trong 10 năm người đó phải trả một lượng tiền bằng 17,70 tr.đ vào 
cuối mỗi năm (10 lần trả). 


Trường hợp B: Người B đang có 100 tr.đ trong tài khoản có lãi suất là 7%/năm. Để sau 5 


năm vẫn còn l0 tr.đ trong tài khoản, cuối mỗi năm người đó chỉ có thể rút ra một lượng tiền là 
22,65 tr.đ. 
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4.9. Hàm PPMT và hàm [PMT 
4.9.1. Chức năng và cú pháp 
Chức năng: 


Trong mục 8 hàm PMT cho ta khoản thanh toán định kỳ có giá trị không đổi pmt. Khoản 


này thực ra bao gồm 2 thành phần là tiên trả lãi vay ïpmt và phần còn lại là tiền trả cho vốn 
gốc ppmI. 


Ta có hằng đẳng thức: 
pmt = Ipm( + ppmt (4.92) 

Hàm PMT dùng để tính khoản thanh toán cần thiết mỗi kỳ để trả cho một khoản nợ trong 
một khoảng thời gian xác định với giả thiết khoản thanh toán này không đổi và lãi suất cũng 
không đối. 

Cú pháp: 

=IPM1Tf0ate;per;nner;pv,[fv];fypeÙ 

=PPMTŒrate;per;nper;pv;[fv];[type]) 

tham số: 

per là thời kỳ muốn xác định ipmt và ppmt và có thể nhận giá trị từ ! đến nper. 
Ví đụ: 
=[IPMT1(10%;1;10; 100)=-10,00 


Nghĩa là tiền lãi phải trả trong năm đầu cho khoản vay 100 tr.đ với lãi suất 10%/năm (với 
thời hạn trả nợ 1Ô năm) là 10 tr.đ. 


=PPMT(10%;1;10;100)=-6,27 


Nghĩa là tiền trả vốn gốc trong năm đầu cho khoản vay 100 tr.đ với lãi suất !0%/năm 
(với thời hạn trả nợ 10 năm) là 6,27 tr.đ. 


4.9.2. Bài toán vận dụng 


ÑO Œœ ~i Œ tha Đ C2 bò 


— 
©® 
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Với một khoản vay 100 tr.đ lãi suất 10%/năm, trả đều đặn trong 10 năm mỗi năm phải 
trả một lượng tiền có giá trị không đổi 16,27 trở (cột ]). Tại năm thứ 3 thì: 


16,27= 8.68+7,59 


trong đó 8,68 là tiền trả lãi còn 7,59 là tiền trả cho vốn gốc. 
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1. CÁC SỐ LIỆU XUẤT PHÁT 
1.1. Xác định tổng vốn đầu tư, suất chiết khấu tính toán và lịch giải ngân 


Chỉ phí xây dựng dự tính cho dự án công trình cầu Thanh Trì và các nguồn vốn được thể 
hiện trong bảng 4. L2. 


Bảng 4.12. Chỉ phí xây dựng dự án cầu Thanh Trị tính theo giá năm 2003 (triệu VNĐ) 


Hạng mục Chi phí đầu tư theo giá thị trường 
Đường và nút giao khác mức 1.390.860 
xa TH AK .ẻ NA 
n Thiết kế và giám Ác D2863 
RE NT xrh KNNETETENNEERIN.WWNWNW mMAxwd 
Tổng cộng 4.465.037 


Xác định suất chiết khấu: 


Trong tổng số tiền trên 70% là nguồn vốn vay OECF với lãi suất 2,3%/năm, 30% là vốn 
vay ngân hàng Việt Nam lãi suất 10%/năm. Suất chiết khấu tài chính được xác định trên cơ sở 
bình quân gia quyền của 2 lãi suất trên cộng thêm 0,4% rủi ro và bằng 5%. 

Tiến độ giải ngán dự tính: 


Bảng 4.13. Chỉ phí xáy dựng được cấp hàng năm (tr. VNĐ) 


Năm thứ Năm thực hiện Tỷ lệ cấp chỉ phí, % Chỉ phí tài chính 
l 2003 | 3 123.517 
J“m=m=aa 5s .ốắ..ẽ UẠN 
3 2005 ˆ- ] „ 23 ïx x I 025 97 ~ 
p UÊng Tư YYWW ẩNNWYeWwWwWwrx 
¬ ¬-. | h.. 207 — Am. .ăwé 113369 
Tổng chỉ phí qui đổi | 7S 4600360 
về đầu năm 2008 


Dự án dự tính thực hiện trong 5 năm, đầu năm 2008 đưa vào khai thác sử dụng. Chi phí 
qui đổi về cuối năm 2007, đầu năm 2008 là: 4.600.360 tr.VNĐ. 
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1.2. Xác định các dòng thu chỉ năm xuất phát 


Các khoản chỉ (bảng 4.16): 


Các khoản chỉ hàng năm bao gồm: 


- _ chi phí sửa chữa thường xuyên hàng năm bằng 0,1% tổng vốn đầu tư và bằng 4.465 


tr. VNĐ. 


- - chi phí sửa chữa định kỳ Š năm I lần, bàng 0,6% tổng vốn đầu tư và bằng 26.790 


tr.VNĐ. 


- _ chi phí quản lý bảng 15% doanh thu thu phí cầu đường. 


Các khoản thu (bảng 4.15): 


Các khoản thu tài chính của dự án chính là doanh thu từ thu phí cầu đường sau khi đã trừ 
đi thuế giá trị gia tăng 10%. Đây là dự án phục vụ công cộng nên bộ phận thu phí thuộc loại 
hoạt động công ích, không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Các khoản thu từ phí cầu 
đường sau khi nộp thuế VAT, trừ chí phí quản lý, phần còn lại nộp ngân sách. 


Dòng thu năm xuất phát 2010 (bảng 4.14): 


Thời gian thu phí tính trong phân tích tài chính là 25 năm, từ đầu năm 2008 đến hết 


năm 2032. 


Doanh thu thu phí đốt với từng loại xe = lưu lượng xe năm x mức giá vé 


2. TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUÁ 


Bảng 4.14. Giá vé (1000.VNĐ và doanh thu thu phí (tr.VNĐ) tính cho năm 2010 


Lưu lượng 
xe/ng đ 


_ 7480 


Loại Xe 


Làm lượng 
xe/năm 


Doanh thu Doanh thu 
Giá vé có VAT không VAT 


5520 


13160 


94320 


34426800 
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Bảng 4.15. Bảng tính dòng thu dự án cầu Thanh Trì (ír. VNĐ) 


63667 
74491 


_| _ 87154. 


101970 


544171 


119305 


139587 


163317| - 
191081 


223565 
261571 


306038 


358065 


_ 418936 


490155 


573481 
670973| 


785038 


Bảng 4.16. Bảng tính dòng chỉ dự án cầu Thanh Trì (tr.VNĐ) 


Năm niên Duy tu Chỉ phí 
m thứ lịch Báo tư bảo dưỡng quản lý Tổng chị 
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am |Tông Tổng Tổng thu tóc Tổng chi |Cộng 
lfP iu chỉ qui đổi qui đổi |dồn 


Bảng 4.17. Bảng tính NPW,B/C (i=5%) 


Bảng 4.18. Bảng tính IRR 


Hiệu số qui đổi  |qui đối 
thu chi =6% i=&% 


5 2008 0| 4600360 0| 4600360Ƒ 4600360 -4600360| -4600360| -4600360 
I| 2009| 253576 42501 ii 241501| 40478| 4640838 21104| 1991271 195439 
2|2010| 2645394 44i46j 2399435J 481446| 40042{ 4680879 220393|  196149| 188952 
3| 201iJ 276577| 45952| 238918| 720363|  39695[ 4720574 230626 193638| 183078 
4| 2012| 289797Ì| 47933| 2384l6| 958780 39436| 4760010 24186) 191578 177776 
5| 2013| 304322|j 72438| 238444| 1197224 56257| 4816767| | 2318844| 1732771 157816 
6| 2014| 320295| 52509 239009| 1436233| 39183| 4855950 267786) 188779 168751 
7| 2015| 337882 55147| 240126|1676360| 39192| 4895142 282735| 188033 164973 
6| 2016| 337272j 58056| 2418i6| 19I8I75| 39294 4934437 299216|_ 187732| 161657 
0| 2017| 328687 61268[ 244105|2162280| 39494| 4973931| | 317419 137880 158789 
I0| 2018| 402381 87142| 247027| 2409308| 53501| 5027432 315234| 176025| 146014 
II|2019| 428651 65763| 250623| 2659931 40204| 5067636{ | 359889 189583| 154350 
12| 2020| 457839[ 7341| 254942| 29148734 40728| 5108363 |  384698[ 191183| 152769 
13| 2021| 490343| 78017{ 260040| 3124913 413724| 514973? 412327| _ 193315 151612 
14| 2022| 526626| 83459 265982| 3440895J - 42152| 5191889 443l6| 196013| 150881 
15| 2023| 567222{ 111473| 272844| 371372348 53813| 5245702| | — 455349Jj 190001 143543 
I6| 2024| 612757/| 96379| 280711| 3994449|” 4452| 5289855| | 516379 203271 150726 
I7| 2025| 663956| 104058| 289682| 4284I31| 45400 5335255 350897| 207926| 151323 
I8| 2026| 721662| 112714| 299865 4383997| 46835| 5382090| |  608948[ 21334i| 152389 
I9| 2022| 286859| 122494| 311387| 4895383| 48475] 5430565] |  664365[ 219581 153941 
20| 2028| 860691| 155894| 324386| 5219769| 58755 5489320 704798| 219759 151213 
21|2029| 944493| 146139| 339019l5558788| 52455 5541775] | 798354| 234840| 158598 
22| 2030| 1039819| 160438| 355462 5914250|ˆ 54846| 5596621 _ 879381 244033| 161754 
23| 2031| 1148483| 176737| 373913 6288163|  57541| 5654162 971746 2544001 165503 
24| 2032| 1272600| I953ã5| 394592| 6682755 - 60573 5714735 1077244| 266056| 169881 
25| 2033| 1414637| 238986| 417/46| 7100501 70573| 5785308 1175652| 273925| 171666 

NPW 1315194 NPWdq=6%)= 579089 

ĐC: 1.2273 NPW(i=8%)= -556965 

Thời gian hoàn vốn tính bằng phương pháp hiện giá =2] năm TRR- 0.070195 
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3. PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY 


Bảng 4.19. Bóng phán tích dò nhạy dự án cầu Thanh Trì (suất chiết khấu 556) 
“Trường hợp thu nhập giảm 1 5%| Trường hợp chỉ phí tăng 15% 


Tổng thu Hiệu số 
giảm | Hiệu số | thuchíi | Chiphí 
15% thu chi qui đổi | tăng 15% 


253576| 4250 
2010| 264539 _ 44146 
2011| 276577| _ 45952| 
2012| 289707| _ 47935|. 
2013| 304322| _ 72438 
2014| 320295 _ˆ 52509 


= \©'0©! <1 ' @ na 2> Ó) bò Ý:C 


_ 
—_ 


_— 
tO 


2020| 457839 7314| 
2021| 490343| 78017 

2022| 526626 _ 83459| - 
2023| 567222|  111873|. 
2024| 612757 96379|- 
2025| 663956| 104058 
2026| 721662|_ 112714 
2027| 786859|_ 122494 
2028| 86069I| 155894 
2029| 944493| 146139] - 
2030|1039819| 160438 
2031|1148483|_ 176737 
2032|1272600{ __ 195355| 10817101 


2033|1414637| 238§986| 1202442. 


_— 


Kết luận: Dự án ổn định 
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CHƯƠNG 5 
PHâN TÍCH IINH TẾ - Xã HỘI 
Dự ñN XâY DỰNG 


I. NHỮNG KHÁI NIỆM VÀ VẤN ĐỀ CHUNG 
2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁ CẢ KINH TẾ 
3. XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI 
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1. NHỮNG KHÁI NIỆM VÀ VẤN ĐỀ CHUNG 
1.L. Sự cần thiết của phân tích kinh tế - xã hội 


Phân tích tài chính xem xét đự án đầu tư theo giác độ lợi ích trực tiếp của chủ đầu tư. 
Trái lại phân tích kinh tế - xã hội lại đánh giá dự án xuất phát từ lợi ích của toàn bộ nên kinh tế 
quốc dân và toàn xã hội. Phân tích kinh tế - xã hội rất cần thiết vì: 


- Trong nền kinh tế thị trường. tuy chủ trương đầu tư phần lớn là do các doanh nghiệp tự 
quyết định xuất phát từ lợi ích trực tiếp của doanh nghiệp, nhưng nó không được trái với luật 
pháp và phải phù hợp với đường lối phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước, trong đó lợi 
ích của đất nước và doanh nghiệp được kết hợp chặt chẽ. Những yêu cầu này phải được thể 
hiện thông qua phần phân tích kinh tế - xã hội của dự án. 


- Phân tích kinh tế - xã hội đối với nhà đầu tư đó là căn cứ chủ yếu để thuyết phục Nhà 
nước, các cơ quan có thẩm quyển chấp thuận dự án, thuyết phục các ngân. hàng cho vay vốn, 
thuyết phục nhân dân địa phương đặt dự án ủng hệ chủ đầu tư thực hiện dự án. 


- Đối với Nhà nước, phân tích kinh tế - xã hội là căn cứ chủ yếu để Nhà nước xét duyệt 
để cấp giấy phép đầu tư. 


- Đối với các tổ chức viện trợ dự án, phân tích kinh tế - xã hội cũng là một căn cứ quan 
trọng để họ chấp thuận viên trợ, nhất là đối với các tổ chức viện trợ nhân đạo, viện trợ cho các 
mục đích xã hội, viện trợ cho việc bảo vệ môi trường. 


- Đối với các dự án phục vụ lợi ích công cộng do Nhà nước trực tiếp bỏ vốn thì phần 
phân tích lợi ích kinh tế - xã hội đồng vai trò chủ yếu trong dự án, loại dự án này hiện nay ở 
nước ta khá phổ biến và chiếm một nguồn vốn khá lớn. Vì vậy việc phân tích kinh tế - xã hội 
của dự án luôn luôn g1ữ một vai trò quan trọng. 


1.2. Sự khác nhau giữa phân tích tài chính và phân tích kinh tế - xã hội 


Giữa phân tích tài chính và phân tích kinh tế - xã hội có một số điểm khác nhau cơ bản 
sau đây: 

1.2.1, Về quan điểm và mục dích 

+ Phân tích tài chính đứng trên lập trường quan điển lợi ích của chủ đâu tư để đánh giá 
đự án, còn phân tích kinh tế - xã hội lại đứng trên quan điểm lợi ích của toàn bộ nên kinh tế 
quốc dân và lợi ích của toàn xã hội để xem xét vấn để. 

Chủ đầu tư xuất phát từ lợi ích trực tiếp của mình nhưng phải nằm trong phạm vi pháp 
luật cho phép (ví dụ luật môi trường, luật đất đai, luật kinh doanh, luật đầu tư, danh mục sản 
phẩm bị cấm không được sản xuất v.v...). 

Nhà nước xuất phát từ lợi ích của toàn xã hội nhưng cũng phải tạo điều kiện cho nhà kinh 
doanh đầu tư được thuận lợi trong phạm vị pháp luật cho phép. 

Lợi ích quốc gia, xã hội và lợi ích của chủ đầu tư có mặt thống nhất, thể hiện ở chỗ các 
dự án đầu tư một mặt đem lại lợi nhuận cho chủ doanh nghiệp, nhưng mặt khác cũng góp phần 
phát triển đất nước (ví dụ thông qua nộp thuế). Nhưng hai lợi ích trên có thể mâu thuẫn nhau, 
nhất là theo giác độ bảo vệ môi trường. 

+ Cũng đo quan điểm lợi ích khác nhau nên trong cách tính toán các chỉ tiêu cũng khác 
nhau. 

+ Phân tích tài chính đứng trên giác độ vi mò, còn phân tích kinh tế - xã hội lại đứng trên 
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giác độ vĩ mô để xem xét vấn đề. 

+ Phản tích tài chính lấy mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận kết hợp với an toàn kinh doanh 
là chính, còn phân tích kinh tế - xế hội lấy mục tiêu tối đa hoá lợi ích kinh tế - xã hội là xuất 
phát điển để xem xé! vấn để. 


1.2.2. Về phương pháp tính toán 


+ Khí tính toán các chỉ tiêu lĩnh và các chỉ tiêu động (như NPW, IRR, B.C) cho một số 
trường hợp trong phân tích kính tế - xã hội người ta kháng dàng giá lài chính (giá thị trường) 
như khi phân tích tài chính, mà người ta dùng giá kinh tế, hay còn gọi là giá tham khảo 
(Reference Price), hay là giá ẩn hoặc giá qui chiếu (Shadow Price). 


Trong phân tích tài chính người ta dùng giá thị trường là chủ yếu. còn trong phân tích 
kinh tế - xã hội người ta thường dùng giá chỉ phí hay thời cơ, đó là giá trị của một cái gì đó mà 
xã hội phải từ bỏ khi phải chấp nhận một quyết định nào đó của dự án đầu tư. 

+ Một số quan niệm tính toán đối với một số chỉ tiêu chi phí và lợi ích khi phân tích kinh 
tế - xã hội khác với khí phán tích tài chính. Ví dụ thuế khi phân tích tài chính bị cho là một 
khoản chi phí đối với chủ đầu tư, nhưng khi phân tích kinh tế - xã hội nó lại được coi như một 
khoản thu nhập của Nhà nước. Khoản trợ cấp của Nhà nước đối với dự án được coi là mội 
khoản thu khi phân tích tài chính, nhưng phải coi là một khoản chỉ khi phân tích kính tế - xã 
;hội V.V... 

+ Vẻ phương pháp phân tích, các phương pháp áp dụng khi phân tích kinh tế - xã hội 
phức tạp và đa dạng hơn so với phân tích tài chính. 

Cũng tương tự như khi phân tích tài chính, khi phân (ích kinh tế - xã hội cũng sử dụng 
nhóm chỉ tiêu tính và nhóm chỉ tiêu động, nhưng ở đây lại phải xem xét cho hai trường hợp: 

- Khi dự án đầu tư là của các doanh nghiệp kinh doanh nhằm thu lợi nhuận. 

- Khi dự án đầu tư là dự án phục vụ lợi ích công cộng mà nguồn vốn do ngân sách Nhà 
nước cấp. Trong trường hợp này người ta thường dùng phương pháp so sánh khi có dự án và 
khi không có dự án cũng như phương pháp chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo, mà những 
phương pháp này khi phân tích tài chính hầu như không được áp dụng. 

+ Việc xác định các trị số lợi ích và chi phí khi phân tích kinh tế - xã hội thường khó 
khăn hơn so với khi phân tích tài chính, vì khi phân tích kinh tế - xã hội những lợi ích vô hình 
và khó định lượng nhiều bơn so với khi phân tích tài chính. 

1.3. Khái niệm vẻ chỉ phí, lợi ích, hiệu quả kinh tế - xã hội và chỉ tiêu tính toán 

1.3.1. Khái niệm 

+ Chi phí kinh tế - xã hội 


Chỉ phí kinh tế - xã hội là những khoản chỉ tiêu hay tổn thất mà Nhà nước và xã hội phải 
Sánh chịu khi thực hiện dự án. Những khoán chi phí này thường là: 

- Tài nguyên thiên nhiên của đất nước phải dành cho dự án, mà loại tài nguyên này hoàn 
toàn có thể sử dụng vào việc khác trong một tương lai gần để sinh lợi (có thể hiểu đây là một 
loại chi phí thời cơ). Để bồi hoàn lại chỉ phí này cho xã hội các doanh nghiệp thường phải nộp 
thuế tài nguyên. 

- Các cơ sở hạ tầng kinh tế và văn hoá xã hội mà Nhà nước phải bỏ vốn từ ngân sách 
Nhà nước để xây dựng, mà các cơ sở hạ tầng này trực tiếp hay gián tiếp phục vụ cho dự án 


lối 


(ví dụ các công trình giao thông vận tải, điện, cấp thoát nước, các công trình văn hoá phục 
công nhân v.v...). Để bồi hoàn lại chỉ phí này các doanh nghiệp thường phải nộp thuế sử 
dụng cơ sở hạ tầng. 


- Lực lượng lao động nghề nghiệp mà Nhà nước đã phải bao cấp trong đào tạo, các lực 
lượng này được dự án sử dụng. Để bồi hoàn chỉ phí này đúng ra các doanh nghiệp còn phải nộp 
thuế cho đào tạo nhân lực. 


- Chị phí quản lý chung của Nhà nước để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh 
đoanh. 


- Các tổn thất về kinh tế, xã hội và môi trường mà Nhà nước và nhân dân (nhất là nhân 
đân địa phương xây đưng công trình của dự án) phải gánh chịu khi thực hiện dự án đang xét. 


Có các chi phí và tổn thất kinh tế - xã hội có thể không tính toán thành số lượng chính 
xác được. 


+ Lợi ích và hiệu quả kình tế - xã hội 


Lợi ích kinh tế - xã hội là loại lợi ích về kinh tế và xã hội được xét theo giác độ vĩ mô 
của toàn bộ nền kinh tế quốc dân và toàn xã hội. 


Lợi ích kinh tế - xã hội của một dự án thường đã được trừ đi các chi phí kinh tế - xã hội 
đã gây nên nó, và đo đó đồng nghĩa với hiệu quả kinh tế - xã hội (tính theo số tuyệt đối). Mặt 
khác hiệu quả này còn được tính theo số tương đối bằng cách chía nó cho chi phí kinh tế - xã 
hội đã sinh ra nó. 


Theo cách tính toán lợi ích kinh tế - xã hội hiện nay cần phân biệt lợi ích kinh tế - xã hội 
có bao gồm và không bao gồm lợi ích của doanh nghiệp trong một số trường hợp. Ví du chỉ 
tiêu lợi ích kinh tế - xã hội theo chỉ tiêu giá trị sản phẩm hàng hoá gia tăng, trong đó bao gồm 
cả lợi nhuận để lại cho doanh nghiệp và tiền nộp thuế cho Nhà nước được trích từ lợi nhuận 
trước thuế, là chỉ tiêu lợi ích kinh tế - xã hội có bao gồm lợi ích của doanh nghiệp với tư cách 
là một thành viên của xã hội. Lẽ dĩ nhiên trong khoản thuế kể trên không được fính các thứ 
thuế mà Nhà nước phải dùng nó để bồi hoàn chi phí của Nhà nước đã phải bỏ ra trước đó (ví dụ 
thuế cơ sở hạ tầng đo Nhà nước xây dựng). Trái lại chỉ tiêu giá trị sản phẩm gia tăng, nếu 
không bao hàm khoản lợi nhuận để lại cho doanh nghiệp, sẽ là chỉ tiêu lợi ích kinh tế - xã hội 
không bao gồm lợi ích của doanh nghiệp. 


Có những lợi ích kinh tế - xã hội có thể định lượng được như giá trị sản phẩm gia tăng, 
mức đóng góp cho Nhà nước, mức giảm độc hại cho môi trường... nhưng cũng có những lợi 
ích kinh tế - xã hột khó tính toán thành số lượng được, ví dụ lợi ích của đầu tư cho văn hoá 
Và giáo dục. 

Lợi ích kinh tế - xã hội phức tạp hơn lợi ích tài chính không những về chủng loại lợi ích 
mà còn về tính thay đổi của lợi ích theo thời gian và theo từng quốc gia. Ví dụ ở một giai đoạn 
nào đó lợi ích kinh tế - xã hội của một quốc gia nào đó đòi hỏi phải coi việc giải quyết nạn thất 
nghiệp là chính, nhưng ở một giai đoạn khác lại đòi hỏi phải giải quyết nạn khan hiếm lao 
động là chính. Một quốc gia này đồi hỏi các dự án đầu tư phải tiết kiệm tài nguyên là chính, 
một quốc gia khác lạt đòi hỏi phải tiết kiệm lao động là chính v.v... 

1.3.2. Phân loại các chỉ tiêu lợi ích kinh tế - xã hội 

1.3.2.1. Phân loại theo bản chất của các chỉ tiêu 

Các chỉ tiêu lợi ích kinh tế - xã hội về thực chất luôn luôn bao hàm tổng hợp đồng thời cả 
hai mặt kinh tế và xã hội trong chúng. 


162 


Ví dụ chỉ tiêu mức đóng góp ngân sách Nhà nước bao hàm cả hai mặt kinh tế và xã hội. 
Vì ngân sách của Nhà nước vừa được dùng để giải quyết các vấn đề kinh tế, lại vừa được dùng 
để giải quyết các văn đề xã hội. Việc giải quyết nạn thất nghiệp vừa góp phần bảo đảm đời 
sống cho dân cư lại vừa góp phần làm tăng khối lượng sản phẩm cho nền kinh tế. 

Tuy nhiên để đi sâu nghiên cứu người ta có thể phân biệt tương đối hai mặt kinh tế và xã 
hội của các chỉ tiêu như sau: 

+ Các chỉ tiêu lợi ích kinh tế cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân và toàn xã hội (còn gọi là 
các chỉ tiêu lợi ích kinh tế vĩ mô), 


Nhóm chỉ tiêu này lại được xem Xét theo các khía cạnh sau: 


- Các chỉ tiêu lợi ích kinh tế được tính theo nhóm chỉ tiêu tĩnh và động (NPW, IRR, B/C) 
nhưng với sự áp đụng giá kinh tế (giá ẩn, giá tham khảo) cho các dự án do các doanh nghiệp 
riêng lẻ đầu tư. Khi đó các chỉ tiêu động thường ký hiệu là ENPW, EIRR... 


- Các chỉ tiêu lợi ích kinh tế được tính theo nhóm chỉ tiêu tĩnh và động cho các dự án mà 


Nhà nước là chủ đầu tư. Ở đây các chỉ tiêu lợi ích thường được tính ra do so sánh giữa hai 
trường hợp có và không có dự án. 


- Các chỉ tiêu lợi ích kinh tế vĩ mô được xác định bằng cách dẫn xuất đơn giản, ví dụ các 
chỉ tiêu: giá trị sản phẩm hàng hoá gia tăng, mức đóng góp cho ngàn sách Nhà nước v.v... 


- Các chỉ tiêu lợi ích kinh tế có bao gồm và không bao gồm lợi ích của doanh nghiệp chủ 
đầu tư. 


- Các lợi ích kinh tế phát sinh trực tiếp và phát sinh ở các ngành lân cận với ngành sản 
xuất của dự án. 


- Các lợi ích kinh tế phát sinh trực tiếp và các lợi ích kinh tế do các hiệu quả xã hội gây 
ra (ví dụ việc nâng cao trình độ giáo dục sẽ làm cho năng suất lao động trong sản xuất được 
nâng cao, do cải thiện điều kiện môi trường sẽ làm giảm thiệt hai cho các doanh nghiệp do môi 
trường xấu gây ra v.v...). 


Cần chú ý rằng có các dự án đem lại lợi ích cho cả nên kinh tế quốc dân và cả xã hội (ví 
dụ dự án đầu tư cho ngành điện vừa góp phần phát triển các ngành kinh tế lại vừa cải thiện điều 
kiện sống cho toàn xã hộU, có các dự án chủ yếu và trước tiên đem lại lợi ích chỉ cho toàn bộ 
nên kinh tế (ví dụ dự án mạng đường giao thông chuyên dùng phục vụ vận tải cho sản xuất), có 
các dự án chủ yếu và trực tiếp chí đem lại lợi ích cho cộng đồng dán chúng (ví dụ một số các 
dự án cho công trình phúc lợi văn hoá). 

+ Các chỉ tiêu lợi ích về mặt xã hội. 

Các chỉ tiêu lợi ích về mặt xã hội thể hiện chủ yếu ở mức cải thiện đời sống vật chất và 
tính thần của nhân dân, công bằng xã hội, an toàn và văn minh trong đời sống. 

Nhóm chỉ tiêu này lại được phân thành: 

- Các chỉ tiêu lợi ích xã hội nội bộ đự án và doanh nghiệp như: mức cải thiện điều kiện 
lao động, an toàn lao động, tiện nghỉ trong sử dụng của phương án thiết kế công trình của dự 


ấn, mức tăng thu nhập cho công nhân của doanh nghiệp do dự án đem lại, giải quyết nạn thất 
nghiệp của doanh nghiệp v.v... 


- Các chỉ tiêu lợi ích xã hội bên ngoài dự án như: mức cải thiện (hay làm xấu) môi trường 
sống, góp phần giải quyết nạn thất nghiệp cho xã hội ở các ngành lân cận, góp phần vào sự 
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nghiệp phát triển giáo dục, y tế, thể thao, tăng chất lượng tiều đùng và cải thiện cơ cấu tiêu 
dùng cho xã hội v.v... 


1.3.2.2. Phân loại chỉ tiêu theo mức độ phái sinh trực tiếp và gián liếp. 
Theo giác độ này các lợi ích kinh tế - xã hội được phân thành: 


+ Các lợi ích phát sinh trực tiếp từ dự án, ví dụ mức đóng góp cho ngân sách Nhà nước, 
giải quyết nạn thất nghiệp v.v... 


+ Các lợi ích phát sinh gián tiếp, bao gồm: 


- Các lợi ích phát sinh ở các ngành sản xuất các yếu tố đầu vào của dự án. Ví dụ với dự 
án đầu tư cho sản xuất cơ khí thì các lợi ích gián tiếp cho các ngành liên quan đến đầu vào của 
dự án là các lợi ích của ngành năng lượng, luyện kim, chế tạo máy v.v... 


- Các lợi ích phát sinh gián tiếp ở các ngành sản xuất có liên quan đến sản phẩm đầu ra 
của dự án. Ví dụ với đự án đầu tư cho nhà máy cơ khí thì các lợi lợi ích gián tiếp của các 
ngành có liên quan đến đầu ra là lợi ích của tất cả các ngành đã mua sản phẩm máy móc của 
dư án. 


- Các lợi ích phát sinh gián tiếp từ lợi ích kinh tế chuyển thành lợi ích xã hội, và ngược 
lại từ lợi ích xã hội chuyển thành lợi ích kinh tế. 


Ví dụ: Lợi ích kinh tế về mức đóng góp cho ngân sách Nhà nước có thể chuyển thành lợi 
ích xã hội thông qua việc đùng một phần ngân sách để giải quyết các vấn đề xã hội. Lợi ích xã 
hội về nâng cao trình độ giáo dục có thể chuyển thành lợi ích về kinh tế thông qua việc tăng 
năng suất của những lực lượng lao động được nâng cao trình độ giáo dục khi họ làm việc ở các 
đoanh nghiệp. 


1.4. Một số phương pháp xác định suất chiết khấu xã hội 


Suất chiết khốu xã hội là mức lãi suất dùng để tính chuyển các khoản lợi ích và chỉ phí 
kinh tế - xã hội của dự án về càng một mặt bằng thời gian. Về nguyên tắc, suất chiết khấu xã 
hội được tính dựa trên chí phí xã hội của việc sử dụng vốn đầu tư. 


Có thể tính một cách tương đối giá trị của suất chiết khấu xã hội như sau: 
1.4.1. Đối với dự án vay vốn trong nước 
Xuất phát từ mức độ ưu đãi đối với các dự án đầu tư trong nước để hạ thấp suất chiết 
khấu xã hội: 
1= (-p,)-1v (5.1) 
trong đó: 
1„ — lãi suất thực tế trên thị trường vốn quốc tế; 


?ạ - mức độ ưu đãi cho các dự án trong nước, được xác định căn cứ vào các yếu tố 
Sau: 


tỷ lệ tăng trưởng dự đoán của nền kinh tế trong nước; 
tỷ lệ lạm phát trên thị trường thế giới; ` 
tính ồn định của thị trường vốn thế giới; 


Sc Ác uc 


sự ổn định chính trị thế giới; 
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v_ tỷ lệ lạm phát dự tính trong nước; 
* mức lãi suất thông thường đối với các dự án trong nước. 
1.4.2. Đối với các dự án vay vốn nước ngoài thường phải? chọn ¡,>¡„ 
1.4.3. Suất chiết khấu xã hội có tính đến mức ưu tiên phái triển ngành hoặc vùng 
lãnh thổ 
Mỗi quốc gia có một chính sách phát triển ngành, vùng lãnh thổ trong từng thời kì. 
Chính sách khuyến khích này có thể được phản ánh trong lãi suất cho vay vốn đầu tư vào dự án 
của ngành hay vùng lãnh thổ đó. 
lặn = 1, ~ Pa (5.2) 
trong đó: 
1¿„ ¬ suất chiết khấu xã hội có khuyến khích; 
P„ — mức khuyến khích. 


2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁ CẢ KINH TẾ 

Giá kinh tế còn được gọi là giá tham khảo (Reference price), hay giá ẩn hoặc giá mờ 
(shadow price) hay giá quy chiếu được dùng phổ biến khi phân tích kinh tế - xã hội của dự án. 
Sau đây là một số vấn đề cụ thể. 

2.1. Các chỉ phí mang tính chất chuyển khoản 


Có một số chỉ phí của dự án chỉ mang tính chất chuyển khoản (transfer payments) tức là 
chúng chỉ thể hiện sự chuyển dịch sở hữu giữa các đơn vị trong xã hội mà không làm thay đổi 
thu nhập quốc dân như: thuế, các khoản trợ giá, các khoản vay và trả nợ. Cách sử dụng các chỉ 
tiêu này như sau: 


2.1.1. Các khoản thuế 


Trong phân tích tài chính thuế bị coi là mội thứ chỉ phí của doanh nghiệp, nhưng xét theo 
lợi ích toàn cục thì nó là một khoản thu của Nhà nước và nó không làm cho thu nhập quốc dân 
giảm đi. Do đó khi phân tích kinh tế - xã hội thuế không được coi là chị phí, tức là nó không 
phải trừ khỏi lợi nhuận khi phân tích. Tuy nhiên các khoản lệ phí thường được gọi là thuế như 
thuế cơ sở hạ tầng thì vẫn phải coi là một khoản chỉ phí khi phân tích kinh tế - xã hội, vì Nhà 
nước đã phải bỏ tiền để xây dựng các cơ sở hạ tầng này. 

2.1.2. Các khoản trợ giá và hỗ trợ của Nhà nước 


Để khuyến khích hay ưu tiên một số dự án có liên quan đến lợi ích của toàn bộ nên kinh 
tế và toàn bộ xã hội, Nhà nước thường có các khoản hỗ trợ dưới nhiều hình thức, trong đó có 
hình thức trợ giá (bù lỗ). Trong trường hợp này khi phân tích tài chính các khoản hỗ trợ này 
được trừ khỏi các chỉ phí để tính toán, nhưng khi phân tích kinh tế - xã hội chúng vẫn phải để 
nguyên và coi như là một khoản chỉ phí. Sở dĩ như vậy là vì với các khoản hỗ trợ, doanh nghiệp 
thì có lợi, nhưng xã hội vẫn phải chỉ phí. 

2.1.3. Các khoản trả nợ vốn vay 

Các khoản trả nợ khi vay vốn để kinh doanh (kể cả nợ gốc và lãi) là các hoạt động tín 
dụng, chúng chỉ biểu hiện sự chuyển giao quyền sử dụng vốn từ đơn vị này sang đơn vị khác và 
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không làm tăng giảm thu nhập quốc dân. 


Vì vậy trong phân tích tài chính chúng ta phải trừ đi khỏi thu nhập các khoản trả nợ, 
nhưng trong phân tích kinh tế - xã hội ta phải cộng vào khi tính toán một số chỉ tiêu. 


Hàng hoá ngoại thương (traded goods) là các hàng hoá có thể xuất nhập khẩu, các loại 
hàng hoá này thường liên quan đến việc thực hiện dự án. 


Giá xuất khẩu ký hiệu là FOB (Free on Boarđ) là toàn bộ chi phí có liên quan đến hàng 
hoá bị xuất khẩu tính đến khâu xếp hàng lên tầu tại cảng của nước xuất khẩu. 


Giá nhập khẩu ký hiệu là CIF (Cost - Insuranfe - Freight) bao gồm giá FOB tại cảng xuất 
hàng của nước xuất khẩu cộng với chi phí bảo hiểm, chỉ phí vận chuyển hàng hoá đến cảng của 
nước nhập khẩu (kể cả chi phí bốc đỡ hàng và vận chuyển vào kho ở cảng của nước nhập 
khẩu). 


Khi giá trong nước lớn hơn giá nhập khẩu (CIF) thì nhập khẩu có lợi, ngược lại khi giá 
bán trong nước thấp hơn giá xuất thì xuất khẩu có lợi. 


Cách tính giá kinh tế để phân tích dự án đối với các hàng hoá ngoại thương như sau: 
2.2.1. Tính giá cho các yếu tố đầu vào của dự án 


- Nếu dự án phải nhập khẩu thì giá của hàng hoá này bàng CIF cộng với chỉ phí phát sinh 
từ cảng nhập khẩu đến chân công trình của dự án. 


- Nếu dự án phải mua hàng hoá nội địa mà lẽ ra những hàng hoá nội địa này có thể đem 
xuất khẩu thì giá của hàng hoá tính cho dự án phải bằng giá xuất khẩu (FOB) trừ đi chi phí vận 
chuyển kể từ nơi sản xuất nội địa đến cảng xuất khẩu và cộng thêm chi phí vận chuyển từ nơi 
sản xuất nội địa đến địa điểm thực hiện dự án. 


2.2.2. Tính giá cho các yếu tố đầu ra của dự án 


Đầu ra của dự án là các sản phẩm. Sản phẩm của đự án có thể là để xuất khẩu và có thể 
là để thay thế hàng nhập khẩu. 


- Nếu sản phẩm của dự án đem xuất khẩu thì giá của nó để tính cho doanh thu của dự án 
sẽ bằng giá FOB trừ đi chi phí vận chuyển phát sinh từ nơi đặt dự án đến cảng xuất khẩu theo 
quí định đã dùng để tính giá FOB. 


- Nếu đự án có thể bán những sản phẩm của mình ở trong nước mà chúng có thể thay thế 
hàng nhập khẩu cho các đơn vị đã mua chúng thì giá bán để tính doanh thu cho dự án ở đây sẽ 
bằng giá nhập khẩu hàng hoá đó (CIF) cộng với chi phí từ cảng nhập khẩu đến thị trường tiêu 
thụ của các đơn vị đang xét về hàng hoá đó và trừ đi chỉ phí vận chuyển hàng hoá đó từ địa 
điểm của dự án đến thị trường tiêu thụ các hàng hoá đang xét đó (vì khí họ đã nhập khẩu thì họ 
đã không phải chịu chỉ phí này). 


2.3. Tính giá kinh tế đối với hàng hoá phi ngoại thương 


Hàng hoá phi ngoại thương là những hàng hoá không được xuất khẩu vì giá xuất khẩu 
quá thấp, những hàng hoá không được nhập khẩu vì giá nhập khẩu quá cao, những hàng hoá 
không được nhập khẩu vì hạn chế kim ngạch nhập khẩu, những hàng hoá không được xuất 
nhập khẩu vì bản chất của hàng hoá (ví dụ đất đai). Cách tính giá kinh tế ở đây như sau: 
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2.3.1. Trường hợp hàng hoá thông thường 
2.3.1.1. Tính giá cho các hàng hoá đâu vào của dự án 


- Nếu những nơi cung cấp sản phẩm nội địa cho dự án còn dư thừa công suất thì giá kinh 
tế của số sản phẩm bán cho dự án chỉ bằng phần chỉ thêm để tận dụng công suất dư thừa của 
các nơi cung cấp tương ứng với số sản phẩm được cung cấp cho đự án. 


- Nếu những nơi cung cấp sản phẩm nội địa cho dự án đã hết công suất thì phần sản 
phẩm cung cấp cho dự án sẽ chiếm mất phần sản phẩm bán cho nơi khác. Do đó cầu sẽ lớn hơn 
cung, và giá tài chính (giá thị trường) của loại sản phẩm mà dự án phải mua có thể cao hơn so 
với khi không có dự án, nhưng toàn bộ nền kinh tế không chịu phần tăng thêm giả tạo này; cho 
nén phần giá bị tăng giả tạo này phải được trừ khỏi giá tài chính để tính giá kinh tế để phân 
tích dự án theo giác độ kinh tế - xã hội, 


2.3.1.2. Tính giá cho các sởn phẩm đầu ra của dự án. 


- Nếu công suất của dự án nhỏ, do đó số sản phẩm bán ra của nó không làm thay đổi 
quan hệ cung cầu đáng kể, thì giá bán của sản phẩm của dự án có thể lấy bằng giá thị trường 
khi chưa có dự án. 


- Nếu công suất của dự án lớn đáng kể, đo đó có thể làm cho cung lớn hơn cẩu thì giá 
bán sản phẩm của dự án phải được xác định theo kiểu giá bình quân gia quyền từ tất cả các 
nguồn bán sản phẩm đang xét trên thị trường. 


2.3.2. Trường hợp hàng hoá phi ngoại thương có tính chát đặc biệt 
2.3.2.1. Cách tính giá kinh tế của đất 


- Với đất đai nòng nghiệp được dùng cho dự án thì giá kinh tế hàng năm của diện tích đất 
bị sử dụng bằng hiệu số giữa giá trị sản lượng hàng năm của sản phẩm nông nghiệp và chi phí 
sản xuất nông nghiệp khi còn dùng mảnh đất ấy để trồng trọt. Các chí phí này được tính cho 
hàng năm của dự án. 

- Với đất đai phi nông nghiệp thì giá kinh tế của đất phải dựa vào giá thuê đất hay giá 
mua đất theo thị trường hoặc giá thuê đất theo qui định của Nhà nước. Nếu đất bị mua một lần 
thì chi phí này được tính một lần cho dự án, nếu đất đi thuê thì chị phí thuê đất phải tính cho 
hàng năm của dự án. Nếu đất được cấp cho không dự án thì khi phân tích tài chính sẽ không 
phải tính giá đất, nhưng khi phân tích kinh tế - xã hội thì phải tính chí phí cho đất theo cách 
tính giá ở trên. 

- Nếu chi phí cho đất quá lớn thì không nên đưa vào giá thuê hay mua đất, mà dựa vào 
nguyên tác sau: giá kinh tế của đất bằng lợi nhuận khi dùng mảnh đất cho mục đích khác có 
thể sinh ra so với khi mảnh đất bị sử dụng cho dự án, và do đó lợi nhuận trên đã khòng được 
thực hiện. 

2.3.2.2. Cách tính giá của lao động 

- Nếu lao động được dùng cho dự án thuộc loại có kỹ thuật cao thì phải tính đến thiệt hại 
về giá trị sản phẩm thặng dư đáng lẽ ra họ có thể làm ra được ở nơi khác nếu họ không bị sử 
dụng cho dự án đang xét, vì họ là lực lượng lao động luôn có việc làm. Để đơn giản hoá giá 
kinh tế của sức lao động ở đây có thể lấy theo giá nhân công của thị trường khi họ chấp nhận 
làm việc cho dự án. 

- Nếu lao động được tuyển cho dự án là loại dư thừa thì giá nhân công này để tính cho dự 
án cho bằng không hay bằng giá nhân công tối thiểu. 
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- Nếu lao động được tuyển cho dự án là loại có việc không thường xuyên thì giá nhân 
công ở đây có thể lấy theo mức trung bình năm có tính đến hệ số thời gian có việc làm. 

- Nếu lao động bị điều động ở nông thôn ra thành thị thì trong giá kính tế của lao 
động phải tính thêm chỉ phí trung bình cho di dân, kể cả nhu cầu về cơ sở hạ tầng phục vụ 
cho lao động. 

- Nếu lao động phải qua đào tạo thì phải tính thêm chi phí đào tạo vào giá nhân công. 


- Nếu lao động phải thuê ở nước ngoài thì giá kinh tế của lao động bằng tiên lương trả 
cho họ theo thoả thuận. ` 

2.4. Cách tính tỷ giá hối đoái khi lập giá kinh tế 

Việc chuyển đổi từ ngoại tệ thành nội tệ khi thực hiện dự án phải dựa trên tỷ #iá hối đoái 
chính thức. Tuy nhiên giữa tỷ giá hối đoái chính thức và sức mua của đồng tiền thực tế ở các 
nước luôn luôn chênh lệch nhau. Điều này cũng vẫn xảy ra ngay cả khi tỷ giá hối đoái chính 
thức phù hợp với sức mua thực tế vì do các khoản thuế xuất nhập khẩu gây nên. Vì vậy khi 
phán tích dự án điều chỉnh tỷ giá hối đoái cho phù hợp. Ở đây có 2 cách chuyển đổi sau: 

- Cách thứ nhất: Ta chỉ điều chỉnh giá hàng ngoại thương khi qui đổi ra nội tệ bằng cách 
nhân với tỷ giá ẩn SER (Shadow Exchange Rate) mà không phải nhân với tỷ giá hối đoái chính 
thức (OER). 


Bảng 5.1. Ví dụ tính hệ số quy đối tiêu chuẩn SCF 


Số liệu Giá trị, tr.USD | Bình quản 


1994 1995 1996 1997 
= = —— ——— 
Tổng nhập khẩu theo CỊF (N) 4054 5198 7330 5955 6384 
F—————————————————————_ —_—- 7 ————————-——| 
Tổng xuất khẩu theo FOB (X) 5250 7534 10483 10313 8395 
Thuế nhập khẩu (Tn) 012 1209 1209 1312 1202 
Thuế xuất khẩu (Tx) 


SCE = (N+X)/(N+X+Tn-Tx) =0.93 


SER= OER_L_ (5.3) 
SCF 
N+x 


SOE==== 
N{ +t,)+ XẮ — t) 


(5.4) 


trong đó: 
N - kim ngạch nhập khẩu; 
X - kim ngạch xuất khẩu; 
t, - tỷ lệ thuế nhập khẩu bình quân; 
t, - tỷ lệ thuế xuất khẩu; 
SCEF - hệ số chuyển đổi tiêu chuẩn (S%andard Convertion Factor). 
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Trong một số nghiên cứu để chuyển từ giá tài chính sang giá kinh tế người ta dùng hệ số 
quy đổi tiêu chuẩn SCF. Có thể tính SCE người ta sử dụng những số liệu sắn có về giao dịch 
CIF/FOB và các loại thuế, trợ giá, nhằm đưa ra một ước tính về sự quy đổi từ giá nội địa sang 
giá biên giới. Bảng 5.Ì trình bày cách tính này. 

- Cách thứ hai: Với hàng hoá ngoại thương ta vẫn dùng tỷ giá hối đoái chính thức để 
chuyển đổi, nhưng hàng hoá phi ngoại thương (được tính theo nội tệ) phải chuyển đổi bằng 
cách nhân với hệ số chuyển đổi tiêu chuẩn SCE. 


3. XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI 
3.1. Xác định các chỉ (tiêu hiệu quả trong phân tích và dẫn xuất đơn giản 


Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế - xã hội trong phân tích và dẫn xuất đơn giản chỉ dựa trên 
sự phân tích các kết quả tính toán của dự án dầu tư theo quan điểm vĩ mô, không áp dụng 
phương pháp giá trị tương đương theo thời gian và chưa phân phối thu nhập cho các đối tượng 
được hưởng cụ thể. Sau đây là một số chỉ tiêu cụ thể: 


3.1.1. Chỉ tiêu giá trị sẵn phẩm hàng hoá gia tăng 


- Nếu ký hiệu chỉ tiêu giá trị sản phẩm hàng hoá gia tăng đạt được trong một năm của địr 
án là L„ ta có: 


Lạ=D- (C+ C) +L¿ (5.5) 
trong đó: 

D - doanh thu của năm đang xét; 

C, - chí phí khấu hao của năm ở mọi khoản mục chi phí; 

C, - chỉ phí sản phẩm vật chất do nguyên vật liệu, năng lượng hàng năm ở mọi 
khoản mục chi phí. Nếu dự án phải nộp các loại thuế, như thuế cơ sở hạ tầng, 
thuế tài nguyên và được trợ giá hay bù giá thì các khoản này cũng được cộng 
vào chỉ tiêu C (được tính cho hàng năm); 

L, - Giá trị sản phẩm gia tăng thu được gián tiếp ở các lĩnh vực làn cận nếu có và 
nếu có thể tính được. Việc tính toán này thường khó vì trị số L„ thu được ở các 
ngành khác nhiều khí còn do nhiều nhân tố khác gây nên. Một cách gần đúng 
có thể xác định trị số L, của các ngành khác như sau: 

Ly =L„ - Lụ (5.6) 
trong đó: 

Ly - glá frỊ gia tăng của ngành lân cận khi có dự án đầu tư đang xét tính cho Í năm; 

Ly - giá trị gia tăng của ngành lân cận khi không có dự án. 

Việc tính toán công thức (5.6) phải dựa trên giả định là mọi nhân tố sản xuất của ngành 
lân cận giữ nguyên chỉ có nhân tố do dự án đem lại là xuất hiện mới và gây nên sự thay đổi 
của L 

g0" 


Công thức (5.5) thực chất là biểu hiện của lao động vừa mới sáng tạo và thể hiện phản 
đóng góp vào thu nhập quốc dân của dự án. 


- Nếu tính giá trị gia tăng cho cả đời dự án (ký hiệu là L„) ta có: 
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La= Dàn (5.7) 


trong đó: 
L¿- giá trị gia tăng của năm t; 
n - thời kỳ tốn tại của dự án. 


- Khi trị số của L„ của các năm không đều nhau ta có giá trị gia tăng trung bình 
năm (L¡„): 


La =*= (5.8) 
n 


- Nếu khi so sánh giữa phương án có dự án và phương án không có dự án thì mức gia 
tăng của giá trị gia tăng ở một năm nào đó giữa phương án có và phương án không có dự án 
(ký hiệu là AL„) sẽ bằng: 

AL,, =L¿y E Lụn (5.9) 
trong đó: 
Là„ - giá trị gia tăng khi có phương án Ở năm t; 


Lự„ - giá trị gia tăng khi không có phương án (phương án để nguyên hiện trạng) ở 
năm (. 


- Nếu dự án có liên quan với người nước ngoài ta có: 
L.= D- (C +©,) - C.. + Lý (5.10) 
trong đó: 


€,, - các khoản trả chuyển ra nước ngoài hàng năm như tiền trả kỳ vụ, bảo hiểm, lãi 
vay nước ngoài, lợi nhuận chia cho người nước ngoài, lương người nước 
ngoài. 


- Nếu tính đến vốn bỏ ra để đạt được giá trị gia tăng cần phải tính các chỉ tiêu sau: 


lp 
VD 5. 
H V ( ỳ 
La 
X S12 
H G (S.12) 


trong đó: 
H, - hiệu quả giá trị gia tăng tính cho một đồng vốn đầu tư; 
H, - hiệu quả giá trị gia tăng tính cho một đồng giá trị sản lượng; 
V - vốn đầu tư của dự án; 
G - giá trị sản phẩm trung bình năm của dự án. 
3.1.2. Chỉ tiêu mức đóng góp cho ngân sách của Nhà nước 
Nội dung của các khoản đóng góp của dự án cho ngân sách Nhà nước bao gồm các 
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khoản thuế (như thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp), các khoản thuế tài sản 
của Nhà nước như thuế đất, thuế tài nguyên, thuế cơ sở hạ tầng. 


Các chỉ tiêu tính toán bao gồm: 


- Mức đóng góp cho ngân sách Nhà nước tính theo số tuyệt đối với đơn vị đo là tiền tệ 
với các khoản đóng góp như kể trên. 


- Mức đóng góp cho ngàn sách Nhà nước tính theo số tương đối (ký hiệu là K): 


Kái X (S.13) 
M 
Ka› Tn (S.14) 


trong đó: 
Mạ - mức đóng góp hàng năm tính theo số tuyệt đối. 
3.1.3. Chỉ tiêu thực thu ngoại hối 
Chỉ tiều thực thu ngoại hối của dự án ở năm t nào đó (ký hiệu NH,) được tính như sau: 
NH,=TT,„- Cụ - Lụ (5.15) 
trong đó: 
Tạ - tổng thu ngoại hối ở năm t của dự án do xuất khẩu; 


C„ - tổng chí ngoại hối ở năm t đo phải mua hàng hoá và dịch vụ ở nước ngoài, trả 
lãi vốn vay nước ngoài v.V... 


L„ - lợi nhuận được chia cho người nước ngoài (trường hợp dự án liên doanh với 
nước ngoài) nếu có và được đưa ra nước ngoài bằng ngoại tệ. 


Thực thu ngoại tệ tính cho cả đời dự án NHụ được tính như sau: 
NHụ = È`NH, (5.16) 
t=0 


trong đó: 

n - thời gian tồn tại của đự án. 
3.1.4. Chỉ tiêu khả năng cạnh tranh quốc tế của sản phẩm của dự án 
Nếu ký hiệu chỉ tiêu này là K„ ta có: 


Ka= TT Đ>Ì (5.17) 


2u 
(20 
trong đó: 


F„ - chi phí cho các yếu tố đầu vào ở trong nước của năm t cho sản xuất xuất khẩu 
hay thay thế nhập khẩu của dự án. K,„ phải lớn hơn 1 thì sản phẩm của dự án 
mới có khả năng cạnh tranh quốc tế. 


171 


3.1.5. Tăng cường khả năng xuất khẩu 


Chỉ tiêu thực thu ngoại hối đã phản ánh khả năng tăng cường xuất khẩu. Ngoài ra có thể 
tính toán thêm một số chỉ tiêu khác như; 


- _ Góp phần khắc phục sự khan hiếm của sản phẩm hàng hoá xuất khẩu của đất nước. 
- _ Tạo điều kiện thuận lợi thúc đầy xuất khẩu cho các ngành khác. 

3.1.6. Tạo điêu kiện phát triển các ngành kinh tế khác 

Tác động này thể hiện ở các mặt: 


- Dự án có thể làm xuất hiện những ngành sản xuất mới cung cấp đầu vào cho dự án và 
các ngành sản xuất mới sử dụng sản phẩm đầu ra của dự án. 


- Dự án góp phần cải thiện các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các ngành lân 
cận hiện có thông qua các chỉ tiêu như gia tăng khối lượng sản phẩm, tăng thêm lợi nhuận và 
mức đóng góp cho Nhà nước, tận dụng công suất dư thừa hiện có v.v... 


3.1.7. Gáp phân phát triển kinh tế của địa phương thực hiện dự án 


Sự ủng hộ của địa phương đối với dự án là hết sức quan trọng, do đó cần chú trọng phân 
tích hiệu quả kinh tế của dự án đóng góp cho địa phương về các mặt như: 


-_ Làm xuất hiện các ngành nghề mới ở địa phương. 

- _ Góp phần phát triển các doanh nghiệp hiện có của địa phương. 
- _ Tăng cường cơ sở hạ tầng kinh tế cho địa phương. 

- _ Tang thêm mức đóng góp ngân sách của địa phương. 

3.1.8. Các lợi ích kinh tế đo các hiệu quả xã hội đem lại 


Các hiệu quả xã hội về giải quyết nạn thất nghiệp cải thiện môi sinh, tăng cường y tế và 
giáo dục v.v... luôn luồn đem lại các hiệu quả kinh tế kèm theo. Các hiệu quả này tương đối 
khó xác định, nhưng vẫn rất cần chú ý. 


Trong một số trường hợp vân có thể tính toán cụ thể được. 
3.1.9. Các chỉ tiêu lợi ích kinh tế khác 


Ngoài một số chỉ tiêu hiệu quả kinh tế kể trên, khi phân tích dự án còn phải chú ý đến 
một số mặt rất quan trọng của vấn đề như sau: 


- _ Sự phù hợp của dự án với đường lối phát triển kinh tế - xã hội và đường lối chính trị 
của đất nước, nhất là chiến lược hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. 


- _ Góp phần cải thiện cơ cấu kinh tế của đất nước, tăng cường tính cân đối của nền kinh 
tế, tạo điều kiện tăng nhanh nhịp điệu phát triển kinh tế, 


- _ Sự phù hợp của dự án đối với lợi ích chung, lợi ích chiến lược, lợi ích lâu dài, lợi ích 
đón đầu của nền kinh tế, tính chất và vai trò đòn bẩy của dự án đối với nền kinh tế. 


- _ Chất lượng của sản phẩm của dự án và tác động của nó đến các lĩnh vực khác. 


- _ Tác động của dự án góp phần tăng cường tính tự chủ, độc lập của nền kinh tế và vai 
trò của đất nước trên trường quốc tế. 
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Khi áp dụng các chỉ tiêu trên để so sánh phương án người ta có thể có hai cách: 


- Lựa chọn một chỉ tiêu tổng hợp để xếp hạng phương án kết hợp với một hệ chỉ tiêu bổ 
sung (tức là các chỉ tiêu còn lại kể trên). Ví dụ ở đây thường chọn chỉ tiêu giá trị sản phẩm 
hàng hoá gia tăng là chỉ tiêu chính và tổng hợp, vì chỉ tiêu đó phản ánh các chị tiêu khác ở bên 
trong và chỉ rõ hiệu quả kinh tế chủ yếu của nền kinh tế. Các chỉ tiêu còn lại cũng được Xem 
xét nhưng chỉ đóng vai trò bổ sung. 


- Áp dụng chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo để xếp hạng phương án, ở đây tất cả các chỉ 
tiêu được tính gộp vào một chỉ tiêu duy nhất để phân tích. 


3.2. Xác định các chỉ tiêu hiệu qua các dự án đầu tư của doanh nghiệp sản xuất 
hàng hoá công nghiệp 
Giá kinh tế thường được dùng để xác định các chỉ tiêu hiệu quả các đự án của các doanh 
nghiệp sản xuất hàng hoá công nghiệp có liên quan đến xuất nhập khẩu và mua bán nói địa. Ở 
phương pháp này người ta dùng giá kinh tế (giá ẩn, giá mờ, giá tham khảo, hay giá qui chiếu) 
để tính toán các trị số hiệu số thu chí (NPW), suất thu lợi nội tại IRR và tỷ số thu chỉ B/C (hay 
BCR) nhưng theo giác độ kinh tế - xã hội vĩ mô. Do đó suất thu lợi nội tại ở đây còn được gọi 
là suất thu lợi xã hội (Social Rate of Return). Cách tính toán cụ thể của phương pháp này cũng 
tương tự như phương pháp đã trình bày ở phần phân tích tài chính (phần chỉ tiêu động) chỉ có 
điều khác là ở trường hợp đang xét phải dùng giá kinh tế và suất chiếu khấu xã hội. 
3.3. Lợi ích, chỉ phí và phương pháp phân tích kinh tế - xã hội dự án 
phục vụ công cộng 


Các chỉ tiêu hiệu quả của các dự án phục vụ lợi ích công cộng thường được xác định 
bằng phương pháp phân tích lợi ích và chi phí xã hội (Soclal Benefit - Cost Analysis) về mặt 
kinh tế. 

Các dự án phục vụ lợi ích công cộng ví dụ như xây dựng công trình giao thông vận tải, 
công trình điện, công trình cấp thoát nước, hệ thống thông tin liên lạc, dự ấn bảo vệ môi 
trường. Các dự án này phần lớn là do Nhà nước đầu tư. Trong trường hợp này lợi ích xã hội là 
các lợi ích mà những người sử dụng, khai thác dự án được hưởng. 

Ví dụ với một dự án xây dựng và cải tạo đường giao thông thì những người được hưởng 
lợi là: 


- Ngành giao thông vận tải (chủ xe chạy trên đường) được hưởng lợi thông qua việc 
giảm chi phí vận chuyển, tăng khối lượng vận chuyển dưới các hình thức như: tăng 
bình thường, tăng do tuyến đường mới hấp dẫn hơn, tăng do có loại phương tiện vận 
tải mới có thể chạy được. 


- lành khách và những người có hàng hoá thuê chở thông qua việc giảm cước phí, 
giảm thời gian đi đường v.v.... 


- _ Tạo điều kiện cho các ngành sản xuất - kinh đoanh hiện có phát triển sản xuất và làm 
xuất hiện các ngành sản xuất mới. 


- _ Tạo điều kiện phát triển các mặt văn hoá, xã hội khác. 

- _ Giảm tai nạn giao thông, tăng cường an ninh xã hội. 

-__ Nhà nước được thu nhập thêm cho ngân sách (thông qua lệ phí giao thông) và có điều 
kiện thuận lợi hơn trong quản lý đất nước. Những lợi ích này cũng để phục vụ xã hội. 
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Mặt khác để được hưởng lợi, những đối tượng được hưởng lợi này phải bỏ ra các chi phí 
nhất định. Ví dụ với các dự án đường giao thông thì các chủ phương tiện giao thông phải chịu 
chi phí mua sắm phương tiện vận tải, chỉ phí vận hành xe cộ. Chi phí xây dựng đường sá do 
chủ đầu tư phải chịu (thường do Nhà nước bỏ ra). 


Để so sánh ở đây phải lập ra một số phương án. Các phương án này thường được so với 
phương án giữ nguyên hiện trạng (phương án không có dự án), phương án nào cho lợi ích gia 
tăng (so với phương án giữ nguyên hiện trạng) lớn nhất là phương án tốt nhất. 


Khi lập dòng tiền tệ để phân tích, vốn đầu tư cũ của phương án giữ nguyên hiện trạng 
(còn gọi là vốn chìm) không phải đưa vào tính toán. Các khoản giảm chi phí khai thác, vận 
hành hàng năm so với phương án để nguyên hiện trạng cũng được coi là lợi ích. Để giữ nguyên 
hiện trạng của phương án hiện có, nhiều khi phải bỏ ra các khoản chi nhất định ở các năm. Các 
khoản chi này cũng phải được phản ánh vào dòng tiền tệ. 


Sau khi đã tính toán được chi phí đầu tư, các lợi ích gia tăng với phương án giữ nguyên 
hiện trạng của các năm, ta lập dòng tiền tệ thể hiện cho các lợi ích gia tăng và các chỉ phí đó. 
Trên cơ sở đó sẽ tính toán được các chỉ tiêu giá trị hiện tại của lợi ích - chi phí (tương tự như 
chỉ tiêu NPW khi phân tích tài chính), chỉ tiêu suất thu lợi nội tại (TRR) hay chỉ tiêu tỷ số lợi 
ích chi phí. Phương pháp tính toán ở đây giống như phương pháp phân tích tài chính nhưng có 
điểm khác là vốn đầu tư chỉ tính cho các khoản mới bỏ ra, các khoản lợi ích thu được hàng, 
năm chỉ rút ra từ sự so sánh giữa phương án đang xét và phương án giữ nguyên hiện trạng. 


Để bổ sung cho các kết quả tính toán theo các chỉ tiêu trên, người ta còn dùng phương 
pháp phân tích và đân xuất đơn giản để tính ra các khoản lợi ích thu được cho các đối tượng 
hưởng lợi ích. 


Đối với một số dự án phục vụ lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội công cộng do Nhà nước bỏ 
vốn cũng cần phải tính toán khả năng hoàn vốn được tính theo chỉ tiêu tĩnh hoặc theo chỉ tiêu 
động (thòng qua chỉ tiêu NPW). Ví dụ với mỗi dự án xây dựng đường giao thông do Nhà nước 
đầu tư để vừa phục vụ sản xuất lại vừa phục vụ nhân sinh, khả năng hoàn vốn cho Nhà nước là 
nhờ vào các khoản lệ phí giao thông thu được ở tất cả các khu vực cũng như nhờ vào sự gia 
tăng thuế doanh thu (thuế VAT) cũng như thuế lợi tức (thuế thu nhập doanh nghiệp) của các 
doanh nghiệp hiện có hoặc mới nảy sinh, mà sự gia tăng nộp thuế này là do dự ấn xây dựng 
đường mang lại. 


Với các dự án đầu tư phục vụ lợi ích công cộng mà chủ đầu tư là tư nhân (hay tập thể 
liên doanh) thì vẫn phải phân tích tài chính và kèm theo các phân tích kinh tế - xã hội như 
vừa trình bày, 
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PHú LỤC CHƯƠNG 5 
PHêN TÍCH KINH TẾ - Xã HỘI 
Dự áN Cầu THñNH TRÌ 


L. XÁC ĐỊNH CHI PHÍ KINH TẾ - XÃ HỘI 

2. XÁC ĐỊNH LỢI ÍCH KINH TẾ - XÃ HỘI 

3. TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUÁ KINH TẾ - XÃ HỘI 
4. PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY 


1. XÁC ĐỊNH CHI PHÍ KINH TẾ - XÃ HỘI 


Chi phí tài chính đầu tư cho dự án xây dựng cầu Thanh Trì, như đã tính toán ở chương 
trước là 4,465,037 tr. VNĐ, được giải ngân trong vòng 5 năm, từ năm 2003 đến hết năm 2007. 
Tổng chỉ phí qui đổi về đầu năm 2008 là 4.600.360 tr. VNĐ. 


Để tính chỉ phí đâu tư về mặt kinh tế ta có thể sử dụng hệ số qui đổi tiêu chuẩn SCF. 
Trong dự án này ta lấy SCF = 0.89. Vậy chỉ phí kinh tế xây dựng cầu Thanh Trì là: 4.094.320 
tr. VNĐ. 


- _ chỉ phí sửa chữa thường xuyên hàng năm bằng 0,1% tổng vốn đầu tư và bằng 4.094 
tr, VNĐ. 


- - chi phí sửa chữa định kỳ 5 năm 1 lần, bằng 0,6% tổng vốn đầu tư và bằng 23.843 
tr.VNĐ. 


Suất chiết khẩu xã bội lựa chọn trong phân tích kinh tế - xã hội câu Thanh Trì lấy 
bằng 12%. 


2. XÁC ĐỊNH LỢI ÍCH KINH TẾ - XÃ HỘI 


Việc xây dựng cầu Thanh Trì mang lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội như đã nêu trong 
mục 3.3 của chương này. 


Trong các lợi ích đã kể đó, trong dự án cầu Thanh Trì 2 loại lợi ích chính được tính toán 
để xác định các chỉ tiêu hiệu quả là: 


~_ lợi ích nhờ tiết kiệm thời gian cho hành khách 
- _ lợi ích do giảm chỉ phí vận hành xe. 
2.1. Lợi ích nhờ tiết kiệm thời gian cho hành khách 


Giá trị thời gian của hành khách là hàm số của mức lương và mục đích chuyến đi. Giá trị 
thời gian của hành khách trong dự án xây dựng cầu Thanh Trì được tính theo từng loại xe và 
trình bày ở bảng 5.2. 


Bảng 5.2. Giá trị thời gian của hành khách tính theo loại xe 


Loại xe Giá trị thời gian của | Số hành khách trung | Tổng giá trị thời gian của hành 
1 khách (ding phú!) | bình trên xe (người) khách trên xe (dixe.phút) 


Xe con 40 2.5 100 
Xe buýt 20 l5 300 
Xe máy 20 1.5 30 


Lượi ích từ tiết kiệm thời gian của hành khách trong năm khai thác 2010; 
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Bảng 5.3. Lợi ích từ việc tiết kiệm thời gian của hành khách năm 2010 (tr.VNĐ) 


Tum lượn Lưm lượn Thời gian Hết Gữ trị thời Giá trị thời gian 
xeÍnp li xơ(năm kiêm (phút/xe) | gian (đ/xe.phúi tiết khiêm được 
44.5 100 


2.2. Lợi ích do tiết kiệm chỉ phí vận hành xe 


Lợi ích do tiết kiệm chi phí vận hành xe trong dự án tính toán dựa trên vấn đề giảm chi 
phí vận hành và giảm khoảng cách đi lại nhờ có dự án. 

Lợi ích do tiết kiệm chị phí vận hành xe/ 1 xe = khoảng cách trên đường cũ x chi phí vận 
hành trên đường cũ - khoảng cách đường dự án x chỉ phí vận hành trên đường dự án. 


Dựa vào các số liệu chí phí vận hành xe khi có và không có dự án cũng như chiều dài 
đường cũ và đường đự án ta có thể xác định lợi ích do tiết kiệm chí phí vận hành xe tính cho 
năm 2010 như bảng 5.4. 


Bảng 5.4. Lợi ích từ việc Hiết kiệm chỉ phí vận hành xe năm 2010 (tr. VNĐ) 


Loại xe |Lưu lượng | Lưu lượng | Khoảng cách (km) Chỉ phí ván hành (dixe.km) | Tiết kiệm chỉ 
xeing4 | xinốm phí sận hành 


Các bảng sau tổng hợp các lợi ích thu được từ dự án qua các năm: 
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Bảng 5.5. Lợi ích từ việc tiết kiệm thòi gian của hành khách (tr.VNP) 
Năm thứ 


_ 4/896 _ 86051 _ 


4501 | 86346 _ 
4226 | - 87043 
4I65 | - 88213 
39012 | — 89893 —_ 
37061 | 9249 _ 
35208 | _ 95018 
33448 98608 
31775 | 103003 
30187 | 108314. 
6M. 2867 | — 114668 
49894 _ 27243 122217 
58376 25881 | 131140 
68300 _ 24587. 141645 
79010 _ _ 23358 | 153977 _ 
93405 _ L_22 168422 
109389 | 21080 | 185317 _. 
_ 127986 | 20% |_ 2205. 
149743 19025 228090 
175199 I8ỮA | - 254968. 
_-204983 _I770 | 286316. 
239831 16Ql2 | 322872 
2031 | 280602 154496 | _ 3549 
_ 2032 | 32830. 14721 | 415200 __ 
2033 | 384116 13985 473163 
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Bảng 5.6. Lợi ích từ việc tiết Hệm chỉ phí vận hành qua các năm (tr.VNĐ) 


_ 44414 

— 460912 
479931 
501761 
_... 526737 
555254 
587770 
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3. TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI 


Bìnng 5.7. Bảng tính NPW:RC(I=1219 ng 5.8. Bằng tính IRR 


0| 40⁄0) 429⁄6X) | -013X) 8X) 40⁄8) 
4903| s4m| 4q3Q|Ó 4g 
_ 361 4l0I2%|Ì 5418| 3681| 34% 
l3I343 22H44 4I05|| %281| 35146 33402 
_168830 4I@75|| s85@Ì 3145| 2216 
X66ã60| 1352441234 #Z8J| 7M] 2⁄7 
BỊ 26625, 2H41235|L 6622| 2083| 2x63 
267513 


| 4l2/I0|| 8603| 2613j 3 
424 1653| 412%64| 7193  MwSSI 1577 
3406| 1406|4I27MO| 769%} 186@2| 160% 
35102 767Ì4l37| 958| I6@| LØMI 
I|3⁄646Ä_— H77 436144| 885%  1%S§_ 12937 
4H] IOBI|4137⁄6| 956659 L4 117835 
4461|  934| 413883| 103l0GB l393| 104 
444w)  ss|420j| 223 ID} sa 
5| 4028] 43% 41437|| 1934| 1ø5j 88% 
[436% _ 8| 4l44MẢ| 1350| I@5Ø  ø352 
5I4I6| 341468 @5B| l0] 7H64 
4%66|  5%|4l46124| I6l5SJ 8#. 729 
5SUMI| 473|4l4568|| I8 9406 6/43 
5B 247|4⁄8L26| XSl4R| 8ØldÌ Gớm 
5616 0| 4l4449| 22983@| 85018 %5 

@lQGŒ| 3| 4l4683i mÍ 8iđ8| 5629 


@%AL 3 41413|| 1 _!§ 
8361 1 4I424@0|| 3Z945J 1595| 56 


©3266 6+ 140i 4IXSI 3721319 460 4A6 


MW= 2771475 NFt[=I7%) = 22x48 


BC= 1633177 NPH[E=IØ% = -313⁄422 
Thời pm lv vấn hiện dá= 13 năm Hœ= 017% 


180 


4. PHẦN TÍCH ĐỘ NHẠY 


Trường hợp (hu nhập giảm 35% Trường hợp chi phí tăng 40% 


Hiệu số Hiệu số 
Tổng thu | Hi@usố | thuch | Chiphí | Hiêu số | thu chỉ qui 
giảm 35%| thuchỉ | quiđổi |tãng40%| thuchi đổi 


w» 0% :¬~l Œœ CC + CC) B mC 


33380|_ 2021881 
5732 2296711 
5722| 2582423 
5732| 2912985 
5732|_ 3295771 _ 


333ã80| 3711782 


XNPW= 1052551 


Kế luận: Dự án ổn định 
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CHƯƠNG 6 
THẨM ĐỊNH Dự áN 


1. KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA VÀ SỰCẦN THIẾT CỦA THẤM ĐỊNH DỰ ÁN 
2. TỔ CHỨC THẤM ĐỊNH DỰÁN 

3. PHƯƠNG PHÁP THẤM ĐỊNH DỰÁN 

4. NỘI DƯNG THẤM ĐỊNH DỰÁN XÂY DỰNG 


1. KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA VÀ SỰ CẨN THIẾT CỦA THẤM ĐỊNH DỰ ÁN 
1.1. Khái niệm 


Các dự án đầu tư khi được soạn thảo xong mặc dù được nghiên cứu tính toán rất kỹ thì 
cũng chỉ mới qua bước khởi đầu. Để đánh giá tính hợp lý, tính hiệu quả, tính khả thi của dự án 
và quyết định dự án có được thực thi hay không cần phải có một quá trình xem xét, kiểm tra, 
đánh giá một cách độc lập, tách biệt với quá trình soạn thảo dự án. Quá trình đó gọi là thẩm 
định dự án. 


Vậy thẩm định dự án đầu tư là việc thẩm tra, so sánh, đánh giá một cách khách quan, 
khoa học, về toàn diện các nội dung của dự án, hoặc so sánh dánh giá các phương án của một 
hay nhiều dự án để dánh giá tỉnh hợp lý, tính hiệu quả và tính khả thì của dự án. Từ đó có 
những quyết định đâu tư và cho phép đầu từ. 

1.2. Mục đích của thẩm định dự án 

- Đánh giá tính hợp lý của dự án: Tính hợp lý được biểu hiện một cách tổng hợp (biểu 
hiện trong tính hiệu quả và tính khả thi) và được biểu biên ở từng nội dung và cách thức tính 
toán của dự án (hợp lý trong xác định mục tiêu, trong xác định các nội dung của dự án, khối 
lượng công việc cần tiến hành, các chi phí cần thiết và các kết quả cần đạt được). 

- Đánh giá tính hiệu quả của dự án: bao gồm cả hiệu quả tài chính và kinh tế - xã hội. 

- Đánh giá tính khả thi của dự án: đây là mục đích hết sức quan trọng trong thẩm định dự 
án. Một dự án hợp lý và hiệu quả cần phải có tính khả thị. Tất nhiên hợp lý và hiệu quả là hai 
điều kiện quan trọng để dự án có tính khả thi. Nhưng tính khả thì còn phải xem xét với nội 
dung và phạm vi rộng hơn của dự án (xem xét các kế hoạch tổ chức thực hiện, môi trường pháp 
lý của dự án...). 

Ba mục tiêu trên đồng thời là những yêu cầu chung đối với mọi dự án đầu tư nếu các dự 
án muốn được đầu tư và tài trợ. Tuy nhiên, mục đích cuối cùng của thẩm định dự án đầu tư phụ 
thuộc vào chủ thể thẩm định dự án. 

- Chủ đầu tư thẩm định dự án nhằm đưa ra quyết định đầu tư. 

- Các định chế tài chính thẩm định dự án khả thi để quyết định cho vay vốn. 

- Cơ quan quản lý Nhà nước các dự án đầu tư thẩm định dự án để xét duyệt cấp giấy phép 
đầu tư. 

1.3. Ý nghĩa của thẩm định dự án đâu tư 

Thẩm định dự án đầu tư có nhiều ý nghĩa khác nhau tuỳ thuộc các chủ đẻ khác nhau: 

- Giúp cho các cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá được tính hợp lý của dự án đứng 

trên giác độ hiệu quả kinh tế xã hội. 

- Giúp cho các chủ đầu tư lựa chọn được phương án đầu tư tốt nhất theo quan điểm 

hiệu quả tài chính và khả thi của dự án. 

- _ Giúp cho các định chế tài chính ra quyết định xác định về cho vay hoặc tài trợ cho dự 

án theo các quan điểm khác nhau. 

-_ Giúp mọi người nhận thức và xác định rõ những cái lợi, cái hại của dự ấn trên các mặt 

để có các biện pháp khai thác và khống chế. 

- _ Xác định rõ tư cách pháp nhân của các bên tham gia đầu tư. 
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2. TỔ CHỨC THẤM ĐỊNH DỰ ÁN 

2.1. Hồ sơ trình duyệt 

Về nguyên tắc chỉ thấm định các dự án đã làm đúng hướng dẫn, đầy đủ và đúng các thủ 
tục. Tuỳ theo từng đự án đầu tư, từng cấp thẩm định mà hồ sơ trình duyệt có những quy định 
cụ thể. Tuy nhiên hồ sơ trình duyệt thường bao gồm các loại chủ yếu sau: 

- - Tờ trình xin xét duyệt do chủ đầu tư trình (kể cả đối với dự án tiền khả thi và dự án 

khả thì). 

- _Y kiến đề nghị của cơ quan chủ quản dự án. 

- _ Bản đự án, báo cáo tóm tắt, bản vẽ, bản đồ và các tài liệu liên quan khác. 

- _ Ý kiến khác của các cơ quan quản lý ngành, lãnh thổ. 

- _ Căn cứ pháp lý về khả năng huy đóng các nguồn vốn. 

Đối với đầu tư trực tiếp của nước ngoài hồ sơ gồm: 

- _ Tờ trình xin cấp giấy phép đầu tư của chủ đầu tư gửi cơ quan của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, hoặc ƯBND tỉnh, thành phố được phân cấp. 

- _ Văn bản pháp lý về tư cách pháp nhân, năng lực tài chính của các bên đối tác. 

-_ Hợp đồng hợp tác kinh doanh quyết định thành lập các công ty liên doanh. 

- Điều lệ công ty. 

- _ Luận chứng kinh tế - kỹ thuật, bản vẽ, bản đồ và các tài liệu liên quan khác. 

2.2. Nguyên tác thấm định dự án đầu tr 

_— Trên giác độ quản lý Nhà nước các dự án đầu tư, việc thẩm định cần tuân thủ các nguyên 
tắc sau đây: 

- Tất cả các đự án đầu tư thuộc mợi nguồn vốn và mọi thành phần kinh tế tới khi ra quyết 
định và cấp giấy phép đầu tư phải qua khâu thẩm định vẻ hiệu quả kinh tế xã hội, về qui hoạch 
xây đựng, các phương án kiến trúc, công nghệ, sử dụng đất đai, tài nguyên. Nguyên tắc này 
đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội cho các dự án đầu tư. Tránh thực biện những đự ấn chỉ đơn ` 
thuần có lợi vẻ hiệu quả tài chính. Các cơ quan Nhà nước với tư cách là chủ thể quản lý Nhà 
nước các dự án đầu tư trước hết phải bảo đảm sự hài hoà giữa lợi ích kinh tế xã hội và lợi ích 
của các chủ đầu tư. 

- Đối với các đự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước phải được thẩm định về phương diện tài 
chính của dự án ngoài phương diện kinh tế xã hội đã nêu ở nguyên tắc trên. Nhà nước với tư 
cách vừa là chủ đầu tư vừa là cơ quan quản lý chung các dự án thực hiện cả hai chứ năng quản 
lý dự án: quản lý dự án với chức năng là chủ dầu tư và quản lý dự án với chức năng quản lý vĩ 
mô (quản lý Nhà nước). Thực hiện nguyên tắc này nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả nhất 
đồng vốn của Nhà nước. Trơng mọi đự án đầu tư không thể tách rời giữa lợi ích của chủ đảu tư 
và lợi ích xã hội. Các dự án không sử dụng vốn Nhà nước, các chủ đầu tư quan tâm đặc biệt 
đến hiệu quả tài chính mà ít quan tâm đến hiệu quả kinh tế xã hội, Nhà nước cần quan tâm đến 
phương diện kinh tế xã hội. 

- Đối với những dự án sử dụng vốn ODA và vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, khi 
thấm định dự án cần chú ý đến những thông lệ quốc tế. 
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- Cấp nào có quyền ra quyết định cho phép và cấp giấy phép đầu tư thì cấp đó có trách 
nhiệm thẩm định dự án. Thẩm định dự án được coi như là chức nãng quan trọng trong quản lý 
dự án của Nhà nước. Thẩm định đảm bảo cho các cơ quan quản lý Nhà nước ở các cấp khác 
nhau ra quyết định cho phép và cấp giấy phép đầu tư được chính xác theo thẩm quyền của 
mình, 


- Nguyên tắc thẩm định có thời hạn: Theo nguyén tắc này các cơ quan quản lý đầu tư của 
Nhà nước cần nhanh chóng thẩm định, tránh những thủ tục rườm rà, chậm trẻ, gây phiền hà 
trong việc ra quyết định và cấp giấy phép đầu tư. 

2.3. Phân cấp thẩm định dự án đầu tư 

Vẻ nguyên tác, tất cả các dự án đầu tư đều phải thẩm định trước khi ra quyết định cho 
phép và cấp phép đầu tư. Để đảm bảo tính hiệu quả và tính linh hoạt trong quản lý các dự án 
đầu tư, các dự án được thẩm định ở những cấp khác nhau tuỳ thuộc vào vị trí, tính chất và qui 
mô của chúng. Cấp thẩm định dự án phụ thuộc vào thẩm định quyết định cho phép và cấp giấy 
phép đầu tư. Các dự án thuộc cấp nào ra quyết định, cho phép và cấp phép đầu tư phụ thuộc 
vào: 

- Nguồn vôn của dự án: Các dự án trong nước sử dụng vốn Nhà nước và các dự án trong 
nước không sử dụng vốn Nhà nước. Các dự án sử dụng vốn nước ngoài: các dự án ODA và các 
dự án đầu tư trực tiếp. 

- Quy mô của dự án: Những dự án có qui mô lớn, vừa và nhỏ. Các dự án có qui mô lớn 
đo cấp cao quyết định và ngược lại. 

- Tính chất tầm quan trọng của dự án: Những dự án có quy mô nhỏ nhưng tầm quan 
trọng lớn cần được các cơ quan cấp cao quyết định và cho phép đầu tư. 

Ở nước ta thco qui định các dự án trong nước kể cả dự án BOT và ODA được chia thành 
3 nhóm A, B, C và quy định cụ thể thẩm định cho phép và cấp giấy phép đầu tư cho từng 
nhóm. 

2.4. Tổ chức thẩm định dự án đầu tư 

Các cấp ra quyết định cho phép và cấp phép đầu tư bao gồm: 

- _ Thủ tướng Chính phủ 

- _ Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang B, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trưng ương. 

- _ Các Tổng cục và Cục trực thuộc các Bộ. 

-__ Hội đồng quản trị các Tổng công ty thành lập theo quyết định 91/TTg ngày 7 tháng 3 

năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ. 

- _ Chủ tịch UBND tỉnh. 

-_ Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Theo thẩm quyền vẻ ra quyết định, cho phép và cấp phép đầu tư các cấp cần tổ chức công 
tác thẩm định dự án trước khi ra quyết định, cho phép và cấp giấy phép đầu tư. Có các hình 
thức tổ chức thẩm định đự án sau: 

Thứ nhất, cấp có trách nhiệm thẩm định dự án tổ chức ra hột đồng thẩm định dự ấn ở cấp 
mình. Hội đồng này có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan hữu quan thẩm định dự án giúp Thủ 
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tướng ra được các quyết định đúng đắn. Theo hình thức này, có thể tổ chức ra hội đồng thẩm 
định dự án cấp Trung ương, cấp ngành địa phương và cấp công ty. Theo qui định hiện hành ở 
Việt Nam chỉ sử dụng hình thức này ở cấp Trung ương, các cấp khác không thành lập hột đồng 
thẩm định. 


Thứ hai, sử dụng các cơ quan chức năng để thẩm định dự án theo từng nội dung và mục 
đích nhất định. 


Thứ ba, hợp đồng với các tổ chức tư vấn để thẩm định. 


Ở Việt Nam các dự án nhóm B và € được sử dụng hai hình thức thứ 2 và thứ 3 để 
thẩm định. 


3. PHƯƠNG PHÁP THẤM ĐỊNH DỰ ÁN 


Phương pháp thẩm định dự án là cách thức thẩm định dự án nhằm đạt được các yêu cầu 
đặt ra đối với công tác thẩm định dự án. Việc thẩm định dự án có thể sử dụng các phương pháp 
khác nhau: 


- Thẩm định theo trình tự. 
- Thẩm định theo phương pháp so sánh các chỉ tiêu. 
3.1. Thẩm định theo trình tự 
: Theo phương pháp này việc thẩm định được tiến hành theo một trình tự biện chứng từ 
tổng quát đến ch: tiết, từ kết luận trước làm tiền đề cho kết luận sau. 
3.1.1. Thẩm định tổng quái 


Dựa vào các chỉ tiêu cần thẩm định để xem xét tổng quát, phát hiện các văn đề hợp lý 
hay chưa hợp lý. Thẩm định tổng quát cho phép hình dung khái quát dự án, hiểu rõ quy mô, 
tầm quan trọng của dự án. 


Thẩm định tổng quát ít khi phát hiện được vấn để cần bác bỏ, bởi vì trừ trường hợp 
những người soạn thảo trình độ quá yếu, không nắm được những mối liên hệ cơ bản giữa các 
nội dung dự án mới để xảy ra các sai sót. Đa số các dự án, sau khi thẩm định chỉ tiết những sai 
sót mới được phát hiện. 


Tuy nhiên ngoài việc hình dung khái quát dự án, thẩm định khái quát còn cho phép đưa 
ra những nhận định tổng quát về dự án, sự đánh giá sau khi đối chiếu từng vấn đề riêng biệt. 
Kết quả này thường có được sau khi thực hiện các bước thẩm định chỉ tiết. 


3.1.2. Thẩm định chỉ tiết 


Là thẩm định đi sâu vào từng nội dung của dự án. Trong từng nội đung thẩm định, đều có 
những ý kiến nhận xét, kết luận về sự đồng ý hay bác bỏ, về chấp nhận hay sửa đổi. 


Khi thực hiện thẩm định chỉ tiết cần lưu ý những nội dung cần thẩm định sau: 
1. Mục tiêu của dự án 


2. Các công cụ tính toán (các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình công nghệ, định mức kinh 
tế - kỹ thuật...), các phương pháp tính toán. 


Nội dung này được biểu hiện ở các phần tính toán để có các con số, các chỉ tiêu. 
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3.. Khối lượng công việc, chi phí và sản phẩm của dự án. 

4.. Nguồn vốn và số lượng vốn. 

5. Hiệu quả của đự án (hiệu quả về tài chính và hiệu qua kính tế xã hội). 
6. Kế hoạch tiến độ và tổ chức triển khai dự án. 

Thẩm định chỉ tiết các nội dung trên theo trình tự sau: 


Thẩm định (1+2+5) nếu hợp lý hoặc chỉ phải sửa chữa nhỏ, tiếp tục thẩm định (3+4), 
ngược lại có thể bác bỏ dự án. Khi thẩm định (3+4) nếu thấy hợp lý hoặc chỉ có sai sót nhỏ tiếp 
tục thấm định (6), ngược lại có thể bác bỏ không cần thẩm định tiếp (6). 


3.2. Thẩm định theo phương pháp so sánh các chỉ tiêu 


Phương pháp so sánh các chỉ tiêu là phương pháp cụ thể khi thẩm định tổng quát và thẩm 
định chỉ tiết. So sánh các chỉ tiêu nhằm đánh giá tính hợp lý và tính ưu việt của dự án để có sự 
đánh giá đúng khi thẩm định đự án. So sánh các chỉ tiêu trong các trường hợp sau: 

v Các chỉ tiêu trong trường hợp có dự án và chưa có dự án. 
⁄ˆ_ Các chỉ tiêu của dự án tương tự (đã được phê duyệt hay thực hiện). 
v“ Các định mức, hạn chế, chuẩn mực đang được áp đụng. 

Trường hợp trong nước không có chỉ tiêu để đối chiếu thì phải tham khảo của nước 
npOàI. 

Về kỹ thuật tính toán và tiêu chuẩn so sánh các chỉ tiêu đã được đẻ cập ở phần nội dung 
dự án. Cần lưu ý, trường hợp có nhiều chỉ tiêu của dự án, tuỳ từng loại dự án có thể lựa chọn ra 
những chỉ tiêu quan trọng, cơ bản để xem xét kỹ. Điều đó giúp cho người thẩm định đi đúng 
trọng tâm, rút ngắn được thời gian mà vẫn đáp ứng được yêu cầu chất lượng của công tác thẩm 
định. Trong việc lựa chọn chỉ tiêu, chú ý đến các chỉ tiêu phản ánh bản chất dự án, các chỉ tiêu 
liên quan đến vấn đề khó khăn thường gây ra các tranh luận hay các vấn đề đang được xã hội 
quan tâm. 


4. NỘI DUNG THẤM ĐỊNH DỰ ÁN XÂY DỰNG 
4.1. Thẩm định các điều kiện pháp lý 


Các điều kiện pháp lý để quyết định xét duyệt dự án bao gồm các văn bản và thủ tục 
Sau: 


- Hồ sơ trình duyệt có đủ theo quy định và có hợp lệ hay không? 
- Tư cách pháp nhân và năng lực của chủ đầu tư, gồm: 


«e - Quyết định thành lập, thành lập lại các doanh nghiệp Nhà nước hoặc giấy phép 
hoạt động đối với các thành phần kinh tế khác. 


®© Người đại diện chính thức. 
e© Nang lực kinh doanh: chủ yếu thẩm định các văn bản thể hiện năng lực tài 


chính (biểu hiện ở khả năng về nguồn vốn tự có, điều kiện thế chấp khi vay 
vốn...) 


e- Địa chỉ liên hệ, giao dịch. 
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Trong điều kiện dự án đầu tư của nước ngoài, cần có thêm các văn bản: 


® - Bán cam kết thực hiện đự án nếu được phê duyệt. 


se Bản cam kết đã cung cấp thông tin chính xác vẻ những vấn đề liên quan đến 
liên doanh. 


® - Mội số văn bản về thoả thuận. 


se Bản cam kết tuân thủ luật pháp Việt Nam của phía nước ngoài. 


4.2. Thẩm định mục tiên của dự án 


Thẩm định mục tiêu dự án cần xem xét trên các khía cạnh và vấn để sau: 


Mục tiêu của dự án có phù hợp với quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển kinh 
tế xã hội của cả nước, vùng hay địa phương, ngành hay không? 

Ngành nghề trong dự án có thuộc nhóm ngành nghề Nhà nước cho phép hoạt động 
hay không? 

Có nhóm ngành ưu tiên hay không? Nếu thuộc nhóm ngành ưu tiên thì dự án sẽ được 
hưởng các chế độ ưu đãi và khí xét duyệt sẽ thuận lợi hơn. 


4.3. Thẩm định về sự cần thiết của dự án 


Nội dung thẩm định sự cần thiết của dự án bao gồm: 


1. Sự cần thiết phải đầu tư: 


Ý nghĩa kinh tế -xã hội của dự án khi đưa vào hoạt động. 

Nghiên cứu, xem xét, đánh giá tính cấp bách của việc triển khai xây dựng công trình, 
thời hạn hợp lý đưa công trình vào sử dụng theo từng giai đoạn đầu tư và giai đoạn 
quy hoạch cuối cùng. 


2. Các tài liệu cơ bản dùng trong quá trình nghiên cứu: 


Đánh giá các số liệu về kinh tế - xã hội (hiện trạng và dự báo). 
Đánh giá chất lượng khai thác công trình và các công trình có liên quan khác. 
Đánh giá kết quả dự báo mức tiêu thụ của sản phẩm dự án cho năm tính toán. 


Đánh giá các tài liệu khảo sát địa hình, địa chất, thổ nhưỡng, thuỷ văn, vật liệu xây 
dựng (vẻ số lượng, mức độ chỉ tiết và độ tin cậy của tài liệu). 


4.4. Thẩm định về kỹ thuật, công nghệ của dự án 


Nội dung thẩm định bao gồm: 


Kiểm tra công cụ sử dụng trong tính toán. Trong đó lưu ý đặc biệt đến các định mức 
kinh tế - kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng. Đối với 
định mức kinh tế - kỹ thuật phải rà soát cho phù hợp với điều kiện cụ thể của dự án. 
Kiểm tra những sai sót (rong tính toán; tính toán không đúng, không đủ và không 
phù hợp. 

Kiểm tra tính phù hợp của công nghệ, thiết bị đối với đự án. Đặc biệt trong điều 
kiện của Việt Nam (điều kiện thời tiết, khí hậu), các mối liên hệ, các khâu tổ chức 
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thực hiện dự án, tính toán khả năng phát triển trong tương lai và điều kiện vận hành, 
bảo đưỡng... 

- _ Thẩm định địa điểm xây dựng từ văn bản pháp lý đến địa điểm cụ thể. Lưu ý đặc biệt 

ảnh hưởng của dự án đến môi trường, mặt tích cực và tiêu cực. 

Chủ ý: 

- Việc lựa chọn thiết bị và nguyên vật liệu theo hướng tỷ lệ được sản xuất trong nước 
càng nhiều càng tốt. 

- Việc thẩm định kỹ thuật công nghệ phải có ý kiến của chuyên ngành kỹ thuật, Nếu có 
chuyển giao công nghệ phải đối chiếu với Luật chuyển giao công nghệ và các văn bản pháp 
quy có liên quan. 

4.5. Thẩm định về tài chính của dự án 

- Kiểm tra các phép tính toán. Khi kiểm tra lưu ý các căn cứ tính toán (các định mức, đơn 
giá, giá cả nguyên liệu, thiết bị và sản phẩm...). 

- Kiểm tra tổng vốn, cơ cấu các loại vốn. 

e© Khi kiểm tra tổng vốn phải lưu ý: trong các dự án phát triển, mục đích của 
người lập dự án là nhận được nguồn tài trợ. Vì vậy, khi tính toán thường có tình 
trạng tính rất đầy đủ các khoản mục (đôi khi tính trội lên) nằm trong danh mục 
tài trợ. Trong khi đó các khoản mực thuộc nguồn vốn tự có hoặc vốn vay thường 
được tính toán một cách sơ lược. Tình trạng trên đã dân đến không tính hết nhu 
cầu vốn. Vì vậy khi tính toán hiệu quả kinh tế dự án thường có những sai lệch. 
Mặt khác khi triển khai thực hiện dự án sẽ gặp phải những khó khăn. 

e© Khi kiểm tra cơ cấu vốn phải kiểm tra xem xét từng loại vốn đã được tính đúng, 
tính đủ chưa? Cần lưu ý đặc biệt đến nguồn vốn tự có. 

- Thẩm tra độ an toàn vẻ tài chính: thẩm định mức độ chủ động về tài chính của dự ấn 
trong xử lý các bất thường khi thực hiện dự án. 


Độ an toàn về tài chính được xem xét thông qua các chỉ tiêu sau: 


* Tỷ lệ vốn tự có/vốn đầu tư. Chỉ tiêu này phản ánh mức độ chủ động tài chính của dự 
án. Khi tỷ lệ vốn tự có/vốn đầu tư có giá trị lớn hơn 0,Š độ an toàn của dự án được đảm bảo. 

* An toàn về khả năng trả nợ của dự án: 

Khả năng trả nợ = nguồn trả nợ hàng năm/nợ phải trả hàng năm (cả gốc và lãi) 

Nguồn trả nợ hàng năm gồm lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản. 

Nợ phải trả hàng năm chủ yếu gồm tiền trả vốn gốc và tiền lãi phải trả hàng năm. 

Khi xây dựng dự án, căn cứ vào khối lượng các công việc đầu tư thực hiện, người soạn 
thảo dự án tính toán tổng như cầu về vốn theo suốt chu kỳ dự án và trong từng thời điểm của dự 
án. Căn cứ vào kết quả của đự án sẽ tính toán được thu nhập của dự án ở từng thời điểm và cả 
chu kỳ của đự án. Trên cơ sở đó, người soạn thảo dự án xây dựng kế hoạch vay vốn và hoàn trả 
vốn. Để tính toán được các chỉ tiêu trên, người thẩm định phải dựa vào hệ thống tính toán của 
dự án làm căn cứ thẩm định. 


- Kiểm tra và so sánh các chỉ tiêu hiệu quả. 
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Trong bản dự án khi tính toán hiệu quả về mặt tài chính của dự án, tuỳ theo những điều 
kiện cụ thể khác nhau mà hệ thống chỉ tiêu và phương pháp tính toán sẽ được vận dụng ở mức 
độ nhất định. Tối ưu nhất là các dự án tính toán được một hệ thống đầy đủ các chỉ tiêu với 
phương pháp tính có xem xét tới các yếu tố biến động (giá cả, tác động của các yếu tố thời tiết, 
cung cần trên thị trường...). 

+ Thẩm tra sự tính toán, phát hiện những bất hợp lý, những sai sót và sự không đầy đủ 
của đự án. 

+ Nếu các vấn đề trên đều tốt, thực hiện so sánh đánh giá hiệu quả tài chính của dự án. 
Trường hợp có sai sót, có thể điều chỉnh (nếu không lớn) và tính toán lại các chỉ tiêu là cơ sở 
cho việc so sánh đánh giá hiệu quả tài chính của dự án. 

Khi đánh giá hiệu quả tài chính nên tập trung vào các chỉ tiêu chính với mức đánh giá cụ 
thể sau: 

+ Giá trị hiện tại thuần (NPV). Nguyên tắc xem xét là NPV < 0 thì dự án không được 
chấp nhận. Chỉ chấp nhận dự án khi NPV > 0. 

Nếu có nhiều dự án cân lựa chọn thì chấp nhận dự án có NPV lớn nhất. 

+ Suất thư lời nội tại (TRR). 

+ Thời hạn thu hồi vốn đầu tư. Chỉ tiêu này phụ thuộc vào từng dự ấn. 

+ Tỷ lệ lợi nhuận/vốn đầu tư. Về nguyên tắc chỉ tiêu này càng cao càng tốt. Nếu có nhiều 
phương án cần lựa chọn thì chọn phương án tỷ lệ cao nhất. 

+ Tỳ lệ lợi ích/ch¡ phí (B/C) 

Về nguyên tắc chung, B/C > I là có thể chấp nhận được, B/C càng lớn hơn 1 càng tốt. 

Phần lớn các dự án khi phân tích tài chính người soạn thảo đã tính IRR. Sau khi kiểm tra 
phép tính toán của người soạn thảo, người thẩm định rà soát, đánh giá theo qui tắc đã nẻu trong 
chương 4. Trong trường hợp có một dự án, [RR được chấp nhận khi có trị số cao hơn mức lãi 
suất năm ở thời điểm nhất định dự án. 

Trên đây là những chỉ tiêu chủ yếu dùng để thẩm định hiệu quả tài chính của dự án đầu 
tư. Những dự án sử dụng vốn Nhà nước, các chỉ tiêu này cần được thẩm định một cách kỹ 
càng. Đồng thời các chỉ tiêu này được xem xét một cách có hệ thống, đồng bộ để lựa chọn 
được những dự án mà các chỉ tiêu hiệu quả tài chính đều ở hoặc trên mức chấp nhận được. 

4.6. Thẩm định về kinh tế - xã hội 

Đối với mọi dự án đều cần đặc biệt quan tâm đến khía cạnh kinh tế xã hội. Đánh giá dự 
án về kính tế xã hội với mục tiêu: 

-_ Dự án có sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất nước không? Đã mang lại lợi ích kinh 

tế gì cho đất nước? : 

- Dự ấn có tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, cải tạo nếp 

sống, tập quán hay không? 


-_ Mục tiêu của dự án có phù hợp với mục tiêu của xã hội không? 
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Khi đánh giá cần xem xét các chỉ tiêu sau; 

+ Giá trị gia tăng: bao gồm giá trị gia tăng trực tiếp và gián tiếp. Khi xem xét chỉ tiêu giá 
trị gia tăng của dự án cần chú ý đến cơ cấu của nó. Cần quan tâm cả phần giá trị mới tạo ra và 
tiền lương. Các dự án có giá trị gia tăng càng cao càng tốt. 


+ Tỷ lệ giá trị g1a tăng/vốn đầu tư. 


+ Mức độ giải quyết việc làm: nguyên tắc chung là dự án càng giải quyết được nhiều 
việc làm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. 


+ Tiết kiệm hoặc thu nhập ngoại tệ: tính toán ngoại tệ tiết kiệm trong trường hợp dự án 
Có sản xuất các mặt hàng thay thế nhập khẩu. Việc tăng thu nhập ngoại tệ được tính toán khi 
dự án có sản xuất xuất khẩu, Việt Nam là nước đang thiếu ngoại tệ nên số ngoại tệ tiết kiệm và 
thu nhập<àng nhiều càng tốt. 


+ TỶ lệ đóng góp cho ngân sách/vốn đầu tư. 
+ Tỷ giá hối đoái thực tế: tỷ giá này càng cao càng tốt. 


Ngoài ra có thể còn đánh giá các khía cạnh như dự án đóng góp phát triển địa phương, 
mức độ sử dụng nguyên vật liệu trong nước, phát triển cơ sở hạ tầng, góp phần phát triển các 
ngành khác, vấn đề phân phối... Đặc biệt là vấn đề môi trường. 


Các dự án có tính toán các chỉ tiêu hiệu quả từ góc độ kinh tế - xã hội thì đó cũng là 
những chỉ tiêu cần thẩm định như đã trình bầy ở mục 4.5. 


4.7. Thẩm định vẻ tác động mói trường 


Thẩm định về tác động môi trường của dự án cần chú ý cả hai chiêu, hướng tích cực và 
tiêu cực. Hướng tích cực có thể là: 


-_ Bảo vệ và cải tạo nguồn nước. 

-_ Bảo vệ +à cải tạo nguồn đưỡng khí cho con người. 

-_ Bảo vệ và cải tao-đất, bảo vệ các công trình kiến trúc khác. 

- _ Tạo cảnh quan, tôn tạo vẻ đẹp thiền nhiên. 

-_ Giảm thiểu những thiệt hại do môi trường sinh ra đo thiên tai bão lũ... 

Đánh giá những tác động tiêu cực của dự án cần đặc biệt lưu ý mức độ phá hoại môi 
trường do phá vỡ cân bằng sinh thái, cũng cần quan tâm đến tác động tiêu cực đến môi trường 
xã hội. 

4.8. Thẩm định kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện dự án 

Thực hiện kiểm tra trên các mặt: 

- _ Kế hoạch cung cấp các điều kiện dự án: vốn, đất đai, thiết bị, công nghệ... 

- _ Kế hoạch về biện pháp thực hiện dự án. 

- _ Kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án. 


- - Khả năng triển khai xây dựng công trình, vấn đẻ cung cấp nguyên vật liệu, vật tư, 
máy móc, vận chuyển trong khi thi công... và tiến độ thực hiện đự án. 


Đánh giá mức độ khả thi của các kế hoạch và biện pháp đã nêu. 
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